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[bookmark: _heading=h.2p2csry][bookmark: _Toc136204843][bookmark: _Toc174343563]1. Đặt vấn đề 
Thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong những năm qua, đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) đã được các trường Đại học hết sức coi trọng. Đặc biệt, Thông tư 32/2018/TT- Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình GDPT 2018), với nhiều thay đổi so với hiện tại đã đặt ra những yêu cầu bức thiết đối với các cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên. 
Là một khoa đào tạo giáo viên của trường Đại học Vinh, trong những năm qua, Khoa Vật lý thường xuyên quan tâm đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng CTĐT cử nhân ngành Sư phạm Vật lý (SPVL). Với mong muốn rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của CTĐT; xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT; từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo của đơn vị, Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài (ĐGN) CTĐT ngành SPVL theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, Công văn 774/QLCL của Cục Quản lý chất lượng, ngày 10/6/2021 về việc điều chỉnh một số phụ lục của Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD. 
Việc tự đánh giá CTĐT ngành SPVL giúp Nhà trường, khoa Vật lý tự rà soát, đánh giá thực trạng đào tạo để điều chỉnh, cải tiến nâng cao chất lượng của CTĐT, là điều kiện cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định.
[bookmark: _Toc136204844][bookmark: _Toc174343564]1.1. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá
Công tác tự đánh giá CTĐT ngành SPVL đòi hỏi sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong và ngoài trường. Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành SPVL được thành lập theo Quyết định số 1546/QĐ/ĐHV ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh gồm Ban Giám hiệu, cán bộ giảng viên khoa Vật lý, cán bộ các phòng, ban, trung tâm trong trường. Các bên liên quan như SV, cựu SV, giảng viên, nhà tuyển dụng,... là nguồn cung cấp thông tin quan trọng phục vụ cho việc tự đánh giá. Ban giám hiệu (BGH) chỉ đạo chung, Trung tâm Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của Trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật; các tiểu ban phối hợp với các phòng, ban, trung tâm trong trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá kèm hồ sơ minh chứng. 
[bookmark: _Toc136204845][bookmark: _Toc174343565]Báo cáo tự đánh giá gồm 04 phần: Phần I: Khái quát; Phần II: TĐG theo các tiêu chuẩn; Phần III: Kết luận; Phần IV: Phụ lục. Cụ thể như sau:
Phần Khái quát của báo cáo tự  đánh giá CTĐT ngành SPVL giới thiệu tổng quan về cấu trúc và nội dung chính theo các tiêu chuẩn. Phần khái quát mô tả ngắn gọn mục đích, quy trình tự đánh giá CTĐT, giải thích cách mã hóa minh chứng trong báo cáo tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá để cung cấp thông tin về bối cảnh của hoạt động  tự đánh giá, sự tham gia của các bên liên quan. Phần này cũng nêu lên mục đích, quy trình, phạm vi, sứ mạng tầm nhìn, mục tiêu, các chính sách đảm bảo chất lượng của khoa Vật lý, Trường SP - Trường ĐH Vinh.
Phần Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành SPVL được thực hiện theo Thông tư số 04/2016/TT- Bộ GD&ĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT (GD&ĐT), Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020,  Công văn hướng dẫn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng). Cụ thể, đó là nội dung tự đánh giá về: TC1. Mục tiêu và CĐR của CTĐT; TC2. Bản mô tả CTĐT; TC3. Cấu trúc và nội dung CTDH; TC4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; TC5. Đánh giá kết quả học tập của người học; TC6. Đội ngũ GV, nghiên cứu viên (NCV); TC7. Đội ngũ nhân viên (NV); TC8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học; TC9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị; TC10. Nâng cao chất lượng; TC 11. Kết quả đầu ra. 
Phần Kết luận của báo cáo mô tả tóm tắt các điểm mạnh cần phát huy, những điểm tồn tại cần cải tiến chất lượng của CTĐT, đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng.
Sau phần Kết luận là bản Tổng hợp kết quả TĐG CTĐT ngành SPVL, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh.
Phần Phụ lục gồm các Quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Danh sách thành viên Ban Thư ký, Danh sách thành viên các nhóm chuyên trách; Kế hoạch TĐG; tổng hợp kết quả TĐG và cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở dữ liệu để KĐCL CTĐT ngành SPVL.
1.2. Mục đích, quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá
Mục đích tự đánh giá: 
Đánh giá tổng thể các hoạt động của ngành SPVL theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH của Bộ GD&ĐT, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT- Bộ GD&ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016.
Đây là quá trình nhằm giúp cho Khoa Vật lý tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH, nhân lực, cơ sở vật chất, cũng như các vấn đề liên quan khác; từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, từng bước xây dựng ngành trở thành đơn vị đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đứng đầu cả nước, vươn tới tầm khu vực và quốc tế.
Đánh giá các điểm mạnh, điểm tồn tại của Khoa Vật lý/ Trường sư phạm/ Trường ĐH Vinh trong công tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ nhằm đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để từng bước cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của ngành SPVL.
Hoạt động tự đánh giá còn thể hiện tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của Khoa trong toàn bộ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường.
Ngoài ra, tự đánh giá sẽ phân tích, so sánh kết quả hoạt động của ngành SPVL theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng ngành đào tạo và xác định mức độ đạt được đối với từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định. Trên cơ sở đó, Nhà trường đăng kí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục.
Quy trình tự đánh giá: Quy trình TĐG chất lượng CTĐT ngành SPVL được thực hiện theo thứ tự 6 bước theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 38/2013/TT- Bộ GD&ĐT, cụ thể:
- Bước 1. Thành lập Hội đồng TĐG.
- Bước 2. Lập kế hoạch TĐG.
- Bước 3. Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng.
- Bước 4. Viết báo cáo TĐG.
- Bước 5. Lưu trữ và sử dụng báo cáo TĐG.
- Bước 6. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo TĐG.
[bookmark: _heading=h.147n2zr][bookmark: _Toc136204846][bookmark: _Toc174343566]Phạm vi tự đánh giá:
Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh thực hiện tự đánh giá CTĐT ngành SPVL dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường và sự cung cấp thông tin của các phòng chức năng trong Trường với các thông tin và minh chứng trong 5 năm gần đây, cụ thể là từ năm 2019 đến 2024.
Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành SPVL được thành lập theo Quyết định số 1546/QĐ-ĐHV ngày 30/6/2022 và kiện toàn theo Quyết định số 2010/QĐ-ĐHV ngày 14/8/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHV. Các thành viên Hội đồng gồm: cán bộ quản lý của Trường, Khoa, GV, viên chức trong Trường. Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá có Ban Thư ký gồm các giảng viên khoa Vật lý và chuyên viên các phòng ban chức năng trong trường. Các thành viên Hội đồng và Ban thư ký được phân thành 5 nhóm chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ. 
Phương pháp đánh giá:
Hoạt động tự đánh giá CTĐT ngành SPVL dựa theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học, thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 04/2016/TT- Bộ GD&ĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT; Hướng dẫn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 và Công văn số 774/ QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021; Hướng dẫn số 1074/ QLCL-KĐCLGD ngày 28/6/2016; Hướng dẫn số 1669/ QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục quản lí chất lượng.
Đối với mỗi tiêu chí, Khoa tiến hành xem xét theo trình tự sau: Mô tả thực trạng của CTĐT; Phân tích và chỉ ra những điểm mạnh và những điểm còn tồn tại; Lên kế hoạch hành động nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.
Phương pháp mã hóa minh chứng:
Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tự, bao gồm 1 chữ cái, ba dấu chấm và 7 chữ số; cứ 2 chữ số có 1 dấu chấm (.) như hướng dẫn tại Phụ lục 9 của Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT.
Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành SPVL được thành lập theo Quyết định số 1546/QĐ-ĐHV ngày 30/6/2022 và kiện toàn theo Quyết định số 2010/QĐ-ĐHV ngày 14/8/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHV gồm Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng Trường, cán bộ GV của khoa Vật lý, các cán bộ phòng, ban, trung tâm trong trường. 
Sự phản hồi của sinh viên, các cựu  sinh viên  là những thông tin quan trọng  phục vụ cho việc tự đánh giá. 
Ban Giám hiệu chỉ đạo chung, Phòng Đào tạo, Phòng KH & Hợp tác Quốc tế cung cấp thông tin về đề tài khoa học các cấp, các công trình sách, giáo trình, các bài báo. Phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Hành chính tổng hợp cung cấp minh chứng về các quyết định. Khoa Vật lý tiến hành viết báo cáo tự đánh giá và tìm các minh chứng liên quan đến các nhiệm vụ của Khoa.
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2.1. Tổng quan về Trường Đại học Vinh 
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark31]Trường Đại học Vinh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và biểu tượng riêng; có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo giáo viên, kỹ sư, cử nhân có trình độ đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của đất nước và một số nước trong khu vực; đào tạo học sinh THPT chuyên nhằm bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; NCKH và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và cả nước; triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tên trường: Trường Đại học Vinh	Tên tiếng Anh: Vinh University
Trụ sở chính: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Liên hệ: Điện thoại: (038) 3855452	Fax: (038) 3855269
Website: www.vinhuni.edu.vn		Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Năm bắt đầu đào tạo khóa I: 1959
[bookmark: bookmark34]Chính sách chất lượng:
i. Phát triển bền vững giáo dục và KHCN; phát huy tinh thần tận tụy, thói quen làm việc theo quy trình và ISO trong mọi lĩnh vực; cam kết đảm bảo dự đoán và kiểm toán một cách khách quan để chuẩn hóa các kết quả đạt được.
ii. Đảm bảo cung cấp CSVC, trang thiết bị đầy đủ cho giáo dục đại học, chuyên nghiệp và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng giáo dục và NCKH trong từng thời kỳ phát triển.
iii. Tăng cường hợp tác với các trường thuộc top 500 của châu Á về giáo dục và NCKH; học tập mô hình quản lý hiện đại; tiếp cận khoa học, kỹ thuật tiên tiến và các phương pháp thực hành tốt nhất trong thực tiễn; thực hiện chuyển giao KHCN; tất cả CTĐT và văn bằng của Trường đều được các tổ chức KĐCLGD có uy tín kiểm định và công nhận.
Sứ mạng: Trường Đại học Vinh là CSGD đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển GD&ĐT của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.
Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.
Giá trị cốt lõi:
Trung thực (Honesty)
Trách nhiệm (Accountability)
Say mê (Passion)
Sáng tạo (Creativity)
Hợp tác (Collaboration)
Triết lý giáo dục:   Hợp tác - Sáng tạo
Trường Đại học Vinh hiện nay được tổ chức theo mô hình quản lý 3 cấp đó là cấp Trường Đại học Vinh (cấp 1), cấp Trường/Khoa/Viện thuộc và trực thuộc (cấp 2), cấp Khoa chuyên ngành/Bộ môn (cấp 3). Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh hiện nay gồm 3 trường thuộc, 4 viện, 4 khoa, 1 Trường THPT Chuyên, 1 Trường Thực hành Sư phạm; có 22 phòng ban, trung tâm, trạm và 2 Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Sơ đồ tổ chức cụ thể như sau:

- Trạm Y tế
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng
- TT Dịch vụ, HTSV và QHDN
- Trung tâm GDQPAN Vinh
- Trung tâm GDTX
- Trung tâm KĐCL giáo dục
- TT NC, Đổi mới - Sáng tạo
- Trung tâm Nội trú
- TT TT-TV Nguyễn Thúc Hào
- TT Thực hành - Thí nghiệm

- Trường KHXH và Nhân văn 
- Trường Kinh tế
- Trường Sư phạm
- Trường THPT chuyên
- Trường Thực hành sư phạm

BAN GIÁM HIỆU

ĐẢNG ỦY

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các tổ chức đoàn thể
Hội đồng Khoa học và Đào tạo

- Khoa Sư phạm ngoại ngữ
- Khoa Giáo dục thể chất
- Khoa Xây dựng
- Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến
- Viện Kỹ thuật - Công nghệ
- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 
- Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường
- Ban quản lý cơ sở II
- Nhà xuất bản
- Phòng Công tác Chính trị và HSSV
- Phòng Đào tạo
- Phòng Đào tạo Sau đại học
- Phòng Hành chính Tổng hợp
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Phòng Quản trị và Đầu tư
- Phòng Thanh tra - Pháp chế
- Phòng Tổ chức Cán bộ
- Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể
- Văn phòng đại diện tại TPHCM
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa



Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã và đang triển khai đề án tái cấu trúc Nhà trường, sắp xếp lại các khoa và ngành nghề đào tạo trên cơ sở phân tích các tiềm năng, thế mạnh và thách thức; tiếp tục xây dựng Nhà trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, thành trung tâm NCKH, đổi mới sáng tạo, trung tâm ĐBCL và KĐCLGD của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Trên cơ sở sắp xếp công tác tổ chức, nhân lực, Nhà trường đang triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại giáo viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho khu vực và cả nước. Nhà trường đã và đang tiến hành rà soát, quy hoạch lại các ngành và chuyên ngành đào tạo của Trường, làm cơ sở để phân tầng, xếp hạng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Một số ngành và CTĐT chất lượng cao bắt đầu được đào tạo từ 2021.
Nhà trường đã sớm triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng. Từ năm 2017, Nhà trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL CSGD chu kỳ 1, đạt chuẩn KĐCL CSGD chu kỳ 2 vào tháng 4 năm 2023. Từ năm 2018 đến nay đã có 30 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục trong đó có 2 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, 5 CTĐT đang chờ cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Nhà trường cũng đã có nhiều hoạt động nhằm phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; cải tiến chất lượng CSGD và CTĐT và không ngừng phát triển văn hóa chất lượng nhằm đạt được mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn đã đề ra.
[bookmark: _Toc136204849][bookmark: _Toc174343570]2.2. Tổng quan về Khoa Vật lý
Khoa Vật lý thuộc Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong đào tạo ngành cử nhân sư phạm Vật lý. Đồng hành với trường ĐH Vinh từ buổi sơ khai, quá trình phát triển của khoa Vật lý trải dài hơn 60 năm lịch sử. Trong hơn 60 năm qua, khoa Vật lý đã đào tạo hơn 3.000 cử nhân SPVL, hơn 600 thạc sĩ, và 50 tiến sĩ. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho khu vực Bắc Trung bộ và cả nước phù hợp với với chức năng, nhiệm vụ của Trường và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của các tỉnh Bắc Trung bộ. Hiện nay, Trường Sư phạm đang đào tạo 90 SV ngành SPVL, 35 học viên cao học thuộc 2 chuyên ngành (Quang học, Lí luận và PPDH Bộ môn Vật lý), 6 nghiên cứu sinh thuộc 2 chuyên ngành (Quang học, Lí luận và PPDH Bộ môn Vật lý).
[bookmark: _heading=h.3o7alnk]Bên cạnh đó, Khoa còn đảm nhận công tác bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, hợp tác quốc tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng góp phần phát triển kinh tế- xã hội cho địa phương và trong cả nước. Khoa đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học; xuất bản hàng trăm giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo; công bố hàng trăm bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Các cán bộ của Khoa đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp Tỉnh, cấp trường, tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa/Trường đã xây dựng, định kì rà soát, bổ sung sứ mạng và mục tiêu cho các ngành đào tạo trong đó có ngành SPVL. Mục tiêu của CTĐT được xác định khá rõ ràng, có hướng đến đạt được sứ mạng và tầm nhìn thể hiện trong các văn bản chính thức của Nhà trường và cơ bản phản ảnh được yêu cầu của thị trường lao động. CTĐT có mục tiêu phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT. CĐR của CTĐT đã nêu được cụ thể kiến thức, kĩ năng và triển vọng việc làm trong tương lai. CĐR của CTĐT được xây dựng có sự tham gia và đóng góp ý kiến của các bên liên quan, được rà soát, điều chỉnh hàng năm và được công bố công khai, rộng rãi bằng các hình thức và phương tiện khác nhau. 
Bản mô tả CTĐT có đủ các nội dung, thông tin, được rà soát, điều chỉnh, cập nhật các vấn đề mới nhất liên quan đến CTĐT. Tất cả đề cương các môn học/học phần trong CTĐT có đầy đủ thông tin bao gồm thông tin giảng viên, mô tả học phần, nội dung giảng dạy học phần, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. Đề cương môn học/học phần được định kỳ bổ sung/điều chỉnh/cập nhật, đặc biệt là cập nhật thông tin về nội dung các môn học/học phần, danh mục tài liệu hàng năm. Bản mô tả CTĐT cũng như tất cả đề cương các môn học/học phần trong CTĐT được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Các bên liên quan như cơ quan quản lý, nhà sử dụng lao động, giảng viên, người học, cựu người học... đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT và đề cương các môn học một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.
Chương trình đào tạo ngành SPVL trường Đại học Vinh bao gồm khối kiến thức đại cương, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Vật lý và khoa học giáo dục. Ngoài ra chương trình ngành SPVL còn có nhiều học phần giúp SV rèn luyện các kĩ năng nghề nghiệp và kĩ năng mềm. Các học phần được thiết kế đa dạng theo hướng cung cấp kiến thức lí thuyết, kĩ năng thực hành đồng thời tăng cường rèn luyện khả năng tư duy, làm việc độc lập; có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR.
Chương trình được thiết kế đáp ứng các CĐR ngành SPVL; được định kì rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và có sự tham gia của các bên liên quan. SV tốt nghiệp CTĐT ngành SPVL có khả năng áp dụng kiến thức, kĩ năng cơ bản và chuyên sâu về Vật lý; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và hoàn thiện chương trình môn Vật lý trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Khoa Vật lý có đội ngũ cán bộ, viên chức đảm bảo chất lượng, có cơ cấu tương đối hợp lí, đáp ứng được yêu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động khác. Trường đã có chính sách hỗ trợ, động viên cán bộ, viên chức học tập nâng cao trình độ để thực hiện tốt công việc được giao. Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo ngành SPVL có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác. 
Khoa/Trường đã đẩy mạnh hoạt động NCKH, chủ động triển khai các hoạt động NCKH gắn kết với quá trình đào tạo. Hầu hết giảng viên tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH các cấp, 100% đề tài hoàn thành đúng thời hạn, có nhiều đề tài có chất lượng khá, tốt và xuất sắc. Hàng năm, số bài báo công bố quốc tế của Khoa đều tăng. Đồng thời, thông qua hoạt động NCKH và phát triển công nghệ, năng lực của cán bộ, giảng viên được nâng cao.
Thư viện, cơ sở vật chất, thiết bị của Trường ngày càng được bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công tác đào tạo ngành SPVL và hoạt động NCKH. Thư viện của Trường được quản lí bằng phần mềm và mạng máy tính, Nhà trường đã xây dựng thư viện điện tử, người học ngành SPVL có thể tra cứu tài liệu, cơ sở dữ liệu từ mạng LAN và mạng Internet. Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, kí túc xá sinh viên đã được xây dựng đúng qui hoạch và có chất lượng. Trang thiết bị, máy tính đã cơ bản đáp ứng công tác đào tạo, NCKH, các hoạt động khác của Khoa Vật lý. Bản “Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý” được hoàn thành bởi công sức và trí tuệ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu (BGH), Hội đồng Trường Đại học Vinh, Trường sư phạm, Khoa Vật lý, các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá và Ban thư kí, có sự đóng góp ý kiến của các tập thể và cá nhân trong và ngoài trường. 
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[bookmark: _heading=h.ihv636][bookmark: _Toc136204851][bookmark: _Toc174343572][bookmark: _Toc136204852]	Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc174343573]Mở đầu
CTĐT ngành Sư phạm Vật lý được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành và quy định, hướng dẫn của Trường Đại học Vinh. Mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành SPVL được xây dựng theo hướng tiếp cận người học, đảm bảo thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của trường đại học, đảm bảo cho người học có được những năng lực mong đợi vốn được xây dựng dựa trên nhu cầu của các bên liên quan, đáp ứng yêu cầu xã hội.
CTĐT ngành SPVL được xây dựng dựa trên mục tiêu và CĐR với sự tham gia của tất cả các bên liên quan thông qua các cuộc khảo sát lấy ý kiến. Mục tiêu và CĐR được thường xuyên rà soát bổ sung, cập nhật những yêu cầu mới của xã hội cũng như những định hướng phát triển của khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới. CĐR, Khung CTĐT và ĐCCT các học phần được cung cấp đầy đủ đến người học thông qua các kênh thông tin như Website, kênh thông tin điện tử, thư viện, sổ tay sinh viên và trong quá trình giảng dạy các học phần của giảng viên. Tiêu chuẩn 1 được đánh giá thông qua 03 tiêu chí cụ thể sau đây:
[bookmark: _Toc174343574]	Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học
[bookmark: _Toc136204853]1. Mô tả hiện trạng
Mục tiêu của CTĐT ngành SPVL được xác định rõ ràng trong bản mô tả CTĐT với các yêu cầu chặt chẽ về hình thức, mục tiêu, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và có sự điều chỉnh theo từng giai đoạn phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Vinh, phù hợp với khung trình độ Quốc gia và mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học [H1.01.01.01]. Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2024), CTĐT ngành sư phạm Vật lý có các phiên bản 2019, 2021 [H1.01.01.02]. CTĐT ngành SPVL được cập nhật và điều chỉnh theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến) theo quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2019 [H1.01.01.03]. Năm 2021, sau 4 năm thực hiện CTĐT tiếp cận CDIO, Nhà trường tiến hành đánh giá tổng kết CTĐT tiếp cận CDIO trên cơ sở đó Nhà trường tiến hành hướng dẫn xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CTĐT [H1.01.01.04]. Sau khi tiến hành quy trình rà soát và khảo sát các bên liên quan, Khoa Vật lý đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung mục tiêu của CTĐT ngành SPVL. Cụ thể là: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Vật lý có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, chuyên sâu về khoa học giáo dục và khoa học vật lý, có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý; có năng lực tự học, tự rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. [H1.01.01.05]. 
Mục tiêu CTĐT ngành SPVL đã bám sát sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh. Sứ mạng của Trường Đại học Vinh được xác định “Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học” và với tầm nhìn là “Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN” (năm 2021). Sau đó, ngày ngày 18/10/2022 Hội đồng trường đã ra nghị quyết điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh thành: Sứ mạng ” Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.”; Tầm nhìn “Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045” [H1.01.01.06]. Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0, trong đó có hướng dẫn các bước xây dựng mục tiêu của CTĐT ở tiêu chí 1.1 để phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường (bước 1: Yêu cầu phân tích về tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường và bước 3 đối sánh mục tiêu của chương trình đào tạo với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường) [H1.01.01.07]. Hiện nay, Khoa Vật lý đang rà soát, chỉnh sửa, bổ sung mục tiêu CTĐT ngành sư phạm Vật lý để phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng mới ban hành. Theo đó, CTĐT ngành SPVL được rà soát, điều chỉnh phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường, trong đó chú trọng đến mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành SPVL đáp ứng yêu cầu của xã hội [H1.01.01.08]. 
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 của Trường và Khoa
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	Sứ mệnh:  Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.
Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.
Triết lý giáo dục của Trường: 
Hợp tác - Sáng tạo
Trường Đại học Vinh xác định Hợp tác (Collaboration) trong môi trường học thuật, đa văn hóa là sự kết nối, tương tác và cộng hưởng năng lực giữa các cá nhân và giữa các đơn vị, tổ chức để tạo nên sự phát triển. Hợp tác là tôn trọng sự khác biệt, sự phát triển tự do của mỗi con người, thể hiện tính nhân văn. Hợp tác là con đường để cùng phát triển và đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên liên quan.
Nhà trường tạo dựng môi trường hợp tác để thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Người học được khuyến khích phát triển năng lực hợp tác thông qua chương trình đào tạo với các phương pháp dạy học tích cực chú trọng đến năng lực hợp tác
Trường Đại học Vinh coi Sáng tạo (Creativity) là năng lực cốt lõi nhất của mỗi cá nhân, đảm bảo cho sự thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống trong bối cảnh thay đổi và sự vận động của Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả năng học suốt đời. Sáng tạo là tạo ra những tri thức và giá trị mới. Sáng tạo là dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá, và không ngừng cải tiến.
Nhà trường đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua quá trình "hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai - vận hành" trong các hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm.
Giá trị cốt lõi của Trường:
 Trung thực (Honesty)
 Tráchnhiệm (Accountability)
Say mê (Passion)
Sáng tạo (Creativity)
 Hợp tác (Collaboration)
	Tầm nhìn: Khoa Vật lý của Trường Đại học Vinh phấn đấu trở thành một trong những trung tâm đào tạo giáo viên và nghiên cứu Vật lý uy tín, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành SPVL trong các đại học có đào tạo giáo viên ở Việt nam đồng thời trở thành khoa đào tạo và nghiên cứu Vật lý uy tín, chất lượng trong khu vực Đông Nam Á.
Sứ mệnh: Khoa Vật lý tiếp tục truyền thống đã có là một trong những khoa nòng cốt của Trường Đại học Vinh là nơi đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực đội ngũ trí thức khoa học cao với những phẩm chất nhân văn tốt đẹp, cung cấp cho xã hội các sản phẩm khoa học chất lượng để phục vụ xã hội, cộng đồng.
Tôn chỉ giáo dục của Khoa: 
+ Trách nhiệm
+ Hợp tác 
+ Sáng tạo
	PO1. Áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, kiến thức chuyên sâu về khoa học giáo dục, khoa học Khoa học tự nhiên vào lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và nghiên cứu, dạy học môn Vật lý nói riêng;
PO2. Có kỹ năng dạy học và thực hành môn Vật lý, kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề, năng lực ICT; Có phẩm chất, đạo đức, tác phong nhà giáo và năng lực phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0
PO3. Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp đa phương thức, hợp tác hiệu quả; Có năng lực ngoại ngữ theo quy định chung và sử dụng trong các hoạt động dạy học, giáo dục và các hoạt động chuyên môn khác.
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý và các hoạt động chuyên môn khác trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.



Mục tiêu CTĐT ngành SPVL được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học. Mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục 2005, Luật Giáo dục 2019 xác định: Đào tạo trình độ đại học giúp SV nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Mục tiêu này cũng phù hợp với mục a, điểm 2 Điều 1 Quyết định số 1982 về phê duyệt Khung trình độ Quốc gia. Từ năm 2017, thực hiện hướng dẫn quy trình xây dựng và triển khai đổi mới CTĐT của Trường Đại học Vinh, Khoa Vật lý đã tổ chức xây dựng và triển khai đổi mới CTĐT theo tiếp cận năng lực, trong đó chú trọng nâng cao năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động và phát triển chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về công việc và bối cảnh nghề nghiệp của người học [H1.01.01.09]. Sau khi xây dựng mục tiêu của CTĐT, CĐR và đề cương chi tiết các học phần, Khoa đã khảo sát lấy ý kiến của giảng viên và chuyên gia, SV, cựu SV và các nhà tuyển dụng. Kết quả khảo sát cho thấy, mục tiêu của CTĐT ngành SPVL đáp ứng yêu cầu của xã hội; phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của Nhà trường; phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học. Mục tiêu đào tạo được cụ thể hóa thành tiến trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, luôn được điều chỉnh, cập nhật và phát triển theo hướng hiện đại hóa, quốc tế hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao hiệu quả của phương thức đào tạo tín chỉ và quy mô phát triển của Khoa, của Trường [H1.01.01.10]. 
[bookmark: _Toc136204854]2. Điểm mạnh
Mục tiêu của CTĐT ngành SPVL được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Vinh, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học, được mô tả rõ ràng trong Bản mô tả CTĐT, có Quyết định ban hành và được công khai trên website của Nhà trường; được định kì rà soát, chỉnh sửa và bổ sung.
[bookmark: _Toc136204855]3. Điểm tồn tại
Việc tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT ngành SPVL chưa được tiến hành một cách khoa học, chưa đa dạng hình thức. 
[bookmark: _Toc136204856]4. Kế hoạch hành động
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[bookmark: _Toc136204857]5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204858][bookmark: _Toc174343576]Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc136204859]1. Mô tả hiện trạng
CĐR của CTĐT ngành SPVL được xác định rõ ràng về những kiến thức, kỹ năng, thái độ, giá trị và trách nhiệm nghề nghiệp mà SV ngành SPVL đạt được khi tốt nghiệp, được mô tả cụ thể, rõ ràng, đo lường và đánh giá được, phù hợp với mục tiêu của CTĐT. CĐR của CTĐT ngành SPVL được xây dựng dựa trên các yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT [H1.01.02.01]; tuân thủ theo quy định/quy trình của Nhà trường [H1.01.02.02] và các văn bản hướng dẫn về xây dựng và phát triển CTĐT của Trường Đại học Vinh [H1.01.02.03]. Trong chu kỳ đánh giá từ năm 2019-2024, CĐR ngành SPVL của Trường Đại học Vinh được thể hiện trong bản mô tả CTĐT và có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017), phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H1.01.02.04]. CĐR chương trình đào tạo được xây dựng dựa theo đề cương CDIO, khung trình độ quốc gia, chuẩn CTĐT, năng lực nghề nghiệp và yêu cầu của các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng, chuyên gia). Đồng thời, các PLO cần được xây dựng phù hợp với Tầm nhìn và Sứ mạng của Trường Đại học Vinh. Kể từ năm 2017, CĐR ngành Giáo dục SPVL được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến). 
Năm 2023, Nhà trường đã Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo phiên bản 1.0, trong đó hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xây dựng CĐR thể hiện mức độ quan trọng trong việc xây dựng CĐR để làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH. Việc xây dựng CĐR được thực hiện theo 7 bước, quy định ở tiêu chí 1.2 Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo. Hiện nay, Khoa Vật lý đang rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR CTĐT ngành SPVL theo quy trình hướng dẫn Nhà trường mới ban hành [H1.01.02.05].
CĐR được thiết kế chi tiết, rõ ràng thông qua 3 yếu tố cốt lõi mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp: kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ và trách nhiệm; được mô tả rõ ràng, súc tích theo 4 nhóm năng lực, tương ứng với 4 trụ cột giáo dục của UNESCO:
[bookmark: _Toc174343577]Bảng 1.2.1. Mô tả mối quan hệ giữa các mục tiêu và CĐR của CTĐT 
ngành SPVL năm 2021
	Mục tiêu cụ thể
	Chuẩn đầu ra của CTĐT

	PO1. Áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, kiến thức nền tảng về khoa học giáo dục, khoa học Vật lý vào lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và nghiên cứu, dạy học vật lý nói riêng;
	PLO 1.1. Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật, Toán học, khoa học tự nhiên vào hoạt động nghề nghiệp, phát triển bản thân và cuộc sống 
PLO 1.2. Vận dụng kiến thức về khoa học giáo dục trong hoạt động dạy học và nghiên cứu
PLO 1.3. Vận dụng các kiến thức của khoa học vật lý quá trình dạy học và nghiên cứu

	PO2. Vận dụng được kỹ năng, phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp và học tập suốt đời trong các hoạt động dạy học, giáo dục ở bối cảnh mới;
	PLO 2.1. Thể hiện các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học, các hoạt động chuyên môn khác và phát triển bản thân
PLO 2.2. Thể hiện được phẩm chất cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể.

	PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động nghề   nghiệp;
	PLO 3.1. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp
PLO 3.2. Thể hiện giao tiếp hiệu quả đa phương thức và ngoại ngữ trong các hoạt động cá nhân và nghề nghiệp

	PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý và các hoạt động chuyên môn khác trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

	PLO 4.1. Xác định được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp: xã hội, Nhà trường, gia đình và lĩnh vực chuyên ngành
PLO 4.2. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển được các hoạt động dạy học vật lý, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp


[bookmark: _3rdcrjn]CĐR của CTĐT được cụ thể hóa thành CĐR của từng học phần trong CTĐT, tăng tính khả thi của các CĐR của CTĐT cũng như lý giải được giá trị của mỗi CĐR. Các CĐR này cũng được tổ chức dưới dạng các nhóm kiến thức, kỹ năng và thái độ. Mỗi học phần trong CTĐT đóng góp vào việc thực hiện CĐR của CTĐT thể hiện qua ma trận kỹ năng trong CTĐT [H1.01.02.6], và làm cơ sở cho việc xây dựng ĐCCT học phần của CTĐT ngành SPVL.
[bookmark: _Toc174343578][bookmark: _Toc124717149]Bảng 1.2.2: Đối sánh với CĐR cấp độ 2 ngành SPVL năm 2021 với CĐR trình độ 
bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia
	Khung TĐQG
	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Kiến thức

	Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cần thiết có thể giải quyết các vấn phức tạp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mức tự chủ và trách nhiệm`

	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm các nhân và làm việc đối với nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự định hướng, đưa ra những kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CĐR CTĐT đã chú trọng đến năng lực tự chủ, trách nhiệm và sáng tạo trong nghề nghiệp, năng lực tự học và học suốt đời, năng lực làm việc nhóm và giao tiếp. CĐR đặt ra yêu cầu đạt năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, và năng lực sử dụng tin học đạt trình độ B. 
So với CĐR ban hành trong những năm trước đó, CĐR năm 2021 được cụ thể hóa, mỗi CĐR xác định mức độ đào tạo cụ thể, được cập nhật, chỉnh sửa và cụ thể hóa thông qua các đề tài CDIO từ năm 2017-2024 theo hướng tiếp cận năng lực. Chất lượng CĐR được thể hiện qua các điểm: CTĐT được điều chỉnh, xây dựng theo định hướng CDIO, đúng quy trình rõ ràng; Đáp ứng yêu cầu năng lực người học đạt được khi tốt nghiệp về kiến thức, kỹ năng, thái độ [H1.01.02.06]; Phản ánh đúng yêu cầu của các bên liên quan bằng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các nhóm đối tượng nhà khoa học, GV, nhà tuyển dụng lao động, cựu SV; Được kiểm định đánh giá chất lượng để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển giáo dục trong nước và quốc tế [H1.01.02.07].
Phân tích trên cho thấy CĐR của CTĐT đã mô tả rõ ràng và bao quát các năng lực chung và năng lực chuyên biệt đối với SV ngành SPVL, đảm bảo đáp ứng tốt những yêu cầu của vị trí việc làm của người học khi tốt nghiệp là trở thành giáo viên THPT trong bối cảnh tự chủ, sáng tạo và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, đồng thời có những năng lực chung phù hợp với yêu cầu của thế giới việc làm ngày nay như năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề,...
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CĐR được xây dựng theo một quy trình khoa học, chặt chẽ, theo tiếp cận phát triển năng lực, được mô tả cụ thể, rõ ràng súc tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT và được thường xuyên rà soát, bổ sung điều chỉnh, đảm bảo tính đo lường và đánh giá được. 
[bookmark: _Toc136204861]3. Điểm tồn tại
Việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CĐR còn chưa được thường xuyên và đầy đủ. 
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	Khắc phục tồn tại
	Lấy ý kiến phản hồi thường xuyên và đầy đủ các bên liên quan về CTĐT, CĐR, xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu phục vụ rà soát, chỉnh sửa CTĐT
	Bộ phận ĐBCL của Khoa/ Trường
	Khi có kế hoạch
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	Phát huy điểm mạnh
	Rà soát CĐR, cập nhật các yêu cầu của thực tiễn và thành tựu của thế giới về đào tạo giáo viên
	Ban phát triển CTĐT, Hội đồng KHĐT ngành
	Định kỳ
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[bookmark: _Toc136204864][bookmark: _Toc174343579]	Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai
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CĐR của CTĐT ngành SPVL phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan. Trong quá trình xây dựng CTĐT, Nhà trường và Khoa đã tổ chức các Hội nghị tham vấn, khảo sát ý kiến đóng góp của các bên liên quan về CĐR của CTĐT bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, chính thức và không chính thức. Trên cơ sở dự thảo CĐR của CTĐT được xây dựng, các bên liên quan được xin ý kiến tham vấn về sự cần thiết và mức độ đáp ứng đối với người học khi tốt nghiệp CTĐT cử nhân ngành SPVL [H1.01.03.01]. Trong quá trình xây dựng, điều chỉnh CTĐT, Khoa Vật lý đã khảo sát và thu thập ý kiến các bên liên quan gồm: các nhà quản lý, giảng viên, SV, cựu SV, các chuyên gia và nhà tuyển dụng về các kết quả mong đợi sau đào tạo dựa trên danh mục CĐR, cấu trúc CTĐT [H1.01.03.02]. Đồng thời, Khoa Vật lý đã tham khảo CĐR của CTĐT một số trường đại học (ĐH) uy tín ở Việt Nam như CTĐT ngành SPVL của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH sư phạm - Đại học Huế, Trường ĐH sư phạm- Đại học Đà Nẵng và phân tích dựa trên bảng đối sánh CTĐT của Trường Đại học Vinh nhằm đưa ra một bản danh mục CĐR phù hợp với thực tiễn xã hội cũng như chuyên môn của ngành SPVL. CĐR của CTĐT ngành SPVL Trường Đại học Vinh đã phản ánh được cơ bản yêu cầu của tất cả các đối tượng có liên quan, thông qua danh mục các CĐR về mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc, cơ hội nghề nghiệp khi tốt nghiệp và hệ thống mục tiêu cụ thể của từng học phần [H1.01.03.03].
Trong giai đoạn tự đánh giá (2019-2024), CĐR của CTĐT ngành SPVL đã được rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện ít nhất 02 năm một lần theo kế hoạch của Nhà trường [H1.01.03.04]. CĐR của CTĐT SPVL được rà soát và chỉnh sửa vào các năm 2017, 2019, 2021. Năm 2017 Nhà trường ban hành CTĐT tiếp cận CDIO) (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017), triển khai nghiên cứu và vận dụng tiếp cận CDIO vào việc phát triển CTĐT ngành SPVL và được xây dựng mới theo quy trình chặt chẽ với sự tham gia của các bên liên quan, chú trọng cập nhật xu thế mới của quốc tế trong phát triển năng lực giáo viên. CTĐT được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến) [H1.01.03.05]. Năm 2019, Nhà trường cập nhật, chỉnh sửa CTĐT (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H1.01.03.06]. Năm 2021, CĐR CTĐT tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung theo hướng cụ thể hóa một số năng lực nhằm thể hiện được năng lực của Sinh viên khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng, phù hợp với triết lý giáo dục của UNESCO (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H1.01.03.07]. Kết quả của các lần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR của CTĐT ngành SPVL là số lượng chuẩn đầu ra được rút gọn, súc tích, định lượng được, năng lực chuẩn đầu ra đảm bảo, bám sát vào các yêu cầu kết quả khảo sát của các bên liên quan. CĐR của CTĐT năm 2021 là 24 CĐR (áp dụng từ K62). Việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR và CTĐT hàng năm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan góp phần làm tăng tỷ lệ xếp loại tốt nghiệp của sinh viên SPVL qua các năm [H1.01.03.08]. Năm 2023, Nhà trường tiếp tục hướng dẫn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR và CTĐT thông qua việc ban hành bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H1.01.03.9]. MT và CĐR của CTĐT đã được thẩm định bởi Hội đồng nghiệm thu cấp trường và công bố theo QĐ của HT [H1.01.03.10].
Sau khi thẩm định và ra quyết định ban hành, CĐR của CTĐT được công bố công khai và rộng rãi trên website Nhà trường và subweb của Khoa/Trường, được đặt đường dẫn từ trang đăng ký học của tất cả SV trên website Nhà trường [H1.01.03.10]. Khoa/Trường đưa các nội dung cơ bản của CĐR vào nội dung các tờ rơi giới thiệu CTĐT, giới thiệu trực tiếp MT và CĐR CTĐT cho SV mới nhập học vào dịp sinh hoạt chính trị đầu khóa [H1.01.03.11]. Ngoài ra, việc tìm hiểu CĐR và CTĐT còn được hướng dẫn cho SV trong Sổ tay SV, được các giảng viên thường xuyên truyền thông qua các môn học, được quán triệt bởi hệ thống cố vấn học tập và quản lí SV. Việc SV nắm rõ MT và CĐR của CTĐT có tác động tích cực đến kết quả xếp loại tốt nghiệp những năm gần đây [H1.01.03.12]. 
Như vậy, trong giai đoạn 2019 đến 2024, CĐR của CTĐT đã được xây dựng và thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung và cập nhật dựa trên các yêu cầu của các bên liên quan, xu hướng của thế giới và thực tiễn dạy học, được công bố công khai và rộng rãi, thể hiện sự cam kết của Nhà trường về chất lượng đào tạo của chương trình. 
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Chuẩn đầu ra CTĐT ngành SPVL được được xây dựng một cách khoa học, chú trọng đến phản hồi và đóng góp của các bên liên quan. CĐR được thường xuyên rà soát, chỉnh sửa cập nhật và đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục và yêu cầu của các nhà tuyển dụng.
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Việc thu thập thông tin phản hồi về CĐR của các bên liên quan chưa được thường xuyên và rộng rãi. 
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Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn: 
Mục tiêu CTĐT ngành SPVL được xác định rõ ràng qua mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, được xây dựng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường và phù hợp với mục tiêu của Luật giáo dục Đại học, được mô tả rõ ràng và được công khai trên website của Nhà trường. Việc rà soát, chỉnh sửa và cập nhật được thực hiện thường xuyên và kịp thời.
CĐR CTĐT ngành SPVL được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT, thể hiện rõ ràng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên khi tốt nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH. CĐR của CTĐT ngành SPVL được xây dựng, điều chỉnh bao quát được cả các yêu cầu chung theo hệ thống giáo dục Việt Nam và các quy trình của Nhà trường. CĐR ngành SPVL đã được rà soát, điều chỉnh theo yêu cầu của các bên liên quan và công bố công khai trên Website, và các trang tin của Trường và của Khoa.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn: 
Điểm tồn tại cơ bản là việc rà soát, điều chỉnh và cập nhật mục tiêu, CĐR của CTĐT chưa được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và đầy đủ. 
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Bản mô tả CTĐT là tài liệu chính thức của Nhà trường nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và cần thiết về mỗi CTĐT cho người học và người dạy, nhà tuyển dụng, nhà quản lí, học sinh trong hoạt động tuyển sinh, các bên liên quan khác. Bản mô tả CTĐT được xây dựng và ban hành theo biểu mẫu quy định thống nhất của Nhà trường và phù hợp với các quy định của Nhà nước, với đầy đủ các thông tin theo quy định, được định kỳ rà soát bổ sung. Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần thể hiện CTĐT được thiết kế rõ ràng, có cấu trúc đảm bảo logic và chứng minh tính khả thi của việc thực hiện các mục tiêu và CĐR, tạo điều kiện cho người học và người dạy cũng như các nhà quản lí dễ dàng triển khai thực hiện cũng như cải tiến CTĐT.
Bản mô tả CTĐT được rà soát, bổ sung hàng năm theo các quy định, hướng dẫn để phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường, của Khoa; được công bố công khai, dễ tiếp cận, gắn với nhu cầu của người học, nhu cầu xã hội.
[bookmark: _Toc136204873][bookmark: _Toc174343583]	Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật
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Bản mô tả CTĐT của ngành SPVL có đầy đủ các thông tin và được xây dựng đáp ứng các yêu cầu của Luật giáo dục số 34/2018, quyết định 1982 Ban hành khung trình độ quốc gia, về khối lượng kiến thức và tiêu chuẩn đánh giá CTĐT, Thông tư Số 07/2015/TT- Bộ GD&ĐT, Thông tư 49/2012/TT- Bộ GD&ĐT về đánh giá CTĐT giáo viên THPT, Thông tư 17/2021/TT- Bộ GD&ĐT Quy định về chuẩn CTĐT, xây dựng, thẩm và ban hành CTĐT các trình độ giáo dục đại học [H2.02.01.01], được biên soạn bởi bộ phận xây dựng CTĐT của Khoa/Trường theo mẫu quy định của Nhà trường [H2.02.01.02] và được Hiệu trưởng phê duyệt sau khi Hội đồng KHĐT Khoa/Trường thông qua [H2.02.01.03]. 
Bản mô tả CTĐT ngành SPVL năm 2021 bao gồm các nội dung chính [H1.01.01.03]:
1) Cơ sở giáo dục: Tên cơ sở đào tạo và cấp bằng là Trường Đại học Vinh
2) Chương trình đào tạo: Sư phạm Vật lý, trình độ đại học
3) Thời gian đào tạo: 4 năm 
4) Mục tiêu: bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể
5) CĐR của CTĐT: được mô tả theo 4 trụ cột của CDIO bao gồm: (1) kiến thức và lập luận ngành; (2) kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; (4) Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống kỹ thuật điện để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. 
6) Tiêu chí tuyển sinh: áp dụng theo quy chế tuyển sinh hằng năm của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh. 
7) Cấu trúc chương trình dạy học (CTDH): được thể hiện qua chương trình khung gồm 126 tín chỉ, 36 học phần và kế hoạch dạy học dự kiến và mô tả vắn tắt môn học.
8) Ma trận kỹ năng 
9) Đề cương các môn học/học phần
10) Thời điểm thiết kế/ điều chỉnh bản mô tả CTĐT
Từ năm 2017 đến nay, CTĐT đã được rà soát, cập nhật 2 lần vào 2019, 2021 [H2.02.01.04], trung bình ít nhất 2 năm/lần. Theo đó bản mô tả CTĐT đã được cập nhật những vấn đề mới nhất có liên quan như đã cập nhật các nội dung và yêu cầu từ Thông tư 20/2018/TT- Bộ GD&ĐT quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư 32/2018/TT- Bộ GD&ĐT về Ban hành Chương trình GDPT tổng thể, [H2.02.01.05]. Qua các lần rà soát, các nội dung CĐR được đối sánh với CĐR của một số CTĐT trong và ngoài nước, qua đó cập nhật các năng lực cần thiết vào CĐR của CTĐT [H2.02.01.06]. 
Những thông tin trong các nội dung của bản mô tả CTĐT năm 2019 bao hàm đầy đủ các thông tin như phiên bản trước. Điểm mới trong bản mô tả này chính là ma trận CĐR và nâng cao tỉ trọng đánh giá quá trình. Năm 2021, Trường đã tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện bản mô tả CTĐT trong đợt xây dựng chương trình ngành SPVL theo định hướng CDIO. Trên cơ sở đó CTĐT đã được tiếp tục cập nhật, điều chỉnh mục tiêu, chuẩn đầu ra, ma trận phân nhiệm CĐR, các học phần, phương pháp đánh giá; tăng cường các học phần dạy học theo đồ án, dự án [H1.01.01.07]. 
[bookmark: _heading=h.41mghml][bookmark: _Toc136205181][bookmark: _Toc174343584][bookmark: _Hlk189923121]Bảng 2.1.1: So sánh Bản mô tả CTĐT ngành SPVL giai đoạn 2017-2024
	Đặc điểm
	Khóa 58, 59
2017
	Khóa 60, 61
2019
	Khóa 62, 63
2021

	Thời gian đào tạo
	4 năm
	4 năm
	4 năm

	Mục tiêu và CĐR đào tạo
	Theo 4 trụ cột của CDIO
	Theo 4 trụ cột của CDIO
	Theo 4 trụ cột của CDIO

	Tiêu chí tuyển sinh
	Tổ hợp A00, A01
	Tổ hợp A00, A01
	Tổ hợp A00, A01

	Số tín chỉ
	125 tín chỉ
	125 tín chỉ
	126 tín chỉ

	Số học phần
	36 học phần
	36 học phần
	36 học phần


[bookmark: _Toc136204875]Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0, hướng dẫn cụ thể về xây dựng CTĐT với quy trình chặt chẽ từ việc có các bước xây dựng mục tiêu CTĐT, xây dựng CĐR phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, cũng như hướng dẫn đối sánh CĐR của CTĐT với đề cương CDIO, Khung trình độ quốc gia,… hướng dẫn thiết kế và phát triển CTDH dựa trên CĐR theo mô hình tương thích kiến tạo, quy trình thiết kế ngược và mô hình CFB. Bên cạnh đó, việc đánh giá người học theo CĐR được thiết kế chi tiết hơn qua kết quả đánh giá bao gồm điểm số và điểm năng lực của CĐR. Đề cương học phần có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR và kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoạn (Pre-class, During class, Post class) [H2.02.01.08]. Hiện nay, Khoa Vật lý đang thực hiện cải tiến và hoàn thiện CTĐT ngành SPVL theo quy trình và hướng dẫn của Nhà trường mới ban hành [H2.02.01.09].
2. Điểm mạnh
Bản mô tả CTĐT Ngành SPVL có đầy đủ các nội dung và thông tin cần thiết cho việc quản lý, triển khai thực hiện chương trình, hỗ trợ người dạy, người học trong quá trình đào tạo và cung cấp thông tin cho các bên liên quan. 
Bản mô tả CTĐT được cập nhật thường xuyên về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu xã hội. Qua bản mô tả này, người học và xã hội hiểu được lộ trình dự kiến toàn bộ khóa học cũng như phương pháp dạy-học và kiểm tra đánh giá nhằm đạt được CĐR của ngành.
[bookmark: _Toc136204876]3. Điểm tồn tại
Quá trình cập nhật CTĐT có đóng góp ý kiến của các bên liên quan nhưng chưa nhiều, thông tin phản hồi từ các bên liên quan làm cơ sở cho việc cập nhật chưa thực sự phong phú.
[bookmark: _Toc136204877]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện 

	
1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Thiết lập mạng lưới các cựu sinh viên ngành SPVL hiện nay là giáo viên, nhà quản lý ở các trường phổ thông để thường xuyên góp ý và phản hồi về bản mô tả CTĐT của đơn vị
	Khoa Vật lý
	Hàng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Cập nhật bản mô tả CTĐT thường xuyên để phù hợp với mục tiêu CTĐT và nhu cầu xã hội
	Khoa Vật lý
	Định kỳ



3. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204878][bookmark: _Toc174343585]	Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật
1. Mô tả hiện trạng
100% đề cương các học phần trong CTĐT ngành SPVL cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 07/2015/TT- Bộ GD&ĐT, Số 17/ TT- Bộ GD&ĐT), được trình bày theo biểu mẫu của Nhà trường ban hành phù hợp với yêu cầu [H2.02.02.01]. Đề cương các học phần thuộc CTĐT được xây dựng dựa trên Chương trình khung đào tạo hệ đại học và đạt yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu, năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp [H2.02.02.02]. Khi xây dựng đề cương học phần, các giảng viên phụ trách học phần bám vào ma trận kỹ năng phân nhiệm cho học phần để đảm bảo sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT. Mục tiêu của CTĐT được cụ thể hóa và thể hiện ở các mục tiêu và CĐR của từng học phần [H2.02.02.03]. Cụ thể: 
(1) Thông tin tổng quát (tên đơn vị/ tên GV đảm nhận giảng dạy)
(2) Mô tả học phần: tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, loại học phần (bắt buộc/tự chọn...), giờ tín chỉ đối với các hoạt động dạy học (lý thuyết/bài tập/thực hành/thảo luận/tự học...).
(3) Mục tiêu học phần
(4) Chuẩn đầu ra học phần
(5) Đánh giá học phần
(6) Nội dung và kế hoạch dạy - học
(7) Nguồn học liệu: danh mục học liệu được phân thành giáo trình chính và các tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu đọc thêm và tự nghiên cứu.
(8) Quy định học phần
(9) Phụ trách học phần 
(10) Thông tin phê duyệt đề cương học phần
Mặc dù cấu trúc trình bày của Đề cương học phần có 10 mục nêu trên nhưng các thông tin trong Đề cương học phần đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản, trong đó đã nêu rõ được tên đơn vị/ tên GV đảm nhận giảng dạy (Mục 1: Thông tin tổng quát); tên môn học/ học phần; số tín chỉ; (Mục 2: Mô tả học phần), mục tiêu, (Mục 3: Mục tiêu học phần), CĐR của môn học/ học phần, ma trận liên kết nội dung chương mục với CĐR (Mục 4: Chuẩn đầu ra học phần); các yêu cầu của môn học/ học phần (Mục 8: Quy định học phần); cấu trúc môn học/ học phần; phương pháp dạy học (Mục 6: Nội dung và kế hoạch dạy học)- phương thức kiểm tra đánh giá (Mục 5: Đánh giá học phần); tài liệu chính và tài liệu tham khảo (Mục 7: Nguồn học liệu). Ngoài ra, Đề cương môn học còn có thêm Mục 9: Phụ trách học phần quy định Bộ môn/ Khoa/ Ngành quản lý học phần để thuận lợi trong công tác quản lý đào tạo. Đề cương học phần giúp GV và SV nắm vững nội dung và mức độ yêu cầu cũng như các hướng dẫn cần thiết để thực hiện một cách chủ động các hoạt động dạy học, đảm bảo đạt CĐR mong muốn. Theo yêu cầu của đề cương học phần, mỗi SV sẽ có một hồ sơ học phần bao gồm các minh chứng về hoạt động học tập và kết quả tương ứng, giúp cho việc đánh giá mức độ đạt CĐR có cơ sở rõ ràng và minh bạch. Đề cương học phần có đầy đủ mọi thông tin cần thiết giúp cho các đơn vị chức năng dễ dàng hơn trong việc quản lý chất lượng và phục vụ đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của học phần, đồng thời giúp các bên liên quan có thông tin đầy đủ về học phần để giám sát quá trình đào tạo của chương trình. Năm 2023, Trường Đại học Vinh ban hành Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo, trong đó có hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng đề cương chi tiết học phần (hướng dẫn xây dựng bản đề cương chi tiết học phần ở tiêu chí 2.1 và mẫu đề cương học phần ở phần phụ lục trong bộ chuẩn). Đề cương học phần có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR và kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoạn (Pre-class, During class, Post class),… Hiện nay, các giảng viên Khoa Vật lý đang rà soát, xây dựng ĐCCT HP ngành SPVL theo quy trình và hướng dẫn của Nhà trường mới ban hành [H1.01.02.04].
100% đề cương các học phần trong CTĐT ngành SPVL được định kỳ rà soát, bổ sung/điều chỉnh/cập nhật ít nhất 2 năm 1 lần [H2.02.02.05]. Các nội dung trong đề cương học phần đều được tham chiếu, so sánh, tiếp thu và cập nhật từ những đề cương học phần trong các CTĐT của các trường đại học tiên tiến trong nước và trên thế giới, có sự chọn lọc phù hợp với nền văn hóa, xã hội, chính trị của Việt Nam [H2.02.02.06]. Năm 2016, Nhà trường chủ trương áp dụng tiếp cận CDIO trong việc xây dựng và đổi mới CTĐT. Đề cương các học phần cũng được thay đổi đáng kể, được xây dựng theo biểu mẫu mới và ban hành năm 2017. Trong đó, các nội dung liên quan đến mô tả học phần, mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra, quy định kiểm tra đánh giá, nội dung và kế hoạch dạy học cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp. Hoạt động dạy - học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra của học phần; trong đó chú trọng đến phần tự học, nội dung và thời gian chuẩn bị của sinh viên trước khi lên lớp [H2.02.02.07]. Nhà trường cũng đã ban hành các quy định đánh giá cho CTĐT tiếp cận CDIO nhằm phát triển năng lực của người học, bao gồm đánh giá quá trình (thái độ, chuyên cần, hồ sơ môn học, đánh giá giữa kỳ), đánh giá cuối kỳ (tự luận, trắc nghiệm, thực hành, kết hợp tự luận và thực hành, đồ án môn học) [H2.02.02.08]. Năm 2021, sau 01 chu trình triển khai các CTĐT theo tiếp cận CDIO, các giảng viên đã tiến hành đối chiếu, rà soát lại các nội dung trong Đề cương học phần nhằm tương thích với sự phân nhiệm của CĐR đối với học phần, góp phần đáp ứng CĐR của CTĐT. Một số học phần được điều chỉnh số tín chỉ, phân nhiệm CĐR cho phù hợp hơn với CTĐT sau rà soát, điều chỉnh (áp dụng từ khóa đào tạo thứ 62) [H2.02.02.09]. Có thể thấy rõ sự điều chỉnh, cập nhật đề cương các học phần trong CTĐT ngành SPVL qua bảng sau đây:
[bookmark: _heading=h.2grqrue][bookmark: _Toc136205182][bookmark: _Toc174343586]Bảng 2.2.1: So sánh đề cương học phần của khóa 57, 58 và 61 ngành SPVL
	Đặc điểm
	Khóa 58, 59
2017
	Khóa 60, 61
2019
	Khóa 62, 63
2021

	1. Cấu trúc
	9 mục
	9 mục
	9 mục

	2. Mục tiêu học phần
	Gắn với khả năng đáp ứng CĐR CTĐT, thang đo năng lực
	Gắn với khả năng đáp ứng CĐR CTĐT, thang đo năng lực
	Gắn với kiến thức/kỹ năng/thái độ sẽ đạt được; thể hiện được sự học tập chủ động của sinh viên 

	3. CĐR học phần
	Phát biểu CĐR, tương quan mức độ dạy học ITU, thang đo năng lực
	Phát biểu CĐR, tương quan mức độ dạy học ITU, thang đo năng lực
	Thể hiện sự đóng góp của môn học để đạt được CĐR CTĐT; 

	4. Đánh giá học phần
	Đánh giá quá trình 30%
Đánh giá tổng kết 70%
	Chuyên cần (10%), giữa kỳ (20%-test online), hồ sơ học phần (20%), cuối kỳ (50%)
	Đánh giá thường xuyên (30%), đánh giá giữa kỳ (20%) và cuối kỳ (50%);
Bộ tiêu chí đánh giá (Rubric) cho từng bài đánh giá.

	5. Kế hoạch giảng dạy
	Nội dung buổi học, hoạt động dạy học, bài đánh giá, đáp ứng CĐR
	Nội dung, PPDH, Kiểm tra đánh giá
	Nội dung buổi học, phương pháp dạy học, bài đánh giá, đáp ứng CĐR

	6. Hướng dẫn tự học
	Không
	Nhiệm vụ của sinh viên; chuẩn bị của sinh viên; nội dung tự học
	Nhiệm vụ của sinh viên; chuẩn bị của sinh viên; nội dung tự học


2. Điểm mạnh
Tất cả đề cương chi tiết của học phần đều được thiết kế khoa học, mô tả đầy đủ và tường minh các thông tin và nội dung cần thiết cho người dạy, người học, người quản lý và các bộ phận liên quan đến đào tạo, cũng như các bên liên quan giám sát. 
100% Đề cương học phần liên tục được thường xuyên cập nhật, bổ sung về nội dung và thay đổi về hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu và CĐR của CTĐT. 
3. Điểm tồn tại
Việc lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về các nội dung trong đề cương học phần chưa được Khoa, Bộ môn và các giảng viên tiến hành một cách đồng bộ và thống nhất; do vậy, thông tin để cải tiến điều chỉnh nội dung cụ thể và kế hoạch dạy học của từng học phần còn hạn chế. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Bộ môn định kỳ thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về các nội dung trong đề cương học phần để làm cơ sở cho các điều chỉnh
	Khoa Vật lý
	Khi có kế hoạch 

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Cập nhật đề cương học phần thường xuyên để phù hợp với mục tiêu và CĐR của CTĐT
	Khoa Vật lý
	Định kỳ


5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204879][bookmark: _Toc174343587]	Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận
1. Mô tả hiện trạng 
Bản mô tả CTĐT ngành SPVL sau khi được Trường Đại học Vinh phê duyệt và ban hành được công bố công khai cho người học và các bên liên quan bằng nhiều hình thức khác nhau, như công bố trên website Nhà trường và Khoa/Viện, công bố trên trang đăng ký học của SV, giới thiệu cho SV trong các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa học, hướng dẫn cách tiếp cận thông tin CTĐT trong sổ tay SV [H2.02.03.01]. Hàng năm, khi tiếp đón tân SV, Khoa Vật lý tổ chức gặp mặt và giới thiệu về các CTĐT cũng như truyền thống lịch sử phát triển của Khoa, qua đó CTĐT được truyền thông một cách hiệu quả [H2.02.03.02]. 
100% đề cương chi tiết của các học phần đều được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau để cung cấp cho người học theo đúng quy định. Các thông tin liên quan đến Đề cương học phần đã được tích hợp và quản lý trên hệ thống quản lí học tập (LMS), nhằm chuyển tải đến người học một cách thuận tiện và chính xác nhất [H2.02.03.03]. Theo quy định của Nhà trường, đề cương chi tiết của học phần phải được giảng viên cung cấp và giới thiệu cụ thể cho SV vào buổi đầu tiên của học phần, qua đó SV nắm rõ thông tin học phần và nhận thức đầy đủ mục tiêu, CĐR và các nội dung hoạt động dạy học, nhiệm vụ học tập cũng như các sản phẩm học tập trong hồ sơ học phần của mình cần đạt được. CTĐT ngành SPVL tiếp cận CDIO dành một học phần Nhập môn ngành sư phạm với thời lượng 03 tín chỉ để giúp SV năm thứ nhất tiếp cận với nghề nghiệp tương lai, trong đó có các nội dung giới thiệu về CTĐT sư phạm, cấu trúc, logic và yêu cầu cần đạt của CTĐT. [H2.02.03.04].
Các bên liên quan như cơ quan quản lý, nhà sử dụng lao động, giáo viên, người học đã tốt nghiệp, ... đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT thông qua website của Nhà trường và Khoa [H2.02.03.05]. Để nhất quán trong quản lý, triển khai, điều hành và thực hiện dạy học CTĐT một cách đồng bộ, các bộ phận liên quan như Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL, Trưởng các Khoa/Viện, trưởng bộ môn, trợ lý đào tạo các Khoa/Viện đều có bản in toàn văn Bản mô tả CTĐT. Tuy nhiên, Nhà trường chưa chú trọng đến việc truyền thông rộng rãi và hiệu quả các nội dung đổi mới trong từng Đề cương học phần đến các trường Phổ thông, ví dụ áp dụng các hình thức dạy học theo Đồ án/ Dự án, mô hình lớp học đảo ngược, dạy học kết hợp, vv
2. Điểm mạnh
Bản mô tả CTĐT ngành SPVL và ĐCCT các học phần được công bố công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tạo cơ hội tăng cường quản lý nhà nước; tăng cường cơ hội hợp tác, gắn kết giữa Trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động. Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ và công khai các dữ liệu liên quan đến CTĐT bao gồm Bản mô tả CTĐT và Đề cương học phần như đăng tải lên website của Nhà trường, hệ thống phần mềm CMC, hệ thống LMS để sinh viên, giảng viên, các nhà quản lý, doanh nghiệp và xã hội có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ cho quá trình làm việc, giảng dạy và học tập. 
3. Điểm tồn tại
Việc truyền thông để phổ biến CTĐT cụ thể và chi tiết đến các đơn vị sử dụng lao động (các trường Phổ thông) còn chưa thật sự hiệu quả. Một số nội dung đổi mới trong CTĐT chưa được cập nhật và lan tỏa đến cộng đồng nhà tuyển dụng.
4.  Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện 

	
1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Đa dạng hóa, lồng ghép tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động chuyên môn ở các trường Phổ thông nhằm truyền thông về CTĐT ngành SPVL 
Xây dựng mạng lưới cựu sinh viên là các giáo viên Vật lý ở trường Phổ thông để quảng bá và lan tỏa CTĐT 
	Khoa Vật lý



Khoa Vật lý
	Năm 2025


	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ và công khai các dữ liệu liên quan đến CTĐT 
	Khoa Vật lý
	Thường xuyên




5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
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Điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Bản mô tả CTĐT ngành SPVL đầy đủ các nội dung và thông tin, qua đó, các bên liên quan dễ dàng tiếp cận với CTĐT. Bản mô tả CTĐT được cập nhật định kỳ hàng năm và theo giai đoạn cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển khoa học công nghệ của thế giới.
100% ĐCCT các học phần của CTĐT thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định của Bộ GD&ĐT, đặc biệt mức độ đóng góp của HP vào việc đạt CĐR của CTĐT; tính kết nối các nội dung học phần với phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm đạt CĐR của học phần, để có thể lượng hóa chính xác năng lực đáp ứng CĐR CTĐT mà sinh viên cần đạt được sau khi học xong học phần. Tất cả các ĐCCT học phần được rà soát, đánh giá và điều chỉnh định kỳ hàng năm. Đặc biệt các CĐR của học phần được rà soát lại để có thể lượng hóa chính xác năng lực đáp ứng CĐR của CTĐT.
Bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần được công bố công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tạo cơ hội tăng cường quản lý nhà nước; tăng cường cơ hội hợp tác, gắn kết giữa Trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.
Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ và công khai các dữ liệu liên quan đến CTĐT bao gồm Bản mô tả CTĐT và Đề cương học phần như đăng tải lên website của Nhà trường, hệ thống phần mềm CMC, hệ thống LMS để sinh viên, giảng viên, các nhà quản lý, doanh nghiệp và xã hội có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ cho quá trình làm việc, giảng dạy và học tập. 
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn: 
[bookmark: _Toc114840697][bookmark: _Toc114841973][bookmark: _Toc114844615][bookmark: _Toc114847190]Việc ban hành và cung cấp thông tin về bản mô tả CTĐT và các đề cương học phần tới các bên liên quan vẫn còn hạn chế; phạm vi, đối tượng lấy ý kiến phản hồi chưa rộng. 
Việc lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về các nội dung trong đề cương học phần chưa được Khoa, Bộ môn và các giảng viên tiến hành một cách đồng bộ và thống nhất.
[bookmark: _heading=h.3fwokq0][bookmark: _Toc136204881][bookmark: _Toc174343589]           Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
[bookmark: _Toc174343590]Mở đầu
Chương trình dạy học (CTDH) ngành SPVL được thiết kế tuân thủ theo các văn bản quy định về xây dựng CTĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường với các yêu cầu chặt chẽ về hình thức, mục tiêu, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực hoạt động nghề nghiệp liên quan đến ngành SPVL trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. CTDH ngành SPVL được tham khảo CTDH của các Trường đại học uy tín trong nước và trên thế giới, được rà soát và điều chỉnh định kỳ theo từng giai đoạn để đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
CTDH có mục tiêu rõ ràng và cụ thể; cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách lôgic có hệ thống; đáp ứng các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ, nguồn nhân lực chất lượng cho thực tế và khả năng học tập nâng cao trình độ; các học phần được thiết kế theo trật tự từ khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành đến chuyên môn ngành; học phần tiên quyết làm nền tảng cho các học phần tiếp theo; các học phần song hành trong các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên môn ngành được thiết kế có tính tích hợp; Các học phần có sự đóng góp rõ ràng cho chuẩn đầu ra. Phương pháp dạy-học, KTĐG kết quả học tập được sử dụng hiệu quả nhằm đảm bảo người học đạt được CĐR của từng học phần và CĐR của CTĐT. Đồng thời, CTDH của ngành SPVL liên tục được rà soát định kỳ 2 năm/ lần nhằm đảm bảo tính phù hợp và cập nhật ở từng học phần cụ thể cũng như CTĐT tổng thể. 
[bookmark: _Toc136204882][bookmark: _Toc174343591]	Tiêu chí 3.1: Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra
[bookmark: _Toc136204883]1. Mô tả hiện trạng 
CTDH ngành SPVL được Khoa Vật lý xây dựng dựa trên CĐR của CTĐT về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm. CTDH ngành SPVL trong giai đoạn (2019-2024) được Nhà trường công bố trong các năm 2017, 2019 và 2021 sau khi xây dựng, điều chỉnh, và tiếp tục được cải tiến, hoàn thiện trong các đề tài CDIO cấp trường từ năm 2017, 2021, 2023, 2024 được hội đồng Khoa học đào tạo nghiệm thu trước khi công bố hoặc sau khi hoàn thành đề tài [H1.03.01.01]. Từ năm 2016 Trường Đại học Vinh đã triển khai xây dựng CĐR và CTDH tiếp cận CDIO và đưa vào áp dụng đào tạo tất cả các khối ngành trong đó có ngành SPVL từ K58 tuyển sinh năm 2017 trên cơ sở mục tiêu và CĐR, và quy trình hướng dẫn về thiết kế CTDH tương thích với CĐR [H3.03.01.02]. CTDH bao gồm PLO, khung CTDH, ma trận phân nhiệm các PLO cho các học phần, sơ đồ mô tả cấu trúc và trình tự các học phần, đề cương học phần. Chương trình dạy học được thiết kế theo mô hình tương thích kiến tạo, quy trình thiết kế ngược và mô hình CFB. Theo đó, mô hình tương thích kiến tạo (CAM - Constructive Alignment Model) dựa trên thuyết kiến tạo (Constructivism) và mô hình tương thích (Alignment Model). Theo mô hình này, CTDH được thiết kế nhằm đảm bảo sự tương thích giữa CĐR, PPDH và Kiểm tra đánh giá tương ứng với 3 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao (Hình 3.1.1). CTDH ngành SPVL của Trường Đại học Vinh được thiết kế theo mô hình tương thích kiến tạo ở cấp độ cao, tương ứng với CĐR ở mức năng lực cao; PPDH chủ động, độc lập nghiên cứu; hoạt động kiểm tra đánh giá hướng tới các sản phẩm có tính sáng tạo. Để đảm bảo tính tương thích này, Nhà trường chú trọng việc triển khai các hình thức dạy học tích cực, trọng tâm là dạy học dự án (Project Based Learning- PBL), với trọng số tối thiểu 25% tổng số tín chỉ trong toàn CTDH. Quy trình thiết kế CTDH của Nhà trường là quy trình thiết kế ngược; Mô hình tổ chức dạy học của Nhà trường được hướng tới là mô hình Mô hình CFB (CDIO-Flipped- Blended Learning).
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[bookmark: _Toc174343592]Hình 3.1.1. Mô hình CAM trong phát triển CTDH
- Quy trình thiết kế ngược: quy trình thiết kế CTDH ngành SPVL được xuất phát từ PLO, từ đó triển khai thiết kế theo tuần tự: Khung CTDH; Phân nhiệm các PLO cho các học phần; CĐR học phần (CLO); Bài đánh giá theo ma trận các CLO; Kế hoạch dạy học (Hình 3.1.2).
Kế hoạch dạy học
Bài đánh giá theo ma trận CLO
 
CLO
Phân nhiệm PLO/HP
Khung CTDH
CĐR CTĐT (PLO)




[bookmark: _Toc174343593]

Hình 3.1.2. Quy trình thiết kế ngược đối với CTDH
- Mô hình CFB (CDIO-Flipped- Blended Learning) là mô hình tích hợp giữa các mô hình: CDIO, dạy học đảo ngược (Flipped Learning) và dạy học kết hợp (Blended Learning). 
Việc thiết kế CTDH ngành SPVL được thực hiện theo quy trình do Nhà trường ban hành bao gồm 7 bước, trong đó các bước 1,2 và 5 thể hiện rõ CTDH được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm: (1)Thành lập nhóm xây dựng, nghiên cứu CTDH/CTĐT (mục tiêu, CĐR, tổ chức thực thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng, các hướng phát triển chương trình....); (2) Xây dựng dự thảo CTDH/CTĐT lần 1; (3)Triển khai khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan; (4) Hoàn thiện CTDH/CTĐT lần thứ nhất; (5) Tổ chức xây dựng CĐR và đề cương chi tiết các học phần của Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2; (6) Tổ chức hội thảo hoàn thiện Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2; (7) Hoàn thiện phê duyệt và công bố CTDH/CTĐT [H3.03.01.03]. 
Các phiên bản của CTDH ngành SPVL có kế hoạch phân bố các học phần theo từng học kì, có tiến trình đào tạo để thể hiện quá trình thực hiện giảng dạy. Cụ thể với ngành SPVL, trình độ đại học, thời gian đào tạo là 4 năm, 8 học kì. Trong mô tả học phần, ĐCCT mỗi học phần đều xác định điều kiện tiên quyết đối với học phần đó nhằm giúp người học có kế hoạch học tập cụ thể. Bên cạnh đó, thực hiện CĐR, chương trình CTDH được thiết kế gồm các khối kiến thức: khối kiến thức đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức chuyên ngành, và rèn luyện NVSP: thực tập sư phạm. Cụ thể:
[bookmark: _heading=h.1v1yuxt][bookmark: _Toc136205183][bookmark: _Toc174343594][bookmark: _Toc136205184]Bảng 3.1. Tỉ lệ phần trăm các khối kiến thức, kĩ năng, các học phần bắt buộc, 
tự chọn trong cấu trúc CTĐH năm 2021
	TT
	Khối kiến thức
	Số tín chỉ bắt buộc
	Số tín chỉ tự chọn
	Tổng số tín chỉ
	Tỉ lệ (%)

	1
	Khối kiến thức đại cương
	35
	00
	35
	28,0

	2
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	53
	03
	56
	44.8

	3
	Khối kiến thức chuyên ngành 
	25
	03
	28
	22.4

	4
	Thực tập sư phạm
	8
	00
	8
	4.8

	Tổng
	120
	6
	126
	100


Sau nhiều lần điều chỉnh, CTDH của ngành SPVL đã thể hiện tính chất thực tiễn, hiện đại và cập nhật. Toàn bộ các học phần được xây dựng dựa trên CĐR tổng thể chương trình, trong đó nhấn mạnh đến các CĐR về kiến thức, kỹ năng, và năng lực tự chủ và trách nhiệm. Điều này được thể hiện rõ ở bảng phân nhiệm PLO của CTĐT cho các học phần. 
Việc xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của NH của 100% các môn học/học phần trong CTDH phù hợp, góp phần đạt được CĐR. Trên cơ sở CTĐT được phê duyệt, CTDH của các học phần được triển khai với nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, góp phần đạt CĐR [H3.03.01.04]. Nhà trường đã tiến hành triển khai thực hiện các đề tài KHCN trọng điểm cấp Trường các năm 2017, 2018 và 2019 nhằm mục đích đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá các khối kiến thức theo tiếp cận năng lực. Các đề tài này nhằm giúp hoàn thiện CTDH ngành SPVL. Theo đó, các phương pháp giảng dạy, tự học và tự nghiên cứu, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học ở tất cả các học phần trong CTĐT phù hợp và đảm bảo triết lý dạy học với phương thức đào tạo tiếp cận năng lực thể hiện rõ trong bố cục, nội dung cụ thể của chương trình. [H3.03.01.05]. Trên tinh thần đó, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đa dạng theo hướng dạy học khám phá, hoạt động hóa người học, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học hợp tác nhóm…. Kiểm tra, đánh giá phối hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, bài kiểm tra, đồ án học tập…, đồng thời có sự hỗ trợ của các phần mềm dạy học và quản lý học tập. Việc kiểm tra đánh giá học phần đào tạo được quy định một cách rõ ràng, CTDH được thường xuyên điều chỉnh phù hợp hơn thông qua việc lấy ý kiến phản hồi từ người học. [H3.03.01.06]. Các phương pháp dạy học ngành SPVL được xây dựng phù hợp để đạt được CĐR được thể hiện rõ trong các Ma trận phương pháp dạy học và CĐR [H3.03.01.07].

[bookmark: _Toc73610608][bookmark: _Toc73971440][bookmark: _Toc174343595]Bảng 3.1.4. Ánh xạ giữa CĐR của CTĐT và các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy học
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Vấn đáp
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Dạy học giải quyết vấn đề
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Tự học
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Thảo luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Thực hành
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Hoạt động nhóm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Dạy học khám phá
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Dạy học dự án
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X



[bookmark: _Toc136204884]2. Điểm mạnh
Khoa đã triển khai xây dựng và phát triển CTDH dựa trên CĐR của CTĐT về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm một cách khoa học và hệ thống theo tiếp cận CDIO; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ GD&ĐT. 
Các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học của tất cả các học phần trong CTDH được điều chỉnh, cập nhật liên tục, góp phần đạt được CĐR đã công bố. 
[bookmark: _Toc136204885]3. Điểm tồn tại
CTDH ngành SPVL thiết kế các hoạt động gắn kết với đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị ngoài Trường giúp đạt được CĐR nhưng hoạt động ghi nhận sự phản hồi của các đơn vị khi tham gia trong CTDH chưa được nhiều.
[bookmark: _Toc136204886]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện


	
1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Phối hợp chặt chẽ với Phòng ĐT, Trung tâm DV, HTSV&QHDN ghi nhận đầy đủ nội dung phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động tham gia vào CTDH nhằm tăng hiệu quả đạt được CĐR.
	Khoa Vật lý
	Thường xuyên

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục thường xuyên cập nhật kịp thời, tiếp tục khảo sát và có những thay đổi CTDH phù hợp với CĐR đã công bố.
	Khoa Vật lý
	Năm 2025



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)

[bookmark: _Toc136204887][bookmark: _Toc174343596]	Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _heading=h.4f1mdlm]100% các môn học/học phần trong CTDH ngành SPVL có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR. Với tổng số 126 tín chỉ tích lũy của CTĐT, các học phần được phân nhiệm góp phần vào các chủ đề của CĐR: (1) Về kiến thức và lập luận ngành, các học phần thuộc khối kiến thức đại cương trang bị cho người học những kiến thức cơ bản liên quan đến các hiểu biết về lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,...), kiến thức tâm lý học và sư phạm trong hoạt động nghề nghiệp (Nhập môn ngành Sư phạm, Tâm lý học, Giáo dục học,...). Bên cạnh đó các học phần như Vật lý đại cương, cơ học, nhiệt học v.v.. giúp SV xác định và nắm vững khối kiến thức nền tảng của ngành gắn liền với hoạt động nghề nghiệp. (2) Về kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, SV phải có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề trong khoa học giáo; khả năng nghiên cứu và khám phá tri thức; khả năng tư duy hệ thống trong giáo dục dục. Bên cạnh đó, các học phần giúp sinh viên có kỹ năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức cũng được chú trọng (Phương pháp dạy học vật lý, Kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý, vv). (3) Về kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, các học phần về dạy học dự án giúp sinh viên triển khai thành lập nhóm, hoạt động nhóm, lãnh đạo hoạt động nhóm; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình; giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp đa phương tiện, giao tiếp bằng ngoại ngữ. (4) Về năng lực hình thành ý tưởng thiết kế, thực hiện và phát triển chương trình môn Vật lý, các học phần Nhập môn ngành Sư phạm, Lý luận và PPDH vật lý, Kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý, Phân tích chương trình môn Vật lý,... yêu cầu sinh viên có hiểu biết bối cảnh xã hội và ngành giáo dục; xác định nhu cầu và mục tiêu dạy học, phác thảo quy trình dạy học, các hoạt động giáo dục và hướng nghiệp cho học sinh; Kỹ năng Thiết kế chương trình bao gồm xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học, xây dựng lịch trình dạy học. Các học phần kiến Thực tập sư phạm và đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên triển khai kế hoạch dạy học; giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động dạy học, xử lý các tình huống sư phạm, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý và hướng nghiệp năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết các tình huống sư phạm, phát triển kỹ năng làm việc nhóm. Mỗi học phần được xây dựng căn cứ vào mục tiêu của CTĐT về cả kiến thức, kĩ năng, năng lực và thái độ cho người học sau khi hoàn thành chương trình [H3.03.02.01]. Sự đóng góp của mỗi học phần trong việc giúp người học đạt được CĐR của CTĐT được thể hiện rõ ràng trong mục tiêu, khung năng lực, ma trận môn học – CĐR mục tiêu, CĐR. Đề cương chi tiết các học phần được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và được xây dựng chi tiết đảm bảo các phân nhiệm PLO-CLO trong CTĐT công bố thông qua bản mô tả CTDH và bản mô tả học phần [H3.03.02.02] và được lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan (đặc biệt từ phía nhà tuyển dụng lao động, cựu người học) cho nội dung các học phần/môn học trong CTDH [H3.03.02.03].
100% các môn học/học phần trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR. Trong CTDH ngành SPVL, Các học phần xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR. [H3.03.02.04]. Các học phần được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra thông qua các khung năng lực cần đạt (ma trận môn học - trình độ năng lực và ma trận môn học - mức độ năng lực), trong đó, các học phần đại cương làm cơ sở, hỗ trợ cho các học phần chuyên ngành; các học phần tiên quyết được phân nhiệm giới thiệu cho các học phần kế tiếp. Nhìn chung, CTDH được thiết kế thành các khối kiến thức, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng học kì, đi từ đại cương đến chuyên ngành nên các mức độ đạt CĐR cũng tăng dần qua từng học kì [H3.03.02.05]. Để đánh giá người học đạt được CĐR của mỗi học phần, bên cạnh điểm thi kết thúc học phần, kết quả học tập còn chú trọng đến đánh giá quá trình (bao gồm điểm chuyên cần, thảo luận đóng góp trong học tập, thí nghiệm, thực hành, dự án học tập, kiểm tra thường kỳ…) đáp ứng CĐR môn học. Hình thức kiểm tra, đánh giá, trọng số điểm các lần kiểm tra của từng học phần được tuân thủ theo quy định về thi, kiểm tra đánh giá người học [H3.03.02.06]. 
Nội dung các học phần trong CTDH thể hiện việc đạt được CĐR và định kỳ được lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Sau mỗi học kỳ, Nhà trường tiến hành khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan [H3.03.02.07]. Trên cơ sở kết quả phản hồi, Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa/ đánh giá và điều chỉnh thông qua các cuộc họp về rà soát đề cương môn học do các Bộ môn đề xuất. [H3.03.02.08]. Hiện nay, CTĐT của ngành SPVL đã được trường ĐHV công bố công khai trên trang web của trường, tài liệu quảng bá chương trình tuyển sinh. [H3.03.02.09]. Như vậy, Sau khi hoàn thành CTĐT, người học sẽ đáp ứng được CĐR về khối kiến thức đại cương, khối kiến thức cơ sở, khối kiến thức ngành, chuyên ngành và thực tập, thực tế, tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh cũng như có lòng yêu nghề, kĩ năng giao tiếp sư phạm với học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh.
2. Điểm mạnh 
Tất cả các học phần được thiết kế trong CTĐT ngành SPVL tương thích về nội dung, thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR, được cấu trúc thành từng khối gắn kết giữa các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên môn ngành. Đóng góp của mỗi học phần được thể hiện cụ thể trong ma trận môn học-CĐR và phân nhiệm ma trận PLO-CLO. Nội dung chi tiết của từng học phần trong CTDH thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu của học phần và thể hiện được sự gắn kết tương ứng trong các khối kiến thức đảm bảo quá trình dạy-học và đánh giá đạt được mục tiêu của CĐR.
3. Điểm tồn tại
Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người học đối với học phần chưa được Khoa/ Bộ môn/ Giảng viên thực hiện một cách chủ động và thực chất. Hiện nay, việc phản hồi của người học đối với học phần đang được thực hiện đồng bộ trong toàn trường. Do đó, thông tin thu thập được chưa phản ánh sát với chuyên môn, phù hợp với đặc thù của CTĐT ngành SPVL. 
4. Kế hoạch hành động 
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5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204888][bookmark: _Toc174343597]	Tiêu chí 3.3: Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp
1. Mô tả hiện trạng 
Các học phần trong CTDH được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các môn cơ sở, ngành và chuyên ngành, giúp chương trình trở thành một khối thống nhất [H3.03.03.01]. Căn cứ theo văn bản hướng dẫn của trường Đại học Vinh đã ban hành, CTDH ngành SPVL hiện nay được xây dựng dựa trên ma trận kỹ năng, nội dung, CĐR của CTĐT tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ [H3.03.03.02]. Cấu trúc CTDH thể hiện được các học phần khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành. Tỉ lệ giữa các phần kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, tỉ lệ kiến thức lý thuyết, thực hành, thảo luận, bài tập cân đối, hợp lý. Theo cách thức tiếp cận này, tổng số tín chỉ của CTĐT ngành SPVL là 126 tín chỉ, trong đó có 08 tín chỉ tự chọn, tỉ lệ khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành chiếm 72.8%, kiến thức chuyên ngành chiếm 27.2% khối lượng chương trình. Bên cạnh các học phần bắt buộc, CTĐT các ngành có các học phần tự chọn, chuyên ngành hẹp giúp SV có kiến thức mở rộng và chuyên sâu, thích ứng linh hoạt với các lĩnh vực khác nhau của thị trường lao động. CTDH ngành SPVL được thiết kế theo trật tự logic từ kiến thức chung đến kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập, thực tế và được bố trí giảng dạy trong 4 năm, 8 học kỳ [H3.03.03.03]. 
Bảng 3.3.1. Cấu trúc chương trình dạy học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021
Sự tương thích giữa các mô-đun của CTDH và CĐR của CTĐT
	Các mô-đun
	Số TC
	Phần trăm
	CĐR của CTĐT

	
	
	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	GDDC
	
	
	16,7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	19,8%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	27,8%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29,3%
	
	
	
	
	
	
	  
	
	

	
	
	
	6,4%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	126
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	



100% các học phần trong CTDH được bố trí hợp lí (học phần điều kiện, tiên quyết; thời lượng cho mỗi học phần; thời điểm/học kì thực hiện). Các học phần kiến thức đại cương được dạy 3 học kỳ đầu để trang bị kiến thức nền tảng cho người học, từ đó người học có thể phát triển các kỹ năng chuyên biệt vào các kỳ học tiếp theo. CTDH được thiết kế một cách hệ thống từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung kiến thức các khoa học nền tảng, khoa học chuyên ngành và kiến thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm được trình bày một cách lô gíc và được thể hiện thông qua các bài học theo từng chủ điểm từ cụ thể đến trừu tượng. CTDH quy định rõ thời lượng (số tiết) dành cho phần lý thuyết, thực hành, tự học và tự nghiên cứu. Số tiết dành cho phần tự học và tự nghiên cứu gấp 2 lần số tiết quy định dành cho học phần. [H3.03.03.01]. Đối với một số học phần chuyên ngành, sinh viên được yêu cầu tham gia trực tiếp tại các lớp học của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho SV ngành SPVL. 
CTDH được định kỳ rà soát/điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ít nhất 2 năm 1 lần và có tham khảo các CTĐT trong và ngoài nước. Sau mỗi học kỳ, trên cơ sở ý kiến phản hồi từ người học và các bên liên quan khác, [H3.03.03.04], giảng viên đảm nhiệm các học phần có trách nhiệm rà soát CTDH của học phần để điều chỉnh, bổ sung và cập nhật, ví dụ cân nhắc bổ sung/ giảm bớt CĐR phân nhiệm cho học phần để tăng tính hợp lý; thay đổi trình tự phân bố các học phần theo học kỳ để tăng mức độ gắn kết và liền mạch. Một số giảng viên trong khoa đã tham gia hoặc chủ biên biên soạn giáo trình một số học phần thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành. [H3.03.03.05]; Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu mới của xã hội về chất lượng đào tạo giáo viên, Khoa luôn chú ý tổ chức các buổi seminar khoa học cung cấp thêm cho người học những thông tin về sự thay đổi của ngành SPVL. Trong quá trình thực hiện yêu cầu của Nhà trường, Khoa đã tổ chức cho các Bộ môn họp, đánh giá nội dung các học phần trong chương trình đào tạo của ngành SPVL, đồng thời tiến hành rà soát, chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp của chuyên gia và thông qua hội đồng Khoa để xem xét và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện CTDH. [H3.03.03.06].
CTDH được xây dựng theo CĐR theo tiếp cận CDIO, có tham khảo CTĐT của các trường có kinh nghiệm đào tạo giáo viên Vật lý trong cả nước (như Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP Đà nẵng, v.v..) [H3.03.03.07]. CTDH được thiết kế với thời gian đào tạo là 4 năm với 8 học kì, khối lượng là 126 tín chỉ, trung bình 15,75 tín chỉ/1 học kỳ. Tuy nhiên, với quy định sinh viên được lựa chọn xây dựng thời khóa biểu cá nhân tối thiểu 14 tín chỉ/1 học kỳ và tối đa 30 tín chỉ/1 học kỳ đã phát huy tính linh hoạt của chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, giúp sinh viên chủ động trong xây dựng chương trình học của mình và có thể hoàn thành chương trình đào tạo trong 6 học kỳ. Ngoài ra, chương trình có tính liên thông giữa các ngành, các khóa để người học chủ động xây dựng kế hoạch học tập; tạo điều kiện cho sinh viên học cùng lúc 2 chương trình đào tạo. Mỗi học kì sinh viên có thể đăng kí học từ 14 đến 30 tín chỉ tùy vào năng lực và thời gian của mình. Các kiến thức, kỹ năng và kỹ năng mềm cần thiết khác được lồng ghép trong các học phần thuộc khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành ví dụ kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm được bố trí trong nhiều khối kiến thức và trong một số học phần như Cơ học, Điện từ học, Quang học, Nhập môn sư phạm, ICT trong giáo dục... Nói cách khác, nhiều học phần được thiết kế nhằm đóng góp cho 01 CĐR của CTĐT. Nội dung chủ đề trong CTDH các học phần được cập nhật, có tính linh hoạt và tích hợp cao. Bên cạnh các sách in có bản quyền, sinh viên còn được giới thiệu các giáo trình môn học bằng tiếng anh để tăng thời gian tự học của người học. Giảng viên được cung cấp các phần mềm hỗ trợ dạy học và kiểm tra đánh giá học phần theo hướng tích hợp và hiện đại. 
[bookmark: _heading=h.2u6wntf]2. Điểm mạnh
CTDH của các học phần trong CTĐT ngành SPVL có cấu trúc đảm bảo sự gắn kết liền mạch giữa các học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, phù hợp với quy định của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học hiện hành và Khung trình độ Quốc gia Việt Nam
[bookmark: _heading=h.19c6y18]CTDH ngành SPVL được xây dựng theo tiếp cận CDIO và có tham khảo các CTĐT ngành SPVL của một số trường Đại học trong nước và quốc tế và được định kỳ rà soát ít nhất 02 năm/ lần. Trong đó, thời lượng dành cho các hoạt động liên quan đến trải nghiệm, thực hành kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng CĐR của CTĐT đã được tăng thêm và tích hợp trong CTDH của ngành. 
3. Điểm tồn tại
Việc lấy ý kiến phản hồi của người học đối với học phần nhằm tạo cơ sở cho hoạt động rà soát định kỳ CTDH chưa được Khoa/ Bộ môn/ Giảng viên thực hiện một cách chủ động và thường xuyên. 
4. Kế hoạch hành động 
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5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204889][bookmark: _Toc174343598]	Kết luận về tiêu chuẩn 3
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Điểm mạnh của CTDH ngành SPVL là tính logic, cập nhật, tích hợp và đáp ứng CĐR của CTĐT. Các học phần trong CTDH được thiết kế phù hợp, bổ trợ cho nhau nhằm đảm bảo cho người học được tiếp cận các kiến thức theo trình tự từ cơ bản đến chuyên sâu, từ đơn giản đến phức tạp, từ đại cương đến chuyên ngành và thuận tiện cho việc lựa chọn đăng ký học. Đồng thời, CTDH được thường xuyên cập nhật và rà soát, nhằm phát triển năng lực gắn với nghề nghiệp cho SV ngành SPVL. 
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
[bookmark: _heading=h.28h4qwu]Điểm tồn tại của CTDH ngành SPVL xuất phát từ hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học chưa được Khoa/ Bộ môn/ Giảng viên chủ động tiến hành đồng bộ và thường xuyên, mà còn phụ thuộc vào kế hoạch chung của Nhà trường. 
[bookmark: _Toc136204890][bookmark: _Toc174343599][bookmark: _Toc136204891]	Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học
[bookmark: _Toc174343600]	Mở đầu
Phương pháp tiếp cận trong dạy học luôn lấy người học làm trung tâm, phương pháp dạy học đa dạng và sáng tạo, đáp ứng CĐR đã được Trường Đại học Vinh tuyên bố trong các chương trình đào tạo. Tương tự như các chương trình khác, CTDH ngành SPVL được thiết kế theo hướng tiên tiến hiện đại, bám sát mục tiêu đào tạo CĐR của chương trình, đáp ứng yêu cầu xã hội. Kể từ năm học 2017-2018, Nhà trường áp dụng việc đào tạo theo tiếp cận CDIO, ngành SPVL tiếp tục phát huy các phương pháp tiếp cận tích cực trong dạy học. Trong đó, chú trọng hơn đến phương pháp dạy học phát triển năng lực người học, nhấn mạnh các CĐR theo 4 nhóm mục tiêu chính: (1) Kỹ năng và lập luận ngành; (2) Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; (3) Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; (4) Năng lực hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện và phát triển chương trình môn Vật lý ở trường phổ thông. 
[bookmark: _Toc136204892][bookmark: _Toc174343601]	Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan
1. Mô tả hiện trạng 
Triết lý giáo dục được Nhà trường xây dựng và ban hành chính thức qua Quyết định số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2019 về Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục. Năm 2022, Nhà trường đã ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 theo Nghị quyết của Hội đồng Trường số 18/NQ-HĐT ngày 26 tháng 12 năm 2022, với triết lý giáo dục được giữ nguyên [H4.04.01.01]. Nội dung của Triết lý giáo dục là “Hợp tác - sáng tạo” được diễn giải cụ thể như sau: 
Trường Đại học Vinh xác định Hợp tác (Collaboration) trong môi trường học thuật, đa văn hóa là sự kết nối, tương tác và cộng hưởng năng lực giữa các cá nhân và giữa các đơn vị, tổ chức để tạo nên sự phát triển. Hợp tác là tôn trọng sự khác biệt, sự phát triển tự do của mỗi con người, thể hiện tính nhân văn. 
Trường Đại học Vinh coi Sáng tạo (Creativity) là năng lực cốt lõi nhất của mỗi cá nhân, đảm bảo cho sự thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống trong bối cảnh thay đổi và sự vận động của Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả năng học suốt đời. Sáng tạo là tạo ra những tri thức và giá trị mới. Sáng tạo là dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá và không ngừng cải tiến. Nhà trường đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua quá trình “Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành” trong các hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm”. 
Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu giáo dục của Nhà trường được tất cả cán bộ, GV, người học hiểu rõ và thực hiện.  Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Vinh được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử và Báo cáo thường niên các năm của Nhà trường [H4.04.01.02]. Trong quá trình xây dựng, rà soát, triết lý giáo dục/mục tiêu giáo dục đã được lấy ý kiến cán bộ, giảng viên và người học. Thông qua các kỳ họp khai giảng, tổng kết, mục tiêu giáo dục cũng được công bố [H4.04.01.03]. Trong biên soạn chương trình, Khoa Vật lý đã thành lập Ban xây dựng và phát triển CTĐT theo CIDO cấp khoa, đồng thời đã xây dựng mục tiêu giáo dục và CĐR về kiến thức và kỹ năng lập luận ngành; phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; năng lực CDIO trong hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhà tuyển dụng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Từ tuyên bố mục tiêu của Trường đến chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPVL đã được cụ thể hóa trong từng ĐCCT học phần và được phổ biến cho toàn thể cán bộ, giảng viên, SV và các nhà tuyển dụng [H4.04.01.04]. 
[bookmark: _Toc174343602]Bảng 4.1.1: Triết lý giáo dục được chuyển tải vào chương trình dạy học
	Triết lý giáo dục
	Nội dung chuyển tải vào chương trình dạy học


	Hợp tác
	Được chuyển tải vào các CĐR về kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác, giao tiếp, trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với xã hội, từ đó triển khai vào hoạt động dạy học cho các học phần (đặc biệt là các học phần dạy học dự án - Project Based Learning)

	Sáng tạo
	Được chuyển tải vào các CĐR về kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tri thức, thích ứng với sự thay đổi và hướng tới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, “Sáng tạo” còn yêu cầu một số CĐR cần hướng tới mức độ nhận thức cao nhất (mức 5 - sáng tạo) trong thang đo CĐR. Ưu tiên việc chuyển tải triết lý “Sáng tạo” vào các học phần dạy học dự án



+ “Hợp tác - Sáng tạo” chuyển tải vào chu trình dạy học CDIO (Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành) về kiến tạo “sản phẩm, quy trình, hệ thống, dịch vụ” của ngành đào tạo. Tất cả các CTĐT đều có PLO gắn với chu trình dạy học CDIO. Tùy thuộc vào đặc điểm ngành học và học phần, giảng viên lựa chọn “sản phẩm, quy trình, hệ thống, dịch vụ” cụ thể để thiết kế hoạt động dạy học theo chu trình CDIO có thể được thiết kế theo chuỗi các học phần (đối với kiến tạo “sản phẩm” cấp CTĐT) hoặc chuỗi các hoạt động trong phạm vi một học phần (đối với kiến tạo “sản phẩm” cấp học phần).Trên cơ sở Triết lý giáo dục của Nhà trường và Triết lý CDIO, giảng viên thiết kế các CLO và thể hiện vào đề cương học phần. Triết lý giáo dục giúp Khoa thiết kế CTDH và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với CTDH để đạt CĐR, Triết lý giáo dục được cụ thể hóa trong mục tiêu đào tạo của Khoa và được thể hiện trong CĐR chương trình đào tạo tiếp cận CDIO thể hiện rõ trong mục tiêu, CĐR và đề cương chi tiết học phần. Quá trình tổ chức dạy học và triển khai hệ thống các phương pháp, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học học phần đều nhằm thực hiện mục tiêu học phần, mục tiêu của chương trình đào tạo ngành SPVLvà triết lý giáo dục của trường Đại học Vinh. Trong đó, CĐR của ngành SPVL đặt ra là người học cần đạt được các yêu cầu của CĐR CTĐT [H4.04.01.04]. 
Đối với sinh viên: Ngay từ khi sinh viên nhập học, Triết lý giáo dục được phổ biến tới sinh viên trong buổi lễ Khai giảng đón chào tân sinh viên, nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò chủ động tích cực của chính mình trong quá trình học tập nhằm đáp ứng được mục tiêu đào tạo chung của Nhà trường. Ngoài ra, Khoa cũng tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu giữa tân sinh viên của Khoa cùng với BCN Khoa nhằm cung cấp các thông tin về CTĐT, phương pháp học tập, các hình thức kiểm tra đánh giá, giới thiệu các Câu lạc bộ học thuật hiện có của Nhà trường, của Khoa các hoạt động hướng nghiệp,…giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về Khoa, về ngành và tiềm năng ngành học mà mình đã chọn để gắn bó nghề nghiệp trong tương lai và về phương pháp học tập chủ động trong quá trình học tập tại Trường.
Đối với nhà tuyển dụng: Các nhà tuyển dụng được phổ biến triết lý giáo dục trong các buổi Hội thảo, họp Hội đồng khoa học góp ý về chương trình đào tạo.
Đối với xã hội: Triết lý giáo dục của Nhà trường được công khai trên Website; mục tiêu đào tạo và CĐR CTĐT của Khoa được công khai trên website của Trường và qua fanpage của Khoa. Để truyền tải triết lý giáo dục tới toàn xã hội, toàn bộ các học phần hiện nay trong CTĐT của ngành SPVL được xây dựng dựa trên thực tế nhu cầu xã hội đảm bảo phù hợp với phương thức đào tạo, thể hiện trong bố cục, nội dung cụ thể của chương trình, đồng thời tất cả các học phần thuộc CTĐT ngành SPVL, tiêu chí đánh giá học phần, kiểm tra đánh giá sinh viên, mức độ kiến thức sinh viên cần đạt được sau mỗi học phần đều được tuyên bố rõ ràng và cụ thể trong đề cương học phần [H4.04.01.05].
[bookmark: _Toc168332937][bookmark: _Toc174343603]Bảng 4.1.2. Chuyển tải triết lý giáo dục vào các bên liên quan của ngành SPVL
	Triết lý giáo dục
	Bên liên quan
	Các hoạt động

	Hợp tác
	Giảng viên
	- Hợp tác trong các hoạt động seminar như chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phương pháp giảng dạy và đánh giá người học.
- Hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và động phục vụ cộng đồng

	
	Người học
	- Hợp tác trong các hoạt động học tập như thảo luận, hoạt động nhóm.
- Hợp tác trong các hoạt động của lớp học.
- Hợp tác trong các hoạt động phục vụ cộng đồng

	
	Cựu người học
	- Hợp tác trong việc khảo sát thông tin việc làm và chương trình đào tạo.
- Hợp tác trao đổi chuyên môn, hỗ trợ sinh viên các trong các hoạt động thực tập.

	
	Doanh nghiệp
	- Hợp tác trong đào tạo như gửi sinh viên thực tập, khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo.
- Hợp tác hỗ trợ các hoạt động của ngành ngành SPVL

	Sáng tạo
	Giảng viên,
Sinh viên
	- Sáng tạo trong các hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp.
- Sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.
- Sáng tạo trong quá trình "Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành" các sản phẩm trong việc thực hiện đồ án học phần và đồ án tốt nghiệp.



Hằng năm, công tác lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đang học tập tại trường và cả người học đã tốt nghiệp về hoạt động giảng dạy các hoạt động của Nhà trường, Nhà trường tiến hành việc lấy ý kiến của các bên liên quan về triết lý giáo dục nhằm đo lường mức độ hài lòng. Việc xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của CTĐT ngành SPVL được tiến hành xây dựng trên cơ sở kết quả của việc xử lí thông tin từ các ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Kết quả khảo sát các bên liên quan cho thấy triết lý giáo dục của Nhà trường và của ngành được đánh giá là rõ ràng, phù hợp với nhu cầu xã hội [H4.04.01.06].
 Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu giáo dục Nhà trường được giới thiệu, phổ biến tới các bên liên quan, đăng công khai trên website của Nhà trường, và nhiều hình thức như tập huấn, diễn đàn, các văn bản hướng dẫn, Cẩm nang học sinh, sinh viên, học viên. Đối với giảng viên, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra được các GV quán triệt trong quá trình xây dựng CTĐT, tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT đại học chính quy tiếp cận CDIO, xây dựng logic của những học phần bắt buộc và tự chọn, xây dựng đề cương học phần [H4.04.01.05]. Đối với SV, ngay từ năm thứ nhất nhập trường, triết lý giáo dục được phổ biến tới SV trong đợt học chính trị đầu khóa dành cho tân SV, đồng thời giới thiệu về ngành đào tạo, và mục tiêu đào tạo ngành SPVL cho SV của Khoa. Ngoài ra, Đoàn thanh niên và Hội SV cấp Trường và cấp Khoa cũng tổ chức các buổi tọa đàm và đối thoại giúp SV hiểu rõ hơn về vai trò chủ động, tích cực của họ trong quá trình học tập [H4.04.01.05]. Triết lý giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan. Văn bản tuyên bố chính thức về sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trường để các bên liên quan có thể tiếp cận. Hàng năm, công tác lấy ý kiến phản hồi của SV cuối khóa về các hoạt động của Nhà trường, ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV Trường, Khoa cũng như việc lấy ý kiến của các bên liên quan về triết lý giáo dục, dịch vụ giáo dục công được tiến hành nhằm đo lường mức độ hài lòng [H4.04.01.06]. Kết quả khảo sát đối với triết lý giáo dục của CTĐT ngành, hoạt động dạy-học của GV, SV khoa, các nhà tuyển dụng; tất cả cán bộ và nhân viên của Trường được đánh giá từ mức hài lòng trở lên. 
2. Điểm mạnh
Triết lý giáo dục, mục tiêu của CTĐT được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới SV và GV thông qua nhiều hình thức như website Trường, tập huấn, diễn đàn, các văn bản hướng dẫn, Cẩm nang học sinh, sinh viên, v.v., đồng thời có khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan.
3. Điểm tồn tại
Việc công bố CTĐT chỉ được công bố cho các nhà tuyển dụng ở một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, chưa công bố đến đông đảo các nhà tuyển dụng ở các khu vực khác. Nguyên nhân chính là do công tác quảng bá, truyền thông về mục tiêu giáo dục của ngành và Nhà trường chưa rộng rãi tới các đơn vị tuyển dụng. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Đa dạng hóa kênh truyền thông và hình thức quảng bá như mạng xã hội, bộ nhận diện thương hiệu, v.v.. để phổ biến và thu thập ý kiến về mục tiêu giáo dục và triết lý giáo dục của Nhà trường, CTĐT ngành SPVL trên cả nước.
	
- Phòng Đào tạo 
- Ban truyền thông 
- Khoa Vật lý
	Hàng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Tăng cường hoạt động và gắn kết của Ban liên lạc cựu SV Khoa Vật lý nhằm phổ biến, giới thiệu tới các bên liên quan để hiểu rõ triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Vinh, của Khoa Vật lý và ngành SPVL.
- Trường/Khoa tiếp tục có nhiều chương trình, hoạt động ở các địa phương hơn để truyền bá được mục tiêu giáo dục của Nhà trường, mục tiêu của ngành.
	Khoa Vật lý
	Hàng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204893][bookmark: _Toc174343604]	Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra
1. Mô tả hiện trạng 
Trong các phiên bản của Chương trình SPVL, hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy đã được thiết kế xây dựng đa dạng, phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. Cùng với điều chỉnh CTĐT, Trường Đại học Vinh đã ban hành những quy định về CTĐT hướng dẫn thực hiện kèm theo [H4.04.02.01]. Các CTDH và phương pháp giảng dạy đều được thể hiện trong các đề cương chi tiết các học phần của các khóa K56 (đào tạo theo hệ thống tín chỉ), K57 (đào tạo theo nhóm ngành), K58 trở đi (đào tạo theo tiếp cận CDIO) [H4.04.02.02]. Hoạt động dạy học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra [H4.04.02.03]. Từ năm 2017, CTĐT ngành SPVL được xây dựng và phát triển theo hướng tiếp cận năng lực nhằm tăng cường phát triển năng lực của người học, hình thành ý tưởng - thiết kế - thực hiện - vận hành, theo Quyết định số 160/QĐ-ĐHV ngày 08/3/2016 của Nhà trường [H4.04.02.03]. Theo đó, chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPVL chú trọng đến nâng cao tỷ lệ thực hành, thực tập rèn nghề cho SV, tích hợp các nội dung kiến thức tránh sự trùng lặp nội dung giữa các học phần, đưa vào chương trình những kiến thức, kĩ năng mới, hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn từ thế giới việc làm, đồng thời đưa ra khỏi chương trình những kiến thức cũ, lỗi thời không còn phù hợp [H4.04.02.04]. Thực hiện các Công văn hướng dẫn của Nhà trường về kiểm tra, rà soát CTĐT, nội dung, phương pháp giảng dạy để cải tiến các nội dung trên theo triết lý giáo dục tiếp cận năng lực, GV các Bộ môn ngành SPVL đã xây dựng và triển khai các hình thức, phương pháp giảng dạy đa dạng, linh hoạt và hiệu quả. Các phương pháp dạy-học phổ biến gồm thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học khám phá, dạy học theo Dự án/ đồ án, phương pháp động não (Brainstorming), lớp học đảo ngược (Flipped Classroom). Những giờ tự học và thảo luận được thiết kế xen kẽ với các buổi giảng lý thuyết, phù hợp với mục tiêu môn học [H4.04.02.05]. Bên cạnh đó, người học còn được gia tăng cơ hội học tập trải nghiệm chủ động và tích cực thông qua hệ thống bài giảng/ bài tập trên hệ thống học tập LMS. Trong tình hình dịch bệnh, dựa trên công văn, kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức giảng dạy học tập trực tuyến trong thời gian dãn cách do Covid 19, các bộ môn và GV cũng đã điều chỉnh phương pháp dạy - học nhằm phù hợp với hoàn cảnh [H4.04.02.06]. 
Khoa Vật lý và các giảng viên đã hướng dẫn người học sử dụng các hoạt động học tập phù hợp để từ đó giúp người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức để đạt được chuẩn đầu ra. Người học được tiếp cận chương trình học tập linh hoạt để có thể chủ động lựa chọn thời gian, GV, lộ trình học tập theo nhu cầu và khả năng của bản thân. SV có thể đăng ký học ngành 2 theo nhu cầu của cá nhân. Bên cạnh tính linh hoạt trong lựa chọn chương trình và lộ trình học tập, SV còn được tham gia các hình thức học tập trải nghiệm đa dạng, giúp SV đạt được chuẩn đầu ra về kỹ năng và thái độ như chủ trì, tham gia câu lạc bộ Tiếng anh, câu lạc bộ thiết bị tự làm, câu lạc bộ STEM,… [H4.04.02.07]. Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, thực tập sư phạm là một phần bắt buộc của CTĐT, gồm 5 tín chỉ. SV được cử đến các cơ sở rèn luyện nghiệp vụ sư phạm để thực hành nghiên cứu, tiếp cận và hiểu thực tiễn, hình thành thái độ đúng đắn và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp tại các trường phổ thông. Trường đã xây dựng một trường thực hành sư phạm và mạng lưới trường vệ tinh để sử dụng làm môi trường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Việc thực tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên của SV ngành SPVL tuân theo các tiêu chí cụ thể (cả về nội dung, phương pháp, và kỹ năng) được nêu rõ trong đề cương môn học và được các giảng viên lập kế hoạch, liên hệ và giám sát. Kết thúc mỗi đợt thực tế phổ thông, thực tập sư phạm, đều có các báo cáo tổng kết về hoạt động này nhằm đánh giá được những mặt thành tựu và hạn chế, từ đó đưa ra những đề xuất/giải pháp để cải tiến, nâng cao hiệu quả của hoạt động, đáp ứng tốt hơn chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPVL [H4.04.02.08]. Hằng năm, vào tháng 11 Trường Đại học Vinh tổ chức tháng “Rèn luyện Nghiệp vụ Sư phạm” cho các Khoa/Viện đào tạo sư phạm và hội thi: “Nghiệp vụ Sư phạm”, nhằm rèn luyện kĩ năng nghiệp nghiệp cho SV ngành SPVL nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT, tạo cơ hội cho SV giải quyết các tình huống gắn với công việc trong tương lai, góp phần điều chỉnh nội dung, chương trình và PPDH; bổ sung những kĩ năng nghiệp vụ cần trang bị cho SV; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp cho SV sau khi ra trường. Bản báo cáo kết quả của hội thi đánh giá được những mặt thành tựu và hạn chế trong từng ngành, từ đó đưa ra được những đề xuất để cải tiến cho giảng viên và SV như Báo cáo tổng kết tháng Rèn luyện Nghiệp vụ Sư phạm, Hội thi “Nghiệp vụ Sư phạm” [H4.04.02.09]. Giảng viên của ngành SPVL tham gia chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường, cấp khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời tạo động lực và khuyến khích SV tham gia các hoạt động NCKH. Mỗi đề tài do SV tự đề xuất đều được xét duyệt từ cấp bộ môn tới cấp khoa và được phân công hướng dẫn bởi một GV [H4.04.02.10]. Trường Đại học Vinh và Khoa/Viện đã có những chỉ đạo liên quan đến việc thảo luận trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập để trau dồi kiến thức, cải thiện các vấn đề bất cập. Hằng năm, GV của Khoa đã tham dự các khóa tập huấn về đổi mới giảng dạy tiếp cận CDIO, seminar trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy tiếp cận CDIO, tổ chức các hoạt động thăm lớp dự giờ, và tham gia Hội thi giảng viên giỏi toàn Trường để trau dồi chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy. Năm 2019, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị xây dựng và phát triển CTĐT đại học chính quy tiếp cận CDIO trong đó đã chỉ ra những tồn tại, thách thức cũng như những điều chỉnh cần thiết khi triển khai CDIO cho những học phần tiếp theo [H4.04.02.11]. 
Giảng viên, Người học hài lòng với các hoạt động dạy và học, và các phương pháp dạy học được sử dụng trong CTĐT. PPDH, hình thức, tài liệu, tác phong … của giảng viên đều được SV đánh giá và phản hồi qua sự thu thập ý kiến phản hồi từ SV của trường Đại học Vinh thông qua phiếu lấy ý kiến theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đa số SV có những phản hồi tích cực đến việc tổ chức dạy học của giảng viên và cho rằng dạy học theo tiếp cận CDIO đã mang lại hiệu quả cao trong việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp. Trường tổng kết các đánh giá của SV, lập báo cáo kết quả gửi lại trực tiếp cho giảng việc qua email cá nhân hoặc bằng văn bản; gửi cho các khoa, viện để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo chung của toàn trường. Ngoài ra, Kết thúc mỗi học kỳ, mỗi khóa học, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của sinh viên và GV về các hoạt động dạy và học được sử dụng trong CTĐT và phương pháp kiểm tra đánh giá của GV. Kết quả khảo sát qua các năm cho thấy hầu hết các sinh viên hài lòng với PPDH được sử dụng trong CTĐT [H4.04.02.12]. 
2. Điểm mạnh
Các hoạt động giảng dạy và học tập được thiết kế đa dạng, linh hoạt. CTĐT chú trọng đến hoạt động thực tập, thực hành cũng như các hoạt động thực tế chuyên môn. Các hoạt động dạy - học thường xuyên được điều chỉnh cho phù hợp với từng khóa, từng năm học nhằm đạt chuẩn đầu ra của CTĐT. Môi trường dạy và học thân thiện, có sự hợp tác, hỗ trợ cởi mở giữa GV và SV. Sinh viên thể hiện sự hài lòng cao với các PPGD của GV.
3. Điểm tồn tại 
Một bộ phận người học vẫn chưa dành nhiều thời gian cho việc tự học và tự nghiên cứu. 
Một số GV chưa thành thạo trong việc sử dụng các hoạt động giảng dạy và học tập tích cực, dạy học theo dự án.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	- Ứng dụng CNTT để tăng cường giám sát và thúc đẩy việc tự học và tự nghiên cứu của người học
- Tăng cường các sinh hoạt học thuật, các seminar về phương pháp giảng dạy chú trọng đến các hoạt động giảng dạy và học tập tích cực, giảng dạy theo dự án ...
	
- Khoa Vật lý

	Hàng năm 

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Tăng cường áp dụng các mô hình và phương pháp dạy học tích cực ở tất cả các môn học để SV phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm, đáp ứng được CĐR của CTĐT ngành SPVL 
	Khoa Vật lý
	Thường xuyên



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204894][bookmark: _Toc174343605]	Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học
1. Mô tả hiện trạng 
100% Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành SPVL mô tả rõ việc sử dụng các phương giảng dạy/học tập phù hợp nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu và kỹ năng mềm. CĐR của CTĐT ngành SPVL đã xác định: SV có khả năng vận dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động dạy học môn Vật lý, giáo dục và nghiên cứu khoa học; vận dụng kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trong các hoạt động dạy học môn Vật lý, giáo dục và nghiên cứu khoa học; Nội dung các học phần trong CTĐT chi tiết của ngành SPVL [H4.04.03.01] thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm giúp SV tham gia vào các hoạt động dạy và học để rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của SV. Các học phần xác định rõ nội dung giảng dạy, tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất nhằm đảm bảo việc đạt được CĐR của CTĐT [H4.04.03.02]. Các hoạt động dạy và học, từ các giờ học lý thuyết đến các hoạt động tự học và nghiên cứu khoa học của SV, các bài tập nhóm, các bài thực hành, các bài thảo luận, thực tập, thực tế đều hướng tới mục tiêu hình thành khả năng phân tích và tổng hợp, khả năng nhận diện vấn đề, tư duy phản biện, rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cho SV. Mỗi đề cương chi tiết (ĐCCT) đều có mô tả rõ phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, các hoạt động dạy-học và kiểm tra đánh giá tương ứng với các nội dung và CĐR. Những nội dung đánh giá kĩ năng và phẩm chất được mô tả bằng các rubrics tương ứng. Bên cạnh đó, để nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trường đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-ĐHV, về việc Quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ và các kế hoạch, thông báo về tổ chức các lớp đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên [H4.04.03.02].
100% đề cương chi tiết các học phần trong CTDH ngành SPVL nhấn mạnh đến hoạt động tự nghiên cứu/tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người học. Thông tin liên quan đến học phần bao gồm số tín chỉ, loại học phần, quy định rõ thời lượng (số tiết) dành cho phần lý thuyết, thực hành, tự học và tự nghiên cứu. Số tiết dành cho phần tự học và tự nghiên cứu gấp 2 lần số tiết quy định dành cho học phần. Do vậy, các hoạt động dạy-học và kiểm tra đánh giá tương ứng cũng được GV nhấn mạnh nhằm thúc đẩy hoạt động tự học của SV. Với sự hỗ trợ của cổng thông tin học tập trực tuyến LMS, Elearning hoạt động giảng dạy và học tập trên các nền tảng của phần mềm Zoom, Microsoft Team đã mang lại những sự thay đổi đáng khích lệ, thích nghi được với tình hình diễn biến phức tạp trong thời gian từ 1/2020 đến 12/2021. Bài giảng được giảng viên thu âm và đưa lên hệ thống Elearning. Sinh viên tự chủ động học các bài giảng đã được đưa lên và có hệ thống ghi nhận, đánh giá quá trình tự học này, từ đó tăng tính chủ động tự giác trong hoạt động học tập của sinh viên. Việc kết hợp hình thức học trực tuyến và trực tiếp được kết hợp linh hoạt từ đó luôn đảm bảo được tiến độ và chất lượng của hoạt động dạy và học của giảng viên, sinh viên [H4.04.03.03]. Ngoài ra, Đồ án tốt nghiệp là phần rất quan trọng để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tế. Điều này đã khuyến khích và thúc đẩy người học tính tự tìm tòi và nghiên cứu tài liệu, kỹ năng trao đổi và giải quyết các vấn đề, từ đó rèn luyện khả năng tự học để người học có thể học tập suốt đời. Quá trình làm đồ án cũng rèn luyện cho người học các kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin, trong đó có việc thúc đẩy khả năng tự khám phá kiến thức, khả năng tạo ra kiến thức mới, khả năng vận dụng kiến thức và đặc biệt là khả năng truyền đạt kiến thức cho người khác. [H4.04.03.04].
GV giảng dạy các học phần trong CTDH ngành SPVL sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. SV được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thảo luận, trao đổi, thuyết trình về một nội dung chủ đề trong học phần. SV phải hình thành được khả năng tự nghiên cứu, tự học để hoàn thành nội dung giáo viên yêu cầu. Đồng thời, SV cũng được khuyến khích tham gia NCKH, seminar, hội thảo khoa học, tham gia NCKH với GV. Khoa Vật lý cũng tổ chức các chương trình trong các năm học nhằm thúc đẩy rèn luyện các kĩ năng, nâng cao khả năng tự học của SV như các Hội nghị Học tốt nhằm giới thiệu phương pháp học tập cho SV, tổ chức Ngày hội việc làm cho SV, v.v.. Ngoài ra, SV được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa do các đoàn thể trong Nhà trường và Khoa tổ chức góp phần rèn luyện tinh thần học hỏi, kỹ năng tự học và giao lưu khoa học [H4.04.03.05]. 
Ngoài ra, Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hàng năm Nhà trường tiến hành rà soát nguồn học liệu, kiểm tra hồ sơ bài giảng của GV, tài liệu giáo trình nhằm giúp SV tiếp cận dễ dàng nhất các nguồn học liệu cập nhật trên website Nhà trường, thư viện trường, qua đó hình thành văn hóa đọc trong SV, tạo thói quen, nhu cầu tự học [H4.04.03.06]. Để chuẩn bị hành trang vững chắc cho SV ngành sư phạm khi tốt nghiệp, hằng năm, Nhà trường, Khoa/Viện tổ chức hội thi “Nghiệp vụ sư phạm”, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, Thực tập sư phạm cho sinh viên ngành SPVL [H4.04.03.05]. Việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của GV, SV cuối khóa, triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công và lấy kiến của các nhà tuyển dụng lao động giúp Nhà trường, Khoa Vật lý, ngành SPVL có những điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết, cải tiến các hoạt động dạy và học để thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng và nâng cao năng lực học tập suốt đời của người học. Ngoài ra, để tăng cường hơn nữa quá trình thực hiện các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kĩ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học, trường Đại học Vinh ban hành các thông báo lấy ý kiến phản hồi của người học về CTĐT ngành SPVL, bao gồm cả các hoạt động dạy học rèn luyện kỹ năng, thúc đẩy khả năng tự học của người học đáp ứng CĐR của CTĐT. [H4.04.03.07].
2. Điểm mạnh 
Các hoạt động dạy và học trong CTĐT ngành SPVL đã tạo động lực cho SV rèn luyện các kĩ năng thiết yếu, kỹ năng mềm giúp SV hình thành năng lực tự học và tự chủ, năng lực nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong học tập, trong cuộc sống và nghề nghiệp tương lai. 
100% đề cương chi tiết các học phần đều mô tả được yêu cầu của hoạt động tự học/tự nghiên cứu nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người học. 
Các hoạt động dạy và học, các chương trình hoạt động của Trường và Khoa đã giúp cho SV có thói quen độc lập suy nghĩ, tự giải quyết vấn đề khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, giúp SV tự tin hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho mình.
3. Điểm tồn tại 
Một số sinh viên còn chưa tích cực trong việc tự học, tự nghiên cứu tìm tòi tài liệu và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học với GV.
4. Kế hoạch hành động 
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5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
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Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Điểm mạnh nổi bật là phương pháp tiếp cận trong dạy và học của CTĐT ngành SPVL được lựa chọn phù hợp với triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Vinh. Các hoạt động giảng dạy và học tập đa dạng, linh hoạt và phù hợp với từng học phần và CĐR của CTĐT được phân nhiệm cho từng học phần như bài giảng lý thuyết, thực hành, thảo luận, thuyết trình, thực tập, tự học và tự nghiên cứu giúp SV đạt được CĐR của CTĐT và có khả năng tự học tập suốt đời. 
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Điểm tồn tại cơ bản liên quan đến việc xây dựng cơ chế, mô hình kiểm soát việc tự học của SV. Mặc dù tất cả các học phần đều quy định thời gian tự học, tự nghiên cứu của SV, nhưng việc đánh giá kết quả tự học chưa đồng bộ và thống nhất.
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Đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học. Kết quả đánh giá cung cấp cho các bên liên quan về mức độ đạt được của người học so với CĐR của CTĐT. Việc đánh giá kết quả học tập của SV ngành SPVL tại Khoa Vật lý được thực hiện thông qua việc đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ trong suốt khóa học nhằm xác định mức độ kiến thức và năng lực người học đạt được so với mục tiêu và CĐR học phần và CTĐT. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự đa dạng, độ giá trị, độ tin cậy, sự công bằng, đồng thời mức độ hiệu quả của các phương pháp kiểm tra đánh giá được GV ghi chép lại để làm cơ sở đánh giá, cải tiến hoặc thử nghiệm các phương pháp mới. Người học được thông tin một cách minh bạch về các quy định đánh giá, được phản hồi kịp thời kết quả học tập, tiếp cận dễ dàng với các quy trình khiếu nại để chủ động lên kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch học tập một cách phù hợp.
[bookmark: _Toc136204898][bookmark: _Toc174343609]	Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 
1. Mô tả hiện trạng 
Đánh giá kết quả học tập của người học là một quá trình liên tục trong suốt khóa học. Trên cơ sở quy chế của Bộ GD và ĐT về đào tạo ĐH [H5.05.01.01], Trường Đại học Vinh đã ban hành các quy định đào tạo đại học chính quy các ngành, trong đó làm rõ nhiệm vụ, mục tiêu và quy trình kiểm tra đánh giá cũng như quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả, như: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.01.03]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.01.04]; Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.01.05]; Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H5.05.01.06]. Theo đó, Trung tâm ĐBCL là đơn vị quản lý nhập điểm và dữ liệu kết quả điểm của SV, học viên trên hệ thống phần mềm quản lý điểm, Phòng Đào tạo có trách nhiệm xử lý kết quả do trung tâm ĐBCL cung cấp, trong khi các khoa chủ quản chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý kết quả học tập của SV, học viên [H5.05.01.07]. Theo quy định, GV phải công bố công khai trước lớp điểm quá trình cuối mỗi học phần và điểm thi kết thúc học phần không quá 15 ngày sau khi thi. Việc công bố điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ được thực hiện ngay khi kết thúc học phần, công bố công khai tại lớp học phần. Việc ra đề, chấm thi đều được thực hiện theo quy trình: trước khi kết thúc học kỳ, Trung tâm ĐBCL gửi đến Khoa danh sách và lịch các học phần cần bổ sung câu hỏi và rà soát ngân hàng đề thi cũ [H5.05.01.08]. Trong thời gian quy định, các GV phụ trách học phần nộp lại bộ đề thi bổ sung, chỉnh sửa cho Trưởng Bộ môn. Khi đã có đủ số lượng câu hỏi thi trong ngân hàng đề thi, Trung tâm ĐBCL tổ chức thi cho SV. Nội dung ngân hàng đề thi được GV rà soát và đánh giá thường xuyên trong quá trình giảng dạy nhằm cân đối giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn, đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR. Theo quy định, GV phụ trách học phần phải hoàn thành điểm chuyên cần, giữa kỳ và chuyển cho bộ phận văn phòng vào điểm. Kết quả học tập của người học được quản lý chặt chẽ và được thanh kiểm tra theo nhiều hình thức khác nhau. Nhà trường và Khoa sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu kiểm tra đánh giá SV.
Từ Khóa đào tạo thứ 58 (năm 2017), Trường Đại học Vinh bắt đầu triển khai chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. Để thống nhất thực hiện, trường đã kịp thời ban hành quy trình, tài liệu hướng dẫn việc thiết kế các phương pháp/công cụ kiểm tra/đánh giá phù hợp với mục đích/mục tiêu cần đánh giá tương ứng với mức độ đạt được CĐR. Theo đó việc kiểm tra đánh giá của HP trong CTĐT được thực hiện liên tục trong suốt khóa học, đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định tại:
CTĐT từ năm 2017 đến 2020 trở, áp dụng từ khóa đào tạo 58 (tuyển sinh năm 2017) đến khóa tuyển sinh 61 (tuyển sinh năm 2020) (Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02]; 
Đối với khóa tuyển sinh 62 (tuyển sinh năm 2021), đánh giá kết quả học tập của người học được bổ sung thêm theo quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.01.04]. 
Từ năm 2024, đánh giá và kết quả học tập trong đào tạo đình độ đại học hệ chính quy được thực hiện theo Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023 [H5.05.01.05]. Theo đó, kết quả học tập của người học được đo lường, đánh giá mức độ đạt được theo chuẩn đầu ra, ngoài điểm số còn có điểm năng lực; trong đó điểm năng lực của chuẩn đầu ra học phần, điểm năng lực của chuẩn đầu ra CTĐT được hướng dẫn cụ thể qua các công thức tính điểm.
Các quy định về đánh giá người học trong các học phần bao gồm đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ (đánh giá kết thúc học phần). Trọng số điểm quá trình là 50%, điểm cuối kỳ là 50%. Những học phần có phương pháp đánh giá riêng phải được BGH phê duyệt. Đầu mỗi học kỳ, các thông tin về việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ đều được GV thông báo trực tiếp và được Khoa, Trường công bố trên Website của Phòng Đào tạo, và được gửi trực tiếp đến từng sinh viên qua elearning của sinh viên. Đề cương môn học được công bố công khai ngay từ đầu khóa đào tạo với quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế chặt chẽ, bài bản nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình học tập của người học [H5.05.01.03]. Nội dung, cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học của người học được xây dựng từ mục tiêu, CĐR môn học và được cụ thể hóa qua từng tiết học, hoạt động dạy học. Nội dung đánh giá môn học bao gồm đánh giá quá trình, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ. Đánh giá quá trình được thực hiện thông qua kết quả của đánh giá tính chuyên cần, ý thức, thái độ học tập và hồ sơ học tập (Hồ sơ học tập có thể kết hợp cả sản phẩm lí thuyết và thực hành thông qua bài tập cá nhân, bài tập nhóm,...). Đánh giá giữa kỳ bằng hình thức trắc nghiệm, đánh giá cuối kỳ bằng hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc bài tập lớn [H5.05.01.04]. Các GV phụ trách học phần có nhiệm vụ xây dựng bản đặc tả ma trận đề thi/ câu hỏi thi bám sát các mục tiêu học phần. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ tập trung đánh giá năng lực của người học ở mức độ nhận thức bậc thấp, đó là Biết (Nhớ); Hiểu; Vận dụng (Theo Thang năng lực nhận thức của Bloom; đánh giá cuối kỳ tập trung đánh giá năng lực của người học trên cả 5 mức: Biết (Nhớ); Hiểu; Vận dụng, Phân tích; Đánh giá/ Sáng tạo. Tỷ lệ % giữa các mức đánh giá đảm bảo cân đối với yêu cầu của mục tiêu học phần. Các câu hỏi trong từng mức độ đảm bảo bám sát CĐR của học phần sự phù hợp về nội dung, kĩ năng, phương pháp và tính khả thi, tính mới, độ khó của đề thi. Nội dung kiểm tra đánh giá học phần đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp với nội dung môn học được quy định trong CTDH, độ bao quát kiến thức tương ứng mức độ đạt được CĐR là những yêu cầu và tiêu chuẩn quan trọng để thẩm định chất lượng của các đề thi [H5.05.01.05].
 Các hoạt động/phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV được thiết kế phù hợp để đo lường được mức độ đạt CĐR. Tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế đa dạng, phù hợp, nhằm đảm bảo khả năng đo lường mức độ đạt được CĐR, bao gồm bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thuyết trình nhóm, tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập lớn, tiểu luận, v.v..., tùy theo đặc thù từng học phần. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV được cụ thể hóa trong đề cương học phần, chỉ rõ hình thức, thời gian (theo từng tuần trong một học kỳ) và trọng số của từng loại điểm cho từng lần kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó, Khoa Vật lý cũng đề ra quy trình đánh giá học phần dựa trên mẫu phiếu đánh giá học phần bao gồm mẫu bài tập cá nhân, bài tập nhóm, tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập lớn, và bài tiểu luận đối với đánh giá cuối kì. Các hình thức kiểm tra đánh giá đều có bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm cụ thể. GV sẽ dựa vào những tiêu chí trong các mẫu để đánh giá SV một cách khách quan, minh bạch. Mỗi học phần phải đảm bảo có đủ các điểm thành phần và có qui định về trọng số điểm [H5.05.01.09]. Đối với hoạt động thực tập sư phạm và xét tốt nghiệp, Trường Đại học Vinh và Khoa Vật lý cũng có các văn bản hướng dẫn, tiêu chí đánh giá kết quả thực tập và các quy định về điều kiện tốt nghiệp minh bạch, rõ ràng [H5.05.01.07]. 
2. Điểm mạnh 
Nhà trường và Khoa có các quy định rõ ràng về đánh giá kết quả học tập của người học. Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học không ngừng được đổi mới và cải tiến theo hướng đa dạng hóa, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra từng học phần và CTĐT. 
Các quy định về kiểm tra đánh giá thường xuyên được công bố công khai, minh bạch đến người học thông qua nhiều hình thức khác nhau. 
3. Điểm tồn tại 
Nhà trường chưa tổ chức thống kê phân tích định lượng các kết quả thi để đánh giá mức độ khó, dễ, phù hợp của các hình thức kiểm tra/thi nhằm đảm bảo khả năng đo lường mức đạt được CĐR và có hướng điều chỉnh cho phù hợp. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	
Khắc phục
tồn tại
	- Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức phân tích định lượng kết quả kiểm tra/thi của người học để đánh giá chính xác hơn kết quả học tập của SV. 
	Khoa Vật lý
Trung tâm ĐBCL
	Hàng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Cập nhật, hoàn thiện các quy trình đánh giá theo tiếp cận năng lực (theo CDIO), đa dạng hóa các hình thức đánh giá quá trình; sử dụng kết hợp các hình thức đánh giá, thường xuyên rà soát về nội dung, hình thức, quy trình đánh giá để đảm bảo cập nhập, phù hợp với CĐR của CTĐT.
	Khoa Vật lý
	Thường xuyên



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204899][bookmark: _Toc174343610]	Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học
1. Mô tả hiện trạng 
Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học của ngành SPVL - Khoa vật lý được xác định rõ ràng theo Quy chế đào tạo đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo [H5.05.02.01] và những văn bản hướng dẫn cụ thể của Trường Đại học Vinh trong từng học kỳ phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường. 
Về thời gian: Các hình thức kiểm tra đánh giá (vấn đáp cá nhân, thảo luận, thuyết trình, bài tập nhóm...) có thể thực hiện thường xuyên, suốt thời gian môn học. Theo đó, kiểm tra giữa kỳ được thực hiện vào tuần thứ 7 của học kỳ, bài kiểm tra cuối kì được thực hiện sau khi kết thúc môn học, sau tuần thứ 16 (bao gồm 15 tuần học và 1 tuần dự trữ). 
Về trọng số điểm: Giai đoạn 2016-2017, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá mức độ chuyên cần của người học trên lớp (10%), kiểm tra giữa kỳ (20%) và thi cuối kỳ (70%); thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi các nội dung liên quan đến kì thi cuối kì được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Nhà trường. 
Từ năm học 2017-2018 (khóa 58), Nhà trường cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học tiếp cận CDIO nhằm đảm bảo việc đánh giá kết quả học tập theo quá trình và theo tiếp cận năng lực của người học, theo đó đánh giá ý thức học tập (gồm học tập chuyên cần và học tập tích cực trên lớp và ở nhà, chiếm 10%), hồ sơ học tập (gồm viết báo cáo, thuyết trình, bài thu hoạch, bài tập theo dự án, v.v… tùy theo đặc thù từng học phần, chiếm 20%), kiểm tra định kỳ (kiểm tra 1 lần theo hình thức trắc nghiệm trên máy đối với học phần từ 3 tín chỉ trở xuống và kiểm tra 2 lần đối với học phần từ 4 tín chỉ trở lên, chiếm 20%) và thi kết thúc môn học (theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận, chiếm 50%) [H5.05.02.02] [H5.05.02.03] [H5.05.02.04] [H5.05.02.05].
      Hiện nay, CTĐT năm 2023-2024 đánh giá người học theo Quyết định (số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) về Ban hành Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh [H5.05.02.06]. Điểm cải tiến quan trọng nhất về đánh giá kết quả học tập của người học trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV so với các quy định trước đây là quy định đánh giá mức độ người học đạt được CĐR của học phần để từ đó tổng hợp mức độ người học đạt được CĐR cấp CTĐT dựa trên ma trận phân nhiệm trọng số của CĐR. Chi tiết về đo lường, đánh giá mức độ đạt được CĐR của người học được quy định tại (Chương II của Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) về Ban hành Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh. Điểm khác biệt của năm 2023 so với các năm trước là không có quy định về trọng số các bài đánh giá trong điểm quá trình mà tùy thuộc vào số tín chỉ và mức độ đóng góp các bài đánh giá. Giảng viên xác định trọng số đóng góp các bài đánh giá trong điểm quá trình và được quy định trong đề cương học phần. Hoạt động thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp được thiết kế thành học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp, có tối thiểu 8 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ, là một học phần bắt buộc đối với tất cả các CTĐT của Nhà trường. Điểm học phần thực tập nghiệp và đồ án tốt nghiệp là điểm trung bình chung của phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp với trọng số tương ứng theo số tín chỉ của phần thực tập nghiệp và số tín chỉ của phần đồ án tốt nghiệp. Trong đó, điểm của phần thực tập tốt nghiệp và phần đồ án tốt nghiệp đều phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) [H5.05.02.04]. Điểm ý thức học tập và kiểm tra định kỳ được công bố công khai với SV trước khi kết thúc học phần. Điểm cuối kỳ được cập nhật trên cổng thông tin SV; SV được cập nhật thông báo về kết quả đăng ký thi, kế hoạch thi kết thúc học phần, tốt nghiệp từ công thông tin điện tử của Trường, Khoa và cổng thông cá nhân SV [H5.05.02.02]. Trung tâm đảm bảo chất lượng công bố công khai quy định việc phúc khảo kết quả thi của SV. 
Về nội dung: Việc kiểm tra, đánh giá và thi cử phải đảm bảo đáp ứng CĐR, bao quát nội dung, mục tiêu của từng học phần cũng như toàn bộ chương trình. Nhìn chung, các dạng thức kiểm tra, thi những năm vừa qua của ngành SPVL đều bao quát nội dung, mục tiêu của từng học phần cũng như toàn bộ chương trình ở mức độ khá toàn diện. Riêng hình thức ngân hàng đề thi đảm bảo độ bao quát chương trình rất cao, các câu hỏi đều bám sát nội dung và tương ứng với trọng số môn học [H5.05.02.03]. 
Về hình thức: Đề thi kết thúc học phần được quy định rõ về cách thức trình bày, cấu trúc đề thi, thời gian làm bài cho các hình thức thi trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, đề thi được xác định cho phép sử dụng hay không sử dụng tài liệu. 
Về tiêu chí đánh giá: Việc kiểm tra đánh giá ý thức học tập, hồ sơ học tập, kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ đều có tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng học phần [H5.05.02.04]; đánh giá kết quả làm bài tập lớn, thực tập chuyên ngành của SV cuối khóa có bộ tiêu chuẩn cụ thể; đồng thời kết quả thi tốt nghiệp/thực tập tốt nghiệp được thông báo đến SV theo đúng tiến độ và quy trình. Công tác kiểm tra đánh giá việc đảm bảo tính bao quát nội dung, mục tiêu của từng học phần và CTĐT được các Bộ môn liên quan tiến hành hằng năm [H5.05.02.05]. 
SV được cung cấp Cẩm nang SV từ đầu khóa học trong đó có hướng dẫn quy định cụ thể về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan trong các kỳ thi - kiểm tra [H5.05.02.06]. Nhà trường cũng tổ chức các chương trình gặp mặt, các lớp học chính trị đầu khoá cho tân SV để SV có cơ hội làm quen với môi trường mới [H5.05.02.07]. Ngoài ra, SV ngành SPVL được phổ biến trực tiếp quy chế kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, v.v… từ Trợ lý đào tạo và Cố vấn học tập của khoa [H5.05.02.08]. Các thông tin, quy định về kiểm tra đánh giá các môn học cũng được GV thông báo đến SV thông qua việc giới thiệu đề cương môn học, quy định về kiểm tra đánh giá môn học ngay từ buổi học đầu tiên của mỗi môn học.
2. Điểm mạnh
Kế hoạch và các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo CTĐT ngành SPVL là rõ ràng, đúng kế hoạch và được thông báo công khai tới người học.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học đã được trình bày chi tiết, rõ ràng trên trang web của Nhà trường và của Khoa, tuy nhiên việc truy cập vào website của người học chưa được thường xuyên, liên tục.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	
Khắc phục
điểm tồn tại
	Khoa Vật lý tăng cường sử dụng website môn học và phần mềm quản lý người học (LMS) qua đó GV sẽ đăng tải các quy định liên quan và cập nhật thường xuyên các bài tập hỗ trợ việc học tập để làm cơ sở kiểm tra đánh giá quá trình học tập, đồng thời giúp SV chủ động truy cập quy định và kế hoạch kiểm tra đánh giá.
	Trung tâm CNTT
Trung tâm ĐBCL
Khoa Vật lý
	Thường xuyên


	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tăng cường áp dụng các mô hình và phương pháp đánh giá tích cực để SV phát huy năng lực; tiếp tục thực hiện quy trình đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực (CDIO), thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan để hoàn thiện và phát triển quy trình phù hợp với nội dung và đối tượng đánh giá. 
	Khoa Vật lý
	Thường xuyên




5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc174343611][bookmark: _Toc162512439]	Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 
     	1. Mô tả hiện trạng 
Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo Quy chế đào tạo, quy định thi, kiểm tra, đánh giá và các văn bản hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề thi và ra đề thi của Trường ĐH Vinh. Theo đó các giảng viên đã sử dụng các phương pháp khác nhau để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.
Căn cứ trên các quy chế, quy định về thi, kiểm tra của Bộ GD&ĐT [H5.05.03.01]. Trường Đại học Vinh đã ban hành các quy trình/quy định rõ ràng và các hướng dẫn về việc đánh giá kết quả học tập của người học để đạt được CĐR như: 
Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.03.02]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.03.03]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.03.04]; Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.03.05]; Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H5.05.03.06]. Các văn bản này được Nhà trường công bố công khai, rộng rãi trên website và các kênh truyền thông của Nhà trường. Việc đánh giá sinh viên được Nhà trường thực hiện trong suốt quá trình đào tạo, đánh giá qua quá trình học tập các học phần (do GV chịu trách nhiệm) cho đến đánh giá đầu ra của một khóa học (do Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm) và thực hiện đúng các Quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường xây dựng các kế hoạch về việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên kèm các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng.
Khoa Vật lý đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà trường, các nội dung về công tác đánh giá kết quả học tập được thông báo tới từng GV trong các phiên họp Bộ môn. GV tham gia giảng dạy có hồ sơ về đánh giá điểm giữa kỳ, chuyên cần, và công bố công khai cho SV trước khi kết thúc học phần; trước khi nộp về văn phòng khoa nhập điểm, GV báo cáo bảng điểm với Trưởng Bộ môn và đề nghị xác nhận [H5.05.03.06]. Khoa Vật lý cũng yêu cầu đội ngũ GV, cố vấn học tập, trợ lý đào tạo, quản lý HS-SV, Phó Trưởng khoa phụ trách công tác HS-SV phải luôn bám sát quá trình học tập của SV. Đối với những SV thuộc diện cảnh báo thì các bên liên quan phải theo dõi và nhắc nhở, hỗ trợ tốt nhất cho SV trong quá trình học tập. Khi kết thúc học phần, nếu GV cấm thi trường hợp SV nào đều phải làm rõ việc đã nhắc nhở cảnh báo SV với Trưởng Bộ môn; nếu trong quá trình giảng dạy, GV không nhắc nhở cảnh báo SV, thì GV phải chịu trách nhiệm [H5.05.03.06]. Các Bộ môn ngành SPVL luôn luôn chú trọng xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi, thực hiện phân công triển khai xây dựng ngân hàng đề thi theo từng nhóm GV căn cứ vào chuyên môn giảng dạy. Các nhóm chuyên môn tự thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi theo sự phân công của nhóm trưởng, sau khi hoàn thành báo cáo Trưởng Bộ môn lên kế hoạch nghiệm thu [H5.05.03.07]. 
Độ giá trị: Để đảm bảo độ giá trị, Trường có các quy định cụ thể về việc thiết kế các câu hỏi thi, đề thi [H5.05.03.05] [H5.05.03.10]. GV phải thiết kế đề thi nhằm đảm bảo đo đúng cái cần đo (các yếu tố/tiêu chí đánh giá tương thích với kiến thức/kỹ năng phản ánh trong CĐR tương ứng) và có trọng số cho từng loại bài kiểm tra, đáp ứng CĐR nào của học phần. Yêu cầu các đề thi đồng đều về độ khó, không trùng nhau và tương thích với thang điểm; các nhóm câu hỏi thi bao quát được các kiến thức trong HP, đo lường việc đạt được các CĐR của HP. Tính đồng đều về độ khó giữa các đề thi, tính tương thích với số tín chỉ và thời gian thi kết thúc HP theo quy định. Yêu cầu, quy trình soạn thảo và ban hành đề thi cũng được quy định chặt chẽ, đảm bảo tính bảo mật, khách quan. Để đánh giá độ tin cậy của đề thi Khoa Vật lý dựa vào các công cụ và cách thức sau: (i) Các văn bản của Trường liên quan đến xây dựng và phát triển CTĐT; trình/quy định xây dựng đề thi; điều 9 trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) [H5.05.03.05]; (ii) Mục tiêu, CĐR HP; (iii) Đề cương chi tiết HP [H5.05.03.08] [H5.05.03.09], Trong đề cương chi tiết đã quy định rõ về các nội dung đánh giá quá trình (hồ sơ học phần) nhằm tăng cường đánh giá tiếp cận năng lực [H5.05.03.11]; (iv) Bản ma trận đề thi; (v) Ma trận câu hỏi thi; (vi) Kết quả thi của NH [H5.05.03.12].Điều này giúp GV, Khoa Vật lý lượng hóa được việc dạy học của GV và sinh viên trong CTĐT ngành SPVL có đạt được CĐR đã công bố hay không.
Độ tin cậy: Độ tin cậy được đảm bảo thông qua công tác Tổ chức thi: Cán bộ coi thi là GV của trường. Đối với hình thức thi vấn đáp, mỗi phòng thi vẫn phải có 02 GV cùng hỏi thi. Công tác chấm thi do Trung tâm ĐBCL tổ chức điều hành, giám sát toàn bộ quy trình chấm thi. Các Khoa/Viện chuyên ngành trực tiếp kiểm tra hoạt động thi và chấm thi học phần; giám sát và kiểm tra quá trình chấm thi, vào điểm. Giảng viên chấm thi theo thang điểm, đáp án, tiêu chí đánh giá đã được bộ môn thông qua. Nhà trường cũng có quy định trong quản lý kết quả học tập tạo sự thống nhất tại các đơn vị liên quan, đảm bảo sự chính xác, công bằng, minh bạch, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo [H5.05.03.13].
Công bằng: Để đảm bảo tính công bằng, đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình, có các tiêu chí đánh giá rõ ràng và được thể hiện trong đáp án/Rubric nhằm đảm bảo tính công bằng. Sinh viên được hướng dẫn đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng cần có để đáp ứng các tiêu chí đánh giá trong các buổi ôn tập sau mỗi Chương/Bài hay buổi học cuối trước khi kết thúc học phần. Bài kiểm tra của sinh viên được chấm chi tiết theo đáp án dưới quy trình chấm được chuẩn hóa để đảm bảo độ tin cậy và sự công bằng đối với sinh viên. Mỗi học kỳ, Nhà trường đều lập bộ phận thanh tra công tác coi thi, chấm thi để đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng [H5.05.03.14]. Phòng Thanh tra - Pháp chế kết hợp TT Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo và các bộ phận liên quan sẽ rà soát và kiểm tra việc cho điểm vào điểm của sinh viên. Kết quả học tập của sinh viên được quản lý chặt chẽ và được thanh kiểm tra theo nhiều hình thức khác nhau. Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức tổng kết để đánh giá về hiệu quả sử dụng tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá được áp dụng trong CTĐT từ đó có kết luận nhằm rút kinh nghiệm trong kiểm tra/đánh giá cho các năm tiếp theo [H5.05.03.15]. Các kết quả sai lệch điểm thi và các khiếu nại của sinh viên (nếu có) đều được điều chỉnh kịp thời trong phần mềm trước khi công bố lên Website và trên elearning sinh viên [H5.05.03.16] [H5.05.03.17] [H5.05.03.18]. Các quy định, quy chế của Trường về đánh giá sinh viên được Khoa phổ biến rộng rãi, công khai tới các GV và sinh viên. Hàng năm, Trung tâm ĐBCL tổ chức khảo sát ý kiến các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, GV) về các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá, độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đánh giá. Tất cả các bên liên quan đều hài lòng về tiêu chí này [H5.05.03.19].
2. Điểm mạnh 
Công tác đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo đúng quy trình, phương pháp kiểm tra đánh giá được đa dạng hóa, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, mục tiêu từng học phần và CĐR của CTĐT. 
3. Điểm tồn tại 
Việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá cho số ít học phần chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục để phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù môn học. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	
Khắc phục
điểm tồn tại
	Khoa Vật lý tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, đổi mới bộ đề thi và cách ra đề thi nhằm đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị của phương pháp kiểm tra đánh giá toàn bộ học phần. 
	Trung tâm ĐBCL;
Khoa Vật lý
	Hàng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tăng cường áp dụng các mô hình và phương pháp đánh giá tích cực để SV phát huy năng lực, đáp ứng được CĐR của CTĐT ngành SPVL 
	Khoa Vật lý
	Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204900][bookmark: _Toc174343612]	Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập
1. Mô tả hiện trạng 
Thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT [H5.05.04.01], Nhà trường đã ban hành các văn bản liên quan đến các quy định về việc phản hồi kết quả đánh giá của NH như: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.04.02]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.04.03]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.04.04]; Quy trình phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ (Số 1336/QĐ-ĐHV ngày 315/2023) [H5.05.04.05]; Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (điều 29, 30 chương V số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.04.06], trong đó nêu rõ quy định về việc phản hồi kết quá đánh giá của NH. 
Các quy định về phản hồi kết quả đánh giá của Nhà trường và Khoa được công bố công khai, kịp thời đến GV và sinh viên. Cụ thể, đối với GV: Đầu mỗi năm học, mỗi học kỳ. Nhà trường, Khoa Vật lý cung cấp các quy định về việc thi, kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả đến GV kịp thời. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn đầu mỗi học kỳ, Khoa Vật lý đều có phổ biến cho toàn thể GV về các nội dung này. Đối với sinh viên: Ngoài các phương tiện truyền thông như Website của Phòng Đào tạo, Khoa Vật lý, cũng như của Trường ĐH Vinh, Fanpage, Sổ tay sinh viên, …. Trong các buổi sinh hoạt sinh viên đầu khóa do Phòng Đào tạo tổ chức, vào buổi học đầu tiên của học phần, GV công bố công khai các yêu cầu và hình thức đánh giá học phần cho sinh viên, tất cả sinh viên đều nắm rõ quy định về các nội dung này [H5.05.04.07]. Ngoài ra, Trên hệ thống cổng thông tin của Phòng Đào tạo, sinh viên sau khi nhập học có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu để nắm bắt các thông tin đầy đủ thông qua các văn bản được đưa lên trên hệ thống như: quy định chung, tổ chức đào tạo, kiểm tra và thi học phần, xét và thực hiện đồ án tốt nghiệp… giúp người học nắm bắt được các quy trình nội dung nhằm kịp thời cải thiện được việc học tập của cá nhân [H5.05.04.08].
Trong giai đoạn đánh giá, SV ngành SPVL được phản hồi kết quả đánh giá kịp thời. Hiện nay, việc phản hồi kết quả đánh giá học tập của người học được thực hiện tại Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.04.06]. Theo đó, GV phải công bố công khai trước lớp điểm đánh giá quá trình (điểm bài tập lớn, điểm chuyên cần và điểm thảo luận) trước khi kết thúc học phần để SV có phản hồi kịp thời trước khi kết thúc học phần. Việc thông báo điểm cho SV được thông qua hệ thống phần mềm quản lí (CMC) các hệ đào tạo người học tra cứu kết quả học tập dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi (thông báo, bảng điểm, tài khoản) [H5.05.04.09]. SV được đề nghị kiểm tra lại điểm thi và đơn đề nghị phúc khảo điểm muộn nhất 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả điểm thi. Trung tâm ĐBCL trả kết quả, xử lý kết quả và rà soát phúc khảo điểm. Kết quả điều chỉnh, sửa điểm học phần chuyển về khoa để công bố cho sinh viên muộn nhất là 14 ngày sau khi có đơn và hồ sơ đề nghị [H5.05.05.10]. 
Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá được sinh viên sử dụng để cải thiện việc học tập. Trong quá trình đào tạo, việc phản hồi đánh giá kết quả học tập của SV kịp thời có giá trị rất quan trọng trong việc cải thiện việc học tập, sắp xếp việc học tập, tốt nghiệp của họ. Đối với kết quả thi - kiểm tra quá trình, khi nhận được các phản hồi, các nhận xét của GV về bài làm kịp thời, đúng hạn thì SV sẽ có đủ thời gian khắc phục, điều chỉnh việc học của mình để có thể vừa bổ sung, nâng cao kiến thức vừa cải thiện kết quả thi cuối kỳ tốt hơn, giúp SV định hướng học tập, nắm được điểm mạnh và yếu của bản thân, cũng như có các kế hoạch cải thiện học tập ngay trong chính học phần đó. Ngoài ra, Nhà trường có quy định về thông báo, cảnh báo kết quả đối với các SV theo từng học kỳ, nhằm thông tin cho SV có kết quả học tập kém biết để có phương án học tập thích hợp nhằm hoàn thành CTĐT trong thời gian cho phép, đồng thời Nhà trường cũng có quy định tạo điều kiện cho SV có thể học lại và học cải thiện điểm để cho SV đạt kết quả học tập tốt nhất [H5.05.04.11].
Nhà trường, Khoa Vật lý tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học về mức độ hài lòng đối với phương pháp kiểm tra đánh giá, thông báo kết quả thi, mức độ hài lòng về kết quả học tập và hoạt động hỗ trợ người học của GV. Khảo sát được tiến hành dưới dạng bảng hỏi qua Cổng thông tin trực tuyến của SV, mỗi năm học tiến hành 2 lần vào thời điểm trước khi SV đăng ký học cho học kỳ mới; kết quả phản hồi của SV về các nội dung trên thường đạt mức hài lòng trở lên và được gửi đến lãnh đạo khoa, Trưởng bộ môn và từng GV của bộ môn [H5.05.04.12]. 
2. Điểm mạnh
Kết quả học tập của người học thực hiện đúng quy trình, quy định, công tác quản lý kết quả học tập của người học được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn.
Trường, Khoa đã có đầy đủ các hệ thống văn bản liên quan đến hoạt động chấm thi, thông báo kết quả thi và quản lý kết quả học tập, quy định kiểm tra, điều chỉnh kết quả thi học phần của SV và được thông báo công khai đến từng SV và GV, đặc biệt là đội ngũ Trưởng bộ môn, Cố vấn học tập, Trợ lý đào tạo và GV chủ nhiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra và phản hồi kịp thời đến người học.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù kết quả học tập của SV được phản hồi nhanh chóng để SV kịp thời cải thiện kết quả học tập, song theo kết quả khảo sát lấy ý kiến của người học về mức độ hài lòng đối với phương pháp kiểm tra đánh giá, thông báo kết quả thi, vẫn còn có số ít SV băn khoăn với kết quả thi do SV chưa được tiếp cận với đáp án của đề thi để đối chiếu với kết quả đánh giá thi.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	
Khắc phục
điểm tồn tại
	Công khai đáp án của đề thi trên hệ thống phần mềm GMC hoặc LMS để SV tự đối chiếu với bài thi qua đó giúp SV có kế hoạch điều chỉnh việc học tập cũng như hạn chế việc đề nghị kiểm tra kết quả thi.
	Trung tâm ĐBCL;
Khoa Vật lý 
	Năm 2025


	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục thực hiện việc công tác quản lý, lưu trữ kết quả học tập của người học, đảm bảo tính hệ thống, chính xác, minh bạch 
	Khoa Vật lý
	Hàng năm




5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204901][bookmark: _Toc174343613]	Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 
1. Mô tả hiện trạng 
Người học được phổ biến đầy đủ các quy định, quy trình về khiếu nại kết quả học tập trước mỗi khóa học/kì học/học phần. Quy trình khiếu nại về kết quả học tập đã được Trường ĐH Vinh hướng dẫn rõ ràng trong các Quy định, Hướng dẫn của Nhà trường về quy trình khiếu nại/phúc khảo, kiểm tra kết quả thi của người học [H5.05.05.01]. Các quy định về quy trình khiếu nại kết quả học tập được thông báo công khai đến SV thông qua nhiều hình thức như Chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa, Gặp mặt SV Khoa Vật lý, Cẩm nang SV và trang thông tin điện tử của Trường [H5.05.05.02], theo đó SV có quyền đề nghị kiểm tra kết quả thi kết thúc học phần trong thời gian cho phép, theo quy định. Đơn đề nghị kiểm tra kết quả thi phải được gửi đến Bộ phận Một cửa của Phòng Hành chính tổng hợp trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Bộ phận Một cửa sẽ chuyển đơn của SV đến Trung tâm ĐBCL xử lý. Sau khi nhận được đơn, cán bộ chuyên trách của Trung tâm ĐBCL cùng Trợ lý đào tạo của Khoa Vật lý và Tổ trưởng tổ chấm hoặc cán bộ chấm thi có liên quan rà soát lại toàn bộ các khâu liên quan đến quá trình chấm thi để phản hồi kịp thời tới SV qua phiếu trả lời kết quả. Thời gian kiểm tra kết quả không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn của SV. 
Quy trình phúc khảo điểm thi (số 1336/QĐ-ĐHV ngày 315/2023) [H5.05.05.01] được tiến hành theo các bước sau:
	1. Tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo điểm
+ Sinh viên làm đơn đề nghị phúc khảo điểm và nộp lệ phí tại bộ phận một cửa, đơn đề nghị phúc khảo điểm phải nộp chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm cuối học kỳ (nếu phúc khảo điểm có thay đổi kết quả do Nhà trường thì hoàn trả kinh phí cho người học). Bộ phận một cửa tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo điểm chuyển đơn đề nghị của sinh viên cho Trung tâm ĐBCL chuyển lệ phí cho phòng KHTC chậm nhất 3 ngày kể từ ngày nhận đơn.
2. Thực hiện phúc khảo điểm (tối đa 14 ngày làm việc tính từ ngày sinh viên nộp đơn)
+Trung tâm ĐBCL phối hợp với đơn vị đào tạo và Phòng TTr-PC phúc khảo điểm cho sinh viên.
*Đối với hình thức đồ án, TNKQ trên máy tính thực hành,Nhà trường chỉ kiểm tra qua quá trình cập nhật điểm vào hệ thống phần mềm.
*Đối với hình thức tiểu luận, tự luận, trắc nghiệm trên giấy;
- Trung tâm ĐBCL kiểm tra qua thông tin về bài thi trên hệ thống phần mềm và trên thực tế 
- Đơn vị đào tạo tiến hành rút bài thi, xếp các bài thi cùng một học phần vào túi riêng, cử cán bộ chấm phúc khảo bài thi cho sinh viên.
- Trung tâm ĐBCL phối hợp với các đơn vị đào tạo, Phòng TTr-PC, cán bộ chấm phúc khảo thực hiện chấm lại bài thi cho sinh viên.
+ Hoàn thành các hồ sơ phúc khảo điểm.
3. Trả kết quả, xử lý kết quả và rà soát phúc khảo điểm (tối đa 14 ngày làm việc tính từ ngày sinh viên nộp đơn)
-Trung tâm ĐBCL lập bảng tổng hợp kết quả chấm phúc khảo, gửi kết quả cho bộ phận một cửa.
- Bộ phận một cửa thông báo kết quả điểm cho sinh viên.
- Đơn vị đào tạo cập nhật kết quả phúc khảo điểm vào hệ thống.
- Sinh viên kiểm tra kết quả phúc khảo trên hệ thống và nhận lại kinh phí (nếu sự thay đổi do nguyên nhân từ Nhà trường).
4. Lưu hồ sơ và báo cáo 
- Bộ phận một cửa lưu đơn, sổ theo dõi phúc khảo điểm của sinh viên.
- Trung tâm ĐBCL lưu hồ sơ, minh chứng và xác nhận kết quả của việc phúc khảo điểm, hồ sơ xử lý kết quả phúc khảo điểm vào hệ thống phần mềm.
- Đơn vị đào tạo lưu hồ sơ xử lý kết quả phúc khảo điểm vào hệ thống phần mềm.
- Phòng TTr-PC giám sát quá trình cập nhật vào hệ thống.
-Trung tâm ĐBCL thống kê danh sách cán bộ có sai sót trong khâu chấm thi, nhập điểm gửi Hội đồng thi đua, khen thưởng xử lý theo quy định.
- Phòng TTr-PC tổng hợp danh sách báo cáo Hiệu trưởng nếu phát hiện tiêu cực [H5.05.05.01] .
Ngoài ra, bên cạnh Quy trình phúc khảo của Trường, Khoa Vật lý, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL còn có kênh giải đáp các thắc mắc khiếu nại của sinh viên trực tiếp qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp bộ phận hỗ trợ học vụ [H5.05.05.03].
 Hàng năm, việc khiếu nại về kết quả học tập được Khoa Vật lý, Trung tâm ĐBCL, GV xử lý, giải quyết kịp thời, thoả đáng. Trong chu kỳ đánh giá từ 2019 - 2024, khoa Vật lý không có bất kỳ sinh viên SPVL gửi Đơn xin chấm phúc khảo bài thi của bất kỳ học phần nào.
Ngoài ra, đối với việc đánh giá đồ án tốt nghiệp, căn cứ vào Quy trình tổ chức cho NH làm đồ án tốt nghiệp. Nếu có thắc mắc, NH sẽ được các thành viên hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp giải đáp ngay tại buổi bảo vệ. Điều này cho thấy việc thực hiện chấm điểm, đánh giá đảm bảo tính công bằng; đồng thời quy trình xem lại đã được phổ biến rộng rãi, dễ tiếp cận để NH có thể kịp thời xem lại và được giải quyết thỏa đáng. Khi có phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc trong những trường hợp khác theo yêu cầu quản lý, Hiệu trưởng Nhà trường quyết định việc tổ chức thẩm định chất lượng đồ án. 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên, NH cũng như kết quả của báo cáo tổng kết công tác hàng năm của Nhà trường cho thấy thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại kết quả học tập của người học đơn giản, thuận tiện và 100% NH đã được tiếp cận với các quy định, quy trình về khiếu nại kết quả học tập thông qua các thông báo và đội ngũ cán bộ Phòng Đào tạo; TLĐT; CVHT vào mọi thời điểm trong năm học. Tất cả các khiếu nại về kết quả học tập đều được giải quyết và xử lý mang lại sự hài lòng cho người học [H5.05.05.05].
2. Điểm mạnh 
Người học dễ dàng tiếp cận với quy trình khiếu nại kết quả học tập của mình từ cán bộ phụ trách cấp khoa đến Bộ phận Một cửa, Trung tâm ĐBCL của Nhà trường. SV được phổ biến quy trình khiếu nại kiểm tra kết quả thi nên việc khiếu nại và xử lý khiếu nại của SV về kết quả học tập được tiến hành đúng quy trình, quy định và minh bạch. 
 3. Điểm tồn tại 
Người học có khiếu nại mới chỉ được cập nhật lại kết quả điểm số trên hệ thống quản lý điểm sau kiểm tra chứ chưa được làm việc trực tiếp hoặc nhận văn bản trao đổi, giải thích nguyên nhân dẫn đến sai sót. 
 4. Kế hoạch hành động 
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5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
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Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
[bookmark: _heading=h.1mrcu09]Các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được Nhà trường ban hành bằng hệ thống các văn bản rõ ràng, quy trình áp dụng chặt chẽ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế đào tạo và được thông báo công khai tới tất cả sinh viên với nhiều hình thức đa dạng.
Các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đa dạng, thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, đảm bảo sự khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo ngành SPVL; Các tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên phân định rõ mức độ đạt, mức độ không đạt đảm bảo độ tin cậy. Các công việc được quy trình hóa theo ISO để đảm bảo tính thống nhất từ khâu ra đề thi (chất lượng đề thi, làm đề thi) đến tổ chức thi, chấm thi, công tác bảo mật và công bố kết quả; Trong chu kỳ KĐCL, không có tình trạng khiếu nại, phàn nàn của sinh viên về sự thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá kết quả học tập.
Sinh viên dễ dàng tiếp cận với quy trình khiếu nại về kết quả học tập của mình thông qua hệ thống văn bản, quy định của Trường ban hành; Trung tâm ĐBCL, Phòng Đào tạo và GV đã giải quyết các khiếu nại về kết quả học tập kịp thời và thỏa đáng trong suốt quá trình sinh viên tham gia học tập tại Trường dưới mọi hình thức.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn
Khoa Vật lý chưa thường xuyên thực hiện công tác tổ chức thống kê, phân tích định lượng mức độ khó, dễ của các đề thi kết thúc học phần để có hướng điều chỉnh thích hợp.
Một số ít GV chưa thực hiện đúng yêu cầu về thời gian chấm thi các học phần có điểm quá trình theo đúng qui trình đã ban hành.
[bookmark: _heading=h.46r0co2][bookmark: _Toc136204903][bookmark: _Toc174343615][bookmark: _Toc136204904]	Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
[bookmark: _Toc174343616]	Mở đầu
Trong chiến lược phát triển của Nhà trường, phát triển đội ngũ GV được xác định là chiến lược trọng tâm, là tiền đề quan trọng để giữ vững và phát triển quy mô và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh nói chung và của Khoa Vật lý nói riêng. Để đáp ứng về đào tạo, Nghiên cứu khoa học (NCKH) và phục vụ cộng đồng (PVCĐ) của Nhà trường. Khoa Vật lý luôn chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao, tích cực tham gia hoạt động NCKH và tham gia các hoạt động xã hội. Việc phân công nhiệm vụ được phân định rõ ràng, phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của GV. Việc tuyển dụng đề bạt cán bộ được thực hiện công khai, có tiêu chí rõ ràng, đúng quy định và dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và thành tích học thuật.
Đội ngũ GV của Khoa Vật lý và ngành SPVL được quy hoạch đầy đủ đáp ứng về đào tạo, NCKH và PVCĐ thể hiện qua tỷ lệ GV/người học đáp ứng đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường có quy định phân công cụ thể khối lượng công việc hằng năm đối với đội ngũ GV. Ngoài ra GV luôn được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng. Bên cạnh đó việc quản lý kết quả theo công việc và ghi nhận thành tích của GV đã tạo động lực cho GV hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn góp phần thực hiện tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường và trách nhiệm đối với xã hội.
[bookmark: _Toc136204905][bookmark: _Toc174343617]	Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng	
[bookmark: _heading=h.2lwamvv]Để tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ và tạo nguồn cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng được yêu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ, Trường Đại học Vinh đã xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045, trong đó có kế hoạch /quy hoạch phát triển đội ngũ GV thông qua công tác xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự (có đề cập đến việc thu hút, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ quản lý). Nhà trường cũng đặt ra giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, theo đó đặt ra mục tiêu tỉ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ tăng 5% năm, tỉ lệ giảng viên có học hàm phó giáo sư tăng 5% năm [H6.06.01.01]. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã ban hành các Quy chế về công tác cán bộ như: Đề án vị trí việc làm, Quy chế về tổ chức hoạt động Trường Đại học Vinh, Quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh, Quy định tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GV, Quy định bổ nhiệm miễn nhiệm GS, PGS, GVCC, GVC...Trong Đề án vị trí việc làm có quy định rõ giảng viên có thể làm việc tại các vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành như Trưởng khoa, Phó trưởng khoa hoặc làm việc theo vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp với các tiêu chuẩn cụ thể, [H6.06.01.02]. Trên cơ sở chiến lược của Nhà trường, Khoa đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV ngành Sư phạm Vật lý giai đoạn 2020 - 2025. Việc quy hoạch đội ngũ GV luôn được Khoa chú trọng, được xem như là một trong các nhiệm vụ then chốt và được thể hiện trong kế hoạch năm học, được rà soát, bổ sung hàng năm dựa trên báo cáo về nhu cầu nhân lực của từng bộ môn [H6.06.01.03].
 Để thực hiện chính sách tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực gắn với Tầm nhìn và Mục tiêu chiến lược, Nhà trường đã ban hành các quy trình, quy định về tiêu chí tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng GV phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục Đại học, Luật Viên Chức và quy định của Nhà trường [H6.06.01.02]. Đồng thời, Nhà trường cũng đã ban hành các quy định về bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiễm viên chức lãnh đạo, bổ nhiệm miễn nhiệm GS, PGS, GVCC, GVC, Quy định về việc chấm dứt hợp đồng, cho nghỉ hưu, kéo dài thời gian lao động... [H6.06.01.02].
Để thực hiện đúng kế hoạch phát triển đội ngũ GV, đảm bảo về số lượng và chất lượng của đội ngũ, Đầu mỗi năm học, Khoa Vật lý đều tổ chức thống kê số liệu quy hoạch đội ngũ GV, NCV trong từng năm. Tính đến nay (tháng 5/2023), Tổng số GV của Khoa tham gia giảng dạy ngành Sư phạm Vật lý trình độ đại học gồm có 11 GV cơ hữu, trong đó có 1 GS (chiếm 9.1 %), 4 PGS (chiếm 36.4 %), 5 TS (chiếm 45.4 %), 1 Th.s (chiếm 9.1 %). Ngoài ra còn có 10 GV ở các Khoa/Viện và Phòng ban của Nhfa trường tham gia giảng dạy CTĐT cử nhân SPVL. Tất cả các GV tham gia dạy học ngành Sư phạm Vật lý đều có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo đúng với chuyên ngành giảng dạy, thành thạo máy tính và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc [H6.06.01.04]. Cơ cấu về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn của GV, NCV được thể hiện (ở bảng 6.1.1).
[bookmark: _Toc136205185][bookmark: _Toc174343618][bookmark: _Toc136205186][bookmark: _Toc136205066][bookmark: _Toc136205187]Bảng 6.1.1: Thống kê, phân loại GV cơ hữu Khoa Vật lý theo trình độ, giới tính
và độ tuổi năm học 2023-2024 (tính đến tháng 12/2024):
	TT
	Trình độ /
học vị
	Số lượn,
người
	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư
	02
	9.5
	02
	0
	
	
	01
	
	01

	2
	Phó Giáo sư
	07
	33.3
	06
	01
	
	
	07
	
	

	3
	Tiến sĩ
	20
	95.23
	19
	01
	
	03
	08
	
	

	4
	Thạc sĩ
	01
	4.76
	01
	0
	
	01
	
	
	

	
	Tổng
	21
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Trên cơ sở đó, Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý đã thảo luận, phân tích về sự thiếu hụt giảng viên của ngành. Từ đó, xây dựng lộ trình phát triển cán bộ trong từng năm nhằm đảm bảo cơ cấu độ tuổi dựa trên khối lượng công việc đang thực hiện của GV và lực lượng cán bộ đã nghỉ hoặc sắp nghỉ hưu. Khoa Vật lý xác định số lượng GV cần tuyển dụng mới tương ứng với các vị trí thiếu hụt trong bản mô tả công việc, căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cần bổ sung và tình hình thực tế đội ngũ cán bộ của Khoa, Trưởng đơn vị đề xuất số lượng cần bổ sung, trình thành viên BGH phụ trách trực tiếp cho ý kiến gửi về phòng Tổ chức Cán bộ để tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức của toàn trường trình Hiệu trưởng. Hiệu trưởng thông qua chỉ tiêu cần tuyển dụng tại phiên họp giao ban BGH để thống nhất chỉ tiêu [H6.06.01.05]. Trên cơ sở kết luận của BGH, Hiệu trưởng báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy xét duyệt chỉ tiêu cần tuyển. Trên cơ sở chỉ tiêu đã được duyệt, Phòng Tổ chức Cán bộ lập kế hoạch tổ chức thi tuyển, thông báo tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu, thời hạn tuyển dụng và địa điểm tiếp nhận hồ sơ trên website trường Đại học Vinh, trên phương tiện thông tin đại chúng và tại phòng Tổ chức Cán bộ, kết quả thi tuyển được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Nhà trường, phòng Tổ chức Cán bộ thông báo bằng văn bản gửi tới người dự tuyển kèm theo thông báo về thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc và hoàn thiện thủ tục tuyển dụng trong thời hạn quy định [H6.06.01.06]. Nhà trường cũng đã thực hiện các chính sách thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài để tuyển dụng được đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao [H6.06.01.07]. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ mới được tuyển dụng đều theo đúng chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo. Đối với khoa Vật lý, đội ngũ GV được tuyển dụng của Khoa Vật lý đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác, Tuy nhiên, trong 5 năm qua, do tình hình tuyển sinh, khoa Vật lý không tuyển them cán bộ mới nào.

Hằng năm Khoa Vật lý cũng như Nhà trường đã tiến hành khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ GV. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Khoa Vật lý được thực hiện theo quy hoạch các nhóm chuyên môn sâu để phù hợp với nhu cầu đào tạo của Khoa [H6.06.01.08]. Trên cơ sở phân tích nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ của GV, Nhà trường và Khoa Vật lý đã triển khai thực hiện các kế hoạch cho các GV đi học nâng cao trình độ cả về chuyên môn và lý luận chính trị [H6.06.01.09]. Về kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ GV, Trường Đại học Vinh có quy chế chi tiêu nội bộ quy định rõ chế độ kinh phí cho việc đào tạo, trong đó cấp học phí và kinh phí hỗ trợ, giảm giờ chuẩn cho CB, GV đi học; tặng quà và cấp máy tính xách tay cho các CB, GV hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ… [H6.06.01.10].
Việc thuyên chuyển đội ngũ CB-GV-NV cũng được Nhà trường thực hiện thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế và năng lực của từng vị trí.
Việc quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của Khoa dựa trên năng lực công tác và thành tích NCKH của CB để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cũng như quản lý. Quy trình bổ nhiệm CB lãnh đạo Khoa đều thực hiện công khai, tiêu chí bổ nhiệm rõ ràng và được thực hiện đúng quy định của Nhà trường. [H6.06.01.11].
Việc chấm dứt hợp đồng, nghỉ chế độ và nghỉ hưu hay kéo dài thời gian công tác của GV cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch theo quy định rõ ràng tại Quy chế công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh [H6.06.01.12]. 
Nhà trường thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ GV để cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Vào cuối mỗi năm học, các GV thực hiện việc tự đánh giá thông qua Bản tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác giảng dạy, NCKH, chuyên môn nghiệp vụ…, sau đó việc đánh giá được tiến hành ở Bộ môn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Khoa và cuối cùng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường đánh giá, bình xét xếp loại thi đua [H6.06.01.13]. Ngoài ra Nhà trường tiến hành lấy ý kiến của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của GV, cung cấp thông tin cho GV và các cán bộ quản lí để có biện pháp cải tiến chất lượng. Thông qua việc lấy ý kiến của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của GV, Nhà trường và Khoa Vật lý có định hướng chiến lược thích hợp để cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng [H6.06.01.14]. Nhà trường có chính sách khen thưởng đối với các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được hưởng các khoản khác như: phụ cấp tăng thêm, nâng lương trước thời hạn, giấy khen, bằng khen các cấp và các hình thức khen thưởng khác… [H6.06.01.15]. 
Nhà trường thường xuyên rà soát, ban hành các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ nhằm bổ sung hoặc thay thế các quy định cũ, thực hiện việc cải tiến về số lượng và chất lượng GV [H6.06.01.16]. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tạo nguồn quy hoạch giảng viên ngành Sư phạm Vật lý vẫn còn gặp khó khăn do số lượng cũng như chất lượng đầu vào của sinh viên Sư phạm Vật lý giảm xuống trong những năm gần đây. Các Đề án quy hoạch liên quan đến đội ngũ giảng viên như Đề án phát triển Khoa Vật lý, Đề án Vị trí việc làm, Đề án thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa chuẩn bị cho phát triển Trường ĐH Vinh trong thời gian tới còn bị động.
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã có kế hoạch chiến lược phát triển trường qua từng giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng được mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.
Công tác quy hoạch đội ngũ của Khoa được chú trọng thực hiện đồng bộ từ Trường đến Khoa Vật lý theo đúng quy trình, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường, đảm bảo có đủ đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ.
Quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường, quy trình và tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm đối với tất cả các vị trí đều rõ ràng, minh bạch mang lại hiệu quả cao tuyển chọn được ứng viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của Nhà trường.
3. Điểm tồn tại
Việc tạo nguồn quy hoạch giảng viên ngành Sư phạm Vật lý đang gặp khó khăn. Các Đề án quy hoạch liên quan đến đội ngũ giảng viên như Đề án phát triển Khoa Vật lý, Đề án Vị trí việc làm, Đề án thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Vật lý chuẩn bị cho phát triển Trường ĐH Vinh trong thời gian tới còn bị động.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	
Khắc phục
tồn tại
	- Khoa Vật lý cần làm rõ chính sách về nhân sự, tạo nguồn quy hoạch giảng viên cho phù hợp với chiến lược phát triển của Trường. Các Đề án quy hoạch liên quan đến đội ngũ giảng viên như Đề án phát triển Khoa Vật lý, Đề án Vị trí việc làm, Đề án thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa cần đầy đủ các nội dung cốt lõi. Xây dựng quy hoạch và kế hoạch làm PGS, học NCS cho các giảng viên.
- Xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực NCKH cho giảng viên;
	Nhà trường,
Khoa,
Phòng TCCB
	
Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Thường xuyên rà soát kế hoạch chiến lược phát triển trường qua từng giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.
- Tăng cường rà soát quy trình quy hoạch đội ngũ của Khoa Vật lý, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường, đảm bảo có đủ đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ.
- Tiếp tục công tác lập kế hoạch quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường, rà soát các quy trình và tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm đối với tất cả các vị trí để mang lại hiệu quả cao tuyển chọn được ứng viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của Nhà trường.
	Nhà trường,
Khoa,
Phòng TCCB
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204906][bookmark: _Toc174343620]	Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ GV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.2dlolyb]Tỉ lệ giảng viên/NH của CTĐT đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành. Công tác quy hoạch đội ngũ GV được thực hiện dựa trên kế hoạch phát triển nhân sự của Trường [H6.06.02.01] và kế hoạch phát triển của Khoa Vật lý qua các giai đoạn [H6.06.02.02]. Để đảm bảo tỷ lệ GV/NH, Khoa Vật lý đã triển khai thực hiện các kế hoạch của Trường và kế hoạch hoạt động của Khoa hàng năm. Tính đến nay (tháng 12/2024), Tổng số GV của Khoa tham gia giảng dạy ngành Sư phạm Vật lý trình độ đại học gồm có 21 GV cơ hữu, trong đó có 2 GS (chiếm 9.5 %), 7 PGS (chiếm 33.3 %), 20 TS (chiếm 95.23 %), 1 ThS (chiếm 4.8 %). Tất cả các GV đều đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển dụng của Trường, có trình độ chuyên môn cao phù hợp với chuyên ngành đào tạo [H6.06.02.03]. Định kỳ hàng năm Khoa Vật lý thực hiện việc rà soát, đánh giá và bổ sung đội ngũ GV đảm bảo tỷ lệ SV/GV đúng quy định theo từng khối ngành đào tạo. Hiện nay tỷ lệ GV/NH của ngành là 1/3.6 đáp ứng yêu cầu quy định về xác định chỉ tiêu đào tạo trình độ Đại học hiện thành theo Thông tư 03/2022/TT- Bộ GD&ĐT ngày 18/01/2022 của Bộ GD&ĐT quy định. Có được kết quả này là nhờ Khoa đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí công việc, phát triển đội ngũ và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ GV [H6.06.02.04] [H6.06.02.05].
Số lượng GV cần thiết để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu giảng dạy cho ngành SPVL được thể hiện ở bảng biểu 6.2.1 và bảng tỷ lệ GV/SV bảng 6.2.2 như sau:
[bookmark: _Toc136205190][bookmark: _Toc174343621]Bảng 6.2.1. Số GV quy đổi của giai đoạn 2019 - 2024
	Trình độ
	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	Tổng số
GV
quy
đổi

	
	GS
	P.GS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	GS
	P.GS
	Tiến
Sĩ
	Thạc
sĩ
	

	Hệ số quy đổi
(GV là quản lý thì nhân với hệ số 0.3)
	5
	3
	2
	1
	0.5
	1.5
	0.9
	0.6
	0.3
	

	Năm học
	Tổng số GV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019-2020
	23
	1
	4
	11
	2
	
	1
	3
	10
	
	51.2

	2020-2021
	21
	1
	3
	10
	2
	
	1
	3
	10
	
	46.2

	2021-2022
	21
	1
	5
	10
	1
	
	1
	3
	10
	
	51.2

	2022-2023
	21
	1
	5
	10
	1
	
	1
	3
	10
	
	51.2

	2023-2024
	21
	1
	5
	10
	1
	
	1
	3
	10
	
	51.2



[bookmark: _Toc136205191][bookmark: _Toc174343622]Bảng 6.2.2. Tỷ lệ SV/GV quy đổi
	Năm
	Số lượng 
GV quy đổi
	Số lượng SV
ngành SPVL
	Tỷ lệ SV/GV

	2019-2020
	51.2
	33
	0.65

	2020-2021
	46.2
	22
	0.48

	2021-2022
	51.2
	52
	1.02

	2022-2023
	51.2
	74
	1.45

	2023-2024
	51.2
	100
	1.95



Tỷ lệ GV/SV theo từng năm ở bảng 6.2.2 như vậy về cơ bản là đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.
Việc quy đổi khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên theo giờ chuẩn được hướng dẫn chi tiết và được triển khai thực hiện. Quy định về chế độ làm việc đối với GV được Nhà trường ban hành, hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành [H6.06.02.06], trong đó có các quy định về quy đổi theo giờ chuẩn, hướng dẫn chi tiết việc quy đổi khối lượng công việc của đội ngũ GV theo chuẩn và đo lường để giám sát, đánh giá và cải tiến. Cụ thể: Phụ lục 8 quy chế chi tiêu nội bộ (Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016) và Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên (Số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021) kể từ năm 2021 [H6.06.02.07]. Trong đó, mức giờ chuẩn tối thiểu theo hệ số lương và nhóm nhiệm vụ đăng ký, gồm giờ giảng chuẩn (tối thiểu 200, tối đa 270 giờ chuẩn); giờ NCKH (tối thiểu 120, tối đa 350 giờ chuẩn); giờ hoạt động chuyên môn (tối thiểu 100, tối đa 225 giờ chuẩn) trong một năm học
Phòng TCCB, trường Đại học Vinh là đơn vị giám sát khối lượng công việc của GV thực hiện hàng năm bằng việc quy đổi giờ chuẩn với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm quản lý. 
Nhà trường có quy định về số giờ giảng/khối lượng công việc tiêu chuẩn/tối thiểu quy đổi đối với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Cụ thể, Khối lượng công việc của GV đều được quy đổi thành giờ chuẩn: giờ chuẩn giảng dạy, giờ chuẩn nghiên cứu khoa học, giờ chuẩn các hoạt động chuyên môn khác, theo đó, trong một năm số giờ chuẩn định mức quy định theo chức danh và nhóm nhiệm vụ đăng ký, gồm giờ giảng chuẩn (tối thiểu 200, tối đa 270 giờ chuẩn); giờ NCKH (tối thiểu 120, tối đa 350 giờ chuẩn); giờ hoạt động chuyên môn (tối thiểu 100, tối đa 225 giờ chuẩn) trong một năm học
Về NCKH, tùy theo chuyên môn, Khoa Vật lý phân công nhiệm vụ NCKH phù hợp với chuyên môn và học vị của từng GV qua nhiều hình thức khác nhau: Nghiên cứu các đề tài cấp trường; viết bài đăng công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín; viết các bài báo hoặc báo cáo tham luận tại các hội thảo/hội nghị; biên soạn tài liệu giảng dạy học tập; hướng dẫn SV thực hiện đề tài NCKH; Tất cả các loại hình nêu trên đều có công thức qui đổi ra giờ chuẩn. Về hoạt động chuyên môn khác, bao gồm: sinh hoạt tổ chuyên môn, hội họp, học tập nâng cao trình độ, chủ trì xây dựng chương trình mới, xây dựng bài giảng môn học mới, cố vấn học tập, chấm thi và các công tác đoàn thể, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hoạt động xã hội… Các loại hình hoạt động theo quy định và đều được quy đổi thành giờ chuẩn. Ngoài ra, GV của CTĐT còn tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng (hiện nay việc xác lập khối lượng công việc này đang được xem xét trong mục “các hoạt động chuyên môn khác”) như hỗ trợ các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ giảng dạy các lớp bồi dưỡng,…Bên cạnh đó, CB và GV của Khoa đã đóng góp ủng hộ tiền, vật dụng cá nhân… cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (sinh viên, học sinh và người già neo đơn trên địa bàn) đáp ứng được mục tiêu của Nhà trường và Khoa đề ra. Khoa Vật lý cũng phân công GV theo dõi, hỗ trợ công tác đoàn tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng như thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, hiến máu nhân đạo,… [H6.06.02.07] [H6.06.02.08].
Khối lượng công việc của đội ngũ GV được giám sát và đánh giá định kỳ để cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Hàng kỳ, Khoa Vật lý thực hiện phân công chuyên môn cho GV dựa trên bản mô tả công việc của từng GV. Sau khi thực hiện theo bảng phân công chuyên môn, Nhà trường thống kê khối lượng công việc của GV theo giờ chuẩn và thực hiện qui đổi [H6.06.02.09]. Nhà trường cũng có quy định cụ thể về chất lượng công việc đối với đội ngũ GV để làm cơ sở đánh giá và phân loại công chức, viên chức; Ban hành Quy định, đánh giá phân loại viên chức và người lao động để xác định mức độ đáp ứng công việc của GV [H6.06.02.10]. Căn cứ vào Bản mô tả vị trí công việc và phân công khối lượng giảng dạy [H6.06.01.11], NCKH và các biên bản giao nhận nhiệm vụ hằng năm, vào cuối mỗi năm học, các GV thực hiện việc tự đánh giá thông qua Bản tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học về công tác giảng dạy, NCKH, chuyên môn nghiệp vụ…, sau đó việc đánh giá được tiến hành ở Bộ môn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Khoa/Viện và cuối cùng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường đánh giá, bình xét xếp loại thi đua. Nhà trường có chính sách đối với GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được hưởng các khoản khác như: phụ cấp tăng thêm, các hình thức khen thưởng khác [H6.06.02.12]. Ngoài ra, việc đo lường, giám sát khối lượng công việc của GV thực hiện hàng năm bằng việc quy đổi giờ chuẩn còn được hỗ trợ bởi Cổng thông tin cán bộ là phần mềm nằm trong hệ thống thông tin tổng thể của Trường Đại học Vinh (canbo.vinhuni.edu.vn). Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định về quản lý các hoạt động KHCN của trường ĐH Vinh [H6.06.02.13]. Để hỗ trợ cho công tác đánh giá chất lượng giảng dạy của GV, Nhà trường tiến hành lấy ý kiến của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của GV, cung cấp thông tin cho GV và các cán bộ quản lí để có biện pháp cải tiến chất lượng. Thông qua việc lấy ý kiến của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên, Nhà trường và Khoa Vật lý có định hướng chiến lược thích hợp để cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Trong 5 năm gần đây, hầu hết các GV ngành Sư phạm Vật lý đều hoàn thành hoặc vượt định mức được giao cả về giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn. Hầu hết các GV ngành Sư phạm Vật lý đều được đánh giá ở mức lao động tiên tiến trở lên. Các GV đều rất hài lòng về khối lượng, chất lượng công việc được giao cũng như kết quả đánh giá các công việc [H6.06.02.14]. 
2. Điểm mạnh
Khoa có đủ đội ngũ GV cơ hữu để giảng dạy cho SV ngành Sư phạm Vật lý, đảm bảo tỷ lệ hợp lý GV/sinh viên và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và PVCĐ. Có các tiêu chí rõ ràng, minh bạch để đo lường khối lượng công việc của GV. Khối lượng công việc của GV được đo lường, giám sát thường xuyên, kết quả đánh giá việc hoàn thành khối lượng công tác làm căn cứ cho việc cải tiến các hoạt động đào tạo của Khoa và Nhà trường.
3. Điểm tồn tại
Các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên còn chưa được quy định rõ ràng và chưa định lượng được nên công tác đánh giá phục vụ cộng đồng còn gặp khó khăn. Nhà trường đã có văn bản quy định về chất lượng công việc của GV, tuy nhiên các tiêu chí chung chưa được chi tiết hóa thành các chỉ số về chất lượng công việc đối với GV thỉnh giảng. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Phát huy
điểm mạnh
	Các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên cần được quy định, định lượng rõ ràng và quy đổi thành giờ chuẩn. Chất lượng công việc của GV thỉnh giảng cần được chi tiết hóa thành các chỉ số về chất lượng công việc.
	Khoa Vật lý;
Phòng TCCB
	Hằng năm

	2.
	Phát huy điểm mạnh
	- Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của GV để đảm bảo Khoa có đủ đội ngũ GV cơ hữu để giảng dạy cho SV, đảm bảo tỷ lệ hợp lý GV/sinh viên và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và PVCĐ.
- Thường xuyên rà soát các tiêu chí để đo lường khối lượng công việc của GV. Định kỳ đánh giá, đo lường khối lượng, chất lượng công việc và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao hằng năm của GV.
	Khoa Vật lý;
Phòng TCCB
	Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204907][bookmark: _Toc174343623]Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có văn bản quy định về các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên để bổ nhiệm, điều chuyển. Trường Đại học Vinh đã xây dựng các kế hoạch về chiến lược phát triển đội ngũ qua từng giai đoạn, trong đó kế hoạch về phát triển đội ngũ GV là yếu tố cốt lõi [H6.06.03.01]. Bên cạnh đó Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản về kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV, NCV [H6.06.03.02] [H6.06.03.03]. Việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp với các yêu cầu phát triển của Khoa và của Nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để tuyển chọn được đội ngũ GV, NCV cho các vị trí Nhà trường đã ban hành các quy trình, quy định về các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển, trong đó tiêu chuẩn quan trọng nhất là tư cách đạo đức, thành tích giảng dạy, nghiên cứu, trình độ chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ. Các tiêu chí tuyển dụng GV bao gồm: 1) Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 2) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; có bằng thạc sĩ trở lên đối với GV giảng dạy các môn lý thuyết của CTĐT đại học; có bằng tiến sĩ đối với GV giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các CTĐT thạc sĩ, tiến sĩ; 3) Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; 4) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 5) Lý lịch bản thân rõ ràng. Các tiêu chí này có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ GV [H6.06.03.04] [H6.06.03.05]. Đầu mỗi năm học, Nhà trường tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, viên chức, rà soát đề án việc làm và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng GV cho các đơn vị. Qui trình tuyển dụng được tổ chức chặt chẽ, gồm các bước: thành lập Hội đồng tuyển dụng Trường và các Tiểu ban chuyên môn chấm thi tại các đơn vị, tổ chức thi giảng và phỏng vấn (đối với cán bộ giảng dạy). Với các ứng viên thi tuyển vào ngạch GV thì phải có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6, phải vượt qua sát hạch năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức giảng và phỏng vấn: mỗi ứng viên soạn giáo án nội dung 01 tín chỉ của chuyên ngành dự tuyển, phân chia theo tiết giảng quy định (tương đương 15 tiết), bốc thăm giảng 01 trong 15 tiết đã soạn và trả lời câu hỏi của Hội đồng tuyển dụng. Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển dụng, lựa chọn GV trên website của Nhà trường và các phương tiện truyền thông đại chúng [H6.06.03.06]. Kết quả thi tuyển được thông báo trên trang thông tin của Nhà trường. Trong 1 năm tập sự, GV mới thường được Khoa phân công một GV có kinh nghiệm hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ. Sau khi hết 01 năm tập sự và đạt được các yêu cầu của Trường và Khoa sẽ được chính thức ký hợp đồng vào ngạch GV. Trong 5 năm qua, Khoa đã tuyển dụng số cán bộ giảng dạy đáp ứng các tiêu chí đề ra nêu trên. 
Hằng năm, Nhà trường cũng đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể CB-GV-NV trong toàn trường [H6.06.03.07].
Về việc bổ nhiệm cán bộ, Trường có các quy định hết sức cụ thể với các tiêu chí rõ ràng phù hợp với chiến lược phát triển của Trường. Trong đó có quy định cụ thể về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh của GV (GV chính, Giáo sư, Phó Giáo sư). Ngoài ra, Trường cũng đề ra những tiêu chuẩn cho từng chức vụ quản lí cụ thể như Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng và Phó trưởng bộ môn, trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố thuộc về công tác giảng dạy, NCKH. Việc bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo còn dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế của CB và còn dựa trên công tác quy hoạch đội ngũ CB lãnh đạo quản lý của Khoa và Nhà trường [H6.06.03.08] [H6.06.03.09]. Việc bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiễm viên chức quản lý trong Khoa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 
Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được phổ biến và thông báo công khai đến toàn thể CB, GV, NV và lấy ý kiến thông qua các thông báo góp ý, qua các buổi sinh hoạt bộ môn, Khoa, qua khảo sát ý kiến CB, GV, NV ở tổng kết năm học, nhằm đảm bảo tính thống nhất và công khai các tiêu chí đánh giá năng lực CB, GV, NV trước khi ban hành chính thức [H6.06.03.10]. Hằng năm, Nhà trường và Khoa đã thực hiện thống kê, rà soát lại đội ngũ GV, NCV được tiếp nhận, bổ nhiệm để có cơ sở đánh giá, xác định lại các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV để có những điều chỉnh cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.
2. Điểm mạnh
Trường Đại học Vinh đã ban hành những quy định cụ thể trong tuyển dụng và lựa chọn GV, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển trên cơ sở vận dụng các văn bản pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các nội dung các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm GV do Nhà trường ban hành cũng được thảo luận rộng rãi, công khai trước khi đưa ra quy định chính thức bằng văn bản, cập nhật trên ioffice của Nhà trường.
Công tác CB của Khoa Vật lý được thực hiện theo Quy định về quy trình, tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển CB, GV rõ ràng, minh bạch, công khai. Đội ngũ GV của Khoa đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, NCKH và nghiệp vụ sư phạm. 
3. Điểm tồn tại
Mặc dù các thông báo tuyển dụng được phổ biến công khai trên webite, nhưng thông tin vẫn chưa được lan truyền rộng rãi, biểu hiện là số lượng ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng chưa phong phú.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian
thực hiện

	
1.
	

Khắc phục
tồn tại
	Đa dạng hóa các hình thức thông báo tuyển dụng để thông tin tuyển dụng rộng rãi hơn, giúp nâng cao số lượng và chất lượng ứng viên. Ngoài Website của Trường, có thể thông báo trên Báo điện tử, Truyền hình, mạng lưới cựu sinh viên.
	Nhà trường;
Khoa;
Phòng TCCB
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Phát huy và duy trì tốt những điểm mạnh đã có
	Khoa
	Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc174343624]	Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên được xác định và được đánh giá
1. Mô tả hiện trạng
Năng lực của đội ngũ giảng viên của Nhà trường được xác định và đáp ứng các quy định hiện hành. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết quyết định đến sự phát triển của Nhà trường cũng như quyết định đến chất lượng đào tạo, NCKH. Trong đó, năng lực của GV đóng vai trò then chốt. Chính vì vậy trong định hướng phát triển của Nhà trường nói chung và của Khoa nói riêng, việc đầu tư đội ngũ GV cả về số lượng và chất lượng luôn là một trong những mục tiêu phấn đầu hàng đầu. Nhà trường có quy định rõ ràng đối với năng lực của GV dựa trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy (số 36/2014/TTLT- Bộ GD&ĐT -BNV ngày 28/11/2014; số 47/2014/TT- Bộ GD&ĐT ngày 31/12/2014) [H6.06.04.01]. Ngay từ khâu tuyển dụng, năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và đáp ứng các quy định hiện hành, bao gồm: tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trách nhiệm giảng dạy và nghiên cứu, định mức giờ chuẩn trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Trường Đại học Vinh đã phát hành Sổ tay GV bao gồm thông tin về: năng lực NCKH; năng lực xây dựng, thiết kế và thực hiện CTDH; năng lực lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp đáp ứng yêu cầu CĐR; năng lực ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; năng lực tổ chức cho SV NCKH; năng lực ngoại ngữ. Ngoài ra tiêu chuẩn năng lực của đội ngũ GV được mô tả chi tiết trong bản mô tả vị trí công việc [H6.06.04.02]. Đến nay, tất cả các GV của ngành SPVL đều có khả năng tự thiết kế và thực hiện CTDH. Đây là cơ sở để có thể thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, kế hoạch kế cận đồng thời hỗ trợ cho kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng chế độ chính sách và đánh giá nhân sự. Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản quy định về tiêu chí tuyển dụng và phát triển đội ngũ GV, NCV [H6.06.04.03]. Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản quy định cụ thể phương thức, quy trình đánh giá năng lực của GV, NCV để đánh giá kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thành tích lao động của CB-GV-NV. Văn bản này đã được xây dựng một cách dân chủ, được lấy ý kiến thảo luận và góp ý công khai ở cấp đơn vị, được công bố rộng rãi trên website của Trường [H6.06.04.04]. Công tác đánh giá nhân sự được Nhà trường và Khoa Vật lý thực hiện nghiêm túc, khoa học. Các chính sách về đánh giá và khen thưởng được cụ thể hóa trong quy chế thi đua khen thưởng, quy chế lương, triển khai thực hiện các quy định này giúp Nhà trường đánh giá được các hoạt động của đội ngũ nhân sự trong năm học để có hình thức khen thưởng, động viên xứng đáng tạo động lực cho đội ngũ nhân sự phát huy năng lực và gắn bó hơn nữa với Nhà trường.
Hằng năm, Trường Đại học Vinh thực hiện đánh giá năng lực của đội ngũ GV trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức do Nhà trường ban hành. Cuối mỗi năm học, các GV đều tiến hành tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học theo chức danh được giao; Bộ môn và lãnh đạo Khoa đánh giá; cuối cùng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường đánh giá; bình xét xếp loại thi đua theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ [H6.06.04.05]. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Hiệu trưởng Nhà trường ban hành văn bản quyết định công nhận danh hiệu thi đua theo từng năm học. Tất cả các GV của Khoa Vật lý đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên [H6.06.04.06]. Việc đánh giá năng lực và trình độ chuyên môn trong Bộ môn cũng hết sức được quan tâm. Hằng năm, Nhà trường và Khoa Vật lý tổ chức dự giờ, thao giảng để đánh giá chất lượng của GV. Thông qua ý kiến đánh giá và góp ý sau mỗi giờ thao giảng, các GV có thể hoàn thiện hơn nữa về kỹ năng giảng dạy và qua đó nâng cao năng lực đào tạo của bản thân [H6.06.04.07], [H6.06.04.08]. Việc đánh giá giúp GV cải tiến chất lượng giảng dạy của bản thân cũng như giúp Nhà trường có thể quản lý chất lượng giảng dạy tốt hơn. 
Ngoài ra, đội ngũ GV còn được đánh giá thông qua kết quả khảo sát SV về chất lượng giảng dạy của GV sau mỗi học kỳ. Đây là một kênh quan trọng để xác định năng lực chuyên môn của đội ngũ GV. Sau khi tổng hợp phân tích kết quả khảo sát ý kiến của SV về hoạt động giảng dạy của GV, Nhà trường sẽ gửi kết quả cho Khoa Vật lý để giúp GV tổng kết lại hoạt động giảng dạy của mình [H6.06.04.09], để từ đó có thể có thể phát huy điểm mạnh và khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao năng lực và có căn cứ để xây dựng kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng để đạt chuẩn GV theo quy định. Thông qua kết quả của Hội đồng đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác của CB-GV-NV cho thấy các GV thuộc khoa Vật lý đều có đủ năng lực để thực hiện tốt công tác đào tạo, NCKH và đóng góp cho cộng đồng. 
Trong giai đoạn từ 2019- 2024, giảng viên của Khoa Vật lý đã thực hiện 5 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ, 9 đề tài cấp cơ sở. Thông qua kết quả của hội đồng đánh giá, GV của khoa đã không ngừng điều chỉnh về năng lực giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch công tác được thể hiện vào kế hoạch năm học mới của đơn vị; Nhà trường có cơ sở xây dựng kế hoạch chiến lược về phát triển công tác cán bộ để đáp ứng được mục tiêu phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường [H6.06.04.10]. 
2. Điểm mạnh 
Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định về các tiêu chí xác định năng lực của GV, NCV có quy trình cụ thể, rõ ràng để triển khai đánh giá, đảm bảo việc đánh giá chính xác góp phần cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ.
Đội ngũ GV của Khoa đều hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giảng dạy và NCKH cũng như hoạt động cộng đồng hằng năm. Nhiều GV được tặng danh hiệu thi đua bậc cao về thành tích giảng dạy và NCKH.
 Các GV, NCV của Khoa luôn tích cực tham gia tất cả các đợt tập huấn trong nước về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT theo chương trình ETEP
3. Điểm tồn tại 
Còn một số năng lực cần thiết cho GV đào tạo trình độ đại học hiện nay mà Nhà trường chưa yêu cầu cụ thể như năng lực giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc, năng lực phối hợp trong quan hệ quốc tế.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian
thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Nhà trường cần bổ sung yêu cầu cụ thể về những năng lực cần thiết cho GV hiện nay như giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc, năng lực phối hợp trong quan hệ quốc tế.
	Khoa
TCCB
	
Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá GV, nghiên cứu viên theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường đề ra
	Khoa
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204908][bookmark: _Toc174343625]	Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
1. Mô tả hiện trạng
Quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường và mỗi CB-GV-NV không ngừng nỗ lực để từng bước đổi mới và nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ tin học ngoại ngữ để không lạc hậu so với các trường Đại học trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường theo từng giai đoạn, trong đó có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt [H6.06.05.01]. Việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực là bước đầu tiên quan trọng trong xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường. Để xác định đúng nhu cầu đào tạo, Trường ĐH Vinh và Khoa Vật lý đã thực hiện khảo sát và tìm hiểu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV. Việc đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của GV chủ yếu được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu của từng Bộ môn thông qua Kế hoạch phát triển năm học của các Bộ môn, đồng thời thực hiện thống kê, phân tích, đánh giá nhu cầu trên cơ sở quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường và của Khoa [H6.06.05.02] [H6.06.05.03]. 
Trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo của từng Bộ môn, Khoa Vật lý đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dài hạn, trung hạn và kế hoạch đào tạo hằng năm. Trên cơ sở đó, Nhà trường có kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ GV giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch bổ nhiệm các chức danh GS, PGS cũng như kế hoạch thi thăng hạng viên chức đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng phát triển đội ngũ của từng đơn vị. Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV của ngành SPVL được xây dựng dựa trên yêu cầu của CTĐT. Hằng năm, căn cứ vào thực tiễn hoạt động và nhiệm vụ của từng GV, Khoa Vật lý rà soát và bổ sung nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đưa vào kế hoạch năm học trình Nhà trường tổng hợp và phê duyệt. Nhà trường đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV, đặc biệt là đào tạo GV có trình độ cao [H6.06.05.04] [H6.06.05.05]. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV được triển khai thực hiện nhằm đáp ứng kế hoạch dài hạn của Khoa: có đầy đủ đội ngũ GV tiến sĩ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ học viên chất lượng cao. Nhà trường đặc biệt khuyến khích cán bộ đi học tập, nâng cao trình độ ở nước ngoài với các chương trình học bổng, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn được thông báo công khai và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ GV trẻ tham gia. 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của
GV, NCV được triển khai thực hiện. Có ít nhất 75% số GV, NCV được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Nhà trường. Nhờ việc xác định đúng nhu cầu và có kế hoạch phù hợp, thực hiện kế hoạch hiệu quả, từ năm 2018 đến nay ngành đã có thêm 3 tiến sĩ, nâng số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên trong ngành lên hiện này lên 90.9 %. Khoa và Nhà trường có chủ trương khuyến khích giảng viên phát triển chuyên môn, trao đổi kết quả nghiên cứu thông qua việc tham gia các Hội thảo khoa học ở các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước hoặc quốc tế [H6.06.05.06]. 
[bookmark: _Toc136205192][bookmark: _Toc174343626]Bảng 6.5.1. Thống kê số lượng GV đi học dài hạn giai đoạn 2019-2024
	STT
	Họ và tên
	Bằng cấp học
	Nơi học tập
	Thời điểm kết thúc
	Nguồn kinh phí

	1
	Hoàng Văn Thụy
	Tiến sĩ
	Ba Lan
	2021
	Hiệp định

	2
	Lê Văn Vinh
	Tiến sĩ
	ĐH Vinh
	2022
	ĐH Vinh

	3
	Đỗ Thanh Thùy
	Tiến sĩ
	ĐH Vinh
	2020
	ĐH Vinh



[bookmark: _heading=h.sqyw64]Trường đã tổ chức các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, các lớp ngoại ngữ, tin học, các khóa bồi dưỡng về quản lí hành chính, lí luận chính trị, an ninh-quốc phòng cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí cũng như cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo khác. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đã được Nhà trường triển khai hoàn thành kế hoạch đặt ra hàng năm [H6.06.05.07]. 
[bookmark: _Toc174343627]Bảng 6.5.2. Thống kế số lượt cán bộ cơ hữu của Trường được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong 5 năm chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2024)
	Đi học dài hạn (trên 1 năm)
	Năm

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng 5 năm

	Tổng cộng toàn trường
	19
	18
	15
	19
	16
	87

	1. Nước ngoài
	8
	2
	2
	2
	1
	15

	2. Trong nước
	11
	16
	13
	17
	15
	72

	Đào tạo bồi dưỡng (ngắn hạn)
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng toàn trường
	519
	475
	311
	441
	611
	2357

	1. Chức danh nghề nghiệp
	286
	232
	73
	57
	2
	650

	2. Lý luận chính trị
	14
	16
	78
	24
	27
	159

	3. Nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	0

	4. Ngoại ngữ
	81
	59
	2
	96
	27
	265

	5. Công nghệ thông tin
	97
	
	
	
	
	97

	6. Quốc phòng An ninh
	41
	
	60
	78
	149
	328

	7. Các lớp bồi dưỡng khác
	
	155
	
	68
	99
	322

	8. Hội nghị/Hội thảo tập huấn & Tham quan trao đổi học thuật
	
	13
	98
	118
	307
	536



Trường luôn tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần để các GV được học tập nâng cao trình độ. Những GV đi học TS được trường miễn, giảm giờ, hỗ trợ học phí và có chế độ hỗ trợ khác. Nhà trường còn có các chế độ, chính sách khuyến khích, hỗ trợ GV tham gia học tập, nâng cao trình độ, trong đó có qui định rõ về sự hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thanh toán tiền mua tài liệu; thanh toán tiền tàu xe; hỗ trợ sinh hoạt phí cho cán bộ, GV tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng [H6.06.05.08].
[bookmark: _Toc174343628]Bảng 6.5.3. Bảng tổng hợp chi cho đào tạo bồi dưỡng của cán bộ trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	2.142,68
	1.370,86
	1.337,37
	1.742,20
	1.702,13
	8.295,24

	1
	Chi cho đào tạo dài hạn
	2.039,38
	1.304,36
	1.042,12
	731,28
	1.461,73
	6.578,87

	2
	Chi cho bồi dưỡng ngắn hạn
	103,30
	66,50
	295,25
	1.010,92
	240,40
	1.716,37



Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV được Nhà trường giám sát, đánh giá hàng năm. Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị được phân công thực hiện việc giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của GV. Thông qua hoạt động báo cáo, đánh giá, phân loại viên chức cuối năm, quá trình học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của GV được giám sát và ghi nhận. Các GV tham gia các khóa đào tạo dài hạn trong và ngoài nước phải báo cáo tình hình, kết quả cũng như tiến độ học tập cho Khoa và Nhà trường. Sau khi hoàn thành khóa học, GV báo cáo kết thúc chương trình để làm cơ sở cho Nhà trường tiếp nhận và bố trí công tác hợp lý theo nhu cầu. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã có những điều chỉnh và kế hoạch triển khai cho các năm học tiếp theo giúp công tác phát triển đội ngũ nguồn nhân lực ngày càng đa dạng và đạt hiệu quả cao [H6.06.05.09] [H6.06.05.10]. 
2. Điểm mạnh 
Khoa và Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến của GV về nhu cầu bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của GV.
Nội dung đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV thiết thực, phong phú, phù hợp với nhu cầu của GV.
Khoa và Nhà trường có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích GV tham gia các CTĐT thạc sỹ, tiến sĩ, các khóa đào tạo ngắn hạn (giảm giờ dạy, hỗ trợ kinh phí đào tạo,…).
3. Điểm tồn tại 
Hoạt động khảo sát nhu cầu học tập nâng cao trình độ GV được Nhà trường và Khoa được tiến hành chưa đa dạng và thường xuyên, ví dụ về quản trị đại học hướng đến đảm bảo chất lượng toàn diện, về kỹ năng xây dựng CTĐT, phương pháp KTĐG, kỹ năng thiết kế câu hỏi đề thi hướng tới đạt được CĐR của các học phần của CTĐT. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian
thực hiện

	
	
	
	
	

	
1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Thường xuyên khảo sát nhu cầu học tập nâng cao trình độ GV được Nhà trường và Khoa 
- Cần có chế tài để nâng cao năng lực ngoại ngữ và trình độ cho GV.
	Nhà trường, Khoa, Phòng TCCB
	Hằng năm







	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Tiếp tục khảo sát lấy ý kiến của GV về nhu cầu bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của GV.
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ
- Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ cán bộ, GV hoàn thành nhiệm vụ học tập 
	Nhà trường, Khoa, Phòng TCCB
	Hằng năm




5. Tự đánh giá:  

[bookmark: _Toc136204909][bookmark: _Toc174343629]	Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng
Để thực hiện thành công sứ mạng và tầm nhìn trong chiến lược phát triển của Nhà trường. Việc quản trị theo kết quả công việc của đội ngũ GV, NCV trong hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ đóng vai trò then chốt. Trường Đại học Vinh đã xây dựng và ban hành các quy định, quy chế với các tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu quả công việc của GV, NCV trong công tác giảng dạy, NCKH và PVCĐ đáp ứng theo đúng quy định hiện hành. Các tiêu chí đánh giá được quy định cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau, riêng đối với GV sẽ đánh giá dựa trên: Khối lượng. chất lượng giảng dạy; Khối lượng, chất lượng NCKH; Khối lượng, chất lượng các hoạt động chuyên môn khác [H6.06.06.01] [H6.06.06.02]. Bên cạnh những quy định cụ thể về khối lượng công việc, trường cũng có các quy chế về khen thưởng, kỷ luật để làm cơ sở bình xét các hình thức khen thưởng khác nhau [H6.06.06.03] [H6.06.06.04]. Quá trình xây dựng các quy chế, quy định đánh giá hiệu quả công việc được công khai xin ý kiến của các GV trong Nhà trường thông qua các buổi họp của Khoa và các đợt lấy ý kiến chung của toàn trường [H6.06.06.05]. Trên cơ sở các quy định và tiêu chí đã được ban hành, Nhà trường và Khoa Vật lý có kế hoạch công tác cụ thể hàng năm đối với GV, trong đó có phân công cụ thể, mô tả chi tiết các công việc, nhiệm vụ cho từng ngạch cán bộ giảng dạy theo quy định đối với ngành giáo dục như hoạt động giảng dạy, NCKH và PVCĐ, nhu cầu ĐTBD và các hoạt động khác, đồng thời đăng ký danh hiệu thi đua năm học. Đầu mỗi năm học, các Bộ môn dựa trên khối lượng giảng dạy được Nhà trường giao, phân công cho từng GV theo quy định. Từ đó, mỗi GV sẽ lập kế hoạch năm học cụ thể, thể hiện nội dung công việc của bản thân và tiến độ thời gian hoàn thành để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, giám sát lao động. Hệ thống quản lý việc thực hiện của Nhà trường được thực hiện một cách khoa học từ cơ cấu quản lý, triển khai thực hiện, đào tạo bồi dưỡng đến ghi nhận kết quả và khen thưởng kỷ luật. Hệ thống các quy chế, quy định này được xây dựng và ban hành rộng rãi, đầy đủ và được cập nhật theo từng năm học. Trong đó, định mức giờ chuẩn giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn của GV được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Vinh. Kết quả NCKH và việc đánh giá, khen thưởng được quy định trong Quy định quản lý hoạt động KHCN [H6.06.06.06]. 
Nhà trường đã triển khai thực hiện quản trị theo kết quả công việc trong hoạt động giảng dạy nghiên cứu, NCKH và hoạt động chuyên môn. Việc đánh giá kết quả công việc của CB - GV - NV luôn được công khai, minh bạch thông qua hệ thống quản lý online trên phần mềm, có minh chứng kèm theo các sản phẩm NCKH như bài báo, sách xuất bản, seminar khoa học... [H6.06.06.07]. Cuối năm học, GV thực hiện việc TĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và đối sánh với kế hoạch đề ra đầu năm và TĐG mức độ hoàn thành công việc của bản thân để tự xếp loại theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ; Không xếp loại. Căn cứ trên kế hoạch phân công giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác từng học kỳ của GV. Bộ môn tổng hợp khối lượng công việc để tiến hành đánh giá việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, sau đó trình Hội đồng thi đua Khoa xem xét. Ngoài ra, lãnh đạo Khoa còn căn cứ vào bản mô tả công việc của GV, trong đó thể hiện rõ khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành các công việc được giao trong năm học [H6.06.06.08]. Hội đồng thi đua Khoa sẽ tiến hành đánh giá nhân sự thuộc Khoa, xem xét, đánh giá, xếp loại và bình bầu các danh hiệu thi đua. Căn cứ vào đề xuất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Khoa, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường họp xét, bỏ phiếu tín nhiệm và đề nghị Hiệu trưởng quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng như: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua các cấp, Giấy khen của Hiệu trưởng. Đây cũng là căn cứ để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, thu nhập tăng thêm sẽ động viên, khuyến khích cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm [H6.06.06.09]. 
Tất cả các CB-GV-NV của Trường đều hài lòng về kết quả đánh giá hàng năm, đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của Nhà trường và của các cấp có thẩm quyền (Bộ GD&ĐT, Tỉnh/Thành phố). Cuối mỗi năm học, Hội đồng thi đua của Khoa, của Trường dựa trên quy chế để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học của các CB-GV-NV làm cơ sở để tính tiền lương bổ sung và xem xét xếp lại ngạch, bậc lương, hệ số lương áp dụng cho năm học mới của CB-GV trong Khoa. Do đó, điều này khuyến khích được các CB, GV phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, tăng cường cải tiến chất lượng giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác [H6.06.06.10]. Việc quản trị theo kết quả công việc đã giúp CB, GV Khoa Vật lý nói chung, ngành Sư phạm Vật lý nói riêng nâng cao được hiệu quả công việc của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành và Nhà trường. Trong các năm học giai đoạn 2019-2024, GV của Khoa Vật lý luôn hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao về giảng dạy theo kế hoạch năm học. 100% GV ngành Sư phạm Vật lý hoàn thành hoặc vượt mức thực hiện giờ chuẩn, NCKH và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả đánh giá viên chức hằng năm giai đoạn 2019-2024 cho thấy gần 100% GV ngành Sư phạm Vật lý được xếp loại lao động tiên tiến trở lên. Tất cả các CB, GV đều hài lòng với cách quản trị theo kết quả công việc của CB, GV và kết quả đánh giá viên chức hằng năm của Nhà trường [H6.06.06.11].
[bookmark: _Toc136205193][bookmark: _Toc174343630]Bảng 6.6.1. Danh hiệu thi đua khen thưởng của CB, GV Khoa Vật lý 
(từ năm học 2019 - 2020 đến 2023 - 2024)
	Năm học
	Họ và tên CB-GV
	Danh hiệu thi đua, khen thưởng

	2018 - 2019
	
	Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

	2019 - 2020
	Chu Văn Lanh
	Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

	2020 - 2021
	Nguyễn Thị Nhị
Chu Văn Lanh
	Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở
Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở

	2021 - 2022
	Đinh Xuân Khoa
Lưu Tiến Hưng
Nguyễn Thị Nhị
Chu Văn Lanh
Đỗ Thanh Thùy
	Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở
Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở
Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở
Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở
Giấy khen của Hiệu trưởng

	2022-2023
	Nguyễn Thị Nhị
Chu Văn Lanh
	Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ



2. Điểm mạnh
Nhà trường có hệ thống văn bản với các quy định, quy chế cụ thể với các tiêu chí rõ ràng để đánh giá hoạt động của GV, NCV trong các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác.
Việc quản trị theo kết quả công việc của GV được quy định và triển khai chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, công bằng trong CB, viên chức.
Chính sách khen thưởng về kết quả công việc của GV đã tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ của GV trong Khoa. 
Phần lớn GV SPVL đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học. Hằng năm có 2 đến 3 GV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của Hiệu trưởng, được khen thưởng về thành tích NCKH, được nâng lương trước hạn.
3. Điểm tồn tại
Việc quy định tỉ lệ khen thưởng trong đơn vị khiến cho nhiều cán bộ có thành tích nhưng không được khen thưởng. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Nhà trường cần xem lại việc quy định tỉ lệ khen thưởng trong đơn vị để kịp thời động viên nhiều cán bộ có thành tích và tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm.
	Nhà trường
Khoa Vật lý

	2025


	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	 - Rà soát thường xuyên hệ thống văn bản với các quy định, quy chế cụ thể để đánh giá hoạt động của GV, NCV trong các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác.
- Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá GV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
- Tăng thêm chính sách khen thưởng về kết quả công việc giảng dạy để tạo động lực cho GV trong hoạt động đào tạo và giảng dạy của mình. 
	
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204910][bookmark: _Toc174343631]	Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _heading=h.3cqmetx]Trong kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường, nghiên cứu, phát triển và đổi mới về KHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo. Các chính sách về nghiên cứu, phát triển và đổi mới được Nhà trường ban hành và tiến hành rà soát, điều chỉnh định kì cho phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển KHCN, phù hợp với Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường trong từng giai đoạn cụ thể và phù hợp với điều kiện về CSVC, đội ngũ nhân lực hiện tại và tương lai của Nhà trường [H6.06.07.01]. Nhà trường ban hành các văn bản có quy định cụ thể về các loại hình và số lượng sản phẩm NCKH mà GV, NCV phải thực hiện, cũng như các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ bao gồm seminar khoa học cấp Khoa, Bộ môn; seminar khoa học mời chuyên gia báo cáo; tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, quốc gia; tổ chức hội thảo, hội nghị cấp Trường. Thông qua các hội thảo, Hội nghị trao đổi học thuật với các Nhà khoa học, việc quảng bá hình ảnh của Nhà trường và của Khoa ngày càng được tăng cao và hiệu quả [H6.06.07.02] [H6.06.07.03]. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV được xác lập rõ ràng, trong đó có quy định số giờ NCKH cho các giảng viên theo hệ số lương như sau: hệ số lương > 6,2: 315 giờ; >5,76: 260 giờ; >4,40: 220 giờ; >4,32: 200 giờ; >3,33:175 giờ; >2,34: 165 giờ (trích từ quy định chế độ làm việc đối với giảng viên số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021) [H6.06.07.03].
[bookmark: _Toc136205194][bookmark: _Toc174343633]Bảng 6.7.2. Số giờ NCKH qui định cho GV
	GV có hệ số lương
	Định mức giờ NCKH

	>=6.2
	315

	>=5.76
	260

	>=4.40
	220

	>=4.32
	200

	>=3.33
	175

	>=2.34
	165



Các loại hình, số lượng các hoạt động NCKH của giảng viên, nghiên cứu viên; kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của giảng viên, nghiên cứu viên được giám sát, đối sánh hằng năm nhằm cải tiến hoạt động NCKH. Trong bản kế hoạch hàng năm, các GV luôn đề ra các mục tiêu NCKH cụ thể của từng cá nhân, trong đó ghi rõ các loại hình, các công trình nghiên cứu sẽ tham gia (tham gia đề tài, dự án, viết báo khoa học, hướng dẫn SV NCKH) đảm bảo số giờ phải nghiên cứu phải đảm nhiệm theo chức danh, ngoài ra còn quy định rõ tiến độ, thời gian thực hiện và các nguồn lực cần thiết để hoàn thành nghiên cứu. Ban lãnh đạo Khoa và Trường căn cứ vào bản kế hoạch theo dõi, giám sát, tạo động lực, thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động NCKH của GV [H6.06.07.04]. Từ năm 2019 - 2024, Khoa Vật lý có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, giáo trình, sách tham khảo được nghiệm thu, nhiều báo cáo khoa học của GV Khoa được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành [H6.06.07.05]. Trong thời gian qua, Trường Đại học Vinh cũng có nhiều chính sách ưu tiên nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp sinh viên phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, biến các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước [H6.06.07.06]. Về kinh phí đầu tư cho hoạt động NCKH được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của trường [H6.06.07.07]. 
[bookmark: _Toc174343632]Bảng 6.7.1. Bảng tổng hợp chi cho NCKH của Giảng viên trong 5 năm 
của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho NCKH
	18.203,00
	13.906,47
	15.633,00
	17.001,35
	18.591,25
	83.335,08

	1
	Chi cho NCKH của Giảng viên
	17.987,00
	13.708,47
	15.268,00
	16.451,35
	18.012,25
	81.427,07

	2
	Chi cho NCKH của người học
	216,00
	198,00
	365,00
	550,00
	579,00
	1.908,00



Các công trình nghiên cứu của đội ngũ GV luôn được giám sát chất lượng bởi Hội đồng nghiên cứu khoa học của Khoa Vật lý và của Nhà trường cũng như các tổ chức khác trong và ngoài nước. Các ấn phẩm khoa học bao gồm sách chuyên khảo; Giáo trình phục vụ giảng dạy các môn chuyên ngành; Tài liệu học tập các học phần chuyên ngành do Khoa quản lý; Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Các bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín và các Hội thảo khoa học các cấp có Hội đồng phản biện chặt chẽ nhằm đảm bảo về chất lượng.
Kết thúc năm học, trong báo cáo tổng kết năm học, Bộ môn, Khoa Vật lý và Nhà trường luôn có hoạt động đánh giá số lượng và chất lượng các hoạt động nghiên cứu của GV, NCV quy đổi sang giờ NCKH theo Quy định đối với từng chức danh công tác nhằm đảm bảo các GV đều hoàn thành nghĩa vụ nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn 2019 đến 2024, các GV Khoa Vật lý đã thực hiện nhiều đề tài, bài báo khoa học có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo, số lượng đề tài các cấp, các báo cáo khoa học đăng trên các Kỷ yếu hội thảo các cấp và các bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành tăng lên đã góp phần truyền tải thông tin, kiến thức cùng với việc đưa ra những giải pháp thực tiễn về NCKH và phục vụ cộng đồng. Tất cả GV trong Khoa đều hoàn thành định mức giờ chuẩn NCKH. Hầu hết GV chủ trì hoặc tham gia các đề tài NCKH các cấp, 100% đề tài được tiến hành và nghiệm thu đúng tiến độ, một số kết quả nghiên cứu của đề tài được ứng dụng trong thực tiễn: đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá trong đào tạo ngành SPVL [H6.06.07.08] [H6.06.07.09].
Bảng 6.7.3. Hình thức và số lượng ấn phẩm nghiên cứu Khoa Vật lý
 từ năm 2019 đến năm 2024
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kết quả NCKH của Khoa sẽ được nghiên cứu, đối sánh giờ NCKH từng GV phải thực hiện với số giờ NCKH thực tế đã thực hiện của mỗi cán bộ, từ đó nghiên cứu điều chỉnh nhằm cải tiến số lượng và chất lượng NCKH được thể hiện qua sổ tay NCKH hàng năm của GV và kết quả đánh giá, phân loại giảng viên hàng năm. Sau mỗi lần đối sánh, số lượng và chất lượng các hoạt động NCKH của GV đã có sự cải thiện [H6.06.07.10] [H6.06.07.11]. Nhà trường cũng có hình thức khen đối với các GV có công trình nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí, các nhà xuất bản có uy tín để tạo động lực cho các GV [H6.06.07.12] [H6.06.07.13].
Hàng năm, thông qua các Hội nghị công chức viên chức đầu năm học, hội nghị tổng kết cuối năm, tổng kết công tác Đảng, bộ môn, Khoa và Nhà trường đều lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ giảng dạy về kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn và các đề xuất trong NCKH [H6.06.07.14]. Việc làm thường niên này giúp từng giảng viên đánh giá được năng lực thực hiện nhiệm vụ NCKH của mình. Từ đó, có những định hướng chiến lược thích hợp nhằm nâng cao chất lượng, số lượng các công trình NCKH, trao đổi xu hướng mới, định hướng phát triển NCKH trong tương lai, đồng thời thúc đẩy phong trào NCKH của Khoa.
2. Điểm mạnh
Nhà trường có hệ thống văn bản cụ thể về số lượng và chất lượng các hoạt động NCKH làm cơ sở để GV và NCV thực hiện.
Các hoạt động NCKH của GV và NCV được định kỳ rà soát về số lượng và chất lượng, được giám sát và đối sánh hằng năm bởi các cá nhân, khoa/viện đào tạo, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và có cải tiến chất lượng qua hằng năm.
Đội ngũ GV tham gia nhiều loại hình nghiên cứu khác nhau, bao gồm đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp bộ. Bên cạnh đó, các GV còn xuất bản sách chuyên khảo và sách phục vụ đào tạo. Các bài báo khoa học và công bố trên các tạp chí uy tín cũng chiếm tỷ lệ cao trong hồ sơ NCKH của GV.
3. Điểm tồn tại
Số lượng GV tham gia các đề tài nghiên cứu với đối tác nước ngoài còn hạn chế. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Tăng cường hợp tác, đấu thầu các chương trình nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài.
	Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khoa Vật lý
	
Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Thường xuyên rà soát lại các hệ thống văn bản các loại hình hoạt động NCKH.
- Định kỳ rà soát về số lượng và chất lượng và giám sát, đối sánh, cải tiến hằng năm các hoạt động NCKH
- Thường xuyên có kế hoạch bổ sung, nâng cao số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV trong Khoa.
	Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế, Khoa Vật lý
	Hằng năm
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Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Trường ĐH Vinh đã có kế hoạch chiến lược phát triển trường qua từng giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng được mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường. Nhà trường đã quan tâm xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ GV thực hiện các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Công tác quy hoạch đội ngũ của Khoa Vật lý được chú trọng thực hiện đồng bộ từ Trường đến Khoa theo đúng quy trình, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường, đảm bảo có đủ đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ.
Quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường, quy trình và tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm đối với tất cả các vị trí đều rõ ràng, minh bạch mang lại hiệu quả cao tuyển chọn được ứng viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của Nhà trường. Khoa Vật lý có đủ đội ngũ GV cơ hữu để giảng dạy cho SV ngành SPVL, đảm bảo hợp lý khối lượng công việc của đội ngũ GV/SV. Công việc của đội ngũ GV được quy đổi ra giờ chuẩn, được giám sát cả về khối lượng lẫn chất lượng làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng. 
Nhà trường có hệ thống các văn bản quy định rõ ràng và đầy đủ về tiêu chuẩn và tiêu chí lựa chọn tuyển dụng, bổ nhiệm GV, làm cơ sở cho công tác lựa chọn và tuyển dụng bổ nhiệm GV được tiến hành một cách công khai, minh bạch, xuất phát từ nhu cầu nhân lực của các đơn vị trong Trường. 
Năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy được xác định rõ ràng. Hằng năm, Khoa Vật lý và Nhà trường đều thực hiện đánh giá năng lực GV với nhiều hình thức đa dạng và ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhà trường và Khoa đã xác định đúng nhu cầu đào tạo, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của GV. Việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giám sát, đánh giá hằng năm. 
Việc quản trị theo kết quả công việc của GV được quy định và triển khai chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, công bằng trong cán bộ, viên chức. Chính sách khen thưởng về kết quả công việc của GV đã tạo động lực và hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng của GV Khoa Vật lý, ngành SPVL. Đội ngũ GV của Khoa có các hoạt động NCKH khá phong phú, đa dạng với nhiều công trình có chất lượng được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Một số đề tài NCKH cấp Trường và cấp Bộ đã được các GV hoàn thành với kết quả tốt; chất lượng hoạt động NCKH của GV ngành SPVL được tăng theo từng năm. 
Những điểm tồn tại cư bản của tiêu chuẩn:
Tuy nhiên, các đề án quy hoạch liên quan đến đội ngũ GV, NCV như đề án thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa chuẩn bị cho phát triển Trường ĐH Vinh chưa đầy đủ các nội dung cốt lõi. Các hoạt động phục vụ cộng đồng của GV còn chưa được định lượng rõ ràng. Một số năng lực cần thiết cho GV đào tạo trình độ đại học hiện nay mà Nhà trường chưa yêu cầu cụ thể như năng lực giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc, năng lực phối hợp trong quan hệ quốc tế. Hoạt động khảo sát nhu cầu học tập nâng cao trình độ GV được Nhà trường và Khoa tiến hành nhưng chưa đa dạng, chưa thường xuyên và còn bị chậm, ví dụ về quản trị đại học hướng đến đảm bảo chất lượng toàn diện, về kỹ năng xây dựng CTĐT, phương pháp KTĐG, kỹ năng thiết kế câu hỏi đề thi hướng tới đạt được CĐR của các học phần của CTĐT.
[bookmark: _heading=h.4bvk7pj][bookmark: _heading=h.2r0uhxc][bookmark: _Toc136204912][bookmark: _Toc174343636]	Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên
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Trường Đại học Vinh có đội ngũ nhân viên trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng hỗ trợ tốt cho hoạt động đào tạo của Nhà trường nói chung và khoa Vật lý nói riêng. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn đội ngũ nhân viên được xác định rõ ràng, đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin, trung tâm ĐBCL, các dịch vụ hỗ trợ khác…) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đội ngũ nhân viên được Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc đánh giá chất lượng công việc của đội ngũ nhân viên được thực hiện qua nhiều hình thức đảm bảo tính công bằng, khách quan và ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng hợp lý.
[bookmark: _Toc136204913][bookmark: _Toc174343638]	Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có phân tích/dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Căn cứ vào nhu cầu và quy mô đào tạo, hàng năm Nhà trường tiến hành đánh giá, phân tích tình trạng đội ngũ nhân viên của Trường và dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên trong tương lai. Kết quả của hoạt động này được thể hiện trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011 - 2020; Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh; Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 và Đề án Vị trí việc làm Trường Đại học Vinh. Từ đó, Nhà trường thực hiện việc quy hoạch đội ngũ nhân viên hỗ trợ dựa trên chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhằm đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng [H7.07.01.010] [H7.07.01.02]. 
Nhà trường có chính sách thu hút, tuyển dụng đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Việc tuyển dụng đội ngũ nhân viên hỗ trợ được Nhà trường ưu tiên cho những người có bằng cấp cao, phù hợp với công việc; ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường Đại học; ưu tiên người có nhiều kinh nghiệm… Ngoài ra những SV tốt nghiệp tại trường có kỹ năng mềm tốt, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và CNTT được giữ lại phục vụ ở các trung tâm thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành tin học, ngoại ngữ, phòng xử lí học vụ, hành chính [H7.07.01.03]. Về thu nhập hàng tháng, ngoài thu nhập từ tiền lương theo ngạch bậc, mỗi nhân viên còn được hưởng thêm một khoản thu nhập tăng thêm theo từng vị trí công tác. Bên cạnh đó, cũng như tất cả các viên chức khác, các nhân viên hỗ trợ cũng được nhận thêm các khoản tiền hỗ trợ vào những dịp lễ, Tết. Ngoài ra, Trường cũng cam kết tạo điều kiện cho nhân viên hỗ trợ được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ khi có nhu cầu, chính sách khen thưởng, tăng lương trước thời hạn trong trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [H7.07.01.04]. 
Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên được Nhà trường thực hiện dựa trên phân tích/dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên. Đầu mỗi năm học, căn cứ vào nhiệm vụ của mình, các phòng, ban, trung tâm phân tích nhu cầu về đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và phù hợp với Đề án vị trí việc làm của Nhà trường. Nhà trường tổng hợp, phân tích, dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên toàn trường, đối chiếu với đề án vị trí việc làm [H7.07.01.05]. Trên cơ sở đó, Nhà trường phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân viên cho các đơn vị [H7.07.01.06]. Bên cạnh đó, nhằm phát triển năng lực và linh hoạt đội ngũ nhân viên, Nhà trường đã có chính sách luân chuyển nhân viên hành chính. Sau 05 năm làm việc, mỗi nhân viên sẽ được luân chuyển đến đơn vị mới (trừ một số vị trí đặc thù), đảm bảo cho đội ngũ nhân viên có thể “giỏi một việc và biết làm nhiều việc”, tạo ra sự linh hoạt, tươi mới trong công việc, đồng thời cũng đảm bảo sự công bằng đối với tất cả các nhân viên, cán bộ hành chính ở các đơn vị khác nhau [H7.07.01. 07]. 
Đội ngũ nhân viên hỗ trợ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Công tác đào tạo Khoa Vật lý được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên làm việc tại các phòng ban, trung tâm của Nhà trường. Trường Đại học Vinh hiện có 317 nhân viên làm việc ở các trung tâm, phòng, viện, trạm, nhà xuất bản, phục vụ cho các hoạt động đào tạo, NCKH và xây dựng cơ sở vật chất của Trường. Đội ngũ nhân viên làm việc ở các Trung tâm như Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm bồi dưỡng thường xuyên. Đội ngũ nhân viên của các phòng ban như Phòng đào tạo, HSSV, TCCB, Quản trị - Đầu tư, KH&HTQT đa số có trình độ thạc sĩ trở lên, có nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng tốt các yêu cầu công việc; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được qui định theo chức danh nghề nghiệp do Nhà nước ban hành. Mặc dầu vậy, tính chuyên nghiệp của một vài nhân viên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vẫn còn hạn chế, đặc biệt là năng lực về tin học. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và đề án vị trí việc làm của mỗi đơn vị hành chính, Trưởng đơn vị mô tả công việc của từng thành viên trong đơn vị và xây dựng bản phân công nhiệm vụ từng người, công khai lên website để tiện cho người khác liên hệ công việc [H7.07.01.08]. Bên cạnh đó, Khoa Vật lý cũng được hỗ trợ trực tiếp bởi đội ngũ các chuyên viên chuyên quản, các chuyên viên chuyên quản có nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin do các đơn vị đào tạo phản ánh thuộc lĩnh vực công tác, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị [H7.07.01.09]. Ngoài ra, Khoa Vật lý còn có đội ngũ cán bộ hỗ trợ cấp chương trình đào tạo gồm: 01 chuyên viên phụ trách công tác văn phòng, 01 chuyên viên phụ trách quản lý công tác chính trị HSSV; có 1 trợ lý đào tạo (trợ lý đào tạo chuyên trách và trợ lý đào tạo trực tuyến) và 1 trợ lý Đảm bảo chất lượng; 1 trợ lý đào tạo trực tuyến; có 1 giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập cho các khóa đào tạo từ năm thứ nhất đến năm thứ tư; mỗi lớp chính quy của sinh viên cũng được phân công 1 giảng viên làm nhiệm vụ chủ nhiệm lớp [H7.07.01.10]. Các cán bộ hỗ trợ và giảng viên kiêm nhiệm đều được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn như kỹ năng tin học, công tác văn thư. Các nhân viên chuyên trách làm việc hành chính, các giảng viên kiêm nhiệm chủ động đăng ký lịch trực, làm việc tùy theo yêu cầu công việc và được hưởng các chế độ theo quy định của Trường.
Định kỳ hàng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên [H7.07.01.11]. Kết quả phản hồi từ các bên liên quan giúp Nhà trường và các đơn vị có liên quan có thêm cơ sở để quy hoạch, phát triển đội ngũ nhân viên.
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã ban hành các chính sách thu hút, tuyển dụng để đảm bảo đội ngũ nhân viên đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Trường có kế hoạch tuyển dụng và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBVC, NV cụ thể đáp ứng yêu cầu công việc theo từng năm từng giai đoạn rõ ràng. 
Từ những chính sách chung về quy hoạch đội ngũ nhân viên của Trường, Khoa Vật lý đã có những chính sách về nhân sự cho nhân viên hỗ trợ như bản mô tả vị trí công việc của nhân viên hỗ trợ trong Quy chế làm việc của Khoa. Cán bộ hỗ trợ cấp chương trình đào tạo của Khoa làm việc rất hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công việc trong các lĩnh vực đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ người học.
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.1664s55]Tính chuyên nghiệp và năng lực của một vài nhân viên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (quản lý nhà học, thư viện…) còn hạn chế, đặc biệt là năng lực về công nghệ thông tin. Vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện mô tả thật cụ thể vị trí việc làm, những yêu cầu có tính chất đặc thù của đơn vị mình.
Bên cạnh đó, việc thực hiện khảo sát đánh giá phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên chưa được thực hiện hiệu quả.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục tồn tại
	Thường xuyên tổ chức rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên phục vụ. 
Trường đẩy mạnh phát triển đội ngũ nhân viên trẻ, có năng lực về CNTT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Trường. 
Rà soát hoàn thiện và cập nhật đề án vị trí việc làm của nhân viên từng đơn vị và trong toàn Trường.
	Phòng TCCB;
Các đơn vị trong trường
	Hằng năm

	2.
	Phát huy điểm mạnh
	Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ nhân viên dựa trên nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tiếp tục định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án vị trí việc làm đối với đội ngũ chuyên viên/nhân viên/kỹ thuật viên làm việc tại các đơn vị hành chính cũng như ở các đơn vị đào tạo, bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn phù hợp với sự phát triển của Trường cũng như các yêu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 
	Phòng TCCB;
Các đơn vị trong trường
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204914][bookmark: _Toc174343639]	Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai
1. Mô tả hiện trạng	
Trường Đại học Vinh có các quy định cụ thể về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên. Căn cứ vào Điều lệ Trường đại học được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2010, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trường quy định cụ thể trong Quy chế về công tác cán bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường số 1128/QĐ-ĐHV ngày 26/9/2016; Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động ngạch viên chức số 1512/QĐ-ĐHV ngày 5/5/2015; Đề án tuyển dụng viên chức số 132/ĐA-ĐHV ngày 7/2/2018, Nghị quyết ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023; Quy định về luân chuyển cán bộ của Trường Đại học Vinh số 06/QĐ-ĐU ngày 27/2/2023,… trong đó nêu rõ phạm vi áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, hội đồng tuyển dụng, hình thức tuyển dụng…; xác định rõ ràng các tiêu chí và quy trình chặt chẽ để tuyển dụng và lựa chọn đội ngũ nhân viên. Trong đó, tiêu chuẩn quan trọng nhất là tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn [H7.07.02.01]. Các yêu cầu, mô tả công việc của đội ngũ nhân viên ở các trung tâm, phòng ban chức năng được mô tả tại mục chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ trên Subweb của từng đơn vị chức năng của Trường [H7.07.02.02]. Cụ thể:
Tiêu chuẩn chung: Được quy định tại điều 4 Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023 của Trường Đại học Vinh.
Tiêu chuẩn cụ thể: Đối với chức viên chức hành chính: được quy định cụ thể tại điều 6, điều 7 Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023.
Các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên được Trường xác định rõ ràng trên cơ sở phân tích/ khảo sát nhu cầu và ý kiến góp ý rộng rãi trong toàn Trường. Nhà trường gửi Bản thảo cho các đơn vị trong Trường góp ý. Sau góp ý của các đơn vị trong Trường, Phòng Tổ chức Cán bộ tiến hành bổ sung, chỉnh sửa nội dung Quy chế. Hồ sơ góp ý cho bản Quy chế được gửi về Trường (qua phòng Tổ chức Cán bộ) hoặc qua địa chỉ Email, ngoài ra toàn văn dự thảo được đăng trên trang Web của Phòng Tổ chức Cán bộ, địa chỉ: https://vinhuni.edu.vn và eoffice của Trường. Căn cứ đề xuất tuyển dụng mới nhân sự của các phòng, ban, trung tâm và Khoa, Nhà trường tiến hành rà soát đội ngũ nhân viên, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho các đơn vị; đồng thời, ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng với các tiêu chí cụ thể cho từng vị trí việc làm. [H7.07.02.03]. Cụ thể, đối với ngạch chuyên viên gồm các tiêu chí sau: Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, ưu tiên người có kinh nghiệm đúng chuyên môn với vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được quy định tại Thông tư 01/2014/TT- Bộ GD&ĐT; có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Quy trình tuyển dụng đội ngũ nhân viên được tổ chức chặt chẽ, gồm các bước theo quy trình tuyển dụng: thành lập Hội đồng tuyển dụng Trường và các Tiểu ban chuyên môn chấm thi tại các đơn vị; tổ chức thi chuyên môn nghiệp vụ; thi phỏng vấn tại Hội đồng tuyển dụng Trường. Đội ngũ cán bộ quản lí các phòng ban chức năng của Trường chủ yếu được lựa chọn từ lực lượng GV, được bồi dưỡng thêm về công tác quản lí. Trường thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lí cho các đơn vị phòng ban chức năng, đảm bảo tính kế thừa liên tục về độ tuổi, trình độ chính trị, phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ và chú trọng tới đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ [H7.07.02.04]. Việc xác lập tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển chủ yếu chỉ dựa trên nhu cầu cụ thể từng năm của các đơn vị nên còn thiếu sự đồng bộ, thống nhất. Hiện nay, Nhà trường đã triển khai tái cấu trúc lại bộ máy để góp phần tinh giản đội ngũ cán bộ, giảm số lượng các tổ chức không cần thiết, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hành chính để tạo tiền đề cho việc tự chủ của trường trong vài năm tới theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT [H7.07.02.05].
Các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và công khai bằng nhiều hình thức bao gồm cả trên trang thông tin điện tử của Trường, trên hệ thống thông tin eOffice và trên các phương tiện thông tin đại chúng [H7.07.02.06]. Việc làm này đã giúp cho công tác tuyển dụng nhân viên của Nhà trường được công khai, minh bạch và công bằng. Vì vậy, cho đến nay, Nhà trường không nhận được các khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên.
2. Điểm mạnh
Nhà trường có hệ thống văn bản quy định về tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển. Các tiêu chí này được phổ biến công khai. Nhờ vậy, đội ngũ nhân viên hỗ trợ CTĐT của Khoa Vật lý học đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
3. Điểm tồn tại
Việc phân tích, khảo sát nhu cầu và lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan về các tiêu chí để tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên chưa được thực hiện thường xuyên. Việc sử dụng kết quả của các hoạt động này để xác định tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển còn chưa hiệu quả.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục tồn tại
	Định kỳ phân tích, kết quả khảo sát ý kiến góp ý của các bên để ban hành bộ tiêu chí tuyển dụng nhân viên thống nhất, hiệu quả.
	Phòng TCCB; Khoa Vật lý
	Hàng năm

	2.
	Phát huy điểm mạnh
	Hoàn thiện và cập nhật các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Nhà trường trong từng thời điểm và giai đoạn.
	Phòng TCCB; Khoa
	Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204915][bookmark: _Toc174343640]	Tiêu chí: 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có quy trình, phương pháp, công cụ, tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định rõ ràng trong Quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh và được xác định rõ ràng từng vị trí trong Đề án vị trí việc làm và vị trí công việc tại các đơn vị [H7.07.03.01]. Đối với nhân viên làm việc tại Trung tâm thông tin thư viện Nguyễn Thúc Hào thì đội ngũ Thư viện viên, Chuyên viên làm việc phải đạt trình độ Đại học trở lên; Kỹ thuật viên tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Nhân viên làm việc tại Trung tâm công nghệ thông tin yêu cầu đối với Chuyên viên là tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên phải tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, có trình độ tin học và khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ công tác. Đội ngũ nhân viên làm việc tại Trung tâm Thực hành thí nghiệm yêu cầu đối với Chuyên viên là trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành có thực hành, thí nghiệm; đối với cán sự, nhân viên yêu cầu tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên, sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ thực hành thí nghiệm và các thiết bị văn phòng. Bên cạnh đó, nhân viên phải nắm vững các quy định pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. Nhà trường ban hành các văn bản quy định tiêu chí đánh giá, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên [H7.07.03.02]. Phiếu đánh giá được thiết kế rõ ràng, thể hiện đầy đủ các tiêu chí đánh giá về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ [H7.07.03.03]. Các tiêu chí này là căn cứ để Khoa, các phòng, ban Nhà trường đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên của đơn vị mình theo quy trình chặt chẽ, góp phần xây dựng được đội ngũ nhân viên có đủ phẩm chất và năng lực để nâng cao chất lượng đào tạo. 
[bookmark: _heading=h.3q5sasy]Việc đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc được xếp loại hằng tháng và hằng năm theo 04 mức: A (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); B (Hoàn thành tốt nhiệm vụ); C (Hoàn thành nhiệm vụ từ 70% trở lên); D (Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ). Công tác đánh giá được tổ chức thường xuyên theo quy trình chặt chẽ, thống nhất qua các bước: nhân viên tự đánh giá, cấp trên đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, người học đánh giá. Hàng tháng, các đơn vị tổ chức đánh giá xếp loại viên chức cho các nhân viên làm cơ sở để thực hiện chế độ thu nhập tăng thêm. Quy trình đánh giá, xếp loại được thực hiện qua 5 bước: Bước 1. Tập hợp lỗi vi phạm (theo mẫu) của các cá nhân trong tháng (nếu có) từ các phòng ban liên quan, gửi về các đơn vị có cá nhân vi phạm và Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 02 hằng tháng; Bước 2. Các đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả lao động của tháng trước căn cứ theo các tiêu chí, thực hiện từ ngày 03 đến 05 hằng tháng; Bước 3. Các đơn vị gửi kết quả đánh giá, xếp loại về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 8 hằng tháng; Bước 4. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra; Bước 5. Phòng Tổ chức Cán bộ trình Hiệu trưởng ký bảng kết quả tổng hợp, đánh giá, xếp loại lao động và phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tính toán thanh toán thu nhập tăng thêm vào tháng sau liền kề theo quy định [H7.07.03.04]. Định kỳ cuối năm học, cán bộ được đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học gồm 4 bước: (i) cán bộ tự đánh giá; (ii) tổ chuyên môn họp đánh giá xếp loại; (iii) ban lãnh đạo đơn vị đánh giá xếp loại và đệ trình lên Trường; (iv) Hội đồng thi đua - khen thưởng của Trường đánh giá và phê duyệt xếp loại. Nhân viên hỗ trợ tự đánh giá bằng phiếu chấm điểm thi đua cá nhân dành cho khối CB hành chính theo tiêu chí thi đua của Nhà trường, bao gồm các tiêu chí về Tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống; Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tổ chức kỷ luật, chế độ báo cáo, hội họp, tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng khối đoàn kết; Học tập, bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Sau đó, Khoa Vật lý và Trường sẽ lần lượt đánh giá thông qua các cuộc họp Hội đồng Thi đua; đưa ra kết luận về điểm số và xếp loại được năng lực của đội ngũ nhân viên bao gồm năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng của các bên liên quan [H7.07.03.05]. Tuy nhiên, đối với tiêu chí, công cụ đánh giá riêng cho các giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ trong hoạt động đào tạo, hoạt động đoàn thể còn chưa có. Việc đánh giá này cũng gặp khó khăn do giờ làm việc của giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập, hoạt động đoàn, công đoàn chưa ổn định do phụ thuộc vào lịch giảng dạy của những giảng viên kiêm nhiệm này trong các kỳ học. Nhà trường cũng định kỳ lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động của các đơn vị hành chính và hoạt động chung của Nhà trường. Người học thực hiện khảo sát trực tuyến trong trang cá nhân trên phần mềm CMC của trường. Các mức đánh giá bao gồm: Tốt (mức độ đáp ứng từ 80% trở lên); Khá (mức độ đáp ứng từ 65 đến 79%); Trung bình (mức độ đáp ứng từ 50 đến 64%); Chưa đạt (mức độ đáp ứng dưới 50%). Chưa tiếp xúc. Từ đó, Nhà trường có báo cáo về việc phản hồi người học đối với các đơn vị hành chính. Việc đánh giá giúp các đơn vị hành chính cũng như Nhà trường có thể quản lí chất lượng phục vụ tốt hơn và là một cơ sở để đánh giá xếp loại nhân viên. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết sinh viên đều thỏa mãn với chất lượng phục vụ của nhân viên hỗ trợ. Có khoảng 75 - 80% sinh viên đánh giá ở mức độ Tốt; có khoảng 12 - 14% sinh viên đánh giá ở mức độ Khá; 3 - 4% sinh viên đánh giá ở mức độ Trung bình; 1 - 1,5% sinh viên đánh giá ở mức chưa đạt [H7.07.03.06]. Kết quả đánh giá thi đua hàng năm cũng cho thấy năng lực đội ngũ nhân viên hỗ trợ của ngành đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đội ngũ này đều đáp ứng tiêu chuẩn năng lực yêu cầu về vị trí việc làm [H7.07.03.07] [H7.07.03.08]. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường có quy trình và phương pháp đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên chặt chẽ, hiệu quả. Việc đánh giá được thực hiện thường xuyên.
3. Điểm tồn tại
Việc khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về mức độ hài lòng đối với đội ngũ chuyên viên, nhân viên mới chỉ tiến hành đối với việc lấy ý kiến của người học. Chưa triển khai lấy ý kiến của đội ngũ giảng viên về hoạt động của đội ngũ nhân viên.
Chưa có tiêu chí, công cụ đánh giá riêng cụ thể cho các giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ trong hoạt động đào tạo, hoạt động đoàn thể. Việc sử dụng các kết quả đánh giá làm căn cứ để cải tiến, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên chưa thực sự triệt để. 
4. Kế hoạch hành động
	[bookmark: _heading=h.25b2l0r]TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục tồn tại
	Trường cần mở rộng đối tượng khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với đội ngũ chuyên viên, nhân viên để có kết quả khách quan hơn và chính xác hơn 
 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cho từng đối tượng cụ thể (giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác hoạt động hỗ trợ đào tạo và nhân viên).
Cần nghiên cứu kỹ các kết quả đánh giá, từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên 
	Nhà trường;
Khoa/ Viện đào tạo
	
Hằng năm

	2.
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá đội nhân viên các phòng ban, trung tâm và cán bộ chuyên trách các Khoa/Viện qua nhiều hình thức khác nhau.
	Nhà trường; Khoa/Viện đào tạo
	

Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204916][bookmark: _Toc174343641]	Tiêu chí: 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
1. Mô tả hiện trạng	
Đầu mỗi năm học, Nhà trường, Khoa khảo sát về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, kế hoạch chiến lược phát triển, đáp ứng nhu cầu phục vụ CTĐT toàn Trường nói chung, Khoa Vật lý nói riêng; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tới từng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên. Trong kế hoạch thể hiện các nội dung: Đối tượng và số lượng bồi dưỡng; Nội dung bồi dưỡng, Thời gian bồi dưỡng; Kinh phí bồi dưỡng; Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện [H7.07.04.01]. Vào cuối mỗi năm học, Khoa Vật lý và Trung tâm, Phòng ban đánh giá khối lượng công việc, khảo sát và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ nhân viên. Kết quả khảo sát này được thể hiện trong kế hoạch năm học của Khoa Vật lý và của các Trung tâm, phòng ban của Nhà trường [H7.07.04.02]. Ngoài hình thức khảo sát này, Nhà trường còn thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động theo các kế hoạch bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của Nhà trường hoặc từ cấp trên [H7.07.04.03]. 
Khoa và Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên và kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ căn cứ trên kết quả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của nhân viên [H7.07.04.04]. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Nhà trường và Khoa tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để nhân viên được học tập, rèn luyện. Ngân sách phân bổ cho đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Ngân sách này được phê duyệt tăng dần theo từng năm, thể hiện Nhà trường rất quan tâm đến nhu cầu đào tạo cán bộ hỗ trợ trong vòng 5 năm gần đây (2019-2024). Nhờ vậy Nhà trường đã kịp thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên, đáp ứng nhu cầu của Nhà trường trong việc phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ [H7.07.04.05].
[bookmark: _Toc174343642]Bảng 7.4.1. Bảng tổng hợp chi cho đào tạo bồi dưỡng của cán bộ trong 5 năm 
của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	2.142,68
	1.370,86
	1.337,37
	1.742,20
	1.702,13
	8.295,24

	1
	Chi cho đào tạo dài hạn
	2.039,38
	1.304,36
	1.042,12
	731,28
	1.461,73
	6.578,87

	2
	Chi cho bồi dưỡng ngắn hạn
	103,30
	66,50
	295,25
	1.010,92
	240,40
	1.716,37

	2.1
	Trong đó, chi cho đội ngũ nhân viên
	27,90
	44,85
	72,64
	312,90
	184,40
	642,69



Nhà trường triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên dựa trên kế hoạch đã được thông qua. Các lĩnh vực bồi dưỡng bao gồm: Bồi dưỡng chuyên môn (học thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành); Bồi dưỡng lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp chính trị); chuyên môn nghiệp vụ quản lý như: Quản lý hành chính Nhà nước, Quốc phòng - an ninh (đối với cán bộ nhân viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý); ngoại ngữ; tin học [H7.07.04.06]. Hàng năm Nhà trường cử các đoàn cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý của các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, Nhà trường có chính sách hỗ trợ đội ngũ nhân viên học lên bậc ThS, TS, tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên thi thăng hạng khi đủ điều kiện [H7.07.04.07]. Kết quả, trong 5 năm qua, toàn trường đã có hơn 100 nhân viên được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong nước và ở nước ngoài, tham gia thực hiện các đề tài NCKH… Điển hình là Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm có 3 TS được đào tạo ở nước ngoài, 22 Thạc sĩ (trong đó có 2 người đang làm NCS), Ban Giám đốc và 5 tổ trưởng đã được bồi dưỡng kiến thức quản lí hành chính, quốc phòng an ninh. Đến nay, Trường và Khoa Vật lý có đội ngũ nhân viên hỗ trợ có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp để hoàn thành công việc hành chính, quản lí sinh viên và các hoạt động khác liên quan đến công tác giảng dạy và NCKH của giảng viên, sinh viên và học viên [H7.07.04.08]. 
2. Điểm mạnh
Hàng năm, Nhà trường và Khoa luôn xác định rõ ràng những nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ nhân viên hỗ trợ và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.
3. Điểm tồn tại
Công tác khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên chưa được tiến hành thường xuyên để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tới từng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. 
4. Kế hoạch hành động
	TT	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục tồn tại
	Tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ.
	Lãnh đạo Nhà trường; Phòng KH-TC; Phòng TCCB; Khoa Vật lý
	


2025

	2.
	Phát huy điểm mạnh
	Triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngay khi có nhu cầu.
Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ tài chính để đội ngũ nhân viên có thể tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	Nhà trường; Khoa Vật lý
	Hằng năm



3. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204917][bookmark: _Toc174343643]	Tiêu chí: 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có quy định về khối lượng công việc cụ thể đối với nhân viên và quy định về việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên, trong đó có cả các quy định về khen thưởng và công nhận. Để việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên đạt hiệu quả, Trường Đại học Vinh ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, trung tâm, nhân viên làm việc tại văn phòng Khoa. Với từng chức danh công việc, Trường có quy định cụ thể về khối lượng công việc cho từng đối tượng nhân viên [H7.07.05.01]. Bên cạnh đó, Trường cũng ban hành quy định về theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bao gồm các quy định về đánh giá xếp loại cán bộ và bình xét thi đua khen thưởng [H7.07.05.02].
Trường Đại học Vinh triển khai việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên dựa vào quy định về khối lượng công việc cụ thể đã xác định và phân công. Trưởng, phó đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động của nhân viên. Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị chuyên trách theo dõi đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của GV và nhân viên theo kế hoạch công tác được phân công cụ thể từng tuần [H7.07.05.03]. Định kỳ hàng tháng và kết thúc năm học, Khoa và Nhà trường triển khai xếp loại nhân viên dựa trên khối lượng và chất lượng công việc được giao đã hoàn thành và bình xét các danh hiệu thi đua [H7.07.05.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tổ chức các đợt lấy ý kiến người học về hoạt động phục vụ người học của các phòng ban chức năng và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Kết quả được tổng hợp thông báo đến từng đơn vị [H7.07.05.05]. Việc đánh giá đúng đắn và khen thưởng hàng năm được triển khai góp phần tạo động lực cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ tích cực hơn trong công tác
Tất cả nhân viên có kế hoạch cụ thể trong đó thể hiện khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành, các nguồn lực cần thiết… để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát tạo động lực hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Khối lượng, tiến độ công việc của đội ngũ nhân viên được xác định chủ yếu dựa vào việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị phân công. Ngoài ra, đầu mỗi năm học, tất cả các nhân viên hỗ trợ đều phải đăng ký danh hiệu thi đua để xác định các mức độ hoàn thành công việc, làm cơ sở cho đánh giá cuối năm. Danh hiệu thi đua cá nhân gồm: Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Để quản trị theo kết quả công việc, Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng với các yêu cầu rõ ràng, được triển khai, giám sát và đánh giá đến từng đơn vị trong Trường qua hội nghị giao ban cơ quan hàng tháng. Trong các buổi họp Khoa, các nhân viên cũng thường xuyên được nhắc nhở, theo dõi tiến độ hoàn thành công việc [H7.07.05.06]. 
Tất cả nhân viên trong Trường được tham gia xây dựng, góp ý trong quá trình xây dựng quy định đánh giá hiệu quả công việc. Nhằm đạt được sự đồng thuận và thống nhất của đội ngũ viên chức về các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công tác, trước khi ban hành văn bản quy định chính thức, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý của toàn thể viên chức trong toàn trường để có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp [H7.07.05.07]. 
Nhân viên hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc, đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của Nhà trường và các cấp có thẩm quyền. Kết quả đánh giá và bình xét thi đua được thông báo rộng rãi công khai trong toàn Trường, các ý kiến phản hồi từ đội ngũ nhân viên được Trường tiếp thu và giải trình thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội nghị viên chức toàn trường hằng năm. Cuối năm học, Khoa và Nhà trường triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện công việc và xây dựng kế hoạch cho năm học tiếp theo. Những nhân viên có hiệu quả công việc tốt được xét khen thưởng xứng đáng. Vì vậy, đội ngũ nhân viên luôn thống nhất ý kiến với tập thể, hài lòng về việc quản trị công việc này [H7.07.05.08]. Tuy nhiên, ngoài kênh lấy ý kiến phản hồi trực tiếp trong các cuộc họp đánh giá, hiện nay Trường vẫn chưa có cơ chế khảo sát sự hài lòng của nhân viên về kết quả đánh giá và kết quả thi đua, khen thưởng của Nhà trường.
2. Điểm mạnh 
Khoa có sự phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ cũng như có cơ chế giám sát hiệu quả thực hiện công việc chặt chẽ.
3. Điểm tồn tại 
Việc xác định khối lượng công việc của đội ngũ nhân viên chưa mang tính định lượng rõ ràng. Nhà trường chưa tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đội ngũ nhân viên về việc quản trị theo kết quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của cơ sở giáo dục và các cấp có thẩm quyền. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện 

	1.
	Khắc phục tồn tại
	- Nghiên cứu xây dựng các định mức, khối lượng công việc cho đội ngũ nhân viên 

	TCCB
	2025


	
	
	- Định kỳ tiến hành khảo sát sự hài lòng của nhân viên về kết quả đánh giá và kết quả thi đua khen thưởng của Khoa và Nhà trường. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Trường và Khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cải tiến công tác quản lý của Trường trong những năm tiếp theo.
	TCCB
	Định kỳ

	2.
	Phát huy điểm mạnh
	Nhà trường tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch công tác hằng năm của đội ngũ NV. Trong đó, cần thể hiện đầy đủ khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành, các nguồn lực cần thiết,… để lượng hóa trong việc theo dõi, giám sát, đánh giá, bình xét, tạo động lực hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng
	Nhà trường; các đơn vị
	2025




5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204918][bookmark: _Toc174343644]	Kết luận của Tiêu chuẩn 7
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, được tuyển dụng đúng quy định của Nhà trường một cách công khai, minh bạch, rõ ràng. Nhà trường và Khoa luôn khuyến khích và tạo điều kiện để nhân viên hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Khoa hiện nay đảm bảo nhiệm vụ phục vụ công tác đào tạo ngành SPVL và NCKH của Khoa và Nhà trường. 
Những điểm tồn tại nổi bật của tiêu chuẩn:
Tuy nhiên, vẫn còn một vài hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như Chưa mô tả thật cụ thể vị trí việc làm đối với từng vị trí công việc; việc rà soát tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên chưa được tiến hành thường xuyên. 
[bookmark: _heading=h.kgcv8k][bookmark: _Toc136204919][bookmark: _Toc174343645][bookmark: _Hlk179266700]	Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học
[bookmark: _Toc174343646]Mở đầu
Giai đoạn 2019-2024, Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh đã xây dựng chính sách tuyển sinh rõ ràng, cụ thể; phương pháp xét tuyển sinh công khai; hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học được triển khai minh bạch; các hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học được thực hiện kịp thời, thường xuyên; môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan khuôn viên trường sạch, đẹp; trang thiết bị dạy-học hiện đại, tiện ích, từ đó nâng cao chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
[bookmark: _Toc136204921][bookmark: _Toc174343647]	Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật
1. Mô tả hiện trạng 
Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, hàng năm dựa trên quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và kết quả tuyển sinh của trường trong các năm trước [H8.08.01.01], Trường Đại học Vinh xây dựng các chính sách và quy định về tuyển sinh rõ ràng, đúng các quy định hiện hành và được cập nhật, điều chỉnh qua các năm cho phù hợp với tình hình thực tế và được thể hiện trong Đề án tuyển sinh hàng năm [H8.08.01.02].
Nhà trường có chính sách tuyển sinh rõ ràng, đầy đủ, chi tiết trên cơ sở Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Hằng năm, Nhà trường xây dựng và công bố kế hoạch tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong các thông báo tuyển sinh đã nêu cụ thể chi tiết về đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh; hình thức và thời gian đào tạo; các quy định về thời gian và lệ phí dự tuyển; địa điểm tư vấn, hướng dẫn thủ tục nhận hồ sơ dự tuyển; chính sách học bổng áp dụng đối với NH của Trường Đại học Vinh cho từng đối tượng [H8.08.01.02]. 
Thực hiện chính sách tuyển sinh hàng năm, Phòng Đào tạo ra thông báo thu hồ sơ đăng kí tuyển sinh theo quy định; thông báo ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển [H8.08.01.03]; ban hành các quyết định trúng tuyển, nhập học và thực hiện báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định [H8.08.01.04]. 
Số lượng NH được thi  tuyển vào CTĐT trình độ đại học ngành SPVL theo chỉ tiêu đã được duyệt trong kế hoạch năm học của Khoa Vật lý, được thể hiện trong Đề án tuyển sinh hàng năm [H8.08.01.02]. Chỉ tiêu này được xác định dựa vào tỷ lệ NH ra trường, kết quả phân tích nhu cầu nhân lực của Trường, thông tin dự báo nguồn nhân lực của ngành. Số liệu thống kê về tuyển sinh và nhập học của ngành SPVL trong giai đoạn đánh giá thể hiện ở Bảng 8.1.1 [H8.08.01.05].
[bookmark: _Toc174343648]Bảng 8.1.1: Tổng hợp tình hình tuyển sinh của ngành SPVL từ năm 2019-2024
	Năm học
	Ứng viên

	
	Số lượng trúng tuyển
	Số lượng nhập học
	Điểm chuẩn

	2019-2020
	
	
	

	2020-2021
	14
	14
	18.5

	2021-2022
	40
	40
	19

	2022-2023
	29
	27
	22.5

	2023-2024
	31
	30
	24



[bookmark: _Toc174343649]Các chính sách và quy định tuyển sinh (đối tượng, quy trình thi/xét tuyển, đánh giá đầu vào; đối tượng thi tuyển, xét tuyển; đối tượng ưu tiên, ...) được Nhà trường công bố công khai qua nhiều kênh thông tin khác nhau: Trên website của Nhà trường, của Khoa Vật lý, Trường Sư phạm, qua hoạt động tư vấn tuyển sinh của Phòng Đào tạo, qua các buổi tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, các tỉnh Tây Nguyên do Nhà trường tổ chức. Qua Website của Nhà trường, các bên liên quan có thể tìm hiểu và được tư vấn đầy đủ các thông tin về công tác tuyển sinh của Nhà trường. Ngoài ra, các thông tin tuyển sinh của Nhà trường còn được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông xã hội khác như: báo giấy, báo điện tử, các hoạt động tiếp cận cộng đồng, các tài liệu quảng bá, … Trường còn có hệ thống tư vấn tuyển sinh qua các kênh: Tư vấn tuyển sinh tại Website, Chat trực tuyến, Hộp thư tuyển sinh và Tổng đài tư vấn để tư vấn, giải đáp cho thí sinh những thông tin, quy chế tuyển sinh của Trường, đồng thời định hướng, hướng dẫn để thí sinh có thể lựa chọn được ngành học phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân … [H8.08.01.06].
Ngoài cổng thông tin điện tử được cập nhật liên tục, Trường còn mở rộng phạm vi truyền thông trực tiếp từ Nghệ An đến các tỉnh thành trong cả nước. Thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển nhanh, gọn, thuận tiện cho thí sinh đến tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện. Kết quả được thông báo kịp thời, nhanh chóng qua Cổng thông tin điện tử và tin nhắn, điện thoại đến từng thí sinh [H8.08.01.06].
Chính sách tuyển sinh có sự góp ý của các bên liên quan và phân tích/dự báo nhu cầu nhân lực; được cập nhật hằng năm.
Nhà trường không ngừng cập nhật cải tiến chính sách tuyển sinh, quy trình tuyển sinh và nhập học, cải tiến phương thức tuyển, tiêu chí tuyển, cải tiến công tác truyền thông,…Các quy trình nhận hồ sơ xét tuyển được điều chỉnh cải tiến sao cho thuận tiện nhất cho thí sinh như: nộp hồ sơ online, tư vấn trực tuyến,... Sau mỗi kỳ tuyển sinh, dựa trên các kết quả tổng kết về công tác tuyển sinh, số lượng thí sinh nhập học [H8.08.01.05], Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường sẽ tổ chức họp phân tích, nhận định tình hình tuyển sinh của Nhà trường và trên cả nước, phân tích xu hướng, cơ hội và thách thức để tìm ra những điểm đạt và chưa đạt theo mục tiêu đã đề ra, rút kinh nghiệm để cải tiến các tiêu chí tuyển, vùng tuyển, công tác truyền thông,… 
Ngoài ra, Hàng năm, trước khi xây dựng các chính sách, đề án tuyển sinh, trên cơ sở các quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, các dữ liệu báo cáo của Phòng Đào tạo, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về chính sách tuyển sinh, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực năm tới để xây dựng các chính sách, đề án tuyển sinh của Trường [H8.08.01.05]. Trên cơ sở này, Trường và Khoa Vật lý xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho khóa mới hoàn chỉnh hơn, kết quả tuyển sinh theo đó cũng được nâng cao về chất lượng và số lượng, đúng và đủ chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt [H8.08.01.02] [H8.08.01.07] (Bảng 8.1.2).
[bookmark: _heading=h.1jlao46]Bảng 8.1.2: Thống kê số người học đang học CTĐT ngành SPVL 
(trong 5 năm học gần nhất)
	Năm học
	Người học
	Tổng số

	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư
	Năm tiếp theo
	

	2019-2020
	0
	0
	8
	28
	84
	120

	2020-2021
	14
	0
	0
	8
	28
	50

	2021-2022
	40
	14
	0
	0
	8
	62

	2022-2023
	27
	40
	13
	0
	0
	80

	2023-2024
	30
	27
	37
	12
	0
	106



2. Điểm mạnh
Công tác tuyển sinh của Nhà trường, Khoa được thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chính sách tuyển sinh của Khoa mang tính lượng hóa (quy định về số điểm trúng tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh) giúp cho Khoa có thể tuyển được thí sinh có kết quả thi tuyển, đánh giá năng lực từ cao xuống thấp. Ngoài ra, chính sách tuyển sinh được công khai và cập nhật thường xuyên từ đó người học có thông tin về ngành học, chương trình học tập, tạo ra tâm thế học tập tích cực cho SV ngay từ năm thứ nhất.
3. Điểm tồn tại
Nhà trường, Khoa chưa thực hiện khảo sát cụ thể ý kiến của người học về chính sách tuyển sinh của CTĐT ngành SPVL.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Đề xuất với Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến của người học về chính sách tuyển sinh của Trường, Khoa 
	Phòng Đào tạo
Khoa Vật lý
	Hàng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục thực hiện công khai và cập nhật chính sách tuyển sinh từ đó người học có thông tin về ngành học, chương trình học tập, tạo ra tâm thế học tập tích cực cho SV ngay từ năm thứ nhất.
	Phòng Đào tạo
Khoa Vật lý
	Hàng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 4/7)
[bookmark: _Toc136204922][bookmark: _Toc174343650]	Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường, Khoa có tiêu chí và phương pháp tuyển sinh, tuyển chọn người học rõ ràng, cụ thể. Quy trình, phương pháp và tiêu chí tuyển chọn người học ngành SPVL được Nhà trường và Khoa xác định rõ ràng trên cơ sở quy chế tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT [H8.08.01.01] và góp ý của các bên liên quan [H8.08.01.07], được thể hiện trong đề án, kế hoạch, thông báo tuyển sinh của Nhà trường [H8.08.02.01], [H8.08.02.02], [H8.08.02.03]. Phương pháp và tiêu chí tuyển sinh được xác định rõ ràng trong đề án, thông báo tuyển sinh hằng năm của Nhà trường. Trong đề án tuyển sinh bao gồm các nội dung về phương pháp và tiêu chí tuyển sinh: 1) Đối tượng tuyển sinh; 2) Phạm vi tuyển sinh; 3) Phương thức tuyển sinh; 4) Chỉ tiêu tuyển sinh; 5) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển; 6) Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường; 7) Tổ chức tuyển sinh; 1.8) Chính sách ưu tiên; 9) Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển. Đề án tuyển sinh hằng năm quy định rõ: đối với các ngành ngoài sư phạm, phương thức tuyển sinh bao gồm: 1) Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi/môn thi của Kỳ thi THPT năm hiện tại và của kết quả bài thi/môn thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm trước đó và về trước; 2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT; 3) tuyển thẳng. Các đối tượng ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng được quy định trong Chính sách ưu tiên của đề án tuyển sinh [H8.08.02.03]. Phương pháp và các tiêu chí tuyển sinh của ngành SPVL giai đoạn 2019-2024 bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định, xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia và học bạ các khối A00, A01, B00, D01 [H8.08.02.04].
Hàng năm, căn cứ vào quy chế tuyển sinh, quy định cách thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ GD&ĐT [H8.08.01.01] và nhu cầu xã hội, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến [H8.08.02.05], [H8.08.02.06] để rà soát, đánh giá, xây dựng, điều chỉnh và bổ sung các tiêu chí và phương pháp tuyển sinh, công bố công khai trên website và các phương tiện thông tin đại chúng. Nhà trường và Khoa Vật lý đã có nhiều phương pháp để thu hút tuyển sinh: 1) Thông qua các thông báo bằng văn bản; 2) Thông qua các băng rôn ở Khoa/ Trường; 3) Thông qua mạng xã hội (facebook,…); 4) Thông qua công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến [H1.01.02.07]. Việc rà soát, đánh giá lại công tác tuyển sinh nhằm nhận thức rõ những hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, bổ sung vào đề án tuyển sinh cho năm tiếp theo [H8.08.02.05]. Từ đó, công tác tuyển sinh hằng năm được tối ưu, nâng cao hiệu quả.
2. Điểm mạnh
Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học của Trường, Khoa rõ ràng, theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT và được đánh giá thường xuyên để đảm bảo tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và trình độ vào ngành SPVL. 
3. Điểm tồn tại
Trong giai đoạn 2019-2024, tuy có tiêu chí tuyển sinh rõ ràng, tuy nhiên những phương thức tuyển chọn người học được áp dụng ở Khoa Vật lý, trường đại học Vinh cũng giống với đa số các Khoa có cùng ngành đào tạo của các trường khác, do vậy, tính cạnh tranh trong tuyển sinh khá cao. Nếu không có những phương thức đột phá, mới mẻ trong công tác tuyển sinh thì tính bền vững về số lượng thí sinh khó được duy trì.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Khoa cần có thêm các chiến lược, kế hoạch tuyển sinh phù hợp và đột phá so với những phương thức đã và đang áp dụng nhưng cũng cần cân nhắc đến tính bền vững nhằm duy trì ổn định và thậm chí tăng lượng thí sinh đều đặn trong những năm tới.
	Phòng Đào tạo;
Khoa Vật lý
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh 
	Phòng Đào tạo; 
Khoa Vật lý 
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt 5/7
[bookmark: _Toc136204923][bookmark: _Toc174343651]	Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: _Toc136205195][bookmark: _Toc174343652][bookmark: _Hlk174261136]Hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên cũng như hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH, cảnh báo học vụ,… được Nhà trường giao cho các đơn vị: Khoa/Viện, Phòng đào tạo, Phòng CTCTHSSV, Trung tâm ĐBCL,… thực hiện và giám sát [H8.08.03.01]. Trong đó, Phòng Đào tạo là đơn vị chính hỗ trợ sinh viên, phối hợp với các Khoa/Viện và các đơn vị chức năng thực hiện và giám sát kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu của sinh, triển khai đánh giá đồ án tốt nghiệp theo quy trình và quy định Nhà trường và của Bộ GD&ĐT [H8.08.03.01]. Trưởng Phòng Đào tạo đã phân công nhiệm vụ cho các chuyên viên phòng phụ trách nhóm công việc [H8.08.03.02]. Tại các đơn vị đào tạo, Nhà trường hoặc lãnh đạo đơn vị phân công cán bộ phụ trách từng ngành [H8.08.03.03]. Đối với Khoa Vật lý có ngành SPVL, ngoài cán bộ phụ trách chuyên ngành còn có trợ lí quản lý sinh viên, trợ lý đào tạo, chuyên viên văn phòng Khoa. Cán bộ phụ trách chuyên ngành và Trợ lí quản lý sinh viên của Khoa được phân công giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học, xử lí học vụ, cảnh báo kết quả học tập, có trách nhiệm hỗ trợ người học và báo cáo kịp thời với lãnh đạo Phòng Đào tạo và Khoa để giải quyết [H8.08.03.04] [H8.08.03.05]. Phòng CTCTHSSV phối hợp với các đơn vị có nhiệm vụ giám sát về giáo dục chính trị, tư tưởng; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, hỗ trợ sinh viên; giám sát về kết quả học tập, khối lượng học tập …[H8.08.03.01].
    	Quy định giám sát sự tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học được Phòng Đào tạo và Khoa và các đơn vị liên quan thực hiện tuân theo: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (Số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017); Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (Số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017); Quy định đào tạo trình độ đại học (Số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021); Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh (Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H8.08.03.06]. 
CTĐT trình độ đại học ngành SPVL đạt tối thiểu 126 tín chỉ, 36 học phần  gồm 3 phần: Học phần thuộc khối kiến thức đại cương, Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, đồ án thực tập. Tiến độ thực hiện chương trình thông thường chia làm 8 học kỳ.  Nhìn chung, CTĐT được thiết kế theo các khối kiến thức, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng học kỳ, đi từ đại cương đến chuyên ngành nên các mức độ đạt chuẩn đầu ra cũng tăng dần theo từng học kỳ (từ kỳ 1 đến kỳ 8), mỗi học kỳ kéo dài trung bình 4 tháng, riêng học kỳ thực hiện Đồ án tốt nghiệp thì thời gian kéo dài là 6 tháng. Như vậy tổng thời gian thực hiện CTĐT theo đúng kế hoạch là 18 tháng. Khung thời gian này đảm bảo cho sinh viên có học lực bình thường theo đuổi và hoàn tất chương trình học. Hoạt động đào tạo được thực hiện theo học chế TC, tạo ra cơ chế mềm dẻo, giúp NH chủ động lựa chọn phương án học tập phù hợp với điều kiện của từng cá nhân [H8.08.03.07], [H8.08.03.08]. Kết quả học tập, khối lượng học tập của từng sinh viên được lưu trữ trong phần mềm chuyên dụng do Phòng Đào tạo quản lý và theo dõi, báo cho từng sinh viên cho từng học kỳ [H8.08.03.09].
Nhà trường còn xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu (công cụ) theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập; theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học của người học bởi hệ thống quản lý bao gồm: Hệ thống các phần mềm quản lý đào tạo và hệ thống các Quy trình nghiệp vụ ISO [H8.08.03.09] [H8.08.03.10].
Để giám sát tiến trình học tập của người học trong hệ thống đào tạo theo CĐR, Trường Đại học Vinh đã ban hành nhiều quy định, thực hiện nhiều biện pháp và các hoạt động phù hợp khác cụ thể là: trường sử dụng phần mềm quản lý đào tạo, hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và phần mềm USmart để theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện, thành lập hội đồng và các quyết định về công tác quản lí người học (công tác hỗ trợ, tư vấn, giám sát người học), quy định xét cảnh báo học tập và buộc thôi học [H8.08.03.09] [H8.08.03.11]. Sau mỗi kì học, Phòng Đào tạo thống kê và báo cáo kết quả học tập của sinh viên thuộc diện cảnh báo khẩn cấp và cảnh báo kết quả học tập cho phụ trách chuyên ngành và sinh viên [H8.08.03.12].
Cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến bộ của NH trong học tập và rèn luyện, theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học, tốt nghiệp được quản lý tập trung trên phần mềm quản lý đào tạo (CMC, Trí Nam) [H8.08.03.09], đảm bảo giám sát khối lượng học tập và rèn luyện NH chính xác. Đối với kết quả học tập, khối lượng học tập của NH được thể hiện qua từng kỳ như sau: Số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy, điểm trung bình của kỳ, số tín chỉ tích lũy của kỳ, kết quả học tập của từng học phần... Mỗi sinh viên được cung cấp tài khoản cá nhân để truy cập vào hệ thống bất kỳ lúc nào để nắm rõ các thông tin cần thiết. Kết thúc mỗi năm học, Phòng Đào tạo và Trung tâm CNTT thuộc Viện NC&ĐTTT sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện. Sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học được giám sát bởi các bên liên quan. Kết quả học tập của người học được Phòng Đào tạo quản lí giám sát bằng hồ sơ điểm học tập [H8.08.03.13].
Tất cả cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến bộ trong học tập cũng như theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học, tốt nghiệp của sinh viên được lưu trữ trên phần mềm tại Phòng Đào tạo [H8.08.03.09]. Nhờ có cơ sở dữ liệu theo dõi sự tiến bộ của NH trong học tập và rèn luyện; theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học, tốt nghiệp, có chiến lược và biện pháp hỗ trợ sinh viên kịp thời vì vậy tỷ lệ sinh viên chậm tiến độ, thôi học ngành, tốt nghiệp chậm tiến độ … cũng được giảm xuống [H8.08.03.13].
[bookmark: _Toc136205196]Bảng 8.3.1: Thống kê kết quả đánh giá rèn luyện của SV trong 5 năm (Từ 2019-2024)
	Năm học
	Số lượng sinh viên bị cảnh báo học tập
	Xếp loại rèn luyện

	
	
	Tổng số
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Trung
bình
	Yếu
	Kém

	2019-2020
	
	34
	3
	19
	11
	1
	0
	0

	2020-2021
	
	14
	1
	8
	5
	0
	0
	0

	2021-2022
	
	13
	1
	9
	3
	0
	0
	0

	2022-2023
	
	75
	5
	42
	28
	0
	0
	0

	2023-2024
	
	101
	9
	57
	35
	0
	0
	0



2. Điểm mạnh
Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau giúp GV, Cố vấn học tập nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học.
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, được thực hiện nhiều lần, giúp GV, Cố vấn học tập nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập, rèn luyện của người học. 
3. Điểm tồn tại
Hệ thống giám sát trên phần mềm chưa tự động đưa ra những cảnh báo về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Đồng bộ phần mềm CMC, Trí Nam trong quản lí đào tạo và quản lí SV để có thể trực tiếp đưa ra cảnh báo cho sinh viên về kết quả học tập và rèn luyện.
	TT CNTT;

	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục phát huy vai trò của các bên liên quan trong việc giám sát, hỗ trợ sự tiến bộ của người học
	CTCT-HSSV;
Khoa Vật lý 
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)

[bookmark: _Toc136204924][bookmark: _Toc174343653]	Tiêu chí 8.4. Hoạt động tư vấn học tập, nghiên cứu Khoa học, hoạt động ngoại khóa, thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác, nhằm cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học
1. Mô tả hiện trạng 
Trường Đại học Vinh có bộ phận và cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm cải thiện việc học tập và tư vấn việc làm cho sinh viên. Cụ thể: 
Ở đơn vị cấp trường là Phòng Đào tạo, Phòng CTCT-HSSV, Đoàn Thanh niên… chịu trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua cho sinh viên. Trung tâm DV, HTSV&QHDN chịu trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn việc làm cho sinh viên [H8.08.04.01].
Về phía Khoa Vật lý có Ban lãnh đạo Khoa, phụ trách ngành, các giảng viên trực tiếp giảng dạy chuyên ngành, cố vấn học tập và trợ lí đào tạo, giáo viên chủ nhiệm lớp với chức năng, nhiệm vụ tư vấn học tập, hỗ trợ sinh viên trong việc cải thiện học tập. Liên chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên Khoa có nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua [H8.08.04.01] [H8.08.04.02]. Bên cạnh đó, Trường Sư phạm còn có các câu lạc bộ sinh viên hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa khác.
Nhà trường và Khoa Vật lý có kế hoạch và triển khai các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc học tập của sinh viên. Hằng năm, Nhà trường tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa để giới thiệu với sinh viên về cơ cấu, tổ chức Nhà trường và Khoa cũng như các hoạt động của Nhà trường để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Trong năm học, Nhà trường tổ chức các Hội nghị dân chủ sinh viên và đối thoại với Hiệu trưởng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên [H8.08.04.03]. Ở Trường Sư phạm, Trợ lý QLSV, cố vấn học tập, trợ lý đào tạo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, hỗ trợ sinh viên ngành SPVL trong đăng ký học, xử lý học vụ; trong học tập, rèn luyện [H8.08.04.02]. Mỗi tháng, Khoa cử giáo viên chủ nhiệm họp với lớp quản lý một lần, tư vấn và hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện. Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên của Trường và Khoa cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua. Đặc biệt, đối với sinh viên ngành SPVL, hàng năm sẽ có hoạt động tháng rèn nghề, Hội thi nghiệp vụ sư phạm để các em có một sân chơi phù hợp với chuyên môn và được giao lưu nghề nghiệp giữa các khoá học của Bộ môn, của Khoa. Các câu lạc bộ của Khoa và của Trường thường xuyên hoạt động, hỗ trợ học tập và rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng mềm cho sinh viên [H8.08.04.04].
Thông qua kế hoạch đào tạo của Nhà trường cho các khóa, các buổi họp lớp, các buổi học theo thời khóa biểu, các nhóm zalo, facebook, email, chủ nhiệm chuyên ngành và đội ngũ giáo viên giảng viên giảng dạy các học phần thường xuyên tư vấn cho sinh viên về phương pháp học, lựa chọn hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, rèn luyện, kĩ năng mềm... cho sinh viên [H8.08.04.05]. Đối với các khóa mới nhập học, trường cử đại diện cán bộ Phòng Đào tạo, phụ trách chuyên ngành, giảng viên giảng dạy tham gia buổi “Gặp mặt đầu khóa” nhằm giới thiệu, trang bị cho sinh viên góc nhìn tổng quan về chuyên ngành học, CTĐT cũng như quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định của Nhà trường; phổ biến các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường, các hoạt động xã hội khác… [H8.08.04.06]. Bên cạnh đó, trường có đội ngũ GV, các nhà Khoa học với chuyên môn vững vàng, sẵn sàng tham gia hướng dẫn sinh viên chuyên ngành SPVL thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu như hướng dẫn sinh viên làm luận văn/Đề án tốt nghiệp, viết bài báo Khoa học, đề tài nghiên cứu… [H8.08.04.07]. Trường hợp sinh viên có bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành sẽ được cộng điểm bài báo trong kết quả bảo vệ luận văn/Đồ án tốt nghiệp, đối với đề tài cấp Trường nếu sinh viên có tham gia sẽ được cấp kinh phí theo quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H8.08.04.08]. 
Trường luôn đảm bảo cho sinh viên được tiếp cận đầy đủ nguồn giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến CTĐT đang học thông qua hệ thống sách, báo, tạp chí… phong phú tại thư viện trường cũng như nguồn tài liệu trực tuyến [H8.08.04.09]. Đối với hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, Nhà trường bố trí Trạm Y tế trong khuôn viên trường, có bác sỹ và cán bộ y tế trực thường xuyên, sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các trường hợp sinh viên gặp vấn đề về sức khỏe.
Cùng với các hoạt động hỗ trợ về học tập, rèn luyện, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua, hằng năm Nhà trường có kế hoạch và triển khai các hoạt động hỗ trợ việc làm cho SV (liên hệ thực tập thực tế; trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động; tăng cường kỹ năng mềm, ...). Trung tâm DV, HTSV&QHDN làm việc thường xuyên trong việc tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên; liên hệ thực tập thực tế; trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp. Nhà trường phối hợp với Khoa thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, mời đại diện doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động đến tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên. Có nhiều doanh nghiệp đã liên kết với Nhà trường/Khoa trong công tác đào tạo, tuyển dụng và trao học cho sinh viên [H8.08.04.10] [H8.08.04.11].
Hàng năm, Trường có tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên đang học các học phần, sinh viên sắp tốt nghiệp, sinh viên đã tốt nghiệp về chất lượng và hiệu quả đối với các hoạt động hỗ trợ, tư vấn người học. Qua đợt khảo sát gần nhất, có trên 85% sinh viên hài lòng với chất lượng hỗ trợ, tư vấn của Khoa và Trường [H8.08.04.12].
2. Điểm mạnh
Nhà trường và Khoa có đội ngũ Cố vấn học tập, Trợ lý đào tạo, GV chủ nhiệm, Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi hội SV, GV tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ hoạt động học tập, giúp SV nâng cao thành tích học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm khi ra trường; các hình thức hoạt động ngoại khóa đa dạng và được tổ chức thường xuyên, thiết thực không chỉ trong phạm vi SV Khoa, trường mà cả với SV quốc tế; hoạt động thi đua, hỗ trợ SV tìm hiểu về cơ hội việc làm khi tốt nghiệp được triển khai hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến lựa chọn học phần trong CTĐT, phương pháp học tập, rèn luyện, thực tập, thực tế.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù có cố vấn học tập và trợ lý đào tạo chuyên trách nhưng do hệ thống mạng nội bộ và khả năng cập nhật thông tin nên một số SV vẫn gặp khó khăn trong việc đăng ký học tập. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	GV kịp thời phát hiện, động viên và gợi mở hướng nghiên cứu đề tài Khoa học, tích cực khuyến khích SV có năng lực học tốt làm bài tập lớn để phát triển thành đề tài NCKH hằng năm.
	Khoa Vật lý

	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục phát huy vai trò của các đơn vị liên quan trong Nhà trường và mạng lưới cựu SV nhằm hỗ trợ người học
	Khoa Vật lý; DV, HTSV&QHDN
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204925][bookmark: _Toc174343654]Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học
1. Mô tả hiện trạng
Trường Đại học Vinh có môi trường tâm lý, xã hội, môi trường làm việc thân thiện, tạo không khí thoải mái, để thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Trường Đại học Vinh đã xây dựng giá trị cốt lõi: Trung thực - Trách nhiệm - Say mê - Sáng tạo - Hợp tác, với triết lý giáo dục: Hợp tác - Sáng tạo. Với giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục như vậy, cán bộ GV trường đại học Vinh là những con người tâm huyết với nghề nghiệp; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với người học, với Nhà trường; đam mê sáng tạo trong công tác. Sinh viên, sinh viên Trường Đại học Vinh được đào tạo trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, luôn thể hiện sự văn minh, say mê sáng tạo trong học tập và rèn luyện. Cán bộ GV và người học đều hướng tới giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường, tạo nên một môi trường tâm lý, xã hội thân thiện, hợp tác giữa cán bộ GV và người học; tạo không khí thoải mái, để thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu [H8.08.05.01]. Về CSVC Nhà trường có 44,12 ha đất với tổng diện tích sàn xây dựng 140212 m2, trong đó cơ sở 1 tại số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh có diện tích 14 ha với đầy đủ các tòa nhà cho GV và người học: Khu hiệu bộ, giảng đường, khu làm việc của các Khoa, Thư viện, Phòng thí nghiệm, không gian học tập phục vụ cho nhu cầu tự học, Nhà tập luyện và thi đấu thể thao, sân vận động, ký túc xá. Tất cả được quy hoạch, bố trí Khoa học, hiện đại, thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH. Nhà trường có 6 giảng đường lớn tại các cơ sở chính (Khu nhà A, B, D) bao gồm 221 phòng học với tổng diện tích sử dụng là 51054 m2, bố trí được khoảng 8460 chỗ ngồi trong 1 ca với diện tích bình quân 5,9 m2/chỗ ngồi [H8.08.05.02]. 100% phòng học của sinh viên được trang bị máy điều hòa, quạt, hệ thống chiếu sáng đạt chất lượng cao, wifi, các thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: projector, loa và 1 số thiết bị khác [H08.08.05.03]. Nhà trường có 4 nhà kí túc xá 5 tầng (tại cơ sở 1) với tổng diện tích sử dụng là 48799 m2, với 237 phòng ở với sức chứa 1145 chỗ, bình quân diện tích 8,3 m2 sử dụng/1 sinh viên theo định mức 6-8 người/1 phòng; hệ thống điện nước, nóng lạnh, wifi được lắp đặt đầy đủ. Ngoài ra Nhà trường có 6 sân bóng chuyền, 6 sân bóng đá mini, 1 sân bóng đá lớn và nhiều sân thể thao phục vụ cho cán bộ, sinh viên với tổng diện tích 29.589 m2, 01 nhà thi đấu đa năng với 1.000 chỗ ngồi cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho cán bộ và người học [H08.08.05.03] [H08.08.05.04]. Hiện nay, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện việc đầu tư xây dựng cơ bản theo quy hoạch tổng thể của Trường để hình thành hệ thống giảng đường, nhà làm việc, kí túc xá, các công trình phụ trợ đồng bộ, đáp ứng tầm nhìn, sứ mệnh giai đoạn 2025-2030. Tất cả đều tạo nên môi trường làm việc thân thiện, thoải mái cho các hoạt động giảng dạy, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Nhà trường có cảnh quan sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, an toàn, tạo sự thuận lợi cho tất cả các đối tượng trong toàn Trường. Với hệ thống thoát nước tốt, nhiều cây xanh trong khuôn viên trường và thường xuyên phát động phong trào bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.  Đến nay, cảnh quan môi trường của trường Đại học Vinh có sự thay đổi vượt bậc, đạt yêu cầu xanh, sạch, đẹp và phù hợp cho các hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi của người học. Nhà trường ban hành các quy định về môi trường, sức khỏe, an toàn ở Trường Đại học Vinh [H8.08.05.05], các kế hoạch tổ chức Hội nghị - tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và công tác học sinh, sinh viên [H8.08.05.06]; ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh, sinh viên trường Đại học Vinh [H8.08.05.07]. Ngoài ra, Nhà trường cũng thực hiện tốt các công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông [H08.08.05.08], công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn học đường và an toàn vệ sinh thực phẩm [H08.08.05.09]. Trạm Y tế của Trường với đầy đủ cơ sở vật chất có thể thực hiện tốt công tác kiểm tra sức khoẻ và chữa bệnh thông thường cho cán bộ GV, sinh viên. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện bởi công ty môi trường ký hợp đồng với Nhà trường, thực hiện dưới sự kiểm tra và giám sát của phòng Quản trị - Đầu tư. Ngoài ra, Nhà trường còn điều động SV của các Khoa tham gia dọn vệ sinh trong khuôn viên Trường, với mục đích vừa làm sạch môi trường, vừa giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và rèn luyện ý thức lao động. Đảm bảo an ninh chính trong Nhà trường là đội bảo vệ, do Nhà trường ký hợp đồng với công ty vệ sĩ [H8.08.05.10]. 
Để có những phản biện và góp ý tốt, Nhà trường đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người học và các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan trong Trường, theo phiếu khảo sát chung của Nhà trường, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để ngày càng hoàn thiện môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan trong Trường. Theo số liệu thống kê kết quả khảo sát ý kiến của 725 NH vào tháng 02/2020 về cảnh quan, môi trường để cung cấp cho Bộ GD&ĐT, trong đó NH được hỏi về các câu hỏi: "Q1: Mối quan hệ giữa các sinh viên thân thiện, nhân ái, đoàn kết…" và "Q2: Môi trường tự nhiên đầy đủ bóng mát, ánh sáng, thoáng đãng". Kết quả khảo sát chỉ ra rằng hầu hết sinh viên được khảo sát rất hài lòng và hài lòng với cảnh quan môi trường của Nhà trường. Đối với sinh viên ngành SPVL được khảo sát, trung bình có 73,0% sinh viên đánh giá ở mức độ “Tốt” (Mức độ đáp ứng từ 80% trở lên), 16,5% sinh viên đánh giá ở mức độ “Khá” (Mức độ đáp ứng từ 65% đến 79%) và 7,5% sinh viên đánh giá ở mức độ “Trung bình” (Mức độ đáp ứng từ 50% đến 64%) [H8.08.05.11].
2. Điểm mạnh
Người học có cơ hôi học tập, NCKH và phát triển đầy đủ cả về thể chất cũng như tinh thần trong một môi trường đào tạo thuận lợi về an ninh, an toàn, xanh, sạch, đẹp.
3. Điểm tồn tại
Bên cạnh những điểm mạnh đã được đề cập, có một vài điểm tồn tại, cần được khắc phục. Đầu tiên, mặc dù hệ thống wifi được phủ rộng khắp với quy mô toàn trường, tuy nhiên vì số lượng người truy cập khá nhiều nên có lúc kết nối không ổn định. Điều này dẫn đến một vài khó khăn trong việc sử dụng mạng internet để phục vụ công tác dạy và học. Bên cạnh đó, công tác tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho SV chưa được Khoa, trường tổ chức thường xuyên và hiệu quả.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Nâng cấp, cải thiện hệ thống wifi để công tác dạy và học được phát huy một cách tối đa.
- Phổ biến đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy cũng như tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo định kỳ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tổng thể tạo môi trường học tập, NCKH và phát triển đầy đủ cả về thể chất cho người học.
	TT CNTT
Phòng QT &ĐT
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường tốt phục vụ cho người học
	Phòng QT &ĐT
	Thường xuyên



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204926][bookmark: _Toc174343655]	Kết luận về Tiêu chuẩn 8
[bookmark: _heading=h.43ky6rz]Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Trường ĐH Vinh được thành lập từ năm 1959, có bề dày về kinh nghiệm tuyển sinh, các chính sách và quy định tuyển sinh ngành SPVL được xác định rõ ràng và công bố công khai, cập nhật tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh xét tuyển có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành học. Các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng, công bố rộng rãi, công khai là cơ sở để xã hội và thí sinh theo dõi và giám sát. Hệ thống giám sát sự tiến bộ của SV về học tập và rèn luyện được thực hiện ở nhiều cấp, gồm giảng viên, CVHT, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý đào tạo, trợ lý quản lí SV, Liên chi đoàn, Liên chi hội, phòng Đào tạo, phòng CTCT-HVSV với sự giúp đỡ của phần mềm mềm quản lý đào tạo (LMS) và quản lý điểm (CMC) đã tạo ra sự hiệu quả trong hoạt động cải tiến chất lượng học tập của người học. Nhà trường, Khoa/viện có các đơn vị chuyên trách và kiêm nhiệm hỗ trợ các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học. Các hoạt động này có kế hoạch rõ ràng, được triển khai cụ thể và sát sao với quá trình học của SV. Đa số sinh viên, cựu sinh viên của ngành SPVL được hỏi ý kiến hài lòng về công tác này của Nhà trường, Khoa. Trường và Khoa có môi trường tâm lí xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi đảm bảo phục vụ các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 
Những điểm tồn tại nổi bật của tiêu chuẩn:
[bookmark: _Toc136204927][bookmark: _Toc174343656]Bên cạnh những điểm mạnh, vẫn còn một số tồn tại, đó là: việc quảng bá tuyển sinh của ngành SPVL chưa thực sự phong phú, các tiêu chí tuyển sinh đầu vào chưa cao, nguồn thí sinh giỏi còn hạn chế.
Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
[bookmark: _Toc174343657]Mở đầu
Nhà trường và Khoa Vật lý luôn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập để cán bộ và SV ngành SPVL thực hiện các hoạt động đào tạo và NCKH nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Điều này được thể hiện thông qua hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp, thư viện và các nguồn học liệu đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, có phòng thí nghiệm thực hành với trang thiết bị hiện đại, hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật. Bên cạnh đó, Nhà trường và Khoa Vật lý luôn đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, sức khoẻ, an toàn cho SV ngành SPVL.
[bookmark: _Toc136204929][bookmark: _Toc174343658]	Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc78785172]Nhà trường, Khoa có đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng phù hợp và đảm bảo tỉ lệ diện tích/NH theo quy định để hỗ trợ các hoạt động đào tạo phục vụ CTĐT theo quy định hiện hành. Trường có diện tích sử dụng đất đáp ứng quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-1985 với diện tích đất tại 05 cơ sở trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được giao sử dụng với đầy đủ các giấy tờ hợp pháp theo luật định với diện tích trên 44,61 ha trong tổng thể quy hoạch 118 ha. Nhà trường đã có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của Trường. Các quy hoạch đã được phê duyệt bởi các cấp thẩm quyền là Bộ GD&ĐT, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An [H9.09.01.01]. Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện chiến lược về phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045, trong đó có Chiến lược về phát triển cơ sở vật chất hiện đại với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo đồng bộ, hiện đại, từng bước xây dựng khuôn viên thông minh, phù hợp với quy mô và các hình thức đào tạo, NCKH và mô hình quản trị Nhà trường số (giai đoạn 2022-2025) và tập trung đầu tư vào hệ thống CNTT phục vụ giảng dạy và quản trị đại học theo hướng Đại học thông minh; tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cần thiết (cơ sở hạ tầng, văn phòng làm việc, trang thiết bị, ...) để trở thành Trung tâm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực Bắc trung bộ và cả nước (giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045). Trên cơ sở Chiến lược phát triển được đề ra, Nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn  và tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường [H9.09.01.02]. 
Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Nhà trường đã có CSVC hiện đại, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập, được đánh giá là cơ sở giáo dục đại học có CSVC vào tốp đầu của cả nước. Cùng với sự mở rộng qui mô đào tạo, Nhà trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn đáp ứng được nhu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu Khoa học của cán bộ, giảng viên và người học. Nhà trường có phòng làm việc cho các đơn vị, với diện tích 15.864 m2, đạt xấp xỉ 15m2/1 cán bộ, giảng viên, nhân viên; có hệ thống phòng sinh hoạt bộ môn, phòng làm việc cho giảng viên cao cấp, phó giáo sư, giáo sư. Năm 2015, với việc đưa vào sử dụng tòa nhà điều hành 8 tầng, Nhà trường đã có khu điều hành hành chính tập trung; phòng làm việc cho các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp; phòng Seminar và sinh hoạt của bộ môn. Trường có 10 hội trường,  phòng học lớn trên 200 chỗ; 36 phòng học từ 100 đến 200 chỗ; 85 phòng học từ 75 đến 100 chỗ;  155 phòng học trên 50 chỗ; 16 phòng học đa nhạc, họa; Có tổng 211 phòng làm việc trong đó 197 phòng làm việc của các đơn vị chức năng, 14 phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu; 2 thư viện, 1 trung tâm học liệu; 3 trung tâm nghiên cứu;  86 phòng thí nghiệm cho các chuyên ngành đào tạo; có đầy đủ các thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập. Trường đã đảm bảo tỉ lệ diện tích/NH theo quy định để hỗ trợ các hoạt động đào tạo phục vụ CTĐT theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT (phải đảm bảo quy định tối thiểu 2,8m2/SV). 
Bảng 9.1.1. Thống kê số lượng phòng TN-TH, phòng học toàn Trường (2024)
	Cơ sở
đào tạo
	DT sàn xây dựng (m2)
	Số phòng làm việc
	Số phòng họp
	Số Hội trường lớn
	Số
phòng
học
	Số phòng, cơ sở, Thí nghiệm, Thực hành

	Số phòng
	611
	211
	16
	10
	282
	92

	Diện tích sàn  xây dựng (m2)
	191.778
	11.054
	413
	3.026
	51.054
	28.575



Tất cả hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng được trang bị đầy đủ trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ CTĐT. Các phòng làm việc, phòng họp, phòng THTN…được trang bị đầy đủ điện, quạt, điều hòa không khí, bàn, ghế, tủ làm việc, máy tính nối mạng ... Trong các phòng học, hội trường đều được trang bị đầy đủ máy chiếu, lắp đặt hệ thống âm thanh, đầy đủ hệ thống quạt, hệ thống điều hoà, hệ thống chiếu sáng, hệ thống camera, góp phần đáp ứng tốt cho công tác đào tạo của Trường. Phần lớn các thiết bị trong Nhà trường được quản lý theo phương thức dùng chung cơ sở vật chất giữa các đơn vị và được thống nhất quản lý bởi phòng Quản trị và Đầu tư và được kiểm kê hàng năm. Nhờ đó, tăng tần suất và hiệu quả sử dụng thiết bị, linh hoạt trong quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường [H9.09.01.03].
[bookmark: _Toc78785174]Riêng đối với Khoa Vật lý, hệ thống phòng làm việc với các thiết bị được trang bị đầy đủ, phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Hiện nay, Khoa được bố trí phòng làm việc, phòng của cán bộ quản lý, văn phòng Khoa tại tòa nhà A0. Đồng thời, Khoa được giao sử dụng phòng sinh hoạt chuyên môn của giảng viên. Phòng sinh hoạt chuyên môn Khoa Vật lý hiện tại đang sử dụng phòng học của Nhà trường. Các phòng làm việc đều được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc như: Hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí, máy tính, máy in, điện thoại, fax, bàn ghế v.v.. [H9.09.01.03].
[bookmark: _Toc78785175]Về phòng học, Khoa Vật lý đảm nhận việc giảng dạy các học phần cho sinh viên chuyên ngành, với số lượng sinh viên được bố trí tại các phòng học nhà A, B được sử dụng linh hoạt theo mục đích của giảng dạy theo từng học phần. Hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng của Nhà trường được đầu tư các trang thiết bị hiện đại phù hợp với việc nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo. [H9.09.01.03].
[bookmark: _Toc78785176]Trang thiết bị và các phương tiện học tập được trang bị có chất lượng, sử dụng có hiệu quả, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu dạy học và NCKH cho GV và sinh viên ngành SPVL. Các thiết bị hỗ trợ trang bị ở các phòng học đã góp phần nâng cao hiệu quả của dạy - học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học bằng các bài giảng điện tử, đáp ứng yêu cầu đào tạo. Ngoài ra, sinh viên ngành SPVL còn sử dụng hệ thống phòng học có trang thiết bị hiện đại với hệ thống bảng tương tác và thư viện số kết nối. [H9.09.01.04]. 
[bookmark: _Toc78785177]Nhà trường rất chú trọng đến việc bố trí không gian học tập chung, phòng học, phòng họp trực tuyến. Năm 2020, Nhà trường đã thành lập Trung tâm sản xuất học liệu với thiết bị hiện đại để hỗ trợ trong công tác dạy và học trực tuyến. Giai đoạn 2 của tái cấu trúc, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến được thành lập năm 2021 nhằm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường, hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các bậc học theo hình thức trực tuyến [H9.09.01.04].
Công tác đầu tư nâng cấp CSVC trong thời gian qua đã đầu tư được 01 công trình Trung tâm khảo thí cao 7 tầng để phục vụ công tác khảo thí, đánh giá kết quả đào tạo; dự án "Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư CSVC, thiết bị hạ tầng CNTT" của Trường Đại học Vinh để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý CSGD phổ thông; Cải tạo sữa chữa công trình nhà học B - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên; công trình xây dựng và cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2... tính đến nay, tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ công tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng tại các cơ sở của Nhà trường là: 229.150 m2, tỷ lệ 5,99 m2/người học. Cơ sở hạ tầng CNTT, phòng thí nghiệm, thực hành đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ công tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
 Bảng 9.1.2. Bảng tổng hợp chi cho mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho mua sắm trang thiết bị, XDCB
	92.090,37
	77.879,60
	21.459,59
	17.165,44
	13.114,26
	221.709,26

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị
	10.938,60
	14.339,60
	11.458,93
	9.547,09
	9.639,95
	55.924,17

	1.1
	Chi cho CNTT
	9.851,00
	13.252,00
	10.642,59
	7.340,28
	6.748,35
	47.834,22

	1.2
	Chi cho MMTB thí nghiệm, thực hành,v.v.
	1.087,60
	1.087,60
	816,34
	2.206,81
	2.891,61
	8.089,96

	2
	Chi XDCB
	81.151,77
	63.540,00
	10.000,66
	7.618,35
	3.474,31
	165.785,08


[bookmark: _Toc78785178]
Nhà trường đã ban hành các quy định về quản lý tài sản, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề cập đến cách thức quản lý, kinh phí đầu tư, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phòng làm việc, phòng chức năng và các trang thiết bị phục vụ cho CTĐT các ngành học, trong đó có ngành SPVL [H9.09.01.05]. Công tác kiểm kê tài sản được diễn ra hàng năm sẽ làm căn cứ để Nhà trường xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung tài sản phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển các CTĐT [H9.09.01.06]. Kinh phí dành cho đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị được lập dự toán đầu tư, mua sắm và rà soát hàng năm nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Nhà trường thực hiện công tác duy tu và bảo trì bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất nhằm đảm bảo phục vụ công tác đào tạo được diễn ra thuận lợi [H9.09.01.07]. 
[bookmark: _Toc78785179]Nhà trường đã triển khai thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên và người học về hệ thống phòng học, giảng đường lớn, thư viện và hệ thống trang thiết bị phục vụ CTĐT ngành SPVL. Hệ thống phòng học, giảng đường lớn và hệ thống trang thiết bị thư viện phục vụ CTĐT ngành SPVL của Nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu của người học. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ giảng viên và người học qua các năm về cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu [H9.09.01.08].
Điểm mạnh 
Nhà trường có đủ diện tích lớp học, đủ số phòng học hiện đại, giảng đường lớn, các phòng chức năng phù hợp, phục vụ cho việc giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH ngành SPVL.
Nhà trường đáp ứng trang thiết bị hiện đại theo yêu cầu của ngành SPVL, phục vụ NCKH và thực hiện các đề tài, dự án, đáp ứng kịp thời việc sửa chữa, thay thế các trang thiết bị khi có yêu cầu.
2. Điểm tồn tại 
Hệ thống thiết bị thực hành thí nghiệm, mặc dù được bổ sung, nâng cấp hằng năm nhưng vẫn cần tăng cường hơn nữa để đáp ứng tốt công tác giảng dạy, NCKH của GV và sinh viên. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	Đảm bảo việc bổ sung trang thiết bị thực hành, thí nghiệm trong mỗi chu kỳ rà soát phải nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của GV và người học.
	Phòng QT &ĐT
Phòng KHTC
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Định kỳ rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, phòng học, giảng đường, phòng chức năng.
	Phòng QT &ĐT
Phòng KHTC
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204930][bookmark: _Toc174343659]	Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc78785223]Nhà trường có hệ thống thư viện, phòng đọc, phục vụ hoạt động đào tạo và NCKH. Thư viện của Trường Đại học Vinh hiện nay có tên là “Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào”. Thư viện cơ sở 1 là tòa nhà 7 tầng có 3 cầu thang máy với diện tích sàn gần 9000 m2, sức chứa khoảng 1.800 bạn đọc. Toàn Thư viện có 8 phòng đọc, 6 phòng máy tính, 01 hội trường và 1 sảnh dùng chung tại tầng 1. Thư viện tại cơ sở 2 với diện tích sàn 677 m2, sức chứa khoảng 100 bạn đọc. Thư viện có 1 phòng đọc và 24 bộ máy tính phục vụ nhu cầu học tập. Các phòng/khu trong thư viện được trang bị đầy đủ điện, ánh sáng, quạt, bảng, bàn, ghế, … đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người đọc [H9.09.02.01]. 
[bookmark: _Toc78785224]Thư viện, phòng đọc có nội quy/quy định/hướng dẫn, được trang bị các trang thiết bị để hoạt động. Về cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng thông tin, Thư viện và phòng đọc được trang bị đồng bộ (chỗ ngồi, bàn ghế, máy tính, thiết bị in ấn, phần mềm tra cứu, nội quy Thư viện và hướng dẫn tra cứu sử dụng,…) phù hợp và hệ thống các phòng đọc được kết nối liên hoàn và phủ sóng Wifi, đáp ứng nhu cầu của một thư viện hiện đại. Để phục vụ người sử dụng một cách có hiệu quả, thư viện đã xây dựng các quy định về mượn trả tài liệu, quy định về xử phạt, quy định về việc sử dụng và thời gian mở cửa. Công tác tổ chức phục vụ bạn đọc được  thực hiện từ thứ 2 đến chủ nhật trong tuần từ 7h30 đến 21h30 nhằm phục vụ tốt các chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu về học liệu, nguồn thông tin Khoa học của cán bộ, giảng viên và người học [H9.09.02.02]. Ngoài ra, vào đầu năm học hàng năm, Thư viện đều tổ chức hướng dẫn sử dụng khai thác thông tin và sử dụng thư viện cho sinh viên, SV chính quy vừa nhập học. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho học sinh, sinh viên của Nhà trường trong việc khai thác thông tin và sử dụng thư viện có hiệu quả [H9.09.02.03].
[bookmark: _Toc78785225][bookmark: _Toc78785226]Thư viện trường Đại học Vinh được xây dựng và phát triển theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tự động hóa trên quan điểm phục vụ hướng tới người sử dụng, tạo điều kiện cho sinh viên khai thác thông tin thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Thư viện được đầu tư các hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị và các phương tiện kỹ thuật như hệ thống mượn - trả tài liệu tự động 24/7; phần mềm quản lý thư viện Kipos tiên tiến, máy scan - số hóa, đầu kỹ thuật số, điều hòa, hệ thống máy chiếu, máy photocopy, máy vi tính, màn hình ti vi đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học Khoa Vật lý nói riêng và trường Đại học Vinh nói chung [H9.09.02.04]. 
Cùng với các đơn vị khác trong toàn trường, hằng năm tại trung tâm Thư viện tổ chức kiểm kê tài sản và cơ sở vật chất. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Nhà trường [H9.09.02.04]. Căn cứ vào hoạt động kiểm kê, Nhà trường thực hiện đầu tư nâng cấp và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị [H9.09.02.05]. 
[bookmark: _Toc78785227]Thư viện trường cung cấp tương đối đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành SPVL nói riêng, Khoa Vật lý và Nhà trường nói chung. Tính đến tháng 06/2024, về tài liệu truyền thống, thư viện có trên 15.000 tên tài liệu với hơn 160.000 cuốn phục vụ cho các ngành đào tạo trong trường, bao gồm luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu Khoa học, tài liệu tham khảo và giáo trình. Trong đó, danh sách học liệu phục vụ đào tạo ngành SPVL được đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học cho giảng viên và sinh viên, sinh viên. Các đầu sách của thư viện đảm bảo theo đề cương chi tiết học phần ngành SPVL, tài liệu phục vụ cho chương trình đại học chuyên ngành SPVL cùng với đầy đủ các tài liệu phục vụ cho khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và các cơ sở dữ liệu dùng chung  [H9.09.02.06].
Thống kê số lượng sách tham khảo và giáo trình chuyên ngành
	Cơ sở đào tạo
	Số lượng sách tham khảo quốc văn (cuốn)
	Số lượng sách tham khảo ngoại văn
(cuốn)
	Số lượng đầu báo, tạp chí chuyên ngành
	Số lượng Luận văn ThS và ĐH
	Số lượng đề tài NCKH
	Số lượng sách điện tử

	Trung tâm TT-TV NTH
	17.340
	10.056
	64
	25.334
	142
	25.935


 Dựa trên yêu cầu đổi mới CTĐT, hàng năm thư viện tiến hành lập kế hoạch, dự toán, hoá đơn và thanh quyết toán các khoản đầu tư cho thư viện (sách, báo, tạp chí, tài liệu…) [H9.09.02.07]. 
Thống kê tình hình chi mua sách và giáo trình của Trường
(đơn vị tính: triệu đồng)
	Năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng 5 năm

	Kinh phí mua tài liệu giáo trình của thư viện
	2220.42
	536.55
	854,26
	599,21
	607,22
	4.817,66


Các nguồn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo của Nhà trường ở trong thư viện đều đảm bảo tính pháp lý và bảo đảm quy định về sở hữu trí tuệ [H9.09.02.08]. 
[bookmark: _Toc78785228]Công tác bổ sung giáo trình, học liệu được tiến hành thường xuyên, Khoa học theo đúng quy trình bổ sung học liệu của Nhà trường. Các đầu sách của Thư viện được bổ sung căn cứ theo danh mục học liệu có trong ĐCCT các học phần của các ngành đào tạo. Dựa trên yêu cầu đổi mới CTĐT, hàng năm Thư viện bổ sung cập nhật nguồn tài liệu mới nhằm đáp ứng nhu cầu của giảng viên và người học [H9.09.02.08]. Nguồn học liệu của thư viện được quản lí bằng phần mềm quản lí thư viện Kipos. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin Khoa học phục vụ tốt CTĐT, Thư viện đã đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online và thư viện số giúp giảng viên và người học có thể tìm kiếm các tài liệu chuyên ngành của các cơ sở giáo dục khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, … Ngoài ra, nhằm tăng cường khả năng hợp tác, trao đổi thông tin và kết nối, thư viện Trường đã tích cực tham gia các tổ chức, Hiệp hội nghề nghiệp như Liên hiệp thư viện Việt Nam, liên kết với các Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân. [H9.09.02.09]. 
[bookmark: _Toc78785229]Hằng năm, Nhà trường theo dõi các hoạt động của thư viện qua các dữ liệu như thống kê số lượt bạn đọc tới thư viện, số lượt mượn tài liệu [H9.09.02.10]. Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện đánh giá hiệu quả các hoạt động của Thư viện qua Phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc và đánh giá phản hồi của người học, giảng viên và các bên liên quan về mức độ phù hợp của thư viện và các nguồn học liệu trong việc hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Kết quả thăm dò lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của thư viện đối với chương trình đào tạo ngành SPVL cho thấy giảng viên, sinh viên, sinh viên thuộc Khoa Vật lý hài lòng về mức độ đáp ứng của thư viện [H9.09.02.11]. 
2. Điểm mạnh 
Thư viện của Trường được quản lý bằng phần mềm hiện đại. Hiện nay thư viện cơ bản đáp ứng đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo cho người học và giảng viên. Thư viện điện tử Nhà trường cho phép GV và SV thuận lợi tra cứu tài liệu trực tuyến, truy cập và tải cơ sở dữ liệu của Nhà trường, các thư viện trong và ngoài nước.
3. Điểm tồn tại 
Giáo trình, tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ nhu cầu đọc thêm của GV, SV ngành SPVL chưa đa dạng và cập nhật. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	Cập nhật, bổ sung thêm các tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc thêm của người đọc đặc biệt sau mỗi lần rà soát chương trình đào tạo.
	Trung tâm TTTV
Khoa Vật lý

	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Tiếp tục lấy ý kiến của GV, người học về các hoạt động của thư viện để cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ
- Tổ chức các buổi hướng dẫn khai thác thông tin thư viện đến các SV, GV, đặc biệt SV năm thứ nhất.
	Trung tâm TTTV

	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204931][bookmark: _Toc174343662]	Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có đủ phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị để phục vụ đào tạo và nghiên cứu cho cán bộ GV và người học ngành SPVL. Phòng thí nghiệm, thực hành được trang bị đầy đủ các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm (TH-TN) được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHV ngày 04/4/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trên cơ sở sát nhập các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng, trại trong toàn trường. Có chức năng chính là phục vụ đào tạo, nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường. Từ đó, Nhà trường đã ban hành các văn bản về quy chế tổ chức và hoạt động của riêng Trung tâm cũng như quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong toàn trường với Trung tâm thực hành thí nghiệm [H9.09.03.01]. Nhà trường luôn quan tâm đến công tác đầu tư thiết bị thí nghiệm, thực hành hiện đại phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, gắn liền với thực tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của GV, người học trong công tác NCKH, chuyển giao công nghệ và kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Nhà trường trang bị đầy đủ phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị để phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Toàn bộ hệ thống phòng thí nghiệm thực hành được bố trí tại 05 tòa nhà, được quy hoạch và xây dựng đúng tiêu chuẩn phòng thực hành thí nghiệm của Bộ GD&ĐT [H9.09.03.02]. Hiện nay, toàn trung tâm THTN có có 86 phòng thực hành thí nghiệm được chia thành 8 nhóm ngành, diện tích bình quân phòng THTN/người học là 4,48m2/người. Sinh viên có thể phát triển kỹ năng thực hành, thực hiện đồ án môn học và đề tài NCKH ngoài giờ học chính khóa. Tất cả các ngày trong tuần đều mở cửa, kể cả Thứ Bảy và Chủ nhật. Hầu hết các đơn vị đều bố trí thời khóa biểu và các lịch học thí nghiệm, thực hành, làm NCKH theo hướng khai thác tối đa công suất sử dụng các phòng học, phòng TN-TH [H9.09.03.03]. Hiện nay hệ thống các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ đào tạo ngành SPVL được bố trí ở khu nhà D, tầng 1 bao gồm 4 phòng thực hành thí nghiệm [H8.08.05.03], [H9.09.03.02]; được đầu tư đồng bộ và hiện đại trong những năm gần đây; có đầy đủ các trang thiết bị máy móc phục vụ công tác thực hành thí nghiệm cho các học phần của ngành và trong công tác nghiên cứu của cán bộ GV [H9.09.01.03]. Các phòng thực hành thí nghiệm đều có đầy đủ các quy định, nội quy, tài liệu hướng dẫn của phòng thí nghiệm [H9.09.03.04 ]. Hệ thống phòng học được quản lí sử dụng bằng mạng máy tính, được lưu trữ hoạt động bằng nhật ký phòng thực hành thí nghiệm, có hệ thống camera theo dõi ở hành lang và trong phòng để theo dõi hoạt động của GV và SV [H9.09.03.04].
Các thiết bị của Trung tâm thực hành - thí nghiệm được duy tu, bảo dưỡng, cập nhật và nâng cấp hàng năm theo kế hoạch của Nhà trường. Quy trình này được thực hiện theo trình tự: 1. Trung tâm thực hành thí nghiệm (THTN) gửi danh sách thiết bị hiện có cho Khoa; 2. Khoa giao cho GV phụ trách học phần rà soát, đề xuất sửa chữa, bổ sung cho thiết bị của học phần đó; 3. Trung tâm THTN thực hiện việc sữa chữa, bổ sung thiết bị thực hành, thí nghiệm [H9.09.03.05]. Các trang thiết bị phục vụ dạy, học và NCKH được lập dự toán đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng theo quy trình. Cuối mỗi năm học P.QT và ĐT phối hợp với các đơn vị sử dụng tài sản, CSVC tiến hành kiểm kê và đánh giá hiệu quả chất lượng từng tài sản, trang thiết bị tại trường, theo từng hạng mục để tổng hợp báo cáo gửi về HĐQT và BGH, từ đó có kế hoạch đầu tư, bổ sung trang thiết bị cùng với việc nâng cấp CSVC và cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt nhu cầu về đào tạo và NCKH. Vào đầu năm học, phòng Quản trị và đầu tư thông báo cho các đơn vị lập Báo cáo tổng kết CSVC, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế,… năm học cũ và lập kế hoạch trang bị CSVC, vật tư TH-TN, in ấn, văn phòng phẩm, dự án đầu tư trang thiết bị cho năm học mới. Về phía, Trung tâm TH-TN có nhiệm vụ tổng hợp và đề nghị mua sắm tài sản, thiết bị vật tư phục vụ TH-TN cũng như đề xuất sửa chữa và thanh lý các tài sản hàng năm tại đơn vị quản lý [H9.09.03.06]. 



[bookmark: _Toc174343663]Bảng 9.3.1. Bảng tổng hợp chi cho mua sắm máy móc, thiết bị và và sửa chữa trang thiết bị trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị
	10.938,60
	14.339,60
	11.458,93
	9.547,09
	9.639,95
	55.924,17

	2
	Chi cho MMTB thí nghiệm, thực hành,v.v.
	1.087,60
	1.087,60
	816,34
	2.206,81
	2.891,61
	8.089,96



[bookmark: _Toc78785274]Hệ thống phòng thực hành thí nghiệm được quản lý bởi đội ngũ NV phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, đáp ứng đủ các yêu cầu về hỗ trợ đào tạo, NCKH và các hoạt động cộng đồng. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm cũng như đội ngũ NV theo vị trí công tác được quy định rõ ràng trong quyết định thành lập trung tâm THTN [H9.09.03.01]. Hiện nay, tại Trung tâm TH-TN có 4 tổ chuyên môn, Ban Giám đốc gồm 3 cán bộ, có 28 cán bộ làm việc trực tiếp tại các phòng thí nghiệm, với phương châm 1 người phụ trách ít nhất 02 phòng thí nghiệm, thực hành và 02 học phần THTN. Cán bộ phụ trách phòng thực hành được phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý việc sử dụng các trang thiết bị của trung tâm thực hành thí nghiệm. Nhiệm vụ và lịch làm việc cụ thể của từng cán bộ được cập nhật trên Website của đơn vị. Ngoài ra, tại mỗi phòng thí nghiệm, phòng thực hành đều có nhật ký ghi lại quá trình làm việc hàng ngày của cán bộ phụ trách và nhật ký sử dụng thiết bị đối với các thiết bị từ 15 triệu đồng trở lên. Tần suất sử dụng, thời gian hoạt động/không hoạt động, số giờ vận hành của phòng học máy tính được theo dõi trong sổ nhật ký phòng máy tính [H9.09.03.07]. Hiện nay đội ngũ phụ trách phòng thí nghiệm ngành SPVL có 2 NV bao gồm 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ [H7.07.01.03]. Đội ngũ này được phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lí việc sử dụng các trang thiết bị của trung tâm THTN. Mỗi phòng thực hành thí nghiệm đều có nhật ký phòng thí nghiệm để lưu giữ dữ liệu về quá trình hoạt động, tình trạng sử dụng trang thiết bị; theo dõi, quản lý và đánh giá hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị [H9.09.03.04]. 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công tác THTN cũng như đáp ứng tốt về mặt trang thiết bị phục vụ THTN, Hằng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của NH và các bên liên quan về mức độ đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu của phòng THTN và các trang thiết bị. Kết quả khảo sát ý kiến NH về khóa học đối với các HP sử dụng phòng THTN luôn được Nhà trường, Khoa phân tích, đánh giá và đưa ra những điều chỉnh cần thiết và kịp thời. Điều này đánh giá được những nỗ lực của Trường và Khoa trong việc tích cực xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp phòng THTN trong những năm qua nhằm đáp ứng tốt hiệu quả sử dụng CSVC và thực hiện theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường [H9.09.03.08]. 
2. Điểm mạnh 
Hệ thống phòng học thực hành, thí nghiệm cho ngành SPVL được xây dựng hiện đại; có đầy đủ máy móc, trang thiết bị, được cập nhật định kỳ, đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH. 
3. Điểm tồn tại 
Việc khai thác hệ thống thiết bị thí nghiệm cho mục đích bồi dưỡng giáo viên, học sinh giỏi còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	Tăng cường các khóa tập huấn sử dụng thiết bị thí nghiệm cho GV, SV
	TT TH-TN
Khoa Vật lý
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
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5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204932][bookmark: _Toc174343664]	Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
[bookmark: _Toc78785313]1. Mô tả hiện trạng
Trung tâm CNTT được thành lập năm 2012 theo quyết định số 300/QĐ-ĐHV ngày 29/3/2012 của Hiệu trưởng Trường đại học Vinh, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin của Trường. Năm 2021, Trường đại học Vinh thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến và sáp nhập Trung tâm CNTT vào Viện để giao nhiệm vụ phụ trách công tác CNTT của toàn Trường được thể hiện qua chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm CNTT, website đơn vị https://vienncdttt.vinhuni.edu.vn/co-cau-to-chuc/trung-tam-cong-nghe-thong-tin.   Viện NC&ĐTTT có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác hoạch định, phát triển hệ thống CNTT; quản lý, tư vấn, hỗ trợ vận hành, ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT; quản lý cổng thông tin điện tử của trường (website: https://vinhuni.edu.vn/); tổ chức đào tạo trực tuyến (e-Learning) và đào tạo từ xa. Trung tâm CNTT của Trường cùng với các đơn vị chức năng xây dựng phần mềm quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ toàn trường để đảm bảo công tác quản lý, kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm đúng quy định. Đội ngũ cán bộ của Viện là những người đã được đào tạo chuyên sâu về CNTT và được phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách hệ thống CNTT toàn trường, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt, đảm bảo các phần mềm quản lý được cập nhật thường xuyên phù hợp với yêu cầu quản lí mới của Nhà trường [H9.09.04.01]. 
Trường nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và tác động của công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi, nâng cao năng suất lao động, đồng thời quyết định sự thành công trong công tác đào tạo, NCKH và công tác quản lý các trình độ đại học cũng như sau sau đại học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, Nhà trường xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng Internet, trang thông tin điện tử, ...) phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản lý.
[bookmark: _Toc78785314][bookmark: _Toc78785315]Nhà trường đầu tư và cung cấp đầy đủ thiết bị CNTT cho công tác giảng dạy đào tạo, NCKH của Trường và hệ thống CNTT, các thiết bị tin học được Nhà trường đầu tư đang hoạt động rất hiệu quả. Trường hiện có gần 2000 máy tính tại các phòng thực hành CNTT, có 08 phòng máy chuyên dụng đáp ứng tốt cho việc học ngoại ngữ và thi trắc nghiệm. Thư viện trường có hơn 100 máy tính được nối mạng Internet đáp ứng yêu cầu tra cứu, truy cập và sử dụng tài liệu online cho người học. Cán bộ của Nhà trường từ học vị Tiến sĩ trở lên được cấp máy tính xách tay để phục vụ công tác, hỗ trợ cho công việc giảng dạy và các công tác khác [H9.09.04.02]. 
[bookmark: _Toc78785316]Công tác tin học hóa trong các hoạt động của Nhà trường rất được chú trọng. Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị tin học, sử dụng các phần mềm quản lí để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động quản lí của trường (quản lí nhân sự, đào tạo, NCKH, tài khoản, tài sản, điểm, học bổng, thu học phí và các nguồn thu khác) và đáp ứng nhu cầu dạy học của giảng viên, sinh viên trong đổi mới phương pháp dạy học. Các hoạt động dạy học trực tuyến được áp dụng rộng rãi từ hệ chính quy, hệ tại chức; từ bậc đại học và sau đại học của Nhà trường. Công tác quản lí của trường thực hiện thông qua hệ thống thông tin tổng thể phần mềm Trí Nam; e-office, CMC, LMS; các lĩnh vực đều sử dụng các phần mềm quản lí để quản lí nhân sự, đào tạo, NCKH, tài khoản, tài sản, điểm, học bổng, thu học phí và các nguồn thu khác. Cán bộ giảng viên giảng dạy ngành SPVL trình độ ĐH nói riêng và cán bộ toàn trường nói chung được cung cấp địa chỉ email mang tên miền riêng là @vinhuni.edu.vn. Các hoạt động của Nhà trường, được quản lí bằng hệ thống phần mềm một cách Khoa học và hợp lí. Các dữ liệu về quản lí Nhà trường và quản lí đào tạo được lưu trữ trên hệ thống máy chủ. Nhà trường đã và đang áp dụng Cổng thông tin dạy và học để đảm bảo tương tác trực tuyến giữa giảng viên và người học đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường có hệ thống các phòng học trực tuyến gồm 16 phòng, chia 3 cụm có thể đáp ứng cho việc học tập đồng thời cho hơn 1000 người học. Với hệ thống phòng học trực tuyến đảm bảo sự trao đổi giao tiếp tốt giữa người dạy và người học và ở tất cả các bậc học được đào tạo của Trường. Nhà trường đang đưa và áp dụng Cổng thông tin dạy và học để đảm bảo tương tác trực tuyến giữa giảng viên và người học như giảng viên đưa bài giảng, bài tập, chia nhóm, nhiệm vụ nhóm/cá nhân lên phần mềm và người học tự tải về bài giảng, bài tập, nhiệm vụ nhóm/cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ và đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ nhóm/cá nhân lên để giảng viên đánh giá. Năm học 2019 - 2020, 2020 – 2021, hệ thống dạy – học trực tuyến cùng phần mềm dạy học Zoom và nền tảng quản lý học tập trực tuyến LMS đã phát huy hiệu quả, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đào tạo trong tình hình đại dịch covid hoành hành. Hiện tại, hình thức dạy học trực tuyến vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc khắc phục những sự cố khách quan (thiên tai lũ lụt…) nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường diễn ra đúng tiến độ [H9.09.04.03]. 
[bookmark: _Toc78785317]Tất cả hệ thống máy tính trong Nhà trường được nối mạng Internet, mạng Wifi được sử dụng miễn phí trong toàn trường phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của giảng viên và người học. Nhà trường cũng đã thực hiện triển khai tối ưu hoá hệ thống mạng máy tính toàn trường, lắp đặt camera tại các phòng thực hành thí nghiệm, giảng đường và KTX [H9.09.04.04]. 
Trường Đại học Vinh quản lý, theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính cũng như cần bổ sung, nâng cấp các hệ thống phần cứng cũng như phần mềm của hệ thống CNTT qua sổ nhật ký làm việc tại các phòng thực hành, qua sổ theo dõi vận hành tại các hệ thống chuyên trách của trung tâm CNTT quản lý [H9.09.04.05]. 
[bookmark: _Hlk108683156]Nhà trường có quy định quản lý, khai thác sử dụng hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống làm việc thường xuyên, liên tục, đáp ứng cho giảng viên và người học sử dụng hiệu quả [H9.09.04.06]. Hệ thống CNTT của trường hàng năm được lập kế hoạch về việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp nằm trong kế hoạch mua sắm, sửa chữa như: Triển khai các dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng, nâng cấp phần cứng để đáp ứng nhu cầu hoạt động quản lý đào tạo và bồi dưỡng.
Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị gửi về và định hướng phát triển của Nhà trường, Viện NC&ĐTTT lập kế hoạch về công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực CNTT và được tập hợp trong Kế hoạch đầu tư CSVC hàng năm. Dựa trên kế hoạch này Nhà trường đã thường xuyên thực hiện các hoạt động đầu tư, nâng cấp thiết bị, phần mềm CNTT. Việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị liên quan đến CNTT đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tất cả đều có hồ sơ cung cấp, lắp đặt hạ tầng và thường xuyên bảo trì, sửa chữa, thay thế [H9.09.04.07].
[bookmark: _Hlk108687709]* Quy trình lập kế hoạch mua sắm, nâng cấp như sau:
1. Đơn vị sử dụng gửi nhu cầu cho Viện NC&ĐTTT tiếp nhận và lập kế hoạch. 
2. Căn cứ nhu cầu của Nhà trường, Viện NC&ĐTTT lập kế hoạch đề xuất và phối hợp với Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng Kế hoạch - Tài chính trình Ban Giám hiệu phê duyệt chủ trương tổ chức thực hiện.
Kế hoạch trung hạn được giao cho Viện NC&ĐTTT và Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng Kế hoạch - Tài chính. Lập danh mục trang thiết bị, xây dựng hồ sơ pháp lý, quản lý, vận hành hạ tầng CNTT và dịch vụ CNTT bao gồm: Hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng, phòng thực hành máy tính, hạ tầng mạng và đường truyền internet, hệ thống dự phòng, hệ thống bảo mật và quyền truy cập, các phần mềm ứng dụng và điều hành, nhằm phục vụ công tác trao đổi thông tin, tác nghiệp, đào tạo, NKCH và phục vụ cộng đồng [H9.09.04.08].
Bảng 9.4.1. Thống kê số liệu máy chủ phục vụ quản lý, đào tạo, NCKH của Trường Đại học Vinh
	TT
	Mã tài sản
	Tên tài sản
	Ngày tăng
	Số lượng

	1 
	02701.03.030000.001 
	Máy chủ IBM X3500M4 
	02/01/2018
	1

	2 
	03901.01.031000.001 
	Máy chủ CSDL Dell ™ PowerEdge ™ R630 Rack Mount Server - 186C1H2 -2017 
	25/04/2017
	1

	3 
	04301.01.031001.007 
	Máy chủ-Dell PowerEdge R730 Server 2016 
	20/09/2016
	1

	4 
	04301.02.030000.002 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	5 
	04301.04.030000.074 
	Máy chủ cơ sở dữ liệu: HP ProLiant DL 360 
	01/01/2012
	1

	6 
	04301.04.030000.075 
	Máy chủ cơ sở dữ liệu: HP ProLiant DL 360 
	01/01/2012
	1

	7 
	04801.00.030000.028 
	Máy chủ HP ProLiant DL380 G6 
	01/01/2012
	1

	8 
	04801.02.030000.001 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	9 
	04801.02.030000.002 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	10 
	04801.02.030000.003 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	11 
	04801.02.030000.004 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	12 
	04801.02.030000.005 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	13 
	04801.02.030000.006 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	14 
	04801.02.030000.007 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	15 
	04801.02.030000.008 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	16 
	04801.02.030000.009 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	17 
	04801.02.030000.184 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	18 
	04801.02.030000.185 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	19 
	04801.02.030000.186 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	20 
	04803.01.031001.009 
	Hệ thống máy chủ (ảo hóa thành các máy chủ ứng dụng: Web,
DNS …, máy chủ CSDL) Dell PowerEdge 
	22/04/2016
	3

	21 
	04803.01.031001.010 
	Máy chủ sao lưu dữ liệu (Backup) Dell PowerEdge R630 2016 
	22/04/2016
	1

	22 
	04805.01.031000.002 
	Máy chủ CSDL Dell ™ PowerEdge ™ R630 Rack Mount Server - 18451H2 -2017 
	25/04/2017
	1

	23 
	04805.01.031000.003 
	Máy chủ Web Dell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 17Y61H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	24 
	04805.01.031000.004 
	Máy chủ Web Dell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 17XB1H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	25 
	04805.01.031000.005 
	Máy chủ CacheDell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 18W71H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	26 
	04805.01.031000.020 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	27 
	04805.01.031000.021 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	28 
	04805.01.031000.022 
	Máy chủ Rack 4U Lenovo Think System x3850X5 -GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	29 
	04805.01.031001.001 
	Máy chủ Application-Dell PowerEdge R730 Server 2016 
	30/09/2017
	1

	30 
	04805.14.031500.609 
	Máy chủ ứng dụng + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	31 
	04805.14.031500.610 
	Máy chủ CSDL + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	32 
	04805.14.031500.611 
	Máy chủ CSDL + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	33 
	04805.15.030000.068 
	Máy chủ 
	23/12/2021
	2

	34 
	04808.01.031000.001 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	35 
	06201.00.030000.018 
	Máy chủ HP DL380G5 E5420 
	30/12/2014
	1

	36 
	06501.01.031001.001 
	Máy chủ Dell PowerEdge R730 Server 
	14/12/2016
	1

	37 
	08203.01.030701.088 
	Máy chủ server Dell PowerEdge T320-Chassis 2018 
	15/01/2018
	1

	38 
	08203.01.030701.089 
	Máy chủ server Dell PowerEdge T320-Chassis 2018 
	15/01/2018
	1

	39 
	09102.15.030000.045 
	Máy chủ 
	23/12/2021
	2

	40 
	10218.10.030000.021 
	Máy chủ Hãng SX: IBM TN 411 Lê Thị Thu Hiệp 
	30/12/2021
	1

	41 
	10505.00.030000.001 
	Máy chủ IBM X3500M4 
	30/12/2021
	1


Căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch hàng năm của các đơn vị, Viện NC&ĐTTT, Phòng Quản trị và Đầu tư, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị trong toàn trường xây dựng kế hoạch và thực hiện lập hồ sơ cung cấp lắp đặt hạ tầng, bảo trì, sửa chữa thay thế. Bên cạnh việc kiểm tra thường xuyên về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị CNTT; Viện NC&ĐTTT lên kế hoạch kế hoạch đầu tư, sửa chữa bảo trì, nâng cấp hạ tầng CNTT và trang thiết CNTT.
Bảng 9.4.2. Bảng tổng hợp chi cho công nghệ thông tin trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	1
	Chi cho CNTT
	9.851,00
	13.252,00
	10.642,59
	7.340,28
	6.748,35
	47.834,22


Các hoạt động bảo trì về CNTT thường xuyên được thực hiện, bao gồm hệ thống sever máy chủ, điều hòa, phòng cháy chữa cháy, đèn, lưu điện, phòng trung tâm dữ liệu, bảo trì website, trang thiết bị máy tính phòng làm việc...[H9.09.04.09]. Nhờ vậy, hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT được thường xuyên đáp ứng ngày càng tốt hơn cho các nhu cầu.
[bookmark: _Toc78785319]Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của NH và các bên liên quan khác về chất lượng cũng như mức độ đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu của hệ thống công nghệ thông tin. Qua khảo sát cho thấy ý kiến các bên liên quan đều hài lòng về hệ thống thông tin phục vụ dạy và học, NCKH, công tác quản lý của Nhà trường và hệ thống thông tin phục vụ dạy và học, NCKH và công tác quản lý của Khoa Vật lý cũng như của nghành SPVL, qua đó Nhà trường có kế hoạch cải tiến hệ thống CNTT/môi trường trực tuyến nhằm cập nhật và nâng cấp thường xuyên [H9.09.04.10].
2. Điểm mạnh 
Hệ thống CNTT của Nhà trường được trang bị đầy đủ, đồng bộ, duy tu sửa chữa và cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu đào tạo và NCKH của GV và người học.
3. Điểm tồn tại
Do số lượng người dùng lớn, khối lượng và số lượng các hoạt động nhiều, nên có lúc việc truy cập vào internet bị chậm, đặc biệt là thời điểm đầu kỳ học, khi số lượng SV đăng ký học đông.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Nghiên cứu phương thức phân luồng, tổ chức lại quyền truy cập, sử dụng các nội dung của phần mềm để đảm bảo tốc độ truy cập vào dữ liệu, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn mạng trong một số thời điểm.
- Nâng cao chất lượng đường truyền internet tại hệ thống phòng học, đảm bảo tốc độ truy cập đồng đều ở tất cả các khu vực trong Nhà trường.
	Trung tâm CNTT
	Hằng năm
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	Hằng năm



[bookmark: _Toc136204933][bookmark: _Toc174343666]5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật
[bookmark: _Toc78785359]1. Mô tả hiện trạng
Trường Đại học Vinh luôn tuân thủ Quy định các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn được xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ như: Nghị định của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Phòng cháy Chữa cháy, Thông tư số 14/2013/TT-BYT…, cũng như quy định về thiết kế và xây dựng Nhà trường theo đúng tiêu chuẩn thiết kế trường đại học, trong đó có lưu ý đến nhu cầu của người khuyết tật [H9.09.05.01].
[bookmark: _Toc78785360]Trên cơ sở quy định chung của Nhà nước, Trường đã cụ thể hóa thành các nội quy, quy chế để đảm bảo các tiêu chuẩn về cảnh quan môi trường sư phạm như: quy định về sử dụng các trang thiết bị CSVC, quy định về nội quy giảng đường, phòng làm việc, nội quy sử dụng các phòng thực hành, quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và KTX, quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nhà ăn của Trường… Những quy định, quy chế này hoàn toàn phù hợp với các Nghị định và Thông tư hướng dẫn quy định tại Đề án bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhà trường đã tổ chức các cuộc tập huấn các biện pháp ứng phó khẩn cấp và ban hành các văn bản hướng dẫn và sử dụng các hệ thống thiết bị nhằm thực hiện ứng phó khẩn cấp, đảm bảo an toàn trường học. Đồng thời, trường thực hiện báo cáo tổng kết/sơ kết đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn về các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Nhà trường cũng thành lập Ban chỉ đạo công tác an ninh, trật tự trường học, an toàn giao thông, lập kế hoạch và ban hành các công văn triển khai công tác an ninh trường học, tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên mạng máy tính [H9.09.05.02]. 
[bookmark: _Toc78785361]Trường đã bê tông hóa kiên cố hệ thống đường đi, sân trường giúp khuôn viên trường được thông thoáng, cảnh quan cây xanh được đầu tư chăm sóc và đảm bảo tốt về vệ sinh - môi trường. Kí túc xá cho người học được đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao theo qui định. Hành lang, khuôn viên giảng đường, nhà làm việc và KTX đều được thiết kế và xây dựng có khu vực cho người khuyết tật. Hàng năm Nhà trường đều có kế hoạch để cải tiến nâng cao chất lượng cảnh quan môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học [H9.09.05.03].
[bookmark: _Toc78785362]Trường có khuôn viên đẹp, có căng tin và nhà ăn phục vụ đáp ứng các hoạt động thể dục thể thao và văn hóa, văn nghệ của người học. Nhà trường có hệ thống sân chơi, phòng tập đa năng gồm 6 sân bóng chuyền, 6 sân bóng đá mini, 1 sân bóng đá lớn và nhiều sân thể thao phục vụ cho cán bộ, người học với diện tích 35.000m2 và nhà thi đấu với 1000 chỗ ngồi phục vụ cho các nhu cầu vui chơi giải trí và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao của SV. Bên cạnh đó, Nhà trường có bố trí các nhà để xe và căn tin phục vụ cho người dạy và học ở các hướng rất thuận tiện. Nhằm tạo điều kiện cho người học, Nhà trường có 05 tòa KTX với đầy đủ các trang thiết bị bên trong. Hằng năm các trang thiết bị đều được rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng và bổ sung thay thế nhằm đảm bảo an toàn cho người ở hàng năm. Nhà trường có đội ngũ nhân viên vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường trong các giảng đường, khu vệ sinh, hội trường, đường bộ, bộ phận phục vụ và công ty dịch vụ vệ sinh thực hiện thường xuyên hàng ngày cho người dạy và học cảm thấy an toàn, thoải mái trong khuôn viên của trường. Về vấn đề môi trường: để đảm bảo vệ sinh chung, Trường đã ký hợp đồng với 01 số công ty vệ sinh để đảm bảo các phòng học và phòng làm việc luôn được vệ sinh sạch sẽ trước và sau mỗi buổi học, cảnh quan môi trường sư phạm: “xanh - sạch - đẹp”. Bên cạnh đó, Trường đã ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đến nơi quy định của Thành phố để đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường [H9.09.05.03]. 
[bookmark: bookmark148][bookmark: _Toc78785363]Nhà trường có Trạm y tế đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, được ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. đến tháng 12/2024, Trạm Y tế gồm có 10 cán bộ, trong đó có 2 bác sĩ, 4 y sĩ, 4 y tá đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất, thiết bị, đáp ứng nhu cầu được trợ giúp kịp thời cho người học khi gặp vấn đề về sức khỏe. Cán bộ và sinh viên ngành SPVL nói riêng và toàn trường nói chung có thể khám chữa bệnh định kỳ và được cấp phát thuốc tại Trạm y tế. Đây cũng là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học. Sinh viên ngành SPVL được triển khai việc khám sức khỏe định kỳ, được tuyên truyền, truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản. Hằng năm, để phòng chống dịch bệnh, Trường đều tiến hành công tác phun thuốc khử khuẩn, phòng dịch bệnh vào thời điểm giao mùa hoặc khi có dấu hiệu dịch đột xuất. Để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, Trường đã ban hành các thông báo hướng dẫn đơn vị, VC, NH thực hiện công tác phòng chống dịch. Khi dịch Covid - 19 xảy ra, Trường đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo ứng phó với diễn biến của tình hình dịch bệnh. Trạm Y tế lên kế hoạch trình Ban Giám hiệu ký duyệt, đồng thời kết hợp với các đơn vị chức năng để phát hiện, tuyên truyền sâu rộng tới VC và NH. Trạm Y tế là đầu mối, thường xuyên cung cấp một số thuốc cơ bản như: oresol, biseptol, paracetamol, cloraminB, NaCl 0,9%, nước rửa tay sát khuẩn, để kịp thời ứng phó với các dịch bệnh. Đối với công tác quản lý và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nhà ăn, Trường thường xuyên lưu mẫu nấu ăn hằng ngày, được cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 5 năm qua, Nhà ăn của Trường không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đối với GV và NH [H9.09.05.04]. 
Về vấn đề an toàn: công tác an ninh trật tự luôn được Trường chú trọng. Lực lượng bảo vệ của Trường tại các cơ sở có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tài sản và con người trong Trường, trực bảo vệ 24/24 giờ trong tất cả các ngày, kể cả ngày lễ, Tết  Hằng năm, lực lượng này đều được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết, Trường đều có phân công trực lãnh đạo và thông báo kế hoạch bảo vệ đến tất cả các đơn vị và VC, GV. Trường đã phối hợp tốt với Công an Phường Bến Thủy và các phường lân cận trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; giải quyết kịp thời những sự vụ, góp phần giữ gìn trật tự an toàn tại khu vực Trường. Đội ngũ bảo vệ, ngoài nhiệm vụ bảo vệ tài sản còn có chức năng hướng dẫn cho người học, cán bộ và người đến làm việc với Nhà trường những vấn đề về an ninh trong trường học. Bên cạnh đó, Nhà trường còn có các lực lượng hỗ trợ vào thời điểm diễn ra các hoạt động đông người như Trung đội tự vệ chiến đấu (gồm các đồng chí do Thành đội thành phố Vinh thành lập), Đội Thanh niên xung kích gồm các sinh viên, sinh viên của Trường. Hệ thống an toàn của Trường đạt qui định hiện hành. Bên cạnh đó, Trường còn lắp đặt hệ thống camera bảo vệ tại các điểm trọng yếu trong khuôn viên Trường, trong Tòa nhà Công nghệ cao và trong các phòng thực hành thí nghiệm. Công tác bảo vệ trật tự, an toàn, an ninh trong Trường được bảo đảm, tạo tâm lý yên tâm cho người dạy và người học về một môi trường an toàn, an ninh đảm bảo [H9.09.05.05].
Nhà trường kết hợp với Công an Thành phố Vinh trong công tác bảo đảm an ninh, vì vậy khi có sự việc xảy ra đều có sự tham gia khẩn trương của các lực lượng chức năng của Phường, Thành phố góp phần giữ gìn trật tự an toàn tại khu vực trường. Trường đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ. Công tác phòng cháy, chữa cháy của Trường luôn được đảm bảo và thực hiện triệt để trong khuôn viên toàn Trường. Trường đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống bão lụt - phòng chống cháy nổ, tổ chức các hoạt động PCCC, tuyên truyền công tác PCCC cho VC, quản lý các trang thiết bị PCCC và các hoạt động PCCC của đơn vị, xây dựng phương án PCCC, chuẩn bị lực lượng và phương tiện chữa cháy, dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC hằng năm. Cán bộ các đơn vị được tập huấn PCCC, an toàn lao động, an toàn PTN, an toàn phóng xạ theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hàng năm, Nhà trường còn thực hiện đúng các chế độ báo cáo về về phân tích chất lượng môi trường của Nhà trường [H9.09.05.05].
Nhà trường đã lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về CSVC và môi trường cảnh quan phục vụ người học. Báo cáo kết quả khảo sát về mức độ hài lòng từ các bên liên quan Trường luôn nhận được các phản hồi tích cực về tính phù hợp của môi trường, sức khỏe, an toàn. Với các ý kiến đóng góp, Nhà trường cũng đã thực hiện các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng về môi trường và cảnh quan trong Nhà trường [H9.09.05.06].
2. Điểm mạnh 
[bookmark: _Toc78785367]Nhà trường có diện tích sử dụng, cơ sở hạ tầng được xây dựng theo qui định tiêu chuẩn xây dựng trường đại học hiện hành (TCVN: 3981-1985). Nhà trường quan tâm chặt chẽ đến công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn cho cán bộ và sinh viên. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn đã được xác định rõ ràng và có các hoạt động triển khai, trong đó bao gồm nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.
3. Điểm tồn tại 
[bookmark: _Toc78785371][bookmark: _Hlk78131290]Các chương trình tập huấn, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe chưa riêng biệt hơn với nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.
4. Kế hoạch hành động 
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[bookmark: _Toc174343667]	Kết luận về Tiêu chuẩn 9
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Trường Đại học Vinh có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng đầy đủ trang thiết bị phù hợp, hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH. Thư viện của Trường được quản lý bằng phần mềm hiện đại, về cơ bản đáp ứng đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo cho người học và giảng viên ngành SPVL, cho phép GV và SV ngành SPVL thuận lợi tra cứu tài liệu trực tuyến, truy cập và tải cơ sở dữ liệu của Nhà trường, các thư viện trong và ngoài nước. Hệ thống phòng học thực hành, thí nghiệm cho ngành SPVL được xây dựng hiện đại; có nhiều máy móc, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH. Hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại, và được duy tu sửa chữa, cập nhật thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ quá trình đào tạo và NCKH của cán bộ GV và SV. Nhà trường quan tâm chặt chẽ đến công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn cho cán bộ và sinh viên; có Trạm y tế độc lập phục vụ tốt nhu cầu y tế của cán bộ và sinh viên. 
Những điểm tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Bên cạnh các điểm mạnh, vẫn còn một số hạn chế, đó là: số lượng các tạp chí ISI, Scopus ở thư viện chưa nhiều, đường truyền mạng internet chưa đủ nhanh tại một số thời điểm đăng ký học. 
[bookmark: _Toc174343668]	Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng
	Mở đầu
Chất lượng đào tạo là một nội dung cơ bản thể hiện uy tín và quyết định sự tồn tại, phát triển của một cơ sở đào tạo. Không ngừng nâng cao chất lượng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất mà Nhà trường, Khoa/viện cũng như các ngành đào tạo cần chú trọng. Để bảo đảm cho SV ngành SPVL đạt được CĐR đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhà tuyển dụng, ngành SPVL phối hợp chặt chẽ với Nhà trường, Khoa/Viện thực hiện các quy trình quản lý nâng cao chất lượng một cách chặt chẽ, có hệ thống. Từ việc thu nhận thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu SV, nhà tuyển dụng) để thiết kế và phát triển CTDH đến việc đảm bảo chất lượng trong kiểm tra, đánh giá, áp dụng các kết quả NCKH để cải tiến việc dạy và học cũng như đáp ứng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích, tạo cơ chế phản hồi cho các bên liên quan.  
[bookmark: _Toc174343669]	Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong trường, trong đó có giao nhiệm vụ quy định rõ quy trình thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan: Trường đã giao Trung tâm ĐBCL chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan (tùy từng đối tượng khảo sát) như: Các Khoa/Viện đào tạo; Phòng đào tạo; Trung tâm DV, HTSV&QHDN; Phòng CTCT&HSSV; Viện NC&ĐTTT và các đơn vị có liên quan khác để thực hiện thiết kế quy trình, nội dung và tổ chức thu thập ý kiến phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan (trong đó có thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực các bên liên quan) khi thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.01.01]. Nhà trường có quy định/quy trình về việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để thiết kế và phát triển CTDH được ban hành trong: Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT (trong đó có quy trình khảo sát các bên liên quan) [H10.10.01.02]. Ngoài ra việc khảo sát các biên liên quan còn được quy định trong: Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh (Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016); Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh (Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022) [H10.10.01.03]. Bộ công cụ khảo sát bao gồm: (i) Bộ phiếu khảo sát; (ii) nội dung khảo sát; (iii) Đối tượng khảo sát: NH, cựu NH, nhà tuyển dụng, GV, các chuyên gia và CB quản lý phục vụ cho xây dựng và phát triển CTDH; (iv) Hình thức khảo sát:  thông qua phần mềm khảo sát trực tuyến, phát phiếu trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thảo luận nhóm gửi phiếu khảo sát trực tiếp, thông qua các báo cáo của các đơn vị liên quan và Khoa SPVL [H10.10.01.04]. 
Các quy trình thiết kế và phát triển CTDH bao gồm:
Quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan, Quy trình xây dựng CĐR, Quy trình xây dựng CTĐT, Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT, Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá, phát triển CTĐT. Theo Quy trình, việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi để xây dựng CĐR và CTĐT/CTDH được xác định với các bước: Thành lập tổ soạn thảo xây dựng CĐR/CTĐT; Xây dựng dự thảo CĐR/CTĐT; Tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan; Hoàn thiện Dự thảo CĐR/CTĐT; Hoàn thiện phê duyệt và công bố CĐR/CTĐT. Trong đó có bước 3 là tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan. Ở bước này tổ soạn thảo thực hiện các nội dung sau: 
	1. Thiết kế phiếu khảo sát các bên liên quan (có tham khảo mẫu phiếu khảo sát ở phần phụ lục).
	2. Lập kế hoạch, xác định các đối tượng, dự toán kinh phí khảo sát, tổ chức thảo luận, xin ý kiến chuyên gia về các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn thiện CĐR/CTĐT.
3. Tổ chức khảo sát thu thập thông tin:
- Tổ soạn thảo tập huấn cho cán bộ thực hiện khảo sát.
- Tổ chức khảo sát các bên liên quan.
- Xử lý số liệu khảo sát.
Để tổ chức và triển khai thực hiện việc khảo sát, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát theo các hướng dẫn với các nội dung: Xác định mục đích của cuộc khảo sát, trong đó mục đích của từng loại; xác định phạm vi và đối tượng khảo sát; yêu cầu của việc khảo sát; công cụ khảo sát; tài liệu viện dẫn; nội dung khảo sát; quy trình với từng khảo sát. Công cụ khảo sát được xây dựng và được ấn định thành các biểu mẫu cụ thể, phục vụ cho từng loại hình khảo sát, do vậy thông tin thu được có thể sử dụng để đối sánh giữa các năm [H10.10.01.05] [H10.10.01.06].
Sau khi kết thúc một khóa học, Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến phản hồi về chất lượng CTĐT ngành SPVL từ người học sau khi tốt nghiệp và các bên liên quan [H10.10.01.07]. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được thu thập, xử lí và sử dụng để thiết kế/phát triển CTDH. Hoạt động tiếp nhận thông tin phản hồi và nhu cầu các bên liên quan đã giúp đảm bảo nâng cao chất lượng CTĐT, cách thức tổ chức đào tạo và đào tạo SV ra trường đáp ứng tốt thực tế và nhu cầu thị trường. Hoạt động lấy phản hồi được tiến hành qua hệ thống Phiếu khảo sát online (đối với SV đang học) và qua kênh liên lạc của cựu người học, hệ thống email, facebook và điện thoại (đối với cựu SV) [H10.10. 01.07]. Trong giai đoạn 2019 - 2024, những thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan đã thu thập từ các kênh kể trên được Trường/ Khoa/ Viện triển khai xử lý và sử dụng để thiết kế phát triển CTDH của ngành SPVL 3 lần (các năm 2017, 2019, 2021). Trên cơ sở các thông tin thu thập được từ các bên liên quan, nhà trưởng, Khoa/viện đã triển khai xử lý và làm công tác báo cáo xử lý số liệu điều tra, tổng hợp ý kiến. Những thông tin, ý kiến phản hồi trên được Nhà trường, Khoa/viện thẩm định, phân tích và sử dụng làm kênh tham khảo trong việc rà soát, ban hành chủ trương về điều chỉnh, thẩm định CTĐT, CTDH [H10.10. 01.08]. CTĐT năm 2017 được xây dựng theo hướng đưa vào chương trình những kiến thức, kĩ năng mới, hiện đại theo định hướng phát triển năng lực người học, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội bằng việc xây dựng khung CTĐT theo tiếp cận CDIO được thực hiện từ khóa đào tạo 58. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, trên cơ sở thực tiễn giảng dạy, chương trình đào tạo của ngành SPVL được rà soát hàng năm, năm 2019 thực hiện điều chỉnh một số môn học và cụ thể hoá Bản mô tả CTĐT [H10.10. 01.08]. Sau khi chương trình đào tạo SPVL theo hướng tiếp cận CDIO được triển khai trọn 1 vòng đời (4 năm) đối với khóa 58, trên cơ sở rà soát hằng năm, khung chương trình SPVL đã được tổng rà soát, đối sánh, chỉnh sửa nhằm xây dựng chương trình đào tạo ngành SPVL hiện đại, Khoa học, có khả năng phát triển và thích ứng cao theo hướng phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của Nhà trường, phù hợp với bối cảnh mới. Trong lần điều chỉnh năm 2021, làm lại chương trình theo hướng giảm các học phần ngành, tăng số học phần chuyên ngành [H10.10.01.09]. 
Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0, trong đó có hướng dẫn cụ thể về xây dựng mục tiêu CTĐT, xây dựng CĐR, xây dựng và phát triển CTDH dựa trên CĐR, thiết kế đề cương chi tiết học phần, xây dựng các rubric đánh giá người học theo CĐR,…Trên cơ sở đó, hiện nay Khoa Vật lý đang rà soát và cải tiến CTDH ngành SPVL theo quy định và hướng dẫn mới ban hành [H10.10.01.10].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có hệ thống thu thập ý kiến các bên liên quan với các quy trình và biểu mẫu khảo sát luôn được cải tiến giúp thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết, Khoa học và tin cậy làm căn cứ để Khoa thiết kế và phát triển CTĐT.
Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ đầy đủ các BLQ (sinh viên, cựu sinh viên, NTD, GV, chuyên gia ngành) để phát triển CTĐT; công tác lưu trữ thông tin được thực hiện một cách hệ thống, tin học hóa, thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu thu thập được; các quy trình, biểu mẫu khảo sát được cải tiến qua các năm nhằm giúp công tác thu thập thông tin phản hồi hiệu quả hơn.
Có tổng hợp và phân tích các kết quả từ các khảo sát ý kiến các BLQ về CĐR, đối sánh các CTDH, ý kiến đóng góp của các BLQ về CTDH, các kết quả thẩm định; có theo dõi tình trạng sửa đổi CĐR và CTDH.
Trường đã thực hiện hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT bằng nhiều kênh, các hình thức linh hoạt khác nhau. Nhà trường đã sử dụng các thông tin phản hồi hữu ích để xây dựng, điều chỉnh và phát triển CTĐT.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù đã có mạng lưới kết nối với các trường phổ thông trong việc đào tạo SV ngành SPVL, tuy nhiên việc mở rộng địa bàn và tăng số lượng các trường phổ thông để việc tham vấn và lấy thông tin phản hồi về chất lượng đào tạo và căn cứ để phát triển CTDH còn hạn chế. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	Mở rộng kết nối với các Sở giáo dục và đào tạo, các chuyên viên tại các Sở, giáo viên phổ thông cốt cán để trao đổi chuyên môn và tham vấn Chương trình
	- Khoa Vật lý
- Phòng Đào tạo
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục lấy ý kiến phản hồi từ SV về quá trình đào tạo, hợp tác chặt chẽ với với các cơ sở giáo dục phổ thông để nhận được các ý kiến phản hồi thường xuyên về công tác thực tập của SV.
Định kỳ theo kế hoạch tiếp tục đánh giá lại CTĐT và điều chỉnh nếu cần thiết. Mở rộng các đối tượng lấy ý kiến trong quá trình khảo sát. 
Tổ chức hội nghị tham vấn các bên liên quan để có những cải tiến trong công tác phát triển CTDH, tổ chức đào tạo.
	 - CTCT-HSSV;
- TT DV, hỗ trợ SV và QHDN
- Khoa Vật lý

	Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204934][bookmark: _Toc174343670]	Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng 
[bookmark: bookmark=id.2iq8gzs]Trường Đại học Vinh có quy trình thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.01.02]. Nhà trường bám sát Thông tư số: 07/2015/TT- Bộ GD&ĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ [H10.10.02.01]. Từ việc xác định mục tiêu, CĐR đến việc tổ chức thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng; các hướng phát triển chương trình, đối sánh trong nước, quốc tế... Nhà trường ban hành chương trình đào tạo giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ; Kế hoạch biên soạn và điều chỉnh CTĐT; Kiểm tra đánh giá; Công tác đảm bảo chất lượng. CTDH ngành SPVL được thiết lập một cách rõ ràng, định kỳ được đánh giá, điều chỉnh và cải tiến để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. CTĐT được thiết lập căn cứ vào CĐR ngành SPVL, trường Đại học Vinh và kế hoạch biên soạn, xây dựng chương trình giáo dục đại học hệ chính quy của Nhà trường [H10.10.02.02] [H10.10.02.03] [H10.10.02.04]. 
Từ năm 2017, việc thiết kế và phát triển CTDH ngành SPVL được rà soát, đánh giá, điều chỉnh và cải tiến thường xuyên theo từng khóa học, cụ thể vào các năm 2017, 2019, 2021 để phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức các buổi tập huấn chi tiết để phổ biến và hướng dẫn quy trình xây dựng và phát triển CTDH/CTĐT theo tiêu chuẩn mới phù hợp với xu thế. Sau đó, trường triển khai cho các đơn vị liên quan thực hiện [H10.10.02.05]. Trên cơ sở đó, Trường đã ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ ngành SPVL (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) và được đưa vào giảng dạy, được rà soát định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường [H10.10.02.02]. Việc xây dựng ĐCCT các học phần mới điều chỉnh, sửa chữa, cập nhật đã được thực hiện một cách bài bản theo đúng quy định của Nhà trường: Nhà trường ban hành hướng dẫn rà soát, điều chỉnh ĐCCT các học phần [H10.10.02.05]; Bộ môn phụ trách xây dựng ĐCCT theo hướng dẫn. Việc xây dựng ĐCCT được thực hiện thông qua các đề tài trọng điểm cấp trường từ năm 2019-2024 [H10.10.02.06]. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh ĐCCT thì việc xin ý kiến đóng góp của phản hồi từ các bên liên quan, phân tích và lựa chọn dữ liệu, đề xuất thay đổi và lấy ý kiến chuyên gia được thực hiện [H10.10.02.07]. 
Để thiết kế một CTDH mới và rà soát, phát triển CTDH đó khi vận hành trong quá trình đào tạo một cách đồng bộ, có kiểm soát. Năm 2019, Nhà trường ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học (số 2382/QĐ-ĐHV ngày 4/9/2019), gồm 2 phần: (1) Quy trình thiết kế và (2) quy trình phát triển [H10.10.01.02]. Theo đó, quy trình thiết kế CTDH/CTĐT gồm 7 bước và quy trình phát triển CTDH gồm 5 bước.
(1) Quy trình xây dựng (quy trình thiết kế) CTDH/CTĐT gồm 7 bước như sau:
Bước 1: Thành lập nhóm xây dựng, nghiên cứu CTDH/CTĐT (mục tiêu, CĐR, tổ chức thực thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng, các hướng phát triển chương trình....)
Bước 2: Xây dựng dự thảo CTDH/CTĐT lần 1
Bước 3: Triển khai khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan
Bước 4: Hoàn thiện CTDH/CTĐT lần thứ nhất
Bước 5: Tổ chức xây dựng CĐR và đề cương chi tiết các học phần của Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2
Bước 6: Tổ chức hội thảo hoàn thiện Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2
Bước 7: Hoàn thiện phê duyệt và công bố CTDH/CTĐT
(2) Quy trình phát triển CTDH/CTĐT gồm 5 bước sau:
Bước 1: Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá CTDH/CTĐT
Bước 2: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật CTDH/CTĐT
Bước 3: Đánh giá và xây dựng đánh giá về tính hiệu quả của CTDH/CTĐT đang thực hiện (đáp ứng so với CĐR và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…)
Bước 4: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hội đồng Khoa học và đào tạo xem xét thông qua
Bước 5: Hội đồng Khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành CTDH/CTĐT sửa đổi, bổ sung.
Trong quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT có quy định yêu cầu về việc rà soát nội dung chương trình. Trước năm 2019, Nhà trường mới chỉ có các văn bản hướng dẫn thực hiện việc xây dựng CĐR, CTĐT tiếp cận CDIO, các quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT mới chỉ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong các buổi họp chuyên môn của Nhà trường, của Khoa Vật lý. Do vậy, việc rà soát quy trình cũng mới chỉ thực hiện qua các cuộc họp của Nhà trường và Khoa Vật lý. Quy trình chính thức mới được xây được ban hành vào năm 2019 nên việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện rà soát, đánh giá sẽ được thực hiện vào định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường vào các năm tiếp theo. Quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT và các biểu mẫu đính kèm luôn được rà soát và đánh giá.
Thực hiện rà soát và đánh giá quy trình: Hàng năm, Nhà trường thông báo cho các đơn vị về việc cập nhật các quy trình nghiệp vụ, các biểu mẫu cho phù hợp. Trong đó, Quy trình Xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT và CĐR cũng được rà soát, cập nhật. Các đơn vị lập sổ theo dõi sửa đổi tài liệu, hồ sơ để nhận biết phiên bản mới nhất đang được sử dụng.
Rà soát và đánh giá việc thiết kế và phát triển CTDH: CTDH năm 2017 ngành SPVL khi được ban hành, Nhà trường và Khoa Vật lý tiến hành rà soát và đánh giá từng năm (để có những cải tiến nhỏ) và chu kỳ 2 năm (để có những cập nhật, cải tiến lớn). Việc rà soát, đánh giá được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp chuyên môn của tổ bộ môn, của Khoa và giao ban đào tạo của Nhà trường; qua trao đổi qua email, qua các cuộc đối thoại của Khoa với NH, cựu NH và nhà tuyển dụng,… [H10.10.02.07]. Sau đó, Nhà trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị rà soát, cập nhật CTDH/CTĐT [H10.10.02.05].
Sau khi rà soát, đánh giá quy trình thiết kế và phát triển CTDH, Nhà trường và Khoa thực hiện cải tiến quy trình thiết kế và phát triển CTDH.
Cải tiến quy trình: Quy trình xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR và Quy trình xây dựng, điều chỉnh, thẩm định và ban ban hành CTĐT và các biểu mẫu đính kèm được cải tiến định kỳ cho phù hợp với các văn bản pháp quy được ban hành mới của Bộ GD&ĐT và phù hợp với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT. Qua quá trình rà soát quy trình và biểu mẫu, Nhà trường đã có những điều chỉnh cải tiến quy trình. Trước năm 2019, Nhà trường mới chỉ có các văn bản hướng dẫn thực hiện việc xây dựng CĐR, CTĐT tiếp cận CDIO, các quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT mới chỉ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong các buổi họp chuyên môn của Nhà trường, của Khoa Vật lý. Năm 2019, việc cải tiến quy trình đã được thể hiện qua việc Nhà trường đã chính thức ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học (số 2382/QĐ-ĐHV ngày 4/9/2019) [H10.10.01.02], trong đó có CTDH được chuẩn hóa giúp cho Khoa chủ động hơn trong việc thiết kế và phát triển CTĐT. 
Năm 2023, Nhà trường đã rà soát lại quy trình xây dựng CTĐT và có cải tiến lại quy trình được quy định trong Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H10.10.02.08], trong đó các quy trình hướng dẫn các bước cụ thể, chi tiết hơn: 
+ Xây dựng mục tiêu CTĐT phù hợp với sứ mạng tầm nhìn, với mục tiêu giáo dục đại học (3 bước). 
+ Xây dựng CĐR phù hợp với sứ mạng tầm nhìn, phù hợp với mục tiêu của CTĐT và được đối sánh với đề cương CDIO, đối sánh với khung năng lực quốc gia 1982 và chuẩn nghề nghiệp (nếu có) và (gồm 7 bước) thể hiện mức độ quan trọng trong việc xây dựng CĐR để làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH.
+ Xây dựng và phát triển CTDH dựa trên CĐR theo mô hình tương thích kiến tạo, quy trình thiết kế ngược và mô hình CFB. 
+ Xây dựng bảng phân nhiệm cho PLO cho các CLO của học phần được thiết kế chi tiết hơn đến các CLO của từng chương trong học phần. 
+ Thiết kế đề cương chi tiết học phần có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR và kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoạn (Pre-class, During class, Post class). 
+ Xây dựng các rubric đánh giá người học theo CĐR và được thiết kế chi tiết hơn qua kết quả đánh giá bao gồm điểm số và điểm năng lực của CĐR [H10.10.02.08].
Trên cơ sở quy trình đã được ban hành. Từ năm 2021 đến nay, Nhà trường tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện mục tiêu, CĐR chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận CDIO [H10.10.02.09]. 
Cải tiến CTDH: 
(i) Kể từ năm 2017, Nhà trường đã ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành SPVL của Trường Đại học Vinh (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017), rà soát năm 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) và cập nhật hoàn thiện vào năm 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021), trong đó đã có những cập nhật thay đổi như đã mô tả ở tiêu chí 10.1. So với phiên bản năm 2017, 2019, thì năm 2021 ngành SPVL thay đổi một số môn học, tăng một số môn thực tập, kỹ năng mềm, bổ sung một số học phần dự án. Năm 2021, CĐR đã được rút gọn theo hướng tinh lọc so với năm 2017, 2019, Bảng phân nhiệm cho PLO cho các học phần được thiết kế chi tiết hơn đến từng chương trong học phần. 
(ii) Việc cập nhật định kỳ hàng năm: Tất cả các CTĐT và CĐR, các ĐCCT môn học, các kế hoạch giảng dạy ngành SPVL được Hiệu trưởng phê duyệt, ký ban hành và được định kỳ bổ sung hàng năm với các điều chỉnh nhỏ (điều chỉnh chương, mục; cập nhật nội dung mới thay cho những nội dung không còn phù hợp, ...). 
(iii) điều chỉnh giữa kỳ, CTĐT ngành SPVL được bổ sung, điều chỉnh cập nhật theo định kỳ, phù hợp với hướng dẫn chung của Nhà trường, mỗi lần điều chỉnh đều tính đến các yếu tố như: cập nhật có kế thừa, thay đổi theo quy trình mà không làm xáo trộn đến lựa chọn HP của NH. HP thay thế hoặc bổ sung phải có sự tương thích với những HP trong chương trình nhằm đảm bảo quyền lợi cho NH [H10.10.02.02] [H10.10.02.03] [H10.10.02.04]. 
Sự cải tiến CTDH trình độ đại học ngành SPVL được thể hiện qua bảng đối sánh CTDH giữa các năm 2017, 2019, 2021 [H10.10.02.10]. Khoa Vật lý đã cập nhật những thay đổi và thông báo phiên bản mới trên website của Khoa và của Nhà trường [H10.10.02.11]. 
Khoa Vật lý đã thực hiện cải tiến CTDH, đã có những hiệu chỉnh, cập nhật liên tục theo yêu cầu của xã hội và có tham khảo các CTĐT tiên tiến. Vì vậy, khi xây dựng CTĐT trình độ đại học của ngành SPVL và áp dụng từ các khóa năm 2017, 2019, 2021 cho đến nay mang tính hợp lý, phù hợp hơn với yêu cầu của các bên liên quan và với CTĐT của các cơ sở giáo dục đại học. 
2. Điểm mạnh
Đội ngũ giảng viên ngành SPVL của Nhà trường giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực của mình. CTDH xây dựng theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho SV, giúp họ tích luỹ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thích nghi và thành công trong môi trường công việc thực tế sau này. Do đó, CTDH được thiết kế với sự đổi mới liên tục, theo kịp xu hướng và yêu cầu của thị trường lao động.
Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được Nhà trường thực hiện một cách bài bản, tiếp cận mô hình tiên tiến của thế giới (đặc biệt là chương trình theo CDIO). CTDH được đánh giá và cải tiến định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường, được cập nhật, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 
3. Điểm tồn tại
Hình thức lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTDH chưa đa dạng.
4. Kế hoạch hành động
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	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	Cần đa dạng đối tượng và hình lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTDH. Tăng cường các kênh khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng, tăng số lượng và chọn lọc đối tượng khảo sát nhằm tăng hiệu quả của các phiếu khảo sát.
	Đào tạo
Khoa Vật lý
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục thu thập ý kiến phản hồi từ GV, SV, cựu SV và nhà tuyển dụng về quy trình thiết kế, đánh giá và cải tiến CTDH nhằm giúp SV đạt được CĐR của CTĐT ngành SPVL.
	Nhà trường
Khoa Vật lý
	Hằng năm
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[bookmark: _Toc136204947][bookmark: _Toc174343671]	Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường đã có quy định về việc rà soát, đánh giá thường xuyên quá trình dạy học; việc đánh giá kết quả hoạt động của người học, các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học trong CTĐT để đảm bảo sự tương thích với CĐR. Cụ thể, Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (Số 1262/QĐ-ĐHV Ngày 13/11/2017), Quy định đào tạo trình độ đại học (Số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021), Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023), Quy định về hình thức tổ chức dạy và học trường đại học Vinh (Số 3091/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2023)… [H10.10.03.01]. Quá trình dạy học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được thể hiện trong đề cương chi tiết học phần chỉ rõ hình thức, thời gian và trọng số của từng loại điểm cho từng lần kiểm tra, đánh giá người học và giảng viên phải thực hiện [H10.10.03.02]. Các hình thức kiểm tra đánh giá cho mỗi học phần được đa dạng hoá theo yêu cầu và sự chủ động của giảng viên đáp ứng mục tiêu học phần, bao gồm: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài thảo luận trên lớp, tiểu luận, tự luận, trắc nghiệm. Chú trọng đánh giá việc đổi mới PPGD và kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành và phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu cho người học nên các tiêu chí trưng cầu ý kiến người học tập trung đánh giá việc áp dụng các PPGD tích cực, các phương pháp kiểm tra, đánh giá hiện đại theo tiếp cận đánh giá quá trình. Đồng thời nhằm kiểm tra mức độ phù hợp và tương thích với CĐR của CTĐT, các hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá, Sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh được thực hiện tự đánh giá để kiểm tra năng lực tích lũy kiến thức và kỹ năng theo CĐR [H10.10.03.02]. Để đánh giá quá trình dạy học của giảng viên cũng như quá trình học tập của người học trong hệ thống đào tạo theo CĐR, Trường Đại học Vinh cũng đã sử dụng các phần mềm quản lý đào tạo như: Phần mềm kê khai khối lượng giảng dạy ở công thông tin cán bộ, hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và phần mềm USmart để theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện, thành lập hội đồng và các quyết định về công tác quản lí người học (công tác hỗ trợ, tư vấn, giám sát người học) [H10.10. 03.03]. Việc giám sát hoạt động dạy và học về mặt giờ giấc và tiến độ dạy học được Nhà trường giao cho Phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện dựa vào việc sử dụng phần mềm Hệ thống giám sát giảng dạy và kế hoạch thanh tra hàng năm [H10.10.03.04]. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của hệ thống camera được lắp đặt trong tất cả các phòng học, các phòng thí nghiệm thực hành đã hỗ trợ tích cực cho việc giám sát hoạt động dạy học đang diễn ra trong lớp [H10.10.03.05]. Kết quả học tập, sự tiến bộ của người học còn được giám sát bởi bộ phận cán bộ quản lý sinh viên và gia đình sinh viên thông qua việc gửi email kết quả học tập cho gia đình người học hằng năm [H10.10.03.06].
Thực hiện quy định trên, trong quá trình đào tạo, Nhà trường, Khoa và các phòng ban liên quan triển khai rà soát đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học trong CTĐT để đảm bảo sự và phù hợp với CĐR. Quá trình dạy học và các quy định về kiểm tra đánh giá được Nhà trường, Khoa rất quan tâm và chú trọng triển khai. Mỗi học kỳ, Khoa thường tổ chức các cuộc họp liên tịch giữa Ban lãnh đạo Khoa, Trưởng Bộ môn, Quản lí học sinh SV, Trợ lí Đào tạo, Cố vấn học tập và các cán bộ lớp, Đoàn Thanh niên, Hội SV để kịp thời nắm bắt về tình hình chung của SV cũng như công tác đào tạo, thi cử, kiểm tra, đánh giá [H10.10. 03.07]. Các bộ môn đã triển khai tổ chức các buổi dự giờ, đánh giá đối với những giảng viên lần đầu tiên giảng dạy một học phần mới và thường xuyên dự giờ các học phần khác nhằm góp ý kiến xây dựng, trao đổi về nội dung bài giảng, cách thức tổ chức dạy học, các phương pháp giảng dạy, cách thức tiến hành kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV. Hàng năm, Nhà trường tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cho GV để nâng cao chất lượng giảng viên trong toàn trường [H10.10. 03.08]. Sau mỗi đợt thi giữa kỳ và cuối kỳ, Trung tâm ĐBCL của Nhà trường làm nhiệm vụ thống kê tỷ lệ điểm và trả kết quả kiểm tra, thi về cho các Khoa đảm nhiệm cũng như từng Bộ môn để có sự đối sánh về chất lượng giảng dạy, qua đó kịp thời điều chỉnh quá trình dạy học, ra đề kiểm tra, thi [H10.10.03.09]. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, Phòng thanh tra, Khoa lên kế hoạch cụ thể và triển khai tổ chức thường quy công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động tổ chức, dạy học, kiểm tra đánh giá... và có báo cáo kết luận cụ thể [H10.10.03.10]. Điểm thi được công bố công khai trên Website của Phòng Đào tạo, hệ thống E-learning, vì vậy mọi sai sót đều được sinh viên phát hiện kịp thời [H10.10.03.11]. BGH đã ban hành chính sách về điều chỉnh điểm: hạn chế sửa điểm quá trình, mọi sự thay đổi điểm quá trình phải trình BGH phê duyệt, … Tất cả GV đều phải công bố điểm quá trình cho sinh viên biết vào buổi học cuối việc này đã giúp cho Nhà trường rà soát chặt chẽ tính chính xác, công bằng các kết quả kiểm tra và thi [H10.10.03.12]. Giai đoạn 2019-2024, để đo lường mức độ đạt CĐR của NH, Nhà trường đã thiết kế lại các Quy trình xây dựng và công bố CĐR; Quy trình xây dựng và ban ban hành CTĐT; Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT (đối với ngành xây dựng mới); Quy trình tổ chức, cập nhật và đánh giá, phát triển CTĐT [H10.10.03.13].
Hằng năm, Nhà trường tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học liên quan tới chất lượng hoạt động giảng dạy của GV, hoạt động KTĐG. 100% các học phần trong CTĐT trình độ đại học ngành SPVL đều được lấy ý kiến. Kết quả thu được cho thấy nhìn chung giảng viên có chất lượng giảng dạy đạt hiệu quả tốt và được SV đánh giá cao. Kết quả phân tích các ý kiến phản hồi từ người học và người dạy được sử dụng làm căn cứ cho việc cải tiến quá trình dạy - học, đánh giá kết quả học tập [H10.10.03.14]. 
2. Điểm mạnh
Quá trình dạy học ngày càng được tổ chức và thực hiện bài bản, chất lượng ngày càng cao. Quy trình kiểm tra đánh giá được thiết kế và tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ và nghiêm túc. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thực hiện đa dạng, linh hoạt, sử dụng công nghệ. 
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.3hv69ve]Việc triển khai rà soát, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH chưa được thực hiện một cách đồng bộ.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	Triển khai rà soát, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH một cách đồng bộ hơn. để từ đó có biện pháp kiểm soát và cải tiến kịp thời.
	Trung tâm ĐBCCL;
Khoa Vật lý
	2025

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực. 
	Nhà trường;
Khoa Vật lý
	Thường xuyên



5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204948][bookmark: _Toc174343672]	Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu Khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
1. Mô tả hiện trạng 
Trong những năm qua Nhà trường và Khoa rất chú trọng đến hoạt động NCKH và đây là hoạt động mũi nhọn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Đại học Vinh. Nhà trường và Khoa có quy định và cơ chế chính sách khuyến khích công tác NCKH của GV và SV [H10.10.04.01]. Nhà trường đưa ra các quy định và văn bản hướng dẫn việc hỗ trợ hay công nhận các đề tài có chất lượng tốt để phục vụ việc dạy-học [H10.10.04.02]. Ngoài ra, Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo Khoa học với những đề tài nghiên cứu thiết thực trong giảng dạy nhằm khơi dậy tinh thần hăng say làm khoa học của GV và người học trong toàn trường [H10.10.04.03].
 Hàng năm, GV và SV của Khoa tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học, hoạt động này giúp GV, SV không những bổ sung thường xuyên kiến thức chuyên sâu mà còn có thể sử dụng những nghiên cứu đó để phục vụ thiết thực cho việc dạy-học. Đội ngũ cán bộ Khoa/ ngành đã tiến hành NCKH theo 4 nhóm: Một là các đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Trường trọng điểm về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục; hai là các sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình phục vụ đào tạo; ba là các bài báo khoa học về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục trong lĩnh vực vật lí học; bốn là tổ chức các hội thảo khoa học. Bên cạnh đó, GV Khoa Vật lí luôn tích cực tham gia viết bài cho các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về nâng cao chất lượng của quá trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức hội nghị SV nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo quốc tế nhằm năng cao tinh thần học hỏi giao lưu giữa các GV cũng như người học trong toàn khoa với những GV, chuyên gia từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước [H10.10.04.04] [H10.10.04.05]. 
Các công trình nghiên cứu đề tài các cấp của đội ngũ cán bộ luôn được giám sát chất lượng bởi Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Khoa/Viện và của Trường. Số lượng đề tài các cấp, giáo trình, sách tham khảo và các báo cáo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học chuyên ngành ngày càng nhiều [H10.10.04.05]. Số lượng và các loại hình nghiên cứu của GV trong 5 năm học vừa qua thống kê cụ thể như sau:

[bookmark: _heading=h.1x0gk37][bookmark: _Toc136205197][bookmark: _Toc174343673]Bảng 10.4.1. Số lượng đề tài NCKH và chuyển giao khoa học
công nghệ của đơn vị thực hiện CTÐT được nghiệm thu trong 5 nãm gần
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	Đề tài cấp NN
	2.0
	
	
	2
	3
	
	
	10

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1.0
	1
	
	
	3
	
	
	4

	3
	Đề tài cấp trường
	0.5
	3
	2
	
	1
	
	
	6

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	20


Tổng số đề tài quy đổi: 20
Tỉ số đề tài NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 
[bookmark: _Toc136205198][bookmark: _Toc174343674]Bảng 10.4.2: Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT 
được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1.5
	23
	35
	33
	14
	
	
	207

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1.0
	14
	12
	15
	8
	
	
	67

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0.5
	4
	5
	8
	2
	
	
	13

	
	Tổng
	
	41
	52
	56
	24
	
	
	287


 Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 287
Tỉ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 
[bookmark: _Toc136205199][bookmark: _Hlk174268589]Bảng 10.4.3: Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại hội thảo
	Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1.0
	10
	0
	10
	3
	
	
	30

	2
	Hội thảo trong nước
	0.5
	0
	0
	2
	3
	
	
	2.5

	3
	Hội thảo cấp trường
	0.25
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	4
	Tổng
	
	10
	0
	12
	6
	
	
	32.5


Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 32.5
Kết quả và sản phẩm của các công trình khoa học được sử dụng trong hoạt động giảng dạy tùy theo từng chuyên môn, lĩnh vực nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu cũng được sử dụng làm ví dụ minh họa cho SV trong quá trình học tập, nghiên cứu. Đề tài NCKH trọng điểm cấp Trường chuyển thể thành chương trình đào tạo tạo SPVL theo tiếp cận CDIO từ khoá 58- 62; các đề tài trọng điểm cấp Trường 2017-2019 được áp dụng thành CTDH của tất cả các học phần do khoa đảm nhận. Các sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình phục vụ đã công bố được chuyển thành tài liệu tham khảo cho các môn học. Các bài báo khoa học về lĩnh vực VL, khoa học giáo dục trong dạy học VL, nội dung trong các hội thảo khoa học cũng được giảng viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong giảng dạy [H10.10.04.06].  
Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên luôn được xác lập rõ ràng. Trong bản kế hoạch năm học, các giảng viên luôn đề ra những mục tiêu NCKH cụ thể (tham gia đề tài, dự án, hướng dẫn SV NCKH) [H10.10.04.07]. 
Khoa Vật lí đã tổ chức hội thảo, mời chủ biên chương trình môn vật lí chia sẻ về điểm mới và kế hoạch tổ chức thực hiện. Ngành Vật lí cũng đã phối hợp với Hội Vật lí Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học về Đổi mới dạy học Vật lí ở Trường phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực, có rất nhiều giảng viên Khoa Vật lí tham gia viết bài và báo cáo tại hội thảo. Ngoài ra, một số giảng viên Khoa Vật lí đã tham gia Hội thảo Quốc tế, Hội thảo quốc gia về khoa học cơ bản và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018 [H10.10.04.07].  
Hằng năm, Nhà trường thông báo về việc đề xuất đề tài NCKH của SV để khuyến khích SV có nguyện vọng tham gia đăng ký [H10.10.04.08]. Nội dung các đề tài NCKH của SV ngành SPVL thuộc các lĩnh vực chuyên môn đào tạo như Quang học - Quang phổ; Phương pháp dạy học VL; kiểm tra đánh giá. Để giúp SV hiểu rõ hơn kiến thức chuyên ngành, vận dụng được phương pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu, phát huy khả năng tư duy độc lập, tập hợp tài liệu, phân tích, so sánh, lí giải các vấn đề lí luận, thực tiễn đặt ra một cách khoa học. Việc tổ chức đánh giá các đề tài NCKH của SV được thực hiện ở các tiểu ban do Hội đồng khoa học và đào tạo khoa đề xuất. Các đề tài tiêu biểu được báo cáo trong hội nghị NCKH SV do Nhà trường tổ chức. Căn cứ vào kết quả hội nghị NCKH của SV, Nhà trường xuất bản kỷ yếu NCKH của SV bao gồm các đề tài đạt giải tại các tiểu ban. Các đề tài của Khoa/Viện trong 5 năm gần đây thường đạt giải trong hội nghị NCKH SV toàn trường [H10.10.04.09].
Hội nghị tổng kết hoạt động SV NCKH đã khẳng định tính tích cực của hoạt động NCKH đối với GV và SV cũng như sự đóng góp của nó vào việc dạy và học, làm động lực để thúc đẩy hơn nữa chất lượng và hiệu quả NCKH. Thành tích NCKH của SV được thống kê qua các bảng sau:
[bookmark: _heading=h.4h042r0][bookmark: _Toc136205200][bookmark: _Toc174343675]Bảng 10.4.4. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT
tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây
	
Số lượng đề tài
	Số lượng người học tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài 
cấp NN
	Đề tài 
cấp Bộ*
	Đề tài 
cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	1
	24
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	0
	2
	

	Trên 6 đề tài
	0
	0
	0
	

	Tổng số người học tham gia
	0
	1
	26
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
[bookmark: _heading=h.2w5ecyt][bookmark: _Toc136205201][bookmark: _Toc174343676][bookmark: _Hlk174268656]

Bảng 10.4.5. Thành tích NCKH của SV
(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo,
công trình được công bố)
	TT
	Thành tích NCKH
	Số lượng

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Số giải thưởng NCKH, sáng tạo
	0
	0
	0
	0
	
	

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	3
	2
	2
	3
	
	


2. Điểm mạnh
Khoa Vật lí có đội ngũ GV có năng lực và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; có cơ chế khuyến khích GV cũng như SV tham gia NCKH.
Đội ngũ giảng viên tham gia nhiều loại hình nghiên cứu khác nhau và kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài đã gắn kết với các hoạt động giảng dạy và học tập, giúp giảng viên có nhiều ví dụ vận dụng vào bài giảng để SV dễ hiểu và nắm bắt kiến thức.
3. Điểm tồn tại
Số SV có đề tài tham gia hoạt động SV NCKH cấp Bộ còn ít.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Tăng cường hoạt động NCKH của SV, động viên SV tham gia giải thưởng SV NCKH cấp Bộ
	Khoa Vật lý
KH& HTQT
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục xây dựng cơ chế khuyến khích CBGD tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, lựa chọn các đề tài có ý nghĩa khoa học và kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài đã gắn kết với các hoạt động giảng dạy và học tập 
	KH &HTQT
Khoa Vật lý
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204949][bookmark: _Toc174343677]	Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng 
Hệ thống ĐBCL nội bộ (IQA) của Đại học Vinh được thiết kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của Nhà trường như đào tạo, NCKH, trong đó có chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác để thực hiện CTĐT. Qua Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong của Đại học Vinh được thể hiện qua hình 10.5.1 dưới đây cho thấy, công cụ đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích của Đại học Vinh được thực hiện bởi các đơn vị chức năng đối với từng mảng hoạt động với các quy định, quy trình rõ ràng và được phân nhiệm rõ trong văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị [H10.10.05.01]. 
[image: ]
[bookmark: _Toc174343678]Hình 10.5.1. Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong của Đại học Vinh
Nhà trường đã ban hành văn bản quy định về việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác như Quy định về hoạt động ĐBCL chất lượng giáo dục [H10.10.05.02], Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan [H10.10.05.03], các kế hoạch đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài, các quy trình ISO, Sổ tay Đảm bảo chất lượng [H10.10.05.04], các Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị [H10.10.05.01], … Nhìn chung các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích cho ngành SPVL đã được tổ chức bài bản, đa dạng, phong phú có ý nghĩa thiết thực; định kỳ được đánh giá, điều chỉnh và cải tiến để nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu người học, phù hợp với thực tiễn của xã hội. Nhà trường có quy định rõ ràng về việc đánh giá các dịch vụ hỗ và tiện ích tại thư viện, hệ thống cổng thông tin và các dịch vụ hỗ trợ tiện ích khác nhằm hỗ trợ tốt công tác giảng dạy, học tập và NCKH tại trường ĐH Vinh [H10.10.05.01]. 
Hằng năm, trường tổ chức việc đánh giá, thăm dò ý kiến mức độ đáp ứng của các dịch vụ hỗ trợ của Trung tâm thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, trợ lí trực tuyến, cố vấn học tập, công tác sinh viên, các hoạt động đoàn thể ... Định kỳ hàng năm, Trung tâm Đảm bảo chất lượng làm đầu mối phối hợp với Phòng Công tác chính trị HSSV tiến hành lập kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV đang học tập tại Khoa/Viện về hoạt động giảng dạy của giảng viên, các hoạt động của Nhà trường cũng như chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tiện ích [H10.10.05.05]. Tùy vào từng nội dung mà các đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch khảo sát theo phân công nhiệm vụ [H10.10.05.06]. Nhà trường đã xây dựng quy trình lấy ý kiến người học theo hình thức phiếu bằng giấy và hình thức trực tuyến. Nhìn chung, SV có xu hướng đánh giá theo hướng tích cực về điều kiện cơ sở vật chất, các dịch vụ hỗ trợ, tiện ích phục vụ cho việc học, nghiên cứu [H10.10.05.03]. 
Tất cả các đơn vị trong toàn trường (trong đó có thư viện, các Khoa/Viện, Trung tâm công nghệ thông tin, Phòng CTCT-HSSV, Phòng ĐT,…) đều triển khai thực hiện theo quy định và kế hoạch đề ra việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác (tư vấn NH, công tác NH, các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa, …) trong xây dựng kế hoạch công tác năm học của đơn vị mình trong đầu mỗi năm học và tự đánh giá trong báo cáo tổng kết năm học vào cuối năm học [H10.10.05.07].
Việc đánh giá mức độ đáp ứng của các dịch vụ hỗ trợ được thực hiện bởi Trung tâm ĐBCL, Phòng CTCT-HSSV, Phòng ĐT,…, và các đơn vị có liên quan:
- Thông qua việc lấy ý kiến NH và CB-GV-NV như: (1) khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; (2) khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; (3) khảo sát sự hài lòng của NH về các đơn vị hành chính và chất lượng đội ngũ NV hỗ trợ , (4) khảo sát ý kiến NH cuối khóa về các hoạt động của Nhà trường; (5) khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp; (6) khảo sát ý kiến GV/NH, NTD về CTĐT và CĐR, (7) Khảo sát ý kiến của phụ huynh và học sinh…, trong đó có các nội dung về công tác phục vụ, hỗ trợ và giám sát NH (tư vấn NH, công tác sinh viên, các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa, …); về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng;  về cơ sở vật chất Nhà trường như thư viện, phòng TN/TH, công nghệ thông tin,... [H10.10.05.08]. 
- Hàng năm, Phòng QT&ĐT thực hiện việc kiểm kê tài sản để đánh giá chất lượng các thiết bị và cơ sở vật chất có đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Nhà trường, trên cơ sở đó để có phương án sửa chữa, cải tạo và thay thế trang thiết bị phục vụ cán bộ, giảng viên và NH [H10.10.05.09]. 
- Trung tâm thông tin thư viện Nguyễn Thúc Hào cũng triển khai thống kê, tổng hợp đánh giá kết quả ý kiến bạn đọc để có phương án bổ sung học liệu và cải tiến hoạt động hỗ trợ cho người đọc [H10.10.05.10].
- Ngoài ra, hàng năm, Nhà trường còn thực hiện tự đánh giá CSGD và các chương trình đào tạo theo kế hoạch và mời các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục về đánh giá ngoài để kiểm định, đánh giá hệ thống chất lượng Nhà trường, trong báo cáo Đánh giá ngoài của Đoàn đánh giá ngoài có đánh giá mức độ đáp ứng của các dịch vụ hỗ trợ NH [H10.10.05.11]. 
- Phòng Thanh tra - Pháp chế  hàng ngày giám sát, đánh giá các hoạt động dạy học và cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Tất cả các bất thường đều được ghi nhận và xử lý kịp thời [H10.10.05.12].
- Ngoài ra, việc đánh giá tính hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ còn được thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau: tiếp nhận góp ý qua điện thoại, email, facebook, qua các cuộc họp giao ban (giao ban Nhà trường, giao ban Khoa,…), qua đối thoại giữa Hiệu trưởng và NH, Hội nghị dân chủ SV, Hội nghị công chức, viên chức …. Ngoài ra, tại mỗi đơn vị chức năng đều có bộ phận trực kỹ thuật mỗi ngày và tại mỗi phòng học đều có số điện thoại của bộ phận này và lãnh đạo Phòng QT&ĐT tiếp nhận những ý kiến phản ánh của GV, sinh viên về những bất thường về CSVC, trang thiết bị để hỗ trợ kịp thời [H10.10.05.13].
Ở Khoa Vật lý, việc hỗ trợ NH cũng được thực hiện bởi cố vấn học tập, trợ lý đào tạo, trợ lý quản lý sinh viên, giáo viên chủ nhiệm. Lịch sinh hoạt lớp và gặp gỡ sinh viên sẽ do Khoa phối hợp với Phòng ĐT tổ chức. Trong buổi sinh hoạt lớp, GV sẽ tham dự, thông báo các thông tin cần thiết, ghi nhận những phản ánh, đóng góp ý kiến của sinh viên về tất cả các vấn đề như học tập, cơ sở vật chất, các vướng mắc… GV sẽ ghi nhận tất cả trong biên bản sinh hoạt lớp và gửi về Khoa, Phòng ĐT. GV hướng dẫn giữ liên lạc thường xuyên với ban cán sự lớp nhằm phát hiện và ghi nhận kịp thời tất cả những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo Khoa, nhà trường. Từ đó có thể góp phần giúp sinh viên yên tâm học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân [H10.10.05.14] [H10.10.05.15].
Sau khi tiếp nhận thông tin và các kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan, tất cả các đơn vị thực hiện các dịch vụ hỗ trợ như Thư viện, Trung tâm CNTT, Phòng CTSV-HSSV, Phòng ĐT, Phòng QT&ĐT, Đoàn Thanh niên, ... đều phải thực hiện cải tiến chất lượng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ như nâng cấp cơ sở vật chất về hạ tầng công nghệ thông tin [H10.10.05.16], bổ sung nguồn học liệu thư viện [H10.10.05.17],.... Sau mỗi đợt đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài của các Trung tâm Kiểm định giáo dục, Nhà trường và các đơn vị đã thực hiện đánh giá đều xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến theo khuyến cáo của các đoàn đánh giá ngoài [H10.10.05.18].
2. Điểm mạnh 
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến định kỳ. Việc đánh giá và cải tiến chất lượng dịch vụ và tiện ích được thực hiện hằng năm theo một quy trình thống nhất của Trường ĐH Vinh; Nhà trường có các kênh phản hồi thông tin đa dạng và nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực dành cho SV.
3. Điểm tồn tại
Dữ liệu giám sát, đánh giá quá trình thực hiện hỗ trợ và tiện ích đào tạo chưa được tập hợp theo hệ thống.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Tăng cường cải tiến chất lượng dịch vụ hỗ trợ và tiện ích trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá; đồng thời tiến hành tập hợp dữ liệu khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ một cách có hệ thống
	- ĐBCL
- Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (thư viện, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác)
	- ĐBCL
- Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên


5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204950][bookmark: _Toc174343679]	Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng 
Đảm bảo chất lượng là sự cải tiến liên tục, có hệ thống, có cấu trúc đến chất lượng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng. Hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm 02 yếu tố: Đảm bảo chất lượng bên ngoài là đề cập đến hệ thống đảm bảo chất lượng được vận hành bởi các tổ chức ở bên ngoài các cơ sở giáo dục; Đảm bảo chất lượng bên trong đề cập đến hệ thống đảm bảo chất lượng được thiết lập và vận hành bởi chính các cơ sở giáo dục đại học. Nói cách khác, cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò chính trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Nhưng để đảm bảo chất lượng, một trong những đòi hỏi quan trọng là trường đại học phải xây dựng và phát triển một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (Internal Quality Assurance: IQA). Hệ thống ĐBCL bên trong là nhân tố quyết định cho thành công của công tác ĐBCL trong trường. Mọi hoạt động ĐBCL trong Nhà trường đều được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống ĐBCL bên trong. Toàn bộ sự tương tác các quá trình chính trong hệ thống ĐBCL bên trong của Trường Đại học Vinh (thể hiện qua hình 10.5.1 ở tiêu chí 10.5) cho thấy hệ thống thu thập, lựa chọn, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi của Nhà trường được thực hiện theo đúng trình tự và khoa học. 
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống. Nhà trường đã giao cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng thực hiện điều phối, giám sát và thúc đẩy công tác ĐBCL với chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, trong đó có chức năng tham mưu cho Nhà trường thực hiện công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ Nhà trường, giám sát việc sử dụng các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng Nhà trường. Đồng thời, Trung tâm tham mưu cho Nhà trường xây dựng và thực hiện cơ chế phản hồi của các bên liên quan thông qua các hình thức khảo sát cụ thể. Việc lấy ý kiến các bên liên quan được vận hành liên tục theo định kỳ đảm bảo tính hệ thống và khoa học trong công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường. Bên cạnh TT.ĐBCL là đơn vị đầu mối, Phòng CTCT&HSSV, Phòng đào tạo, Phòng ĐT SĐH, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT,… cũng là các đơn vị chịu trách nhiệm chính lấy ý kiến các bên liên quan tùy vào mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, nội dung khảo sát [H10.10.06.01]. Ngoài ra, Nhà trường còn có một hệ thống các bộ phận ĐBCL ở từng đơn vị chức năng (Phòng/Ban/Trung tâm) và các đơn vị đào tạo (Khoa/Viện) cũng đã được thành lập là Hội đồng ĐBCL với các thành viên kiêm nhiệm là một lãnh đạo đơn vị và mạng lưới ĐBCL là các thành viên phụ trách công tác ĐBCL ở các đơn vị. Bộ phận ĐBCL ở các đơn vị đào tạo và các đơn vị chức năng có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai công tác ĐBCL tại các đơn vị trong đó có công tác thu thập các ý kiến các bên liên quan [H10.10.06.02]
Nhà trường ban hành quy định/quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan với các biểu mẫu rõ ràng để khảo sát đánh giá và tư vấn cải tiến chất lượng dạy học, dịch vụ hỗ trợ [H10.10.06.03] [H10.10.06.05]. Việc lấy ý kiến các bên liên quan được vận hành liên tục theo định kỳ đảm bảo tính hệ thống và khoa học trong công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường. 
Đối với sinh viên, vào đầu học kì/năm học, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát các bên liên quan, trong đó nội dung khảo sát được thể hiện qua các phiếu khảo sát như: (i) khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; (ii) khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; (iii) khảo sát sự hài lòng của NH về các đơn vị hành chính và chất lượng đội ngũ NV hỗ trợ, (iv) khảo sát ý kiến NH cuối khóa về các hoạt động của Nhà trường; (v) khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp; (vi) khảo sát ý kiến GV/NH, NTD về CTĐT và CĐR, (vii) Khảo sát ý kiến của phụ huynh và học sinh,… 
Đối với học viên cao học, Nhà trường tiến hành khảo sát các nội dung như: Khảo sát NH về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát NH sắp tốt nghiệp về khóa học; khảo sát người học tốt nghiệp; Khảo sát cựu HV cao học về CTĐT và CĐR; khảo sát Giảng viên về CTĐT và hoạt động đào tạo sau đại học; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về học viên cao học tốt nghiệp và chương trình đào tạo [H10.10.06.06].
  	Ngoài ra, Nhà trường ban hành các quy trình khác như:
Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT bao gồm: Quy trình xây dựng CĐR; Quy trình xây dựng CTĐT; Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT mới; Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá, phát triển CTĐT (trong đó có nhiều biểu mẫu khảo sát ý kiến các bên liên quan để xây dựng, cập nhật và cải tiến CTĐT & CĐR) [H10.10.06.07].
Việc thu thập, lựa chọn, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi được Khoa, các đơn vị liên quan và Nhà trường thực hiện đúng trình tự, khoa học. Phương pháp sử dụng đa dạng, các công cụ sử dụng có độ tin cậy, đối sánh được ý kiến của các bên liên quan để làm căn cứ cải tiến chất lượng. Các công cụ của từng khảo sát đều đã được ấn định thành các biểu mẫu cụ thể, phục vụ cho từng loại hình khảo sát, do vậy thông tin thu được có thể sử dụng để đối sánh giữa các năm. 
Các hình thức khảo sát đa dạng và có tính hệ thống được thể hiện như: Khảo sát bằng phiếu hỏi giấy; Khảo sát trực tuyến qua phần mềm; trao đổi trực tiếp qua các cuộc họp giao ban, hội thảo, gặp mặt; các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Khoa, Trường với NH tại các hội thảo hội nghị; ngày gặp mặt cựu NH; các báo cáo tổng hợp tại các cuộc hội thảo, hội nghị với chuyên gia; Diễn đàn trao đổi với nhà tuyển dụng tại ngày hội việc làm; các báo cáo khảo sát tại các cuộc thực tập của SV/HV thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; các báo cáo tổng hợp của các diễn đàn của SV/HV như: (Hội nghị dân chủ sinh viên; Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng và sinh viên; Hội nghị gặp mặt giữa Khoa và NH; Hội nghị công chức, viên chức,…) [H10.10.06.08]; qua các công văn lấy ý kiến cán bộ viên chức trong trường; Khảo sát gián tiếp qua các trang thông tin mạng, điện thoại, đường dây nóng, hòm thư góp ý; ... Các công cụ sử dụng là bộ phiếu khảo sát và các phần mềm hỗ trợ, luôn có độ tin cậy cao. Trong những năm gần đây, Nhà trường và Khoa đã đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến phản hồi và mở rộng đối tượng được lấy ý kiến phản hồi thông qua việc thu thập ý kiến phản hồi từ cấp Khoa, phòng ban và đến các cấp lãnh đạo thông qua các phiếu khảo sát, “Hội nghị dân chủ sinh viên”, “Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng và Sinh viên”, “Hội nghị CB trẻ” và “Hội nghị công chức, viên chức”, “Diễn đàn trao đổi với nhà tuyển dụng”, trang web, Facebook của Nhà trường và của Khoa, vv... Để những vấn đề tồn đọng được giải quyết triệt để, hàng năm Nhà trường và Khoa/Viện thường xuyên tiến hành các cuộc họp báo cáo, tổng hợp những vấn đề cần giải quyết và có những giải pháp căn cơ, hiệu quả [H10.10.06.08]. 

Hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan của từng đơn vị chức năng đều tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan theo quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị để cải tiến công việc. Ví dụ: Phòng CTCT&HSSV khảo sát NH về giảng viên và các hoạt động của Nhà trường; Thư viện tổ chức khảo sát ý kiến bạn đọc về nhu cầu nguồn học liệu; Trung tâm HTSV&QHDN khảo sát cựu NH về việc làm; Phòng đào tạo/Phòng ĐTSĐH khảo sát về CTĐT và CĐR dành cho sinh viên/học viên cao học; Trung tâm CNTT phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hình thức trực tuyến … Các thông tin thu được, Nhà trường giao trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì xử lý, báo cáo và lưu trữ. Về công tác quản lý, Nhà trường đã phát triển cổng thông tin nội bộ. Tại đây CB-GV-NV sẽ được cấp 1 tài khoản để truy cập thông tin liên quan cá nhân và để truyền đạt thông tin nội bộ của Nhà trường đến CB-GV-NV cũng như phản ảnh đóng góp ý kiến cho Khoa, Trường một cách nhanh nhất và chính xác nhất từ đó phục vụ tốt hơn trong công việc [H10.10.06.09].
Ngoài ra, hệ thống ĐBCL của trường là một hệ thống mở, sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích sự đóng góp ý kiến của tất cả các bên liên quan như NH, cựu NH, NTD, CB-GV-NV, các đối tác... Mọi hoạt động của trường đều nhằm đáp ứng và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên liên quan được thiết kế, kiểm soát từ nhiều góc nhìn khác nhau. Tùy từng trường hợp cụ thể, Nhà trường sử dụng phương pháp phù hợp để đảm bảo sự tiện ích và tính khách quan trong thu thập các thông tin…
Nội dung và kết quả thực hiện các đợt khảo sát bao gồm:
+ Mục đích khảo sát: Khảo sát chuyên gia/nhà sử dụng lao động/người học/cựu người học với mục tiêu nâng cao chất lượng CTĐT.
+ Đối tượng khảo sát: Tham gia khảo sát là chuyên gia/nhà sử dụng lao động/sinh viên/cựu sinh viên, học viên cao học, phụ huynh, học sinh.
+ Phạm vi khảo sát: Nhà sử dụng LĐ trong các DN, trường học,... chuyên gia trong từng lĩnh vực, sinh viên, học viên cao học đang học và cựu sinh viên/học viên…
+ Phương thức khảo sát: Phiếu khảo sát đưa ra các câu hỏi dạng thang đo, câu hỏi ngắn, câu hỏi nhiều lựa chọn…
+ Công cụ khảo sát là: Phiếu giấy, phần mềm quản lý online, khảo sát qua điện thoại,…
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được Nhà trường rà soát, đánh giá. Sau khi thực hiện các hoạt động khảo sát, Nhà trường đã xem xét, rà soát, đánh giá tính hiệu quả của cơ chế phản hồi từ việc tổ chức thực hiện đến hình thức, nội dung khảo sát nhằm thu được kết quả phản hồi đáng tin cậy, có giá trị từ ý kiến đóng góp của các bên liên quan và thực hiện tiến hành tập hợp, xử lý, phân tích, tổng hợp và đánh giá sơ bộ trong các báo cáo về kết quả khảo sát bao gồm: Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV và các hoạt động của Nhà trường; Báo cáo khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT, CĐR, CTDH (qua các hội thảo, hội nghị…); Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên/học viên cao học tốt nghiệp qua các năm,… Trên cơ sở các báo cáo đã được khảo sát [H10.10.06.06], Tại các cuộc họp giao ban đào tạo, giao ban công tác và họp Khoa Giáo dục Quốc phòng, các ý kiến của các bên liên quan cũng được rà soát, căn cứ vào các dữ liệu của kết quả khảo sát, các đơn vị phân tích, đánh giá và đề xuất những điều chỉnh, cải tiến chất lượng. Các số liệu thống kê về khảo sát qua các năm đã được các đơn vị chức năng tổng hợp và đăng trên trang Ioffice của Nhà trường.
Một số kết quả đánh giá chính trong cơ chế phản hồi:
+ Đối với sinh viên/học viên và cựu sinh viên/cựu học viên: Tỷ lệ phản hồi là tương đối cao. Tuy nhiên, một bộ phận SV/HV chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của Nhà trường. Các câu trả lời đánh giá của một số SV/HV còn chung chung, chưa cụ thể.
+ Đối với các chuyên gia: Ý kiến của các nhà khoa học rất quan trọng đối với việc điều chỉnh chương trình đào tạo và mục tiêu của chương trình đào tạo. Tuy nhiên,  số lượng các nhà khoa học tham gia lấy ý kiến khảo sát vẫn còn ít.
+ Đối với nhà sử dụng lao động: Ý kiến thu thập được từ phía nhà tuyển dụng    có ý nghĩa rất lớn giúp cho Nhà trường trong việc điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo nhằm đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, số lượng nhà tuyển dụng tham gia vào các đợt khảo sát là không nhiều, tỷ lệ phản hồi không cao.
+ Đối với giảng viên: Các GV đã thực hiện rất nghiêm túc khi được khảo sát. Ý kiến giảng viên giảng dạy cũng rất quan trọng trong việc điều chỉnh nội dung và chương trình giảng dạy [H10.10.06.06].
Hằng năm, Nhà trường và Khoa/Viện tổ chức thực tập cho SV ngành SPVL. Phòng Đào tạo và Khoa/Viện lập kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động thực tập và tổ chức kiểm tra thực tập của SV tại các trường THPT. Đây cũng là một kênh hữu ích để Khoa/Viện thu thập thông tin phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động nhằm cải tiến chất lượng chương trình dạy học, tăng cường hoạt động hỗ trợ và tiện ích cho người học đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội [H10.10.06.06]. 
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được cải tiến. Tiếp thu ý kiến đánh giá về cơ chế phản hồi của các bên liên quan, Nhà trường, Trung tâm ĐBCL và các đơn vị liên quan đã từng bước thực hiện điều chỉnh, cải tiến cơ chế phản hồi của các bên liên quan, thể hiện qua việc cải tiến từ sự phân nhiệm đến cải tiến quy trình, phương pháp, công cụ, Cụ thể: Về sự phân nhiệm, Việc phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan trước đây do các đơn vị liên quan phụ trách xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện, hiện nay do trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm lại cho các đơn vị trực tiếp thực hiện khảo sát. Về quy trình, Năm 2016, Nhà trường mới chỉ ban hành quy trình khảo sát tạm thời (Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh, số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016), do phòng CTCT&HSSV soạn thảo. Năm 2022, việc khảo sát các bên liên quan do Trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm đến các đơn vị có liên quan. Nhà trường cũng đã ban hành quy trình khảo sát tất cả các bên liên quan (Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh, số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022), do Trung tâm ĐBCL soạn thảo [H10.10.06.04]. Việc xây dựng phiếu khảo sát trước đây đều do các đơn vị có liên quan đảm nhiệm tùy theo đối tượng và mục đích khảo sát. Năm 2023, Nhà trường thành lập Ban xây dựng, tổ hỗ trợ xây dựng và nhóm chuyên trách xây dựng Bộ phiếu khảo sát các bên liên quan bao gồm Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị có liên quan và các giảng viên có kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy [H10.10.06.05]. Đối tượng khảo sát trước đây chủ yếu là sinh viên, sinh viên tốt nghiệp thì hiện nay, Đối tượng khảo sát là tất cả các bên liên quan bao gồm cả sinh viên và học viên cao học, sinh viên tốt nghiệp, cựu học viên cao học, nhà tuyển dụng và các bên liên quan khác. Công cụ khảo sát trước đây chủ yếu là phiếu giấy thì hiện này việc khảo sát đã kết hợp phiếu giấy lẫn khảo sát trực tuyến, số lượng đối tượng khảo sát tăng lên, hoạt động lấy ý kiến khi rà soát, phát triển chương trình đào tạo đã được thực hiện với sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn, số cuộc khảo sát qua các năm tăng lên để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng. Đối với khảo sát các bên liên quan về việc xây dựng và phát triển CTĐT trước đây mới chỉ thể hiện ở các cuộc hội thảo trao đổi thì đến 2019, Nhà trường đã ban hành quy trình xây dựng và phát triển CTĐT đối với trình độ đại học. Năm 2023, ban hành quy trình xây dựng và phát triển CTĐT đối với trình độ đại học (trong đó có quy trình khảo sát các bên liên quan) [H10.10.06.07]. Mẫu phiếu và câu hỏi khảo sát cũng thay đổi định kỳ cho phù hợp với mục tiêu khảo sát và kết hợp nhiều hình thức lấy ý kiến, trong đó tăng cường các hình thức hội nghị trực tuyến, khảo sát trực tuyến... [H10.10.06.05].
Các kết quả khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV sẽ được Nhà trường gửi đến từng GV và lãnh đạo Khoa biết để phát huy những mặt mạnh, cải tiến những tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học. Những GV nào có ý kiến NH hài lòng thấp, Khoa tổ chức gặp mặt và trao đổi với GV về những ý kiến đóng góp của NH. Lãnh đạo Khoa sẽ sử dụng kết quả khảo sát này để có kế hoạch phân tiết giảng dạy, hợp đồng mời giảng, xếp loại thi đua hàng năm... [H10.10.06.10]. Đối với các loại khảo sát ý kiến khác, lãnh đạo các đơn vị nhận kết quả khảo sát nhằm hỗ trợ cho việc ra các quyết định cho sự phát triển nguồn nhân lực, vật lực, CTĐT và CĐR, … Sau mỗi học kỳ và cuối năm học, Khoa và các đơn vị liên quan phải lập một báo cáo về việc sử dụng các kết quả khảo sát để Nhà trường cải tiến hệ thống. Báo cáo việc sử dụng các kết quả khảo sát ý kiến GV, NTD và cựu NH để xây dựng, điều chỉnh CTĐT và CĐR ngành SPVL [H10.10.06.11]. Trong các giai đoạn điều chỉnh, cập nhật CTĐT, kết quả phản hồi của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh khối lượng kiến thức các HP trong chương trình, điều chỉnh CĐR, ĐCCT HP, Tài liệu học tập, ....
2. Điểm mạnh
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan đã được Nhà trường và Khoa thiết lập có tính hệ thống, được thực hiện đa dạng, dân chủ, công khai, minh bạch. Cơ chế lấy ý kiến phản hồi được Nhà trường và Khoa thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá, cải tiến chất lượng của các hình thức tổ chức và thông tin thu thập được từ các bên liên quan.
3. Điểm tồn tại
Một số hình thức lấy ý kiến phản hồi (đặc biệt là kênh chưa chính thống như Facebook) chưa được đánh giá, phân tích về mức độ hiệu quả và độ tin cậy của thông tin. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Sử dụng các kênh lấy ý kiến phản hồi chính thống như điều tra, phỏng vấn, thiết lập phần mềm...
	Khoa Vật lý
ĐBCL
	Năm 2025

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện một cách có hệ thống cơ chế phản hồi của các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng đào tạo được
- Tiếp tục cải tiến, đánh giá cơ chế phản hồi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học và phát triển chương trình dạy học đáp ứng nhu cầu xã hội.
	Khoa Vật lý
ĐBCL
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
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Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo ngành SPVL đã được Nhà trường và Ban lãnh đạo Khoa/Viện thiết lập một cách bài bản, định kỳ được đánh giá, điều chỉnh và cải tiến để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Cụ thể, việc thiết kế CTĐT được căn cứ vào CĐR ngành SPVL, Trường ĐH Vinh và kế hoạch biên soạn, xây dựng chương trình giáo dục đại học hệ chính quy của Nhà trường; thông tin phản hồi từ các nhà tuyển dụng, cựu SV, chuyên gia giáo dục tại các trường đại học là căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh lại CTĐT; thường xuyên ứng dụng các kết quả NCKH để cải tiến việc dạy và học. Bên cạnh đó, quy trình kiểm tra đánh giá được thiết kế và tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ và nghiêm túc. Các hình thức kiểm tra đa dạng, linh hoạt và sử dụng công nghệ đã đánh giá được kiến thức và kĩ năng của người học ở từng học phần theo CĐR. Các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích đã đáp ứng được nhu cầu của người học, đảm bảo cho việc học tập của SV đạt kết quả tốt nhất. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống và đươc áp dụng để đánh giá, cải tiến các dịch vụ hỗ trợ dạy và học. 
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Một số sinh viên còn chưa xem trọng việc tham gia trả lời khảo sát, mặc dù Trường đã tuyên truyền,... Mặt khác, việc tiếp cận nhà tuyển dụng chưa được thuận lợi nên số lượng ý kiến khảo sát từ đối tượng này chưa đa dạng và chưa được nhiều. Một số hình thức lấy ý kiến phản hồi (đặc biệt là kênh chưa chính thống như Facebook) chưa được đánh giá, phân tích về mức độ hiệu quả và độ tin cậy của thông tin. 
[bookmark: _heading=h.1baon6m][bookmark: _Toc136204952][bookmark: _Toc174343681]	


[bookmark: _heading=h.ra5tu1lg426o]Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra
[bookmark: _Toc174343682]	Mở đầu
Đánh giá chất lượng đầu ra có vai trò quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Trường Đại học Vinh là một cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực bậc cao cho vùng Bắc Miền Trung. Nguồn tuyển sinh đầu vào của ngành là các học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển đại học cũng như kỳ thi THPT quốc gia hàng năm do Bộ GD&ĐT tổ chức. Sau khi trúng tuyển, SV được đào tạo bài bản, được thực hành, thực tập thực tế có sự đánh giá giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình học tại Trường, Khoa/Viện. Hàng năm, Nhà trường và Khoa/Viện đã thực hiện giám sát việc đạt chuẩn đầu ra, tổ chức thống kê tỷ lệ SV tốt nghiệp, thời gian bình quân để tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học và cơ hội tìm việc làm của SV làm cơ sở để cải tiến chất lượng.
Các hoạt động NCKH của SV được quy định với trình tự chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành SPVL, các đề tài tập trung nghiên cứu theo định hướng NCKH của Trường, Khoa và ngành học. Trường, Khoa cũng đã xây dựng hệ thống thu thập thông tin, phân tích và đo lường sự hài lòng của GV, người học, cựu người học, thị trường lao động và lấy đó làm chuẩn cho việc cải tiến CTĐT, CTDH và phát triển hệ thống ĐBCL.
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Tỉ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp của từng khóa đào tạo được Nhà trường coi là những chỉ số cụ thể đánh giá kết quả đầu ra, được xác lập, thường xuyên giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. Để giám sát và cải thiện các chỉ số này, Nhà trường có các phòng chức năng liên quan giúp cho việc xác lập và giám sát tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp bao gồm: Phòng CTCT-HSSV, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL, các đơn vị đào tạo,... [H11.11.01.01]. Nhà trường đã giao cho Phòng CTCT HSSV chịu trách nhiệm quản lý tỉ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm; Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo (Khoa/viện) chịu trách nhiệm chính trong giám sát việc đạt được CĐR, xác lập tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn, đồng thời cũng ban hành các quy định về việc đăng ký HP, hủy/rút đăng ký HP, đăng ký lại, học cải thiện điểm, nghỉ học tạm thời, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học… Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ này còn có Trung tâm ĐBCL. Trung tâm ĐBCL chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Phòng CTCT HSSV và các đơn vị liên quan khảo sát ý kiến sinh viên, thống kê tình hình tốt nghiệp, khảo sát nhà tuyển dụng về tình hình việc làm sinh viên; tổ chức đánh giá nội bộ; … giám sát, rà soát việc đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo [H11.11.01.01].
Ngoài ra, Ở các đơn vị đào tạo, Nhà trường biên chế trợ lí quản lí SV, trợ lí đào tạo và các cố vấn học tập nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lí, giáo dục và hỗ trợ SV, do một lãnh đạo Khoa/Viện trực tiếp chỉ đạo [H11.11.01.02].
Ngay từ khi nhập học, mỗi tân SV được cấp một mã số SV và tài khoản truy cập hệ thống thông tin, được quản lí mọi thông tin quá trình đào tạo trên hệ thống phần mềm của Nhà trường. Trong tài khoản cá nhân đó, có đầy đủ thông tin, lịch trình thời khóa biểu học tập. Các kết quả học tập của sinh viên được cập nhật thường xuyên và kịp thời trên hệ thống cũng như qua tài khoản cá nhân để giúp sinh viên theo dõi kịp thời và có kế hoạch cải thiện kết quả học tập. Hệ thống dữ liệu người học thôi học, tốt nghiệp được cập nhật hàng kỳ học, được theo dõi, quản lý tại Khoa, các phòng/ban đầu mối và trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (CMC, Trí Nam) [H11.11.01.03].
Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp đúng hạn (không kể thời gian kéo dài) được xác lập. Danh sách thôi học, tốt nghiệp được cập nhật hàng năm. Dựa trên các Quy định về đào tạo, quy định điều kiện tốt nghiệp, đánh giá kết quả thi tốt nghiệp và thông qua Hội đồng xét, xử lý học sinh, SV thôi học, bỏ học hằng năm ngành SPVL tiến hành thống kê số lượng sinh viên thuộc diện thôi học, cảnh báo kết quả học tập, được học tiếp để trình Nhà trường phê duyệt [H11.11.01.04] [H11.11.01.05].
Định kỳ, căn cứ vào kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp của Nhà trường, Hội đồng cấp Khoa họp rà soát điều kiện tốt nghiệp cho người học, chuyển kết quả về Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo phối hợp cùng Trung tâm ĐBCL và các đơn vị liên quan tiến hành tổng hợp và trình Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Trường [H11.11.01.06] [H11.11.01.07]. Cụ thể, thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ NH bỏ học của các khóa gần đây được thể hiện qua Cơ sở dữ liệu về người học trong đó có số liệu thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học của người học trong 05 năm gần nhất bao gồm: năm nhập học, tổng số người học nhập học, số người học tốt nghiệp trước hạn, đúng hạn, quá hạn (hạn được hiểu là thời gian quy định của khóa học), số người học thôi học được tóm tắt bằng bảng số liệu sau: 
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Khóa
	Số lượng SV nhập học
	Số lượng SVTN
	Tỷ lệ % so với số SV nhập học
	Tỷ lệ % người học hoàn thành đúng hạn (4 năm)
	Người học hoàn thành CTĐT quá hạn (>4 năm)
	Tỷ lệ % SV thôi học so với số SV nhập học

	
	
	
	
	
	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ tư

	Khóa 56
(2015- 2019)
	87
	65
	74.71
	59 SV
(90.77)
	6 SV
(9.23)
	1 SV
(1.14)
	14 SV
(16.0)
	2 SV
(2.29)
	1 SV
(1.14)

	Khóa 57
(2016- 2020)
	28
	20
	71.43
	20 SV
(100.0)
	0
	5 SV
(17.8)
	0
	3 SV
(10.7)
	0

	Khóa 58
(2017- 2021)
	8
	6
	75.00
	5 SV
(83.33)
	1 SV
(16.67)
	2 SV
(25.0)
	0
	0
	0

	Khóa 59
(2018- 2022)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khóa 60
(2019- 2023)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khóa 61
(2020- 2024)
	14
	12
	
	12
	0
	1
	1
	0
	0
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	Năm học
	Quy mô sinh viên
	Năm thứ nhất
(số sv/tỷ lệ %)
	Năm thứ hai
(số sv/tỷ lệ %)
	Năm thứ ba
(số sv/tỷ lệ %)
	Năm thứ tư
(số sv/tỷ lệ %)
	Tổng cộng SV thôi học

	Tỷ lệ
trung bình

	2018 - 2019
	87
	1 SV
(1.14)
	14 SV
(16.09)
	2 SV
(2.29)
	1 SV
(1.14)
	18
	20,1

	2019 - 2020
	28
	5 SV
(17.85)
	0
	3 SV
(10.71)
	0
	8
	29,6

	2020 - 2021
	
	2 SV
(25.00)
	0
	0
	0
	2
	25,0

	2021 - 2022
	54
	0
	1
	0
	1
	1
	1,9

	2022 - 2023
	71
	0
	3
	2
	0
	5
	7

	2023 - 2024
	101
	1
	0
	1
	1
	3
	3
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của sinh viên ngành Sư phạm Vật lý với các ngành trong trường
	Ngành/Khóa
	Ngành Sư phạm Vật lý
	Ngành Sư phạm Hóa học
	Ngành Sư phạm Toán học
	Ngành Sư phạm Tin học

	Khóa 56
(2015-2019)
	SLSVNH(SV)
	87
	72
	112
	36

	
	SLSVTN (SV)
	68
	60
	87
	24

	
	TLTN (%)
	78.16
	83.33
	77.68
	66.67

	
	SLSVTN đúng hạn (SV)
	59
	58
	80
	18

	
	TLTN đúng hạn (%)
	67.82
	80.56
	71.43
	50.00

	Khóa 57
(2016-2020)
	SLSVNH (SV)
	28
	40
	101
	1

	
	SLSVTN (SV)
	20
	35
	96
	0

	
	TLTN (%)
	71.43
	87.50
	95.05
	0

	
	SLSVTN đúng hạn (SV)
	20
	28
	53
	0

	
	TLTN đúng hạn (%)
	71.43
	70.00
	52.48
	

	Khóa 58
(2017-2021)
	SLSVNH (SV)
	8
	16
	95
	3

	
	SLSVTN (SV)
	6
	11
	82
	3

	
	TLTN (%)
	75.00
	68.75
	86.32
	100.00

	
	SLSVTN đúng hạn (SV)
	5
	11
	69
	3

	
	TLTN đúng hạn (%)
	62.50
	68.75
	72.63
	100.00

	Khóa 59
(2018-2022)
	SLSVNH (SV)
	0
	19
	26
	0

	
	SLSVTN (SV)
	0
	13
	22
	0

	
	TLTN (%)
	
	68.42
	84.62
	

	
	SLSVTN đúng hạn (SV)
	0
	13
	20
	0

	
	TLTN đúng hạn (%)
	
	68.42
	76.92
	

	Khóa 61
(2020-2024)
	SLSVNH (SV)
	14
	
	
	

	
	SLSVTN (SV)
	12
	
	
	

	
	TLTN (%)
	12
	
	
	

	
	SLSVTN đúng hạn (SV)
	12
	
	
	

	
	TLTN đúng hạn (%)
	100
	
	
	

	Tổng số
	Tổng SLSVNH (SV)
	268
	199
	434
	81

	
	Tổng SLSVTN (SV)
	213
	161
	367
	61

	
	TLTN (%)
	79.48
	80.90
	84.56
	75.31

	
	Tổng SLSVTN đúng hạn (SV)
	196
	151
	302
	53

	
	TLTN đúng hạn trong 5 năm chu kỳ đánh giá (%)
	73.13
	75.88
	69.59
	65.43


Ghi chú: SLSVNH: Số lượng sinh viên nhập học; TLTN: Tỷ lệ tốt nghiệp; SV: Sinh viên; SLSVTN ĐH: Số lượng SV tốt nghiệp đúng hạn
[bookmark: _Toc136205206][bookmark: _Toc174343687][bookmark: _Toc136205207]Bảng 11.1.4. Đối sánh Tỷ lệ thôi học của sinh viên ngành Sư phạm Vật lý
với các ngành trong trường
	Ngành/
Khóa
	Ngành Sư phạm Vật lý
	Ngành Sư phạm Hóa học
	Ngành Sư phạm Toán học
	Ngành Sư phạm Tin học

	Khóa 56
(2015-2019)
	SLSVNH (SV)
	87
	72
	112
	36

	
	SLSVTH (SV)
	18
	10
	20
	9

	
	TLTH (%)
	20.69
	13.89
	17.86
	25

	Khóa 57
(2016-2020)
	SLSVNH (SV)
	28
	40
	101
	1

	
	SLSVTH (SV)
	3
	3
	4
	0

	
	TLTH (%)
	10.71
	7.50
	3.96
	

	Khóa 58
(2017-2021)
	SLSVNH (SV)
	8
	16
	95
	3

	
	SLSVTH (SV)
	0
	4
	6
	0

	
	TLTH (%)
	
	25.00
	6.32
	

	Khóa 59
(2018-2022)
	SLSVNH (SV)
	0
	19
	26
	0

	
	SLSVTH (SV)
	
	4
	1
	

	
	TLTH (%)
	
	21.05
	3.85
	

	Khóa 61
(2020-2024)
	SLSVNH (SV)
	14
	
	
	

	
	SLSVTH (SV)
	2
	
	
	

	
	TLTH (%)
	
	
	
	

	Tổng
số
	Tổng SLSVNH (SV)
	268
	199
	434
	81

	
	Tổng SLSVTH (SV)
	43
	31
	50
	16

	
	TLTH TB trong 5 năm chu kỳ đánh giá (%)
	16.04
	15.58
	11.52
	19.75


Như vậy, theo thống kê, tỷ lệ SV tốt nghiệp cao và ổn định. Bảng 11.1 cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp toàn khóa của ngành SPVL thấp nhất đạt 71,43%, cao nhất đạt 82,06%. Trong giai đoạn 2017 - 2022, tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn (4 năm) các khóa trên từ 83%. Bảng 11.2 cho thấy tỷ lệ SV thôi học bình quân rất thấp: nhiều năm không có SV thôi học, năm cao nhất chiếm 29,60%. 
Thông qua đối sánh tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp hàng năm, Khoa/Viện cũng đã phân tích có những phân tích, tìm hiểu nguyên nhân SV thôi học, bỏ học và chậm tốt nghiệp để có những phương án hỗ trợ, giúp đỡ SV cũng như ngăn ngừa các hoạt động tiêu cực [H11.11.01.08]. Qua các cuộc họp xét tốt nghiệp, Nhà trường/Khoa/viện cũng đã phân tích nguyên nhân người học tốt nghiệp muộn, thôi học bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan như hoàn cảnh kinh tế, ốm đau, không thể hoàn thành chương trình học, kết quả học tập không đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là không đạt được chuẩn đầu ra về ngoại ngữ B1. Đối với những SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, cố vấn học tập luôn phải báo cáo định kì để Khoa/Viện và Nhà trường nắm rõ lí do và hướng giải quyết. Có thể thấy, Nhà trường và Khoa/Viện có thực hiện giám sát tỷ lệ SV tốt nghiệp hàng năm bằng nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên công tác phân tích dự báo tỷ lệ SV thôi học còn chưa sát với thực tế, để có những cơ chế chính sách hỗ trợ, khích lệ SV thực hiện kết quả đầu ra như mong muốn.
2. Điểm mạnh
Tỷ lệ người học ngành SPVL bị buộc thôi học ít, tỷ lệ người học tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn cao, do có sự giám sát chặt chẽ của Khoa/ viện và Nhà trường.
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.3vac5uf]Nhà trường chưa có phân tích dự báo tỷ lệ SV thôi học của ngành sát thực để có những cơ chế chính sách hỗ trợ, khích lệ SV thực hiện kết quả đầu ra phù hợp.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Tăng cường sự hỗ trợ của phần mềm, tiến hành phân tích, dự báo xu thế tỷ lệ tốt nghiệp/thôi học của người học chính xác để có quy trình, kế hoạch giám sát ngay chủ động, phù hợp.
	Đào tạo
CTCT-HSSV
Khoa Vật lý
	2025

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Cố vấn học tập, Trợ lý đào tạo, Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình học tập của SV
	Nhà trường
Khoa Vật lý
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204957][bookmark: _Toc174343688]	Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Để giám sát quá trình học tập của người học, Nhà trường giao cho phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan cùng hệ thống quản lý đào tạo trong đó có cơ sở dữ liệu về người học tham gia CTĐT và thông tin về thời gian tốt nghiệp trung bình [H11.11.01.01]. Phòng Đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đào tạo chuẩn toàn khóa cho từng hình thức đào tạo để định hướng cho SV. Theo đó, thời gian tốt nghiệp trung bình trong CTĐT trình độ đại học được xác lập và tính toán đối với tất cả các hình thức đào tạo trong chu kỳ đánh giá. Để tốt nghiệp, SV ngành SPVL phải có điểm trung bình chung tích lũy từ đầu khóa học không dưới 2.0 và tích lũy đủ 126 TC trong thời gian trung bình 04 năm (chia làm 8 học kỳ), thời gian tối đa là 6 năm, thời gian tối thiểu là 3 năm theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống TC của Bộ GD&ĐT. Phòng Đào tạo là đầu mối giám sát thời gian tốt nghiệp của sinh viên chính quy toàn trường. Trợ lý đào tạo của Khoa Vật lý phối hợp cùng với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trọng việc thống kê, quản lý sinh viên tốt nghiệp [H11.11.02.02] [H11.11.02.03].
Trong chu kỳ đánh giá 2019 - 2024, thời gian tốt nghiệp trung bình trong cùng CTĐT ngành SPVL được tính toán đối với tất cả các hình thức đào tạo trong chu kỳ đánh giá là 4,13 năm, khóa cao nhất là 4,22 năm, khóa thấp nhất là 4 năm. Từ năm 2008, Khoa VL bắt đầu thực hiện quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo tín chỉ. Thời gian đào tạo và nghiên cứu trong trường đại học kéo dài trung bình 4 năm, thời gian tối đa là 6 năm, thời gian tối thiểu là 3 năm [H11.11.02.01]. Trong 5 năm học gần đây, trung bình hàng năm có khoảng 70,71 - 96,72% SV ngành SPVL hoàn thành chương trình đúng thời hạn và được cấp bằng cử nhân SPVL. Tỷ lệ SV của ngành SPVL hoàn thành CTĐT qua từng năm học rất cao, đều ở mức từ xấp xỉ 80% trở lên. 
[bookmark: _heading=h.2afmg28][bookmark: _Toc136205208][bookmark: _Toc174343689]Bảng 11.2.1. Bảng tỉ lệ SV tốt nghiệp giai đoạn đánh giá
	TT
	Khoá (niên khoá)
	SL SV nhập học
	SL SV tốt nghiệp
(người)
	Thời gian TN TB
(năm)
	Trong đó, số lượng SV tốt nghiệp

	
	
	
	
	
	Năm thứ 3
	Năm thứ 4
	Năm thứ 5
	Năm thứ 6
	Năm thứ 7
	Năm thứ 8

	1
	Khoá 55 (2014-2018)
	145
	
119
	4.4
	0
	105
	8
	2
	1
	3

	2
	Khoá 56 (2015-2019)
	87
	
65
	4.3
	0
	59
	5
	1
	0
	0

	3
	Khoá 57 (2016-2020)
	28
	
20
	4.0
	0
	20
	0
	0
	0
	0

	4
	Khoá 58 (2017-2021)
	8
	
6
	4.7
	0
	5
	1
	0
	0
	0

	5
	Khoá 59 (2018-2022)
	0
	
0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Khóa 60 (2019-2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	370
	288
	4.4
	0
	258
	18
	7
	1
	4



Nhà trường có quy trình/quy trình thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình [H11.11.02.04]. Hàng năm, Nhà trường có các thông báo về kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên để kịp thời rà soát, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn. Những thông báo này được gửi cho tất cả các Trung tâm/Khoa/Viện, phòng, ban, các sinh viên và đăng tải trên trang thông tin chính thức của Trường [H11.11.02.05]. Triển khai thực hiện kế hoạch của Nhà trường, mỗi năm Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đều tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, đồng thời, thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp của người học. Trên cơ sở đó, Trường ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên toàn trường trong đợt xét, trong đó có sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh [H11.11.02.06]  [H11.11.02.07]. Tỉ lệ thôi học của sinh viên cũng được Khoa và Trường tổng hợp hàng năm [H11.11.02.08].
Sau khi có các kết quả thống kê Khoa và các đơn vị có liên quan đã tổng hợp phân tích hồ sơ để tìm hiểu nguyên nhân sinh viên chậm tốt nghiệp để đề nghị Nhà trường đưa ra các giải pháp hỗ trợ NH giảm tối đa thời gian chậm tốt nghiệp [H11.11.02.09]. Sau các cuộc họp rà soát tình hình tốt nghiệp sinh viên năm cuối, Nhà trường và Khoa đã có các kế hoạch cải tiến tích cực nhằm cải tiến thời gian tốt nghiệp của người học. Năm học 2019 - 2020, tỷ lệ hoàn thành CTĐT ngành SPVL có thấp hơn so với các năm trước. Nguyên nhân bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan như hoàn cảnh kinh tế, ốm đau, không thể hoàn thành chương trình học, kết quả học tập không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, nguyên nhân tốt nghiệp muộn chủ yếu là do một số SV chưa chủ động lập kế hoạch học tập của cá nhân, đặc biệt là các điều kiện đầu ra (chứng chỉ ngoại ngữ B1). Nhà trường cũng đã tạo điều kiện thi cấp chứng nhận ngoại ngữ nhiều lần, xét tốt nghiệp nhiều lần trong năm nhưng số sinh viên không đáp ứng yêu cầu cũng còn cao [H11.11.02.02].
Đầu mỗi năm học, Khoa Vật lý tiến hành họp mặt sinh viên, theo dõi tình hình học tập của sinh viên thông qua GVCN và Ban cán sự lớp. Đối với sinh viên năm cuối, Trưởng Khoa cùng với GVCN họp với lớp, động viên, khuyến khích và hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt đề tài tốt nghiệp. Đây là những biện pháp thiết thực nhằm giảm tỉ lệ bỏ học và tốt nghiệp đúng tiến độ của sinh viên [H11.11.02.10]. Ngoài ra, trước khi xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo gửi dữ liệu thông tin sinh viên còn thiếu những điều kiện gì để cảnh báo sinh viên biết, sinh viên có thể bổ sung giấy tờ cần thiết, hoặc nhắc nhở sinh viên đăng ký học trả nợ, học cải thiện,…. Những cảnh báo và thông báo này cũng được gửi tới phụ huynh của sinh viên. Thông qua đó, sinh viên và phụ huynh nắm bắt được thông tin, lên kế hoạch, giải pháp để sinh viên hoàn thành chương trình học đúng thời hạn [H11.11.02.10].
Hàng năm, Khoa Vật lý và Trường tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ NH rút ngắn thời gian tốt nghiệp của sinh viên [H11.11.02.11]. Đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành SPVL qua các năm và đối sánh với một số ngành khác trong cùng trường, qua đó đánh giá hiệu quả các biện pháp đã triển khai, rút bài học kinh nghiệm để ngày càng cải tiến tốt hơn tỉ lệ ngành SPVL tốt nghiệp đúng tiến độ [H11.11.02.12]. Tuy nhiên, việc tổng kết, đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người học mới chỉ được đơn vị đào tạo chú trọng, các Phòng/Ban của Trường chưa xem đây là một nhiệm vụ mang tính thường xuyên, định kỳ. Khoa và Trường mới chỉ tiến hành đối sánh trong trường chứ chưa tiến hành đối sánh trong nước và quốc tế về thời gian tốt nghiệp trung bình của người học trong cùng một CTĐT, hình thức đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của ngành SPVL.
[bookmark: _heading=h.pkwqa1]2. Điểm mạnh
Ban lãnh đạo Viện/Khoa luôn nắm được tiến độ học tập của SV thông qua trợ lý đào tạo, cố vấn học tập để hỗ trợ SV kịp thời để SV được hoàn thành CTĐT đúng hạn. Phòng Đào tạo luôn nhắc nhở SV kịp thời, cập nhận trên trang tài khoản cá nhân của SV, gửi email thông báo tới những SV bị chậm tiến trình, chưa hoàn thành học phần, chưa hoàn thành chương trình học, vv… để SV nắm thông tin và hoàn thành chương trình học.
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.39kk8xu]Mặc dù Nhà trường/Viện/Khoa đã luôn cập nhật tiến trình học tập của SV, song một số SV chưa chủ động lập kế hoạch học tập của cá nhân, đặc biệt là các điều kiện đầu ra (chứng chỉ ngoại ngữ B1), do vậy vẫn còn tình trạng SV bị chậm tốt nghiệp so với tiến độ của Nhà trường quy định.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Tiến hành rà soát, nhắc nhở SV thường xuyên, kịp thời hoàn thành các điều kiện đầu ra; đề xuất việc học các chứng chỉ xét điều kiện tốt nghiệp được tiến hành sớm hơn và có lộ trình học lại đối với những SV chưa đạt. 
	Phòng ĐT
Khoa Vật lý
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Theo dõi tiến độ học tập của SV để hỗ trợ SV kịp thời, nhất là trong việc phê duyệt các môn học chuyển đổi, học thay thế 
	Phòng ĐT
Khoa Vật lý
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204958][bookmark: _Toc174343690]	Tiêu chí 11.3: Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng
Nhằm hỗ trợ người học sau khi tốt nghiệp tìm việc làm, Trường Đại học Vinh đã thành lập Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp - đơn vị đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh niên và các Khoa/Viện  theo dõi, liên hệ với người tốt nghiệp, giám sát tỉ lệ có việc làm, vị trí việc làm, mức thu nhập bình quân, đơn vị công tác, … của sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị đầu mối còn hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm hỗ trợ SV tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp [H11.11.03.01]. 
Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức hội thảo tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu cơ hội việc làm cho SV. Thông tin được quảng bá trộng rãi trên trang web, các trang mạng xã hội của Trung tâm DV, Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, trang facebook Sinh viên Trường Đại học Vinh… (cung cấp các thông tin về việc làm bán thời gian, việc làm sau TN...) [H11.11.03.02]. Nhà trường có hệ thống giám sát tỷ lệ SV có việc làm sau tốt nghiệp, đồng thời thực hiện phân tích, đối sánh giữa các năm để tìm ra biện pháp cải tiến. Nhà trường/Viện/Khoa cũng phân công, giao nhiệm vụ cho trợ lý quản lý SV duy trì liên lạc và định kỳ thu thập thông tin của SV sau tốt nghiệp, phân tích và báo cáo cho Ban lãnh đạo Khoa /Viện để có định hướng hỗ trợ, giúp đỡ [H11.11.03.03].
Về tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp, theo báo cáo số liệu khảo sát của Nhà trường năm 2019 cho thấy, SV ngành SPVL có việc làm với tỷ lệ 80% và năm 2020 là 77,8%. Bình quân sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 79%. Cụ thể: 
[bookmark: _heading=h.1opuj5n][bookmark: _Toc136205209][bookmark: _Toc174343691][bookmark: _Hlk174272156]Bảng 11.3.1: Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ngành SPVL
	Năm TN
	Số SVTN
	Số SV phản hồi
	Tình trạng việc làm
	Tỷ lệ sv có việc làm/ tổng số SV phản hồi
	Khu vực làm việc

	
	
	
	Có việc làm

	Chưa có việc làm
	
	Nhà nước
	Tư nhân
	Tự tạo việc làm
	Có yếu tố nước ngoài

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	2019
	71
	70
	54
	2
	14
	22
	80.0
	25
	40.7
	6
	46.3
	1
	11.1

	2020
	27
	27
	19
	2
	6
	13
	77.8
	2
	68.4
	4
	10.5
	0
	21

	2021
	7
	7
	4
	0
	3
	1
	57.1
	1
	25
	2
	25
	0
	50

	2022
	5
	3
	3
	0
	3
	1
	
	2
	
	0
	
	0
	

	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	12
	10
	7
	3
	70
	5
	
	2
	
	0
	
	0
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Trung tâm DV, HTSV&QHDN- Trường Đại học Vinh
SV tốt nghiệp ngành SPVL làm việc chủ yếu ở môi trường nhà nước, tư nhân, tự tạo việc làm và có yếu tố nước ngoài, trong đó số SV làm việc trong môi trường nhà nước và tư nhân là chủ yếu, SV tự tạo việc làm và làm việc ở môi trường có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ lệ rất thấp [H11.11.03.04]. 
Về tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp, theo báo cáo số liệu khảo sát của Nhà trường cho thấy, SV ngành SPVL có việc làm với tỷ lệ năm 2019 là 80%. Bình quân sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 79%. Đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm với ngành Sư phạm Toán học và sư phạm Sinh học trong cùng giai đoạn 2019- 2024 cho thấy: việc sinh viên có việc làm với tỷ lệ trên 90% thuộc về ngành Toán học do ngành này có nhu cầu giáo viên phổ thông cao; ngành Sư phạm Sinh học và Sư phạm hoá học có tỷ lệ tương đương với ngành SPVL [H11.11.03.04]. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với đặc thù ngành đào tạo và khung năng lực cũng như nhu cầu xã hội, định hướng nghề nghiệp và môi trường làm việc mà Trường hướng đến trong CTĐT ngành SPVL. Tuy nhiên, tỷ lệ chưa có việc làm trong chu kỳ đánh giá là khá cao, Khoa/Viện cũng đã có phân tích chi tiết với ngành SPVL một số trường đại học trong cả nước để cải tiến chất lượng [H11.11.03.04]. 



[bookmark: _Toc136205210][bookmark: _Toc174343692]Biểu 11.3.2: Đối sánh tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp ngành SPVL Đại học Vinh với một số cơ sở đào tạo trong nước (2019 - 2024)
	Năm TN
	Cơ sở đào tạo
	Số SVTN
(người)

	Số SV phản hồi (người)

	Tình trạng việc làm
	Tỷ lệ sv có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi (%)

	
	
	
	
	Có việc làm
	Chưa có việc làm
	

	2019
	ĐHV
	71
	70
	54
	14
	80.0%

	
	ĐHSP-ĐH Đà Nẵng
	55
	55
	49
	0
	100%

	2020
	ĐHV
	27
	27
	19
	6
	77.8%

	
	ĐHSG
	29
	29
	23
	6
	79.31

	2021
	ĐHV
	7
	7
	4
	3
	57.1%

	
	ĐHSG
	49
	49
	49
	0
	100%

	2024
	ĐHV
	12
	10
	7
	0
	70%

	
	ĐHSG
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc136205211][bookmark: _Toc174343693]Bảng 11.3.3. Đối sánh tỷ lệ (%) người học có việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Vật lý với các ngành trong cùng cơ sở giáo dục
	TT
	Tên CTĐT
	Năm tốt nghiệp

	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	Ngành Sư phạm Vật lý
	58.11
	83.18
	77.14
	70.37
	57.14

	2
	Ngành Sư phạm Hóa học
	61.40
	60.98
	67.24
	61.76
	84.62

	3
	Ngành Sư phạm Toán học
	58.06
	83.91
	73.49
	86.75
	75.90

	4
	Ngành Sư phạm Tin học
	90.32
	83.33
	100
	85.71
	87.50



Tỉ lệ phần trăm SV ngành SPVL có việc làm thấp so với các trường khác được lí giải: Người học của Trường Đại học Vinh cơ bản ở địa bàn Bắc Trung Bộ, cũng là nơi tuyển dụng các SV tốt nghiệp của Trường, khu vực này chủ yếu là hệ thống trường công, số trường tư rất ít. Việc đi làm xa ở các thành phố lớn cũng là trở ngại, cho nên một số SV tự tạo việc làm ở địa phương. Cho nên cơ hội việc làm của SV sau tốt nghiệp thấp [H11.11.03.05]. 
Bên cạnh hoạt động giám sát của Trường về người học sau tốt nghiệp, Khoa Vật lý cũng đã thực hiện rất nhiều hoạt động để nắm bắt thông tin về cựu NH nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Khoa đáp ứng nhu cầu xã hội như: xây dựng cơ sở dữ liệu về người học sau tốt nghiệp; lập sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu nguyên nhân người tốt nghiệp chưa có được việc làm [H11.11.03.06]. Trường còn thành lập Ban liên lạc cựu NH Trường Đại học Vinh để hỗ trợ Trung tâm DV, HTSV&QHDN trong việc khảo sát việc làm của NH tốt nghiệp [H11.11.03.07]. Trợ lý quản lý sinh viên của Khoa Vật lý bên cạnh chức năng quản lý người học đang theo học thì còn thực hiện việc kết nối và thống kê đối với người học sau tốt nghiệp [H11.11.03.08].
Trên cơ sở các dữ liệu, đối sánh đã được khảo sát ở trên, Trường đã tổ chức thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục cũng như đã đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, hoặc tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp,… như rà soát lại hiệu quả đào tạo, các CTĐT; Chủ động thiết lập các mỗi quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động, quan tâm kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng; Thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tổ chức các diễn đàn tư vấn tuyển dụng, hội thảo nghề nghiệp, ngày hội việc làm cho sinh viên [H11.11.03.09]; Phối hợp giới thiệu việc làm cho cựu sinh viên theo nhu cầu của từng đơn vị tuyển dụng; Chú trọng triển khai các chương trình về việc làm bán thời gian cho sinh viên đang học tập tại trường; Ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lớn [H11.11.03.10]; Tổ chức các khoá học ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên; Triển khai các khoá bồi dưỡng về kỹ năng mềm… Tổ chức các hoạt động phát động sinh viên tham gia khởi nghiệp [H11.11.03.11].
2. Điểm mạnh
Đa số SV tốt nghiệp ngành SPVL đều có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp; lĩnh vực nghề nghiệp và môi trường làm việc gắn kết chặt chẽ với CTĐT của ngành, trong đó coi trọng năng lực thực hành thực tế, giúp SV có nhiều cơ hội được trải nghiệm thực hành nghề nghiệp và có nhiều cơ hội có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. 
3. Điểm tồn tại: 
Khoa và Nhà trường tiến hành khảo sát đối với tất cả các khóa SV tốt nghiệp về tình trạng việc làm nhưng số lượng phân tích đối sánh với các ngành trong cả nước để tìm ra nguyên nhân nhằm cải tiến chất lượng còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Tiến hành khảo sát nhu cầu của thị trường lao động và vị trí việc làm của SV tốt nghiệp.
	- DV, HTSV&QHDN
- Khoa Vật lý
	2025

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tăng cường liên kết với các nhà tuyển dụng địa phương để giúp SV có cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành đào tạo dễ dàng hơn sau khi tốt nghiêp.
	- DV, HTSV&QHDN
- Khoa Vật lý
	Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204959][bookmark: _Toc174343694]	Tiêu chí 11.4: Loại hình số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Hoạt động NCKH tại Trường Đại học Vinh được xem là một trong những hoạt động mũi nhọn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học thể hiện qua chiến lược và kế hoạch trong từng giai đoạn, năm học của trường. Để thực hiện được nhiệm vụ NCKH, phát huy vai trò của NCKH trong đào tạo. Trường đại học Vinh đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về lĩnh vực NCKH [H10.10.04.01]. Nhà trường đã ban hành các chiến lược và quy định về NCKH của giảng viên và người học [H11.11.04.02], giao phòng KH&HTQT là bộ phận chuyên trách quản lý KHCN và HTQT tham mưu cho Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển KHCN phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực hiện có cũng như với sứ mạng phát triển của Nhà trường [H11.11.04.03].
Loại hình và số lượng NCKH của người học được xác lập qua bảng biểu 11.4.1 thông qua các hoạt động: (i) Thực hiện đề tài NCKH thuộc lĩnh vực được ĐT và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của NH; (ii) Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, câu lạc bộ học thuật, hội thi sáng tạo, các giải thưởng KHCN ở trong, ngoài nước và các hình thức hoạt động KHCN khác của NH; (iii) Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ KHCN vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, GD&ĐT; (iv) Công bố các kết quả NCKH của người học,…
[bookmark: _Toc136205212]Bảng 11.4.1. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành SPVL 
	TT
	Loại hình NCKH
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	
	
	SL
	SL SV tham gia
	SL
	SL SV tham gia
	SL
	SL SV tham gia
	SL
	SL SV tham gia
	SL
	SL SV tham gia

	1
	Đề tài cấp Trường
	0
	0
	2
	3
	2
	4
	0
	0
	0
	0

	2
	Giải thưởng NCKH
	0
	0
	1 (KK)
	1
	1 (KK)
	3
	0
	0
	0
	0

	3
	Bài báo KH
	0
	0
	1 (ĐH)
	1
	1 (ĐH)
	1
	0
	0
	0
	0



Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được giám sát. Căn cứ vào nhiệm vụ trong quy định về quản lý các hoạt động KH&CN của Trường Đại học Vinh; Kế hoạch năm học của Nhà trường và của Khoa Vật lý hàng năm [H11.11.04.04], Nhà trường đã ban hành các văn bản về việc thực hiện và giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học của người học [H11.11.04.02] [H11.11.04.05]. Số lượng, loại hình đề tài NCKH của ngành SPVL và số lượng sinh viên tham gia NCKH được Khoa Vật lý và Trường thống kê đầy đủ qua các năm [H11.11.04.06].
Nhà trường có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình nghiên cứu và các hoạt động nghiên cứu khoa học của người học do các đơn vị chịu trách nhiệm gồm Phòng KH&HTQT, Phòng ĐT, Phòng KHTC, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khoa học và đào tạo các Khoa/Viện bao gồm các nội dung:  Các quy định/hướng dẫn đề tài nghiên cứu, nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH của NH; hồ sơ theo dõi tiến độ, đánh giá sản phẩm nghiên cứu, hỗ trợ, công bố, ... Tiến độ các đề tài được quản lý, giám sát; NH phải báo cáo tiến độ từng giai đoạn nghiên cứu. Cụ thể, sau khi Nhà trường ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học của năm, các Khoa/viện triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của người học và có trách nhiệm lựa chọn các đề tài phù hợp chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo của Khoa/viện. Dựa trên đề xuất của Khoa/viện, Nhà trường ra quyết định giao đề tài nghiên cứu và duyệt kinh phí cho người thực hiện đề tài. Phòng KH&HTQT có nhiệm vụ hướng dẫn, lập hồ sơ theo dõi tiến độ cũng như hỗ trợ người học trong thời gian thực hiện đề tài. Kết thúc thời gian thực hiện đề tài, Nhà trường thành lập hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu các đề tài, những đề tài có chất lượng được khen thưởng và in thành kỷ yếu. Toàn bộ quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đều được thông báo tới các cá nhân, đơn vị liên quan bằng văn bản, email, website của Nhà trường [H11.11.04.07]. Hàng năm, Nhà trường dành một phần kinh phí cho hoạt động NCKH của người học, giao Phòng KH&HTQT chủ trì tham mưu và quản lí các hoạt động khoa học công nghệ toàn trường, trong đó có hoạt động NCKH của người học (Bảng 11.4.2) [H11.11.04.08].
Bảng 11.4.2. Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
                                                                                                 Đơn vi: triệu đồng
	Tổng 5 năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Số tiền
	Tỷ lệ %

	1.908
	216
	0,05
	198
	0,04
	365
	0,09
	550
	0,15
	597
	0,15



[bookmark: _heading=h.48pi1tg]Để nâng cao năng lực nghiên cứu, góp phần giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu, có động lực học tập, có khả năng sáng tạo và khắc phục khó khăn, Khoa đã thực hiện công tác đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học thông qua Hội nghị tổng kết SVNCKH nhằm nâng cao chất lượng NCKH của người học và mở rộng hoạt động nghiên cứu NCKH của người học [H11.11.04.09]. Ngành SPVL có đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học có học hàm, học vị với chuyên môn vững vàng, tham gia hướng dẫn SV thực hiện tốt hoạt động NCKH [H11.11.04.10]. Hoạt động NCKH của SV luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, BGH Nhà trường [H11.11.04.02]. Bên cạnh đó, các CB của Trường Sư phạm/Khoa còn chủ trì hoặc tham gia viết các tài liệu tham khảo, các đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp Bộ có sự tham gia của người học và cựu người học [H11.11.04.06]. Đồng thời, Trường Sư phạm /Khoa cũng thường xuyên tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học với sự tham gia của các CB, học viên, SV trong Viện và các nhà khoa học trong và ngoài nước [H11.11.04.05] . 	Để phù hợp với xu thế phát triển mới lấy người học làm trung tâm, phát huy năng lực nghiên cứu của người học, Nhà trường đã tiến hành đa dạng hoá loại hình, gia tăng số lượng và phê duyệt kinh phí ở mức độ khác nhau cho các công trình nghiên cứu khoa học của người học. Đối với sinh viên của khoa được hỗ trợ 3-10 triều đồng tiền mặt và hỗ trợ tất cả các kinh phí hành chính, thanh toán cho GV hướng dẫn và được khen thưởng với nhiều mức kinh phí khi tham gia ở cấp cao hơn [H11.11.04.02]. Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH, SV ngành SPVL được khuyến khích tham gia NCKH ngay từ năm thứ nhất dưới sự hướng dẫn của GV trong Viện [H11.11.04.05]. Hoạt động NCKH của SV ngành SPVL bao gồm các bài tiểu luận, các bài báo khoa học, các đề tài NCKH được nghiệm thu và các đồ án môn học. Hàng năm, Trường Sư phạm/Khoa giao cho các bộ môn triển khai công tác NCKH của sinh viên, tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp Viện SPTN/Khoa, lựa chọn những báo cáo xuất sắc tham dự Hội nghị NCKH SV cấp Trường, cấp Bộ. Các đề tài NCKH của SV ngành SPVL có tính thời sự phù hợp với xu thế phát triển của thời đại được Nhà trường đánh giá cao và có giải thưởng [H11.11.04.11]. Sinh viên cũng được tham gia Hội thảo đổi mới dạy học VL ở trường PT theo hướng tiếp cận năng lực năm [H11.11.04.05]. Dù vậy, với số lượng sinh viên ít trong những năm gần đây, số lượng sinh viên NCKH tham gia cấp trường chỉ có 04 là chưa nhiều, chưa xứng tầm với truyền thống và thế mạnh của Khoa.
2. Điểm mạnh
Một số GV trong Khoa là các nhà khoa học có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn các đồng nghiệp và SV NCKH.
Hàng năm, Trường/Viện/Khoa có cơ chế khuyến khích SV tham gia NCKH thông qua các hoạt động hỗ trợ như: tổ chức buổi tư vấn đề tài nghiên cứu cho SV, giúp SV định hình hướng nghiên cứu, phân công giáo viên hướng dẫn SV thực hiện đề tài NCKH đạt chất lượng.
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _heading=h.2nusc19]Chưa thường xuyên thực hiện đối sánh hoạt động NCKH của sinh viên với các CTĐT khác của các trường đại học khác trong và ngoài nước.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Thường xuyên thực hiện đối sánh loại hình và số lượng hoạt động hàng năm của NH giữa cùng ngành học với các cơ sở đào tạo khác trong nước và ngoài nước.
	KH&HTQT
Khoa Vật lý
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Hướng dẫn của các nhóm NCKH từ GV đối với SV và đổi mới cơ chế, chính sách động viên khích lệ SV thực hiện các đề tài NCKH.
	KH&HTQT
Khoa Vật lý
	Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _Toc136204960][bookmark: _Toc174343695]	Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường có Trung tâm ĐBCL là bộ phận chuyên trách về công tác ĐBCL, chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng quy trình, biểu mẫu và tổ chức các loại khảo sát ý kiến các bên liên quan, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ Nhà trường, giám sát việc sử dụng các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng Nhà trường. Bên cạnh Trung tâm ĐBCL, Phòng CTCT&HSSV, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT, các bộ phận ĐBCL ở từng đơn vị chức năng (Phòng/Ban/Trung tâm) và các đơn vị đào tạo (Viện/Khoa/Trung tâm) cũng có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai công tác ĐBCL tại các đơn vị trong đó có công tác thu thập các ý kiến các bên liên quan để cải tiến chất lượng đơn vị [H11.11.05.01].
Trường đã ban hành quy định/quy trình khảo sát ý kiến phản hồi của các BLQ [H11.11.05.02]. Trong quy định này, việc khảo sát người học và cựu người học được giao cho Trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm đến các đơn vị có liên quan tùy vào mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, nội dung khảo sát như: Phòng Phòng Đào tạo, Phòng CTCT&HSSV, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT, các Khoa/Viện đào tạo,…. Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan được triển khai bằng nhiều phương pháp và công cụ khác nhau như: khảo sát online qua trang web của Nhà trường; khảo sát bằng phiếu hỏi; trao đổi trực tiếp qua các cuộc họp, hội thảo, gặp mặt; gián tiếp qua các trang thông tin mạng, điện thoại; …
 Đối với sinh viên, Nhà trường tiến hành khảo sát các nội dung như: Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học; khảo sát sinh viên về học phần; khảo sát sinh viên về đội ngũ hỗ trợ, về CSVC các hoạt động của Nhà trường; khảo sát Giảng viên về CTĐT và hoạt động đào tạo; [H11.11.05.03]. Khảo sát cựu sinh viên về chương trình đào tạo; Khảo sát cựu sinh viên về việc làm; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo [H11.11.05.04]. 
Tất cả các dữ liệu thu được sau các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan này được Trung tâm ĐBCL và các đơn vị có liên quan thống kê, phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan (cán bộ nhân viên, GV, NH, NH đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) về tất cả các hoạt động (như NCKH, dịch vụ hỗ trợ NH, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, CTĐT và CĐR…), viết báo cáo tổng hợp các kết quả khảo sát và đề xuất các khuyến nghị hướng đến cải tiến chất lượng các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng và rút ra những bài học kinh nghiệm hướng tới điều chỉnh, cải tiến chất lượng quy trình, phương pháp khảo sát và chuyển đến các bên liên quan trong Trường nhằm mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng. Dữ liệu về kết quả khảo sát và đối sánh của ngành SPVL được thể hiện qua số liệu thống kê ở các bảng biểu [H11.11.05.05].
Ngoài ra, định kỳ hàng năm Nhà trường có nhiều cơ chế và hình thức khác nhau để cán bộ và giảng viên được bày tỏ ý kiến đánh giá của mình về mọi mặt hoạt động của Nhà trường và đơn vị, như: hội nghị viên chức đầu năm học, hội nghị tổng kết năm học và xây dựng kế hoạch năm học mới, các buổi sinh hoạt Khoa, các sinh hoạt chi bộ đảng, công đoàn,... được tổ chức thường xuyên và định kỳ [H11.11.05.06]. Kết quả lấy ý kiến phản ánh của cán bộ và giảng viên Nhà trường được tiếp thu và đưa vào các kế hoạch tháng, năm để điều chỉnh việc thực hiện một cách kịp thời. 
Đối với các đối tác bên ngoài của Nhà trường và của Khoa Vật lý: một hệ thống trao đổi thông tin, tiếp nhận ý kiến được thiết lập qua văn bản, email, điện thoại, trao đổi trực tiếp. Đánh giá của phía nhà tuyển dụng, sử dụng lao động những năm qua chủ yếu là những ý kiến qua các cuộc họp mỗi kỳ thực tập, thực tế, hội nghị, hội thảo hay các buổi làm việc giữa Nhà trường với các đơn vị ngoài trường. 
Việc khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan còn được thực hiện với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đã được đánh giá để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Thông tư 12/2017/TT- Bộ GD&ĐT và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục [H11.11.05.07]. Từ năm 2019 đến nay, Nhà trường cũng đã có 35 CTĐT trình độ đại học và 10 CTĐT trình độ thạc sĩ đã được kiểm định chất lượng cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT và bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CTĐT [H11.11.05.08]. Nhà trường và các CTĐT này đã nhận được sự đánh giá cao của các đánh giá viên về chất lượng của các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
Nhà trường thực hiện việc đối sánh kết quả khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan giữa ngành SPVL với các ngành khác trong cùng trường theo từng học kì và năm học [H11.11.05.05]. Tuy nhiên, chưa có sự đối sánh với các ngành khác ở cơ sở giáo dục khác. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng và đối sánh của các bên liên quan được thông báo đến các đơn vị trong toàn trường và được sử dụng làm căn cứ để cải tiến chất lượng và điều chỉnh hoạt động của đơn vị trong các năm học kế tiếp [H11.11.05.09]. Ngoài việc căn cứ vào kết quả khảo sát các bên liên quan và đối sánh kết quả khảo sát, việc cải tiến chất lượng của Nhà trường về chương trình đào tạo, về NCKH, về phát triển đội ngũ, về cơ sở vật chất,…còn được thực hiện qua Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục sau đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Vinh, qua Kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài,… [H11.11.05.10].
2. Điểm mạnh
Kết quả khảo sát các bên liên quan về các hoạt động của Nhà trường, mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát là cơ sở để Nhà trường/Viện/Khoa nâng cao chất lượng dạy học, NCKH và phục vụ cộng đồng.
3. Điểm tồn tại
Việc khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác còn khá hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	1.
	Khắc phục
điểm tồn tại
	Bổ sung vào Quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan nội dung yêu cầu các đơn vị khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác để có cơ sở thực tiễn xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Nhà trường
	
DV, HTSV&QHDN
[bookmark: _heading=h.1302m92]ĐBCL;
Khoa Vật lý
	2025

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Mở rộng quy mô khảo sát các bên liên quan về các hoạt động của Nhà trường, mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát để có những đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và cải tiến chất lượng. 
	Nhà trường
Khoa Vật lý
	Hằng năm



5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7)
[bookmark: _heading=h.3mzq4wv][bookmark: _Toc136204961][bookmark: _Toc174343696]	Kết luận về Tiêu chuẩn 11
[bookmark: _heading=h.2250f4o]Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Nhà trường có hệ thống quản lý và hỗ trợ người học đến cấp Khoa/Viện; có các quy định, quy trình cụ thể và phần mềm hỗ trợ để xác lập, giám sát tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học; có cơ chế và hệ thống thu thập thông tin phản hồi và đã triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học và CB, GV; có quy định rõ ràng về xử lý thông tin phản hồi và sử dụng nhằm mục đích cải tiến chất lượng CTĐT. Ban lãnh đạo Khoa/Viện SPTN luôn nắm được tiến độ học tập của SV nên tỷ lệ người học ngành SPVL bị buộc thôi học ít, tỷ lệ người học tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn cao, do có sự giám sát chặt chẽ của Khoa/ viện và Nhà trường. Đa số SV tốt nghiệp ngành SPVL đều có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp; lĩnh vực nghề nghiệp và môi trường làm việc gắn kết chặt chẽ với CTĐT của Ngành. Nhà trường/Viện/Khoa có cơ chế khuyến khích SV tham gia NCKH thông qua các hoạt động hỗ trợ.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Chưa thực hiện đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH giữa các cơ sở đào tạo khác nhau.
Việc khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác còn khá hạn chế.


[bookmark: _Toc136204962][bookmark: _Toc174343697]PHẦN III. KẾT LUẬN

[bookmark: _heading=h.haapch]Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh đã triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành SPVL theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/32016 của Bộ GD&ĐT. Đây là hoạt động được Nhà trường triển khai đồng bộ và có sự tham gia của tất cả thành viên trong Trường nói chung và Khoa Vật lý nói riêng. Với mục đích của Nhà trường trong lần tự đánh giá này là có được một bức tranh toàn cảnh được đánh giá chân thực về ngành đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hướng tới đạt được yêu cầu đối với một trường đại học trọng điểm, một trung tâm lớn của quốc gia về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, hoàn thành trọng trách đối với Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT và toàn xã hội. 
[bookmark: _heading=h.319y80a][bookmark: _Toc136204963][bookmark: _Toc174343698]1. Tóm tắt những điểm mạnh và những điểm cần phát huy của CTĐT
[bookmark: _heading=h.1gf8i83]- Mục tiêu CTĐT của ngành SPVL được xây dựng một cách khoa học, phù hợp với sứ mạng đã tuyên bố của Nhà trường, phù hợp với mục tiêu của Luật giáo dục đại học; được xác định và mô tả rõ ràng trong Bản mô tả CTĐT, có Quyết định ban hành và được công khai trên website của Nhà trường; được định kì rà soát, chỉnh sửa và bổ sung. CĐR của CTĐT ngành SPVL được xác định rõ ràng làm căn cứ để xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. Hoạt động dạy học và đánh giá kết quả người học được xác định rõ ràng bởi các (1) kiến thức và lập luận ngành; (2) kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; và (4) năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển chương trình môn Vật lý trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. CĐR của CTĐT đã được xây dựng một cách khoa học, có chú trọng đến ý kiến đóng góp của các bên liên quan. CĐR cơ bản phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, có nhấn mạnh đến vị trí việc làm và khả năng học tập của người học sau khi tốt nghiệp. CĐR được công bố công khai rộng rãi là cơ sở để sinh viên xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học, phản ánh sứ mạng của Nhà trường.
[bookmark: _heading=h.40ew0vw]- Bản mô tả CTĐT ngành SPVL đã trình bày đầy đủ các nội dung và thông tin cần thiết cho việc triển khai thực hiện chương trình giảng day, hỗ trợ người học trong quá trình đào tạo, đảm bảo các yêu cầu trong công tác quản lý. Bản mô tả CTĐT ngành SPVL cũng thường xuyên được cập nhật về nội dung và hình thức nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo và nhu cầu xã hội. 
[bookmark: _heading=h.2fk6b3p]- Các học phần trong CTĐT ngành SPVL có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR. Điều này được thể hiện cụ thể trong ma trận môn học - CĐR và phân nhiệm ma trận PLO-CLO. Nội dung các học phần trong CTDH thể hiện việc đạt được CĐR và được lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.
[bookmark: _heading=h.upglbi]- Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Nhà trường được tuyên bố rõ ràng và phổ biến rộng rãi cho các bên liên quan và người học nắm rõ trên hệ thống website của Nhà trường. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục của Nhà trường được tất cả cán bộ, giảng viên và người học của trường hiểu rõ và thực hiện thông qua việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận CDIO từ khóa đào tạo thứ 58 của Nhà trường.
[bookmark: _heading=h.3ep43zb]- Khoa Vật lý đã và đang quan tâm rất lớn đến việc học tập của sinh viên cũng như việc kiến tập, thực tập tại các trường phổ thông. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của bộ môn Phương pháp giảng dạy Vật lý thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đạo đức nhà giáo, phương pháp giáo dục đa dạng và phong phú, có nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển tính tích cực, sáng tạo của người học, phát triển năng lực học sinh, rút ra được những kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác dạy và học để đạt được chuẩn đầu ra.
[bookmark: _heading=h.1tuee74]- Các hoạt động dạy và học, các chương trình hoạt động của Trường và Khoa Vật lý đưa ra đã tạo động lực cho SV SPVL rèn luyện các kĩ năng, giúp SV có thói quen độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn đề khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, giúp cho SV tự tin hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Giảng viên đã sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, thiết kế các hoạt động học tập trải nghiệm nhằm hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời.
[bookmark: _heading=h.4du1wux]- Việc đánh giá kết quả học tập của ngành SPVL đảm bảo tính phù hợp với CĐR của học phần cũng như CĐR của CTĐT. Những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong thực tiễn công việc được giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và đồng thời có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn công việc của người học sau khi tốt nghiệp. Kế hoạch và các quy định về KTĐG kết quả học tập của người học theo CTĐT ngành SPVL là rõ ràng, đúng kế hoạch và được thông báo công khai tới người học. Công tác đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo đúng quy trình. Phương pháp đánh giá, các quy trình đánh giá được thiết kế khoa học dựa trên CĐR, dựa trên các tiêu chí đánh giá theo tiếp cận năng lực nhằm đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và hướng tới sự công bằng. 
[bookmark: _heading=h.2szc72q]- Công tác kế hoạch/quy hoạch cán bộ giảng viên được tiến hành bài bản, ngắn hạn và trung hạn nhằm chủ động về công tác cán bộ. Nhà trường luôn chú trọng công tác đo lường, giám sát cả về khối lượng lẫn chất lượng công việc của GV theo định kỳ, làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng.
[bookmark: _heading=h.184mhaj]- Nhà trường đã ban hành các tiêu chí đánh giá cụ thể về năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Đồng thời, hoạt động đánh giá được tổ chức thường xuyên (hàng năm) dựa trên các tiêu chí có sẵn. Như vậy, năng lực của đội ngũ giảng viên được xác định rõ ràng, nhất quán, công bằng. Việc thực hiện đánh giá năng lực GV đa dạng về hình thức và ở nhiều cấp độ khác nhau. Trên cơ sở đó, GV không ngừng hoàn thiện và nâng cao về năng lực giảng dạy và nghiên cứu; các cấp quản lí có cơ sở xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển cán bộ phù hợp. Khoa và Nhà trường có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích GV tham gia các CTĐT thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa đào tại ngắn hạn (giảm giờ dạy, hỗ trợ kinh phí đào tạo,...). 
[bookmark: _heading=h.3s49zyc]- Trường có quy hoạch đội ngũ nhân viên đáp ứng đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng, phù hợp với điều kiện phát triển của Nhà trường; Trường có kế hoạch tuyển dụng và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBVC, NV theo từng năm, từng giai đoạn rõ ràng, cụ thể đáp ứng yêu cầu công việc. Quy chế về công tác cán bộ, quy định tuyển chọn viên chức, quy định bổ nhiệm của Nhà trường được xác định và phổ biến công khai. Đội ngũ nhân viên của Khoa được tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển theo đúng quy định về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh. 
[bookmark: _heading=h.279ka65]- Trường Đại học Vinh có bề dày về kinh nghiệm tuyển sinh và công tác tuyển sinh của Nhà trường, Khoa được thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT; mục tiêu đào tạo được công khai các chính sách tuyển sinh ngành SPVL được xác định rõ ràng và cập nhật thường xuyên, cập nhật trên website và các phương tiện thông tin đại chúng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh xét tuyển có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành học. Các hình thức quảng bá tuyển sinh phù hợp và hấp dẫn đối với những thí sinh đã được công nhận trúng tuyển vào Khoa.
[bookmark: _heading=h.meukdy]- Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau giúp GV, Cố vấn học tập nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, được thực hiện nhiều lần, giúp GV, Cố vấn học tập nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập, rèn luyện của người học. Các hoạt động tư vấn học tập được triển khai cụ thể và sát sao với quá trình học của SV; bên cạnh đó các hoạt động thi đua và hoạt động ngoại khóa được SV ngành SPVL hưởng ứng tích cực; giúp SV phát huy được các kỹ năng, kiến thức và thái độ trong quá trình rèn luyện và học tập tại trường.
[bookmark: _heading=h.36ei31r]- Người học được học tập, NCKH và phát triển đầy đủ cả về thể chất cũng như tinh thần trong một môi trường đào tạo thuận lợi về an ninh, an toàn, xanh, sạch, đẹp. Có phòng tự học cho SV ngành SPVL, có trường thực hành sư phạm trong trường để SV thăm lớp dự giờ, đủ số phòng học hiện đại, giảng đường lớn, các phòng chức năng phù hợp, phục vụ cho việc giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành SPVL. 
[bookmark: _heading=h.1ljsd9k]- Thư viện của Trường hiện nay cơ bản đã có đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Anh đáp ứng cơ bản nhu cầu cho người học và giảng viên. Thư viện điện tử Nhà trường cho phép giảng viên tra cứu tài liệu trực tuyến, truy cập và tải cơ sở dữ liệu của Nhà trường, các thư viện trong và ngoài nước. Hệ thống mượn trả sách tự động 24/7 tạo điều kiện cho bạn đọc chủ động về thời gian.
[bookmark: _heading=h.45jfvxd]- Hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường được trang bị đầy đủ, đồng bộ, duy tu sửa chữa và cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học.
[bookmark: _heading=h.2koq656]- Trường có bộ phận vệ sĩ và các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản cho cán bộ, viên chức Nhà trường và cho người học, có hệ thống camera theo dõi tại các điểm trọng yếu trong khuôn viên Nhà trường.
[bookmark: _heading=h.zu0gcz]- Trường có Trạm y tế đảm bảo về cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khoẻ cho giảng viên và SV ngành SPVL nói riêng và toàn trường nói chung.
[bookmark: _heading=h.3jtnz0s]- Trường đã thực hiện hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhà trường đã có sử dụng thông tin phản hồi để xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo.
[bookmark: _heading=h.1yyy98l]- Hoạt động lấy ý kiến SV về quá trình đào tạo được triển khai rộng rãi hàng năm. Khoa đã có hợp tác chặt chẽ với các cơ sở thực tập và đã nhận được các ý kiến phản hồi thường xuyên về công tác thực tập của SV.Trường đã thực hiện hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhà trường đã có sử dụng thông tin phản hồi để xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo.
[bookmark: _heading=h.4iylrwe]- Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường, có sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên. CTDH được thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 
[bookmark: _heading=h.2y3w247]- Quá trình dạy học, đánh giá kết quả học tập người học ngày càng được tổ chức và thực hiện bài bản và có chất lượng. Quy trình kiểm tra đánh giá được thiết kế và tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ và nghiêm túc. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đào tạo tín chỉ và quy định chung của Trường Đại học Vinh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đánh giá được thực chất chất lượng dạy và học nhưng đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cả giảng viên và người học.
[bookmark: _heading=h.1d96cc0]- Khoa Vật lý chủ trương tăng cường và thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn phương pháp giảng dạy cho các giảng viên trong Khoa; Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh đã tổ chức tham dự giờ giảng của các giảng viên để góp ý cho nhau nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
[bookmark: _heading=h.3x8tuzt]- Khoa Vật lý có đội ngũ giảng viên có năng lực và tích cực tham gia NCKH, có cơ chế khuyến khích sự tham gia của giảng viên cũng như SV trong khoa phát huy tinh thần sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, phục vụ công tác dạy và học ngành SPVL. Số lượng các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước có xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học đều gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ đào tạo và có ý nghĩa thực tiễn là phục vụ công tác giảng dạy; kết quả nghiên cứu của một số đề tài khoa học được ứng dụng vào việc giảng dạy.
[bookmark: _heading=h.2ce457m]- Cơ chế phản hồi của các bên liên quan đã được Nhà trường và Khoa thiết lập có tính hệ thống với đa dạng đối tượng và hình thức khảo sát một cách công khai, minh bạch. Cơ chế lấy ý kiến phản hồi được Nhà trường và Khoa thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá, cải tiến chất lượng của các hình thức tổ chức & thông tin thu thập được từ các bên liên quan cũng như liên tục được cải tiến. 
[bookmark: _heading=h.rjefff]- Trường có đơn vị chuyên trách về các hoạt động hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học. Kết quả khảo sát các bên liên quan về các hoạt động của Nhà trường, mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát là cơ sở để Khoa và Nhà trường nâng cao chất lượng dạy học, NCKH.
[bookmark: _heading=h.3bj1y38]- Các ý kiến phản biện từ các bên liên quan được Khoa và Trường nghiêm túc tiếp thu và thực hiện phân tích, đối sánh để có những đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và cải tiến CTĐT và CĐR của Ngành. 
[bookmark: _heading=h.1qoc8b1][bookmark: _Toc136204964][bookmark: _Toc174343699]2. Tóm tắt những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng của chương trình đào tạo
[bookmark: _heading=h.4anzqyu]- Việc khảo sát các bên liên quan về mục tiêu CTĐT còn hạn chế. Quá trình khảo sát thị trường lao động chưa được toàn diện, rộng rãi, hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CĐR còn chưa được thường xuyên và đầy đủ. 
[bookmark: _heading=h.2pta16n]- Quá trình cập nhật CTĐT có tham chiếu và đối sánh với CTĐT trong nước nhưng chưa nhiều và thường xuyên, dữ liệu phản hồi từ các bên liên quan làm cơ sở cho việc cập nhật chưa thực sự phong phú. Việc tiếp nhận và phản hồi thông tin về bản mô tả CTĐT của các bên liên quan như nhà tuyển dụng, các cơ sở đào tạo vẫn chưa thực sự được họ chú ý và quan tâm để góp ý cho chương trình đào tạo. 
[bookmark: _heading=h.3oy7u29]- Công tác quảng bá, truyền thông về triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục của Nhà trường, của Khoa đôi khi chưa hiệu quả tới các bên liên quan. 
[bookmark: _heading=h.243i4a2]- Việc tạo môi trường cho SV tiếp xúc với thực tế các cơ sở giáo dục thời gian còn ngắn và chủ yếu là giai đoạn gần cuối của khóa học; Cơ chế phản hồi của người học về đánh giá kết quả học tập tuy đa dạng nhưng chưa được thực hiện thường xuyên trong suốt học kỳ (mới chỉ tập trung khảo sát vào thời điểm đầu kỳ học và cuối kỳ học).
[bookmark: _heading=h.j8sehv]- Chưa tổ chức khảo sát và đánh giá một cách toàn diện về việc áp dụng các loại hình kiểm tra, đánh giá đối với từng học phần để có thể phân tích mức độ phù hợp so với đặc thù của ngành học. Việc đánh giá độ giá trị, độ tin cậy còn chưa thực sự có tính chuyên nghiệp.
[bookmark: _heading=h.338fx5o]- Việc thông báo kết quả học tập của người học đến gia đình vào cuối mỗi năm học chưa thực sự phát huy được hiệu quả của việc cung cấp kết quả học. Các thủ tục, quy trình khiếu nại kết quả học tập do thực hiện qua nhiều công đoạn, bộ phận chức năng của Nhà trường nên thời gian xử lý chưa nhanh chóng.
[bookmark: _heading=h.1idq7dh]- Hoạt động khảo sát nhu cầu học tập nâng cao trình độ GV được Nhà trường và Khoa được tiến hành chưa đa dạng và thường xuyên, ví dụ về quản trị đại học hướng đến đảm bảo chất lượng toàn diện, về kỹ năng xây dựng CTĐT hướng tới đạt được CĐR của các học phần của CTĐT chuyên khoa. 
[bookmark: _heading=h.42ddq1a][bookmark: _heading=h.2hio093][bookmark: _heading=h.4fsjm0b]- Giáo trình, tài liệu phục vụ nhu cầu đọc thêm của SV, GV ngành SPVL chưa đa dạng, Tốc độ mạng Internet tại các phòng học máy tính còn chưa ổn định, đôi lúc còn gây gián đoạn hoạt động đào tạo của giảng viên và người học.
[bookmark: _heading=h.2uxtw84][bookmark: _heading=h.3u2rp3q]- Một số hình thức lấy ý kiến phản hồi (đặc biệt là kênh chưa chính thống như Facebook) chưa được đánh giá, phân tích về mức độ hiệu quả và độ tin cậy của thông tin. Một số người học chưa ý thức được trách nhiệm, quyền lợi của mình khi thực hiện lấy ý kiến người học nên chưa thực hiện (hoặc thực hiện với tư tưởng đối phó) việc khảo sát GV theo quy định của Nhà trường. Chưa thực hiện phân tích, dự đoán xu hướng tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học; chưa sử dụng phần mềm, các công cụ hỗ trợ thống kê và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc SV chậm tốt nghiệp. 
[bookmark: _heading=h.2981zbj][bookmark: _heading=h.odc9jc][bookmark: _heading=h.38czs75][bookmark: _Toc136204965][bookmark: _Toc174343700]3. Tóm tắt các kế hoạch cải tiến chất lượng của chương trình đào tạo
[bookmark: _heading=h.1nia2ey]Khắc phục những tồn tại ở trên, nhằm cải tiến chất lượng CTĐT ngành SPVL, cần thiết phải thực hiện một số nội dung sau:
[bookmark: _heading=h.47hxl2r]- Tiến hành khảo sát các bên liên quan về Mục tiêu của CTĐT một cách rộng rãi, toàn diện hơn đối với các bên liên quan. Thu thập đầy đủ thông tin phản hồi từ SV, cựu SV, các đơn vị sử dụng lao động tích cực hơn. Tiếp nhận và phản hồi thông tin về bản mô tả CTĐT từ phía doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đơn vị sử dụng lao động cụ thể mời chuyên gia, nhà tuyển dụng tham gia vào việc xây dựng, đánh giá CTĐT và kết quả đầu ra của SV.
[bookmark: _heading=h.2mn7vak]- Lấy ý kiến phản hồi thường xuyên và đầy đủ các bên liên quan về CTĐT, CĐR, xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu phục vụ rà soát, chỉnh sửa CTĐT:
[bookmark: _heading=h.11si5id]+ Hàng năm, Khoa cần xây dựng kế hoạch khảo sát, quy trình và công cụ; điều chỉnh nội dung phiếu khảo sát; bổ sung phương pháp khảo sát. Mở rộng quy mô khảo sát đặc biệt chú trọng lấy ý kiến của các nhà sử dụng lao động;
[bookmark: _heading=h.3ls5o66]+ Căn cứ vào kế hoạch xây dựng và phát triển CĐR, CTĐT hàng năm của Nhà trường, Hội đồng KHĐT Khoa cần thực hiện việc rà soát, điều chỉnh và cập nhật CĐR để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và nâng cao chất lượng đào tạo;
[bookmark: _heading=h.20xfydz]+ Mở rộng hình thức công bố công khai CĐR CTĐT như thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, Youtube… bên cạnh các kênh truyền thống như website, tờ rơi quảng bá, cẩm nang SV và truyền hình.
[bookmark: _heading=h.4kx3h1s]- Đối sánh CĐR của CTĐT với các CTĐT khác trong và ngoài nước một cách chi tiết. Chủ động rà soát CTDH trên cơ sở góp ý, phản hồi của các bên liên quan (nhà sử dụng lao động, GV, người học, cựu người học...).
[bookmark: _heading=h.302dr9l]- Đối sánh CĐR của CTĐT với các CTĐT khác trong và ngoài nước một cách chi tiết.
[bookmark: _heading=h.1f7o1he][bookmark: _heading=h.2eclud0]- Thường xuyên cập nhật các chương trình tiên tiến ở trong nước và nước ngoài và việc chỉnh sửa bổ sung các học phần trong CTĐT cần có sự tham gia sâu hơn nữa của các bên liên quan. 
[bookmark: _heading=h.thw4kt][bookmark: _heading=h.3dhjn8m]- Ban truyền thông của Trường Đại học Vinh và Khoa Vật lý tiếp tục triển khai truyền thông quảng bá mạnh mẽ hơn nữa với nhiều hình thức hơn thông qua website của Trường, của Khoa, qua mạng xã hội, trực tiếp,… đặc biệt vào các thời điểm như dịp hè, thời điểm tuyển sinh, kết thúc các kỳ học, năm học để các bên liên quan đều có thể biết đến Trường Đại học Vinh, Khoa Vật lý và ngành SPVL, biết rõ triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Nhà trường, của Khoa và cải thiện cách thức tiếp cận để có thể tìm hiểu về trường, khoa và ngành SPVL một cách dễ dàng.
[bookmark: _heading=h.1smtxgf]- Cần tăng cường tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị/hội thảo, tọa đàm về phương pháp dạy học tích hợp cho GV và SV; 
[bookmark: _heading=h.4cmhg48]- Tăng cường Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia, cố vấn trong việc tư vấn về phương pháp dạy và học cho GV và SV; 
[bookmark: _heading=h.2rrrqc1][bookmark: _heading=h.261ztfg]- Khoa tiến hành bổ sung việc khảo sát lấy ý kiến người học vào thời điểm giữa kỳ học để hoàn thiện và phát triển quy trình phù hợp với nội dung và đối tượng đánh giá.
[bookmark: _heading=h.l7a3n9]- Thực hiện rà soát thường xuyên để đảm bảo tính phù hợp giữa hình thức đánh giá của các nội dung/học phần. Từng bước xây dựng các phương pháp đánh giá về độ giá trị, độ tin cậy một cách chuyên nghiệp.
[bookmark: _heading=h.356xmb2]- Cần thực hiện thông báo kết quả học tập người học đến gia đình sau mỗi kỳ học. Cần hoàn chỉnh hệ thống quản lí học tập LMS để đảm bảo kiểm soát được việc công bố, phản hồi kết quả học tập của người học trong quá trình học.
[bookmark: _heading=h.1kc7wiv]- Tăng cường cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng để đảm bảo thuận lợi cho SV trong việc tra cứu, phản hồi kết quả học tập. Thông báo kết quả khiếu nại của SV về kết quả học tập trên website của Nhà trường
[bookmark: _heading=h.44bvf6o]- Trợ lý Đào tạo, Cố vấn học tập xây dựng và hoàn thiện quy định, quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ người học để xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo nhanh, gọn và hiệu quả hơn.
[bookmark: _heading=h.2jh5peh][bookmark: _heading=h.4hr1b5p][bookmark: _heading=h.3w19e94]- Tiếp tục thực hiện khảo sát ý kiến của người học về chính sách tuyển sinh của Trường.
[bookmark: _heading=h.2b6jogx]- Phối hợp chặt chẽ với ban tuyển sinh của Nhà trường để tăng cường quảng bá tuyển sinh, đảm bảo công tác truyền thông về tuyển sinh.
[bookmark: _heading=h.3abhhcj]- Nâng cấp phần mềm CMC trong quản lí đào tạo và quản lí SV để có thể trực tiếp đưa ra cảnh báo cho SV về kết quả học tập và rèn luyện.
[bookmark: _heading=h.1pgrrkc][bookmark: _heading=h.2olpkfy]- Ngoài giáo trình, tài liệu phục vụ nhu cầu dạy và học theo khung chương trình, thư viện nên cập nhật, bổ sung thêm các tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc thêm của người đọc. Cải thiện tốc độ mạng Internet tại các phòng học máy tính.
[bookmark: _heading=h.13qzunr]- Tổ chức nhiều Hội nghị trao đổi giữa Khoa với nhà tuyển dụng, chuyên gia và cựu sinh viên để có những cải tiến trong công tác tổ chức đào tạo.
[bookmark: _heading=h.3nqndbk][bookmark: _heading=h.22vxnjd]- Thực hiện đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học với ngành SPVL của các trường đại học trong nước và quốc tế do Khoa Vật lý làm đầu mối.
[bookmark: _heading=h.i17xr6][bookmark: _heading=h.320vgez]- Tăng cường khảo sát nhu cầu của thị trường lao động và khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp ở diện rộng và thêm nhiều đối sánh.
[bookmark: _heading=h.1h65qms]- Tăng cường khảo sát sự hài lòng đối với nhà sử dụng lao động và cựu SV, thực hiện thống kê, phân tích và báo cáo kết quả khảo sát cho Khoa các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng.
[bookmark: _Toc174343701]4. Tổng hợp kết quả TĐG CTĐT
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	Tiêu chí 7.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 8
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.1
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	4,80
	5
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	Tiêu chí 8.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 9
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	5
	100%

	Tiêu chí 9.2
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	Tiêu chí 9.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 10
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	6
	100

	Tiêu chí 10.2
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	Tiêu chí 10.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.6
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 11
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.1
	
	
	
	
	5
	
	
	5,00
	5
	100

	Tiêu chí 11.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Đánh giá chung CTĐT
	4,98
	50
	100



Nghệ An, ngày 15 tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG




GS. TS. Nguyễn Huy Bằng


[bookmark: _heading=h.415t9al]

[bookmark: _Toc136204966][bookmark: _Toc174343702]PHẦN IV. PHỤ LỤC
[bookmark: _heading=h.2gb3jie][bookmark: _heading=h.3fg1ce0][bookmark: _heading=h.1ulbmlt]1. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT ngành Sư phạm Vật lý
Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 15/08/2024
I. [bookmark: _heading=h.4ekz59m]Thông tin chung về cơ sở giáo dục 
[bookmark: _heading=h.2tq9fhf]1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)
· [bookmark: _heading=h.18vjpp8]Tiếng Việt: Trường Đại học Vinh
· [bookmark: _heading=h.3sv78d1]Tiếng Anh: Vinh University
[bookmark: _heading=h.280hiku]2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục
· [bookmark: _heading=h.n5rssn]Tiếng Việt: TDV
· [bookmark: _heading=h.375fbgg]Tiếng Anh: VinhUni
[bookmark: _heading=h.1maplo9]3. Tên trước đây (nếu có): Trường Đại học Sư phạm Vinh
[bookmark: _heading=h.46ad4c2]4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
[bookmark: _heading=h.2lfnejv]5. Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
[bookmark: _heading=h.10kxoro]6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 038 3855 452;		Số fax: 038 3855 269
[bookmark: _heading=h.3kkl7fh]	E-mail: vinhuni@vinhuni.edu.vn Website: www.vinhuni.edu.vn
[bookmark: _heading=h.1zpvhna]7. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 1959
[bookmark: _heading=h.4jpj0b3]8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1959
[bookmark: _heading=h.2yutaiw]9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1961
[bookmark: _heading=h.1e03kqp]10. Loại hình cơ sở giáo dục:
[bookmark: _heading=h.3xzr3ei][bookmark: bookmark=id.2d51dmb]Công lập ☒ 	Bán công ☐ 		Dân lập ☐		Tư thục ☐ 
11. Loại hình khác: không
II. [bookmark: _heading=h.sabnu4]Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
[bookmark: _heading=h.3c9z6hx]12. Tên Khoa thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập)
· [bookmark: _heading=h.1rf9gpq]Tiếng Việt: Khoa Vật lý
· [bookmark: _heading=h.4bewzdj]Tiếng Anh: Physics Department
[bookmark: _heading=h.24ufcor]13. Tên trước đây (nếu có): Khoa Vật lý
[bookmark: _heading=h.jzpmwk]14. Mã CTĐT: 7140211
[bookmark: _heading=h.33zd5kd]15. Tên CTĐT
· [bookmark: _heading=h.1j4nfs6]Tiếng Việt: Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý
· [bookmark: _heading=h.434ayfz]Tiếng Anh: Physics Education 
[bookmark: _heading=h.2i9l8ns]16. Địa chỉ của Khoa thực hiện CTĐT: Tầng 2, Nhà A0 Trường Đại học Vinh, số 182, Lê Duẩn, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
[bookmark: _heading=h.xevivl]17. Số điện thoại liên hệ: (0238) 3855452; Số fax: (0238) 8.552.269
[bookmark: _heading=h.3hej1je]E-mail: khoavatlly@vinhuni.edu.vn; 
Website: http://khoavatly.vinhuni.edu.vn/ 
[bookmark: _heading=h.1wjtbr7]19. Năm thành lập Khoa (theo Quyết định thành lập): 1961
[bookmark: _heading=h.4gjguf0][bookmark: bookmark=id.2vor4mt][bookmark: bookmark=id.1au1eum]20. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 1961
[bookmark: _heading=h.3utoxif]21. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 1965
III. [bookmark: _heading=h.29yz7q8]Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
[bookmark: _heading=h.p49hy1]22. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình,... quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật)
[bookmark: _heading=h.393x0lu]Năm 1959, Trường đại học Vinh được Bộ Giáo dục quyết định thành lập với tên gọi ban đầu là Phân hiệu đại học Sư phạm Vinh. Ngày 29/2/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục có quyết định đổi tên Phân hiệu ĐHSP Vinh thành Trường ĐHSP Vinh. Nhà trường vinh dự là trường đại học đầu tiên của Trung ương đóng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học, yêu nước và cách mạng. Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành trường đại học Vinh. Ngày 21/7/2021, Hội đồng trường đại học Vinh đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh, tiếp nối truyền thống và thế mạnh đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong suốt hơn 60 năm qua. Việc thành lập Trường Sư phạm được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Vinh, phát huy truyền thống dạy học và uy tín giáo dục, đào tạo cử nhân sư phạm của Nhà trường. Nhà trường đã và đang có nhiều đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và đề xuất, đóng góp nhiều luận cứ khoa học làm nền tảng cho các cuộc cải cách, đổi mới giáo dục.
Về Khoa Vật lý:
Chức năng, nhiệm vụ
[bookmark: _heading=h.1o97atn]- Chức năng: 
Khoa Vật lý có các chức năng chủ yếu: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học Sư phạm Vật lý và Sau đại học ngành Phương pháp giảng dạy Vật lý; Quang học (cả Tiến sĩ và Thạc sĩ) bồi dưỡng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực Vật lý. 
- Nhiệm vụ: 
- Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
- Đào tạo trình độ Cử nhân Sư phạm Vật lý.
- Đào tạo trình độ Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lý, Quang học. 
- Đào tạo trình độ Tiến sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lý, Quang học. 
- Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.
- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho giáo viên Vật lý phổ thông
- Nghiên cứu khoa học. 
- Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước. 
[bookmark: _heading=h.488uthg]Hoạt động đào tạo
[bookmark: _heading=h.2ne53p9]Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, Khoa luôn xác định hoạt động đào tạo là hoạt động cơ bản và có ý nghĩa sống còn. Hoạt động đào tạo của Khoa được biểu hiện ở các nội dung cơ bản như sau:
[bookmark: _heading=h.12jfdx2]- Hệ đại học chính quy:
[bookmark: _heading=h.3mj2wkv]Đây được xem là hệ đào tạo xương sống của Khoa. Từ khi thành lập Khoa (1961) đến nay, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo hệ cử nhân Sư phạm Vật lý. Khoa đã xây dựng khung chương trình, đề cương chi tiết các học phần cho ngành SPVL. Tất cả các chương trình này được xây dựng mang tính khoa học và cập nhật. Từ năm học 2007- 2008, cùng với toàn Trường, các ngành đào tạo chính quy của Khoa đã chuyển sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Khoa cũng đã công bố được chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo đại học chính quy do Khoa quản lý và Khoa đã và đang xây dựng chương trình đào tạo hệ đại học chính quy các ngành SPVL theo hướng tiếp cận CDIO theo hướng dẫn của Nhà trường. Hoạt động đào tạo hệ đại học chính quy của Khoa luôn được thực hiện đúng quy định. Các hoạt động dạy, học, thi và đánh giá được tổ chức một cách cơ bản, khoa học, công bằng và khách quan.
[bookmark: _heading=h.21od6so]- Hệ đào tạo Sau đại học:
[bookmark: _heading=h.gtnh0h]Đây là một mảng đào tạo đang ngày càng phát triển do nhu cầu nâng cao trình độ của xã hội và uy tín, thương hiệu của Khoa và Nhà trường. Hiện tại Khoa đang đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ 2 chuyên ngành Phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lý và Quang học. Để nâng cao chất lượng và đảm bảo uy tín đào tạo, Khoa chú trọng đến việc quản lí học viên cả về thời gian và chất lượng học tập nghiên cứu. Việc kiểm tra, đánh giá, luôn chặt chẽ từ khâu dạy, ra đề thi, coi thi và chấm bài. Các chuyên ngành đã phát triển khá mạnh mẽ các hướng nghiên cứu gắn với yêu cầu phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước.
[bookmark: _heading=h.30tazoa]Ban chủ nhiệm Khoa, các Bộ môn và đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo sau đại học của Khoa xác định đây là bậc đào tạo cán bộ có chất lượng cao cho đất nước. Khung chương trình, chương trình chi tiết các ngành Cao học do Khoa quản lý, đào tạo đều được biên soạn công phu, nghiêm túc, khoa học và cập nhật. Từ năm học 2013 - 2014 đến nay, đồng thời với việc đổi mới khung và nội dung chương trình, các cán bộ đào tạo sau đại học của khoa đã biên soạn chương trình chi tiết của hơn 22 chuyên đề đào tạo thạc sĩ theo học chế tín chỉ. 
[bookmark: _heading=h.1fyl9w3]Ngoài tuyển sinh 1 mã ngành Đại học chính quy, 01 mã ngành đào tạo vừa làm vừa học, Khoa Vật lý chính thức đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ từ năm 1991. Đến nay, Khoa đã và đang đào tạo và cấp bằng cho nhiều khóa Thạc sĩ, Tiến sĩ. 
[bookmark: _heading=h.yf9q9sx8wev5]Ngoài việc sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh, Khoa Vật lý còn có Phòng thực hành thí nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên môn của cán bộ và sinh viên của Khoa. Nhà trường cũng đã bố trí cho Khoa hệ thống phòng học, văn phòng khoa, phòng làm việc của Ban chủ nhiệm Khoa, phòng làm việc của PGS, GS với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn. 
[bookmark: _heading=h.2f3j2rp]23. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT 
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- Trạm Y tế
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng
- TT Dịch vụ, HTSV và QHDN
- Trung tâm GDQPAN Vinh
- Trung tâm GDTX
- Trung tâm KĐCL giáo dục
- TT NC, Đổi mới - Sáng tạo
- Trung tâm Nội trú
- TT TT-TV Nguyễn Thúc Hào
- TT Thực hành - Thí nghiệm

- Trường KHXH và Nhân văn 
- Trường Kinh tế
- Trường Sư phạm
- Trường THPT chuyên
- Trường Thực hành sư phạm

BAN GIÁM HIỆU

ĐẢNG ỦY

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Các tổ chức đoàn thể
Hội đồng Khoa học và Đào tạo

- Khoa Sư phạm ngoại ngữ
- Khoa Giáo dục thể chất
- Khoa Xây dựng
Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến
- Viện Kỹ thuật - Công nghệ
- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 
- Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường
- Ban quản lý cơ sở II
- Nhà xuất bản
- Phòng Công tác Chính trị và HSSV
- Phòng Đào tạo
- Phòng Đào tạo Sau đại học
- Phòng Hành chính Tổng hợp
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Phòng Quản trị và Đầu tư
- Phòng Thanh tra - Pháp chế
- Phòng Tổ chức Cán bộ
- Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể
- Văn phòng đại diện tại TPHCM
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa





[bookmark: _heading=h.2sioyqq][bookmark: _heading=h.17nz8yj]24. Cơ cấu tổ chức trường Đại học Vinh và Khoa Vật lý
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA VẬT LÝ
TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Chu Văn Lanh
Điện thoại: 0946069997
Email: chuvanlanh@vinhuni.edu.vn 
PHÓ TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị
   Điện thoại: 0983564456
   Email:  nhint@vinhuni.edu.vn 

PHÓ TRƯỞNG KHOA
  TS. Lê Cảnh Trung
   Điện thoại: 0919554628
   Email: trunglc@vinhuni.edu.vn 












[bookmark: _heading=h.3rnmrmc]24. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT.
[bookmark: _heading=h.26sx1u5](Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).
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25. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: 1
[bookmark: _heading=h.35xuupr]26. Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 2
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[bookmark: _heading=h.2k82xt6]29. Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 0
[bookmark: _heading=h.zdd80z]30. Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0
[bookmark: _heading=h.3jd0qos](Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 27).
[bookmark: _heading=h.1yib0wl]31. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 
	
	Có
	Không

	Chính quy
	☒
	☐

	Không chính quy
	☒
	☐

	Từ xa
	☐
	☒

	Liên kết đào tạo với nước ngoài
	☐
	☒

	Liên kết đào tạo trong nước
	☐
	☒
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IV. [bookmark: _heading=h.1csj400]Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
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	[bookmark: _heading=h.14hx32g]Cán bộ cơ hữu[footnoteRef:1] [1: Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 
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	[bookmark: _heading=h.is565v]Cán bộ trong biên chế
	15
	4
	19

	[bookmark: _heading=h.32rsoto]I.2
	[bookmark: _heading=h.1hx2z1h]Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
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	[bookmark: _heading=h.2h20rx3]Các cán bộ khác 
[bookmark: _heading=h.w7b24w]Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng[footnoteRef:2]) [2: Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

	-
	-
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[bookmark: _heading=h.1vc8v0i](Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên). 
[bookmark: _heading=h.4fbwdob]34. Thống kê, phân loại giảng viên 
Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu ngành Sư phạm Vật lý theo trình độ, giới tính và độ tuổi năm học 2022-2023 (tính đến tháng 6/2023)
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	[bookmark: _heading=h.471acqr]GV hợp đồng dài hạn[footnoteRef:3] trực tiếp giảng dạy [3: Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.] 
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	2
	1
	-
	1
	-
	-
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	[bookmark: _heading=h.4c5u7s8]Phó Giáo sư
	7
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	-
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	[bookmark: _heading=h.16ges7u]Tiến sĩ khoa học
	-
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	-
	-
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	[bookmark: _heading=h.25lcl3g]Tiến sĩ
	9
	5
	-
	4
	-
	-

	[bookmark: _heading=h.kqmvb9]5
	[bookmark: _heading=h.34qadz2]Thạc sĩ
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: _heading=h.1jvko6v]6
	[bookmark: _heading=h.43v86uo]Đại học
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: _heading=h.2j0ih2h]7
	[bookmark: _heading=h.y5sraa]Cao đẳng
	-
	-
	-
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	-
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	[bookmark: _heading=h.3i5g9y3]8
	[bookmark: _heading=h.1xaqk5w]Trình độ khác
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	[bookmark: _heading=h.4hae2tp]Tổng số
	19
	11
	-
	8
	-
	-



(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 19 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 84.61 %
[bookmark: _heading=h.2wfod1i]35. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT- Bộ GD&ĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32). 
[bookmark: _heading=h.1bkyn9b]Số liệu bảng 35 được lấy từ bảng 35 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học, học viện).
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	5,0
	2
	1
	-
	1
	-
	-
	6.5

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	7
	4
	-
	3
	-
	-
	14.7

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Tiến sĩ
	2
	9
	5
	-
	4
	-
	-
	12.4

	5
	Thạc sĩ
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	1

	6
	Đại học
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tổng
	
	19
	11
	-
	8
	-
	-
	34.6


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
[bookmark: _heading=h.3vkm5x4]36. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	TT
	Trình độ / học vị
	Số lượng,
người
	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	2
	10.53
	2
	
	
	
	1
	
	1

	2
	Phó Giáo sư
	7
	36.84
	6
	1
	
	
	7
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	9
	47.37
	8
	1
	
	4
	5
	
	

	5
	Thạc sĩ
	1
	5.23
	1
	
	
	1
	
	
	

	6
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	19
	100
	17
	2
	
	5
	13
	
	1


[bookmark: _heading=h.2apwg4x]36.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 43 tuổi
[bookmark: _heading=h.pv6qcq]36.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 94.77 %
[bookmark: _heading=h.39uu90j]36.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 100 %
[bookmark: _heading=h.1p04j8c]37. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu
	[bookmark: _heading=h.48zs1w5]TT
	[bookmark: _heading=h.2o52c3y]Tần suất sử dụng
	[bookmark: _heading=h.13acmbr]Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	[bookmark: _heading=h.3na04zk]Ngoại ngữ
	[bookmark: _heading=h.22faf7d]Tin học

	[bookmark: _heading=h.hkkpf6]1
	[bookmark: _heading=h.31k882z]Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	100
	[bookmark: _heading=h.1gpiias]100

	[bookmark: _heading=h.40p60yl]2
	[bookmark: _heading=h.2fugb6e]Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	 
	

	[bookmark: _heading=h.uzqle7]3
	[bookmark: _heading=h.3eze420]Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	 
	

	[bookmark: _heading=h.1u4oe9t]4
	[bookmark: _heading=h.4e4bwxm]Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	
	

	[bookmark: _heading=h.2t9m75f]5
	[bookmark: _heading=h.18ewhd8]Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	
	

	
	[bookmark: _heading=h.3sek011]Tổng
	[bookmark: _heading=h.27jua8u]100
	[bookmark: _heading=h.mp4kgn]100


[bookmark: _heading=h.36os34g]
V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
[bookmark: _heading=h.1lu2dc9]38. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
[bookmark: _heading=h.45tpw02]Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 
[bookmark: _heading=h.2kz067v][bookmark: _Toc136205213][bookmark: _Hlk174275802]Bảng 8.1: Thống kê tình hình nhập học của người học năm thứ nhất
(từ năm 2019-2020 đến 2023-2024)
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số lượng trúng tuyển
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(ngườ)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2019-2020
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	2020-2021
	
	14
	
	14
	18.5
	
	0

	2021-2022
	
	40
	
	40
	19.0
	
	0

	2022-2023
	
	30
	
	
	
	
	

	2023-2024
	
	28
	
	
	
	
	


[bookmark: _heading=h.104agfo]39. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
[bookmark: _heading=h.3k3xz3h]Đơn vị: người 
	[bookmark: _heading=h.1z989ba]Các tiêu chí
	[bookmark: _heading=h.4j8vrz3]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.2ye626w]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.1djgcep]2021-2022
	[bookmark: _heading=h.3xj3v2i]2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _heading=h.2coe5ab]1. Nghiên cứu sinh
	
	
	
	2
	1

	[bookmark: _heading=h.rtofi4]2. Học viên cao học
	64
	89
	30
	14
	9

	[bookmark: _heading=h.3btby5x]3. Sinh viên đại học
[bookmark: _heading=h.1qym8dq]Trong đó:
	
	
	
	
	

	[bookmark: _heading=h.4ay9r1j]Hệ chính quy
	0
	14
	40
	30
	28

	[bookmark: _heading=h.2q3k19c]Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.158ubh5]4. Sinh viên cao đẳng
[bookmark: _heading=h.3p8hu4y]Trong đó:
	
	
	
	
	

	[bookmark: _heading=h.24ds4cr]Hệ chính quy
	0
	[bookmark: _heading=h.jj2ekk]0
	[bookmark: _heading=h.33ipx8d]0
	[bookmark: _heading=h.1io07g6]0
	[bookmark: _heading=h.42nnq3z]0

	[bookmark: _heading=h.2hsy0bs]Hệ không chính quy
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: _heading=h.wy8ajl]5. Học sinh TCCN
[bookmark: _heading=h.3gxvt7e]Trong đó:
	
	
	
	
	

	[bookmark: _heading=h.1w363f7]Hệ chính quy
	[bookmark: _heading=h.4g2tm30]0
	[bookmark: _heading=h.2v83wat]0
	[bookmark: _heading=h.1ade6im]0
	[bookmark: _heading=h.3ud1p6f]0
	[bookmark: _heading=h.29ibze8]0

	[bookmark: _heading=h.onm9m1]Hệ không chính quy
	[bookmark: _heading=h.38n9s9u]0
	[bookmark: _heading=h.1nsk2hn]0
	[bookmark: _heading=h.47s7l5g]0
	[bookmark: _heading=h.2mxhvd9]0
	[bookmark: _heading=h.122s5l2]0

	[bookmark: _heading=h.3m2fo8v]6. Khác…
	
	
	
	
	


[bookmark: _heading=h.217pygo]
40. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây:
[bookmark: _heading=h.4l7dh4h]Đơn vị: người
	
	[bookmark: _heading=h.30cnrca]Năm học

	
	[bookmark: _heading=h.1fhy1k3]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.3zhlk7w]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.2emvufp]2021-2022
	[bookmark: _heading=h.ts64ni]2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _heading=h.1sx3xj4]Số lượng (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.4cwrg6x]Tỷ lệ (%) trên tổng số người học
	
	
	
	
	



[bookmark: _heading=h.2s21qeq]41. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu:
	[bookmark: _heading=h.177c0mj]Các tiêu chí
	[bookmark: _heading=h.3r6zjac]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.26c9ti5]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.lhk3py]2021- 2022
	[bookmark: _heading=h.35h7mdr]2022- 2023
	2023- 2024

	[bookmark: _heading=h.1kmhwlk]1.Tổng diện tích phòng ở (m2)
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520

	[bookmark: _heading=h.44m5f9d]2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	63
	78
	63
	51
	72

	[bookmark: _heading=h.2jrfph6]3. Người học được ở trong ký túc xá (người)
	63
	78
	63
	51
	72

	[bookmark: _heading=h.ywpzoz]4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)
	[bookmark: _heading=h.3iwdics]5
	[bookmark: _heading=h.1y1nskl]5
	[bookmark: _heading=h.4i1bb8e]5
	[bookmark: _heading=h.2x6llg7]5
	[bookmark: _heading=h.1cbvvo0]5


[bookmark: _heading=h.3wbjebt]	42. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023- 2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2.0
	
	
	
	2
	3
	10

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1.0
	1
	1
	1
	
	3
	6

	3
	Đề tài cấp trường
	0.5
	2
	3
	2
	
	1
	4

	4
	Tổng
	
	3
	4
	2
	2
	7
	19


[bookmark: _heading=h.2bgtojm]	
43. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:
[bookmark: _heading=h.qm3yrf]Đơn vị: người
	[bookmark: _heading=h.3alrhf8]Các tiêu chí
	[bookmark: _heading=h.1pr1rn1]Năm tốt nghiệp

	
	[bookmark: _heading=h.49qpaau]2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	[bookmark: _heading=h.2ovzkin]1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
	
	3
	2
	2
	1

	[bookmark: _heading=h.1419uqg]2. Học viên tốt nghiệp cao học
	51
	35
	61
	86
	9

	[bookmark: _heading=h.3o0xde9]3. Sinh viên tốt nghiệp đại học
[bookmark: _heading=h.2367nm2]Trong đó:
	
	
	
	
	

	[bookmark: _heading=h.ibhxtv]Hệ chính quy
	86
	27
	8
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.32b5gho]Hệ không chính quy (VHVL) 
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.1hgfqph]4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
[bookmark: _heading=h.41g39da]Trong đó:
	
	
	
	
	

	[bookmark: _heading=h.2gldjl3]Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.vqntsw]Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.3fqbcgp]5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp
[bookmark: _heading=h.1uvlmoi]Trong đó:
	
	
	
	
	

	[bookmark: _heading=h.4ev95cb]Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2u0jfk4]Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.195tprx]6. Khác…
	
	
	
	
	



44. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT:
	Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT: Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	86
	27
	8
	0
	0

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	100%
	100%
	100%
	-
	-

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4
B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	B
	B
	B
	-
	-

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	100
	100
	100
	-
	-

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	0
	0
	0
	-
	-

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	0
	0
	0
	-
	-

	4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5
B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	B
	B
	B
	-
	-

	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
	
	
	
	
	

	- Sau 6 tháng tốt nghiệp.
	59%
	63%
	80%
	-
	-

	- Sau 12 tháng tốt nghiệp.
	24.6%
	11.76%
	14.1%
	-
	-

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).
	16.4%
	25.24%
	5.9%
	-
	-

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu đồng)

	6.5
	7
	7
	-
	-

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc bảng này.
B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	A
	A
	A
	-
	-

	[bookmark: _heading=h.3t5h8fq]5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).
	
	
	
	
	[bookmark: _heading=h.28arinj]-

	[bookmark: _heading=h.ng1svc]5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).
	
	
	
	
	-

	5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
	
	
	
	
	-


[bookmark: _heading=h.37fpbj5]Ghi chú: 
[bookmark: _heading=h.1mkzlqy]- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
[bookmark: _heading=h.46kn4er]- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.
[bookmark: _heading=h.2lpxemk]- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
[bookmark: _heading=h.10v7oud]- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.
VI. [bookmark: _heading=h.3kuv7i6][bookmark: _Hlk189813754]Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
[bookmark: _heading=h.2005hpz]	45. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: (từ 2015-2016 đến 2019-2020)

	[bookmark: _heading=h.4jzt0ds]TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	

2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	4

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	9

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	2
	0
	1
	0
	2
	0
	2,5

	4
	Tổng
	
	5
	2
	4
	1
	4
	1
	17


[bookmark: _heading=h.2z53all]
Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)
[bookmark: _heading=h.1eadkte]* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.
[bookmark: _heading=h.3ya13h7]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _heading=h.2dfbdp0]Tổng số đề tài quy đổi: 
[bookmark: _heading=h.sklnwt][bookmark: _heading=h.3ck96km]Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 1.46 
46. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây: 
	[bookmark: _heading=h.1rpjgsf]TT
	[bookmark: _heading=h.4bp6zg8]Năm
	[bookmark: _heading=h.2quh9o1]Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	[bookmark: _heading=h.15zrjvu]Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)
	[bookmark: _heading=h.3pzf2jn]Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu
[bookmark: _heading=h.254pcrg](triệu VNĐ/ người)

	1
	[bookmark: _heading=h.1jexfuv]2019
	0
	0
	0

	2
	[bookmark: _heading=h.43ekyio]2020
	0
	0
	0

	3
	2021
	0
	0
	0

	4
	2022
	0
	0
	0

	5
	2023
	0
	0
	0


[bookmark: _heading=h.2ijv8qh]
47. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây: 
	[bookmark: _heading=h.xp5iya]Số lượng đề tài
	[bookmark: _heading=h.3hot1m3]Số lượng cán bộ tham gia
	[bookmark: _heading=h.1wu3btw]Ghi chú

	
	[bookmark: _heading=h.4gtquhp]Đề tài cấp NN
	[bookmark: _heading=h.2vz14pi]Đề tài cấp Bộ*
	[bookmark: _heading=h.1b4bexb]Đề tài cấp trường
	

	[bookmark: _heading=h.3v3yxl4]Từ 1 đến 3 đề tài
	7
	12
	14
	

	[bookmark: _heading=h.2a997sx]Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	4
	0
	

	[bookmark: _heading=h.peji0q]Trên 6 đề tài
	0
	0
	0
	

	[bookmark: _heading=h.39e70oj]Tổng số cán bộ tham gia
	7
	12
	14
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
[bookmark: _heading=h.1ojhawc]	48. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2.0
	1
	1
	1
	1
	1
	
	10

	2
	Sách giáo trình
	1.5
	3
	3
	4
	4
	4
	
	27

	3
	Sách tham khảo
	1.0
	2
	2
	3
	1
	3
	
	11

	4
	Sách hướng dẫn
	0.5
	2
	2
	2
	3
	3
	
	6

	5
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	54


[bookmark: _heading=h.48j4tk5]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _heading=h.2nof3ry]Tổng số sách (quy đổi): 35
[bookmark: _heading=h.12tpdzr]Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3,3
[bookmark: _heading=h.3mtcwnk]	49. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách
	4
	20
	2
	3

	Từ 4 đến 6 cuốn sách
	0
	0
	0
	3

	Trên 6 cuốn sách
	0
	0
	0
	1

	Tổng số cán bộ tham gia
	4
	20
	2
	7


[bookmark: _heading=h.21yn6vd]	50. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1.5
	9
	13
	21
	16
	21
	29
	163,5

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1.0
	3
	2
	1
	0
	1
	1
	8

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0.5
	10
	6
	9
	10
	11
	2
	24

	
	Tổng
	
	22
	21
	21
	26
	33
	32
	195,5


[bookmark: _heading=h.h3xh36]
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _heading=h.313kzqz]Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 195,5
[bookmark: _heading=h.1g8v9ys]Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 26
51. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo
	20
	8
	20

	Từ 6 đến 10 bài báo
	16
	5
	20

	Từ 11 đến 15 bài báo
	10
	0
	12

	Trên 15 bài báo
	4
	0
	6

	Tổng số cán bộ tham gia
	50
	13
	58


[bookmark: _heading=h.408isml]	52. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại hội thảo
	
Hệ
số**
	
Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1.0
	3
	0
	11
	0
	8
	0
	22

	2
	Hội thảo trong nước
	0.5
	0
	0
	0
	10
	0
	4
	7

	3
	Hội thảo cấp trường
	0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tổng
	
	3
	0
	11
	10
	8
	4
	29


[bookmark: _heading=h.2fdt2ue] (Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)
[bookmark: _heading=h.uj3d27]**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
[bookmark: _heading=h.3eiqvq0]Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 29
[bookmark: _heading=h.1to15xt]Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 2.5
[bookmark: _heading=h.4dnoolm]	53. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây
	[bookmark: _heading=h.2ssyytf]Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	[bookmark: _heading=h.17y9918]Cấp hội thảo

	
	[bookmark: _heading=h.3rxwrp1]Hội thảo quốc tế
	[bookmark: _heading=h.27371wu]Hội thảo 
trong nước
	[bookmark: _heading=h.m8hc4n]Hội thảo ở trường

	[bookmark: _heading=h.3684usg]Từ 1 đến 5 báo cáo
	20
	20
	0

	[bookmark: _heading=h.1ldf509]Từ 6 đến 10 báo cáo 
	12
	10
	0

	[bookmark: _heading=h.45d2no2]Từ 11 đến 15 báo cáo 
	10
	10
	0

	[bookmark: _heading=h.2kicxvv]Trên 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.znn83o]Tổng số cán bộ tham gia
	42
	40
	0


[bookmark: _heading=h.3jnaqrh](Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
[bookmark: _heading=h.1ysl0za]	54. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
	[bookmark: _heading=h.4is8jn3]Năm học
	[bookmark: _heading=h.2xxituw]Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
[bookmark: _heading=h.1d2t42p](ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	[bookmark: _heading=h.3x2gmqi][bookmark: _heading=h.1qhz01q]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.4ahmipj]Số lượng: 01, Nơi cấp: Cụ sở hữu trí tuệ Việt Nam, Thời gian:2019, Người được cấp: Nguyễn thành Công

	[bookmark: _heading=h.2pmwsxc]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.14s7355]0

	2021-2022
	0

	2022-2023
	0

	2023-2024
	0


[bookmark: _heading=h.3orulsy]
55. Nghiên cứu khoa học của người học
[bookmark: _heading=h.23x4w0r]55.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	[bookmark: _heading=h.j2f68k]Số lượng đề tài
	[bookmark: _heading=h.3322owd]Số lượng người học tham gia
	[bookmark: _heading=h.1i7cz46]Ghi chú

	
	[bookmark: _heading=h.4270hrz]Đề tài cấp NN
	[bookmark: _heading=h.2hcarzs]Đề tài cấp Bộ*
	[bookmark: _heading=h.whl27l]Đề tài cấp trường
	

	[bookmark: _heading=h.3gh8kve]Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	1
	24
	0

	[bookmark: _heading=h.1vmiv37]Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	0
	2
	0

	[bookmark: _heading=h.4fm6dr0]Trên 6 đề tài
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _heading=h.2urgnyt]Tổng số người học tham gia
	0
	1
	26
	0


[bookmark: _heading=h.19wqy6m]* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
[bookmark: _heading=h.3tweguf]55.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên: 
[bookmark: _heading=h.291or28](Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố) 
	[bookmark: _heading=h.o6z1a1]TT
	[bookmark: _heading=h.386mjxu]Thành tích nghiên cứu khoa học
	[bookmark: _heading=h.1nbwu5n]Số lượng

	
	
	[bookmark: _heading=h.47bkctg]2019-2020
	[bookmark: _heading=h.2mgun19]2020-2021
	[bookmark: _heading=h.11m4x92]2021-2022
	[bookmark: _heading=h.3llsfwv]2022-2023
	2023-2024

	[bookmark: _heading=h.20r2q4o]1
	[bookmark: _heading=h.4kqq8sh]Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	2
	1
	1
	2
	3

	[bookmark: _heading=h.2zw0j0a]2
	[bookmark: _heading=h.1f1at83]Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	1
	1
	1
	2
	3


[bookmark: _heading=h.3z0ybvw]
VI. Cơ sở vật chất, thư viện
56. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 441.265
[bookmark: _heading=h.2e68m3p]57. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 81.143.
[bookmark: _heading=h.tbiwbi]58. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):
[bookmark: _heading=h.3db6ezb][bookmark: _heading=h.1sggp74]- Nơi làm việc: 3.266 m2 
- Phòng học: 51.054 m2 
- Xưởng thực tập, thực hành: 8.368 m2
- Phòng thí nghiệm: 10,143 m2
- Phòng thực hành CNTT, ngoại ngữ, nhạc họa…: 7,886 m2
- Thư viện: 9,952 m2
- Sân chơi, bãi tập: Diện tích sân tập, thi đấu TDTT 26,823 m2: Diện tích nhà thi đấu đa năng: 2,766 m2
- Ký túc xá: 48,799 m2
59. Diện tích phòng học (tính bằng m2)
[bookmark: _heading=h.4cg47ux]- Tổng diện tích phòng học: 51.054 m2
[bookmark: _heading=h.2rlei2q]- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 2,6 m2/1 SV
[bookmark: _heading=h.16qosaj]60. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện: 1.793 đầu sách.
[bookmark: _heading=h.3qqcayc]61. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:
[bookmark: _heading=h.25vml65]- Dùng cho hệ thống văn phòng: 330 bộ cho toàn trường (Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng khoa Vật lý: 02 bộ)
[bookmark: _heading=h.l0wvdy]- Dùng cho người học học tập: 1.116 bộ cho toàn bộ sinh viên chính quy của trường.
[bookmark: _heading=h.350ke1r]Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0,057 máy tính/ 1 người học chính quy.
[bookmark: _heading=h.1k5uo9k]VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
[bookmark: _heading=h.445i6xd]Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
[bookmark: _heading=h.2jash56]1. Giảng viên:
[bookmark: _heading=h.yg2rcz]Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 11
[bookmark: _heading=h.3ifqa0s]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100 (11/11)
[bookmark: _heading=h.1xl0k8l]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 90,9 %
[bookmark: _heading=h.4hko2we]Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 9.1 %
[bookmark: _heading=h.2wpyd47]2. Người học:
[bookmark: _heading=h.1bv8nc0][bookmark: _heading=h.q5gqff]Tổng số người học chính quy (người): 90
Tỷ số người học chính quy trên GV: 8,2
Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): trên 80 %.
3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT
[bookmark: _heading=h.3a54938]Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 87%
[bookmark: _heading=h.1paejb1]Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 4%
[bookmark: _heading=h.49a21yu]4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp
[bookmark: _heading=h.2ofcc6n]Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): Trên 90%
Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 10%
Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 7 triệu/tháng
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo
Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): Trên 90%
Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): 0%.
[bookmark: _heading=h.3nka529]6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
[bookmark: _heading=h.22pkfa2]Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1.73 đề tài/GV
[bookmark: _heading=h.huuphv]Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:...
[bookmark: _heading=h.31ui85o]Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3.18 quyển/người.
[bookmark: _heading=h.1gzsidh]Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 26.1 bài/người.
[bookmark: _heading=h.40zg11a]Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 2.95 báo cáo/người.
[bookmark: _heading=h.2g4qb93]7. Cơ sở vật chất
[bookmark: _heading=h.va0lgw]Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,37 máy tính/ 1 người học chính quy.
[bookmark: _heading=h.3f9o44p]Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 3,81 m2/1 sv
[bookmark: _heading=h.1ueyeci]Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 8 m2/1 SV
[bookmark: _heading=h.4eelx0b](Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền).
 	2. Các tư kiệu liên quan
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han Thé Hoa ‘Chuyén vien Phong KHHTQT | Thanh vien
Cosirvitchit v trang thie b s
1| Ong Lé Canh Trung [ Pho Trzomg khoa Vat Iy ‘Truémg nhom
2| Ong Nguyén Thanh Cong | Ging vien khoa Vit y Thely
3| BaPhan ThuHién Chupén vién phong QTE&DT Thinh vién
&P Nguydn Thi Thu Hiép_| Pho Gim dbc Tring tim THTN | Thinh vién
5| BALim Tha Trang. Chupén vien Trung tim Thurvign | Thanh vien
6 | BaDinh Thi Nga Chuyén vién Trung tim DBCL “Thish vien
NHOM6:
“Tiéu chuin 10: Ning cao chit layng (1 vt ch)
“Titu chun 11: Két qui diu ra
1 [Ba Nguyén Thi Nbi. Pho Traimg Khoa Vit Iy Toaing nhom
2| GngNguyén Lam Dic__| Giang vién, Vién NC&DTTT Thulky
3| Ong Nguyén Thanh Cong | Giang vién khoa Vit Iy ‘Thnh vién
4 | Ong Nguyén Hoing An | Chuyén vién Trung tam DBCL. Thnh vién
5| Ba Hoing Phan Hai Yén | Cln b iée st Trung m DBCL, | Thish vién
NHOMT
Hoén hién b céo  dinh i @ kg
- Lip danh muc minh chimg kém theo Bio cdo s dnh gid.
- Lip co st d g ki dinh cht luomg,chvon rich dio o,
1| Gng Chu Van Lanh “Truimg khoa Vit I Truéng nhém
2| B Nguwén Thi Nbp Pho Truims Khoa Vit Theky
3 [Ong L& Canh Trung Pho Truéng khoa Vit ly Thanh vien |
4 Ong L Van Vinh Glng vitn Khoa Vit 1y Thinh vien
5 Nguyén Thash Dicu Pho Gim d6c P Trung tim DBCL | Thanh vién
6 | BaPinh Thi Nga. Chuyén vién Trung tim DBCL. ‘Thanh vién
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BO GIAO DUC VA BAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG PAI HQC VINH Péc lip - Ty do - Hanh phic
sé:A $%4/Qp-PHV Nahé An, ngay 30 thing 6 nim 2022
QUYET PINH

Thanh lap Héi ddng tu dinh gid chwong trinh ddo tao cic nganh
Quin Iy Tai nguyén va Mdi truong, Cong tic xa héi,
Sw pham Vit ly va Gido duc Qudc phong - An ninh

HIEU TRUONG TRUONG PAI HQC VINH

Cin ctr Ludt Gido duc dai hoc va Ludt sira doi, bo sung mét sé diéu cua Ludt
Gido duc dai hoc;

Can_cir Nghi dinh 56 99/2019/ND-CP, ngay 30/12/2019 cua Chinh phu Quy
dinh chi tiét va hwong dan thi hanh mét s6  diéu ciia Ludt stra doi, b6 sung mot s6 diu
21cua Ludt Gido duc dai hoc;

Can cir Quyét dinh 56 62/2001QD-TTg, ngay 25/4/2001 cia Thu tuéng Chinh
phui vé viéc doi tén Trzro‘ng Dai hoc Su pham Vinh thanh Trucng Dai hoc Vinh;

Can cik Théng tw 56 38/2013/TT-BGDDT, ngay 29/11/2013 cua Bé Gido duc va
BPao tao ban hanh quy dinh vé quy trinh va chu ky kzem dinh chdt lwong chiong trinh
dao tao cua cdc truong dai hoc, cao ding va trung cdp chuyén nghiép;

Can cit Théng e s6 04/2016/TT- BGDDT, ngay 14/3/2016 cia Bé Gido duc va
Dao tao ban hanh quy dinh vé tiéu chudn ddnh gid chdt lugng chuong trinh dao tao;

Cén cir Céng vin s6 2085/QLCL-KDCLGD, ngay 31/12/2020 cia Bg Gido duc
va Dao tao vé viée erng dén tir dénh gié va danh gid ngodi chwong trinh dao tgo;

Can cir Nghi quyét so 06/NQ-HDT ngay 12/5/2021 cia Hpi dong trizong Truong
Dai hoc Vinh ban hanh Quy ché 16 chirc va hoat dong cia Truong Dai hoc Vinh,

Can cir Ké hoach s6 41/KH-DHV, ngay 22/4/2022 ciia Trieong Dai hoc Vinh vé
viéc tw danh gid va ddnh gid ngodi chuwong trinh dao tao dai hoc, sau dai hoc giai
doan 2022 - 2025;

Xét dé nghi cia Gidm doc Trung tdm Ddm bdo chat lwong.

QUYET PINH:

Pidu 1. Thanh ap Hoi ddng tw dénh gié va Ban thu ky gitp viéc cho Héi dong
tu danh gia chuong trinh dao tao cac nganh: Quan ly Tai nguyén va Mai truong, Céng
tac x4 hdi, Su pham Vit ly va Gido duc Quéc phong - An ninh cua Trudmg Pai hoc
Vinh gdm cac ng (ba) c6 tén sau day (cd danh sdch kém theo).

Didu 2. Hoi ddng c6 nhiém vu trién khai cdng téc tw danh gia cac chuong trinh
dao tao theo quy dinh hién hanh cia B$ Gido duc va Dao tao; tu giai thé sau khi hoan
thanh nhiém vu.

Pidu 3. Quyét dinh c6 hiéu luc ké tir ngay ky.
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_ Truéng céc don vi: Pam bao chét lwong, Ké hoach - Tai chinh, Hanh chinh
Tong hop; Trudng céc don vi ¢6 lién,quan va cac ca nhan co tén tai Diéu 1 chiu trach
nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhin:
- Nhur diéu 3;
- Luu: HCTH, DBCL/

&n Huy Bing
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BOG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

oo\loxm.p.ur\)._j

I T e S
AN D LW — o P

Danh sdch nay gom cé 19 nguoi./.

TRU' Poc lap - Ty do - Hanh phic
DANH SACH

Ho va tén Chirc danh, chirc vu Nhiém vu
Ong Nguyén Huy Bang Hiéu truong Chu tich
Ong Tran B4 Tién Phoé Hiéu truéng Phé Chu tich
Ong Luu Tién Hung Hiéu trudomg Trudong Su pham Pho Chu tich
Ong Nguyén Thanh Diéu Phé Giam déc Trung tim PBCL Thu ky
Ong Hoang Vinh Phu Trudng phong Dao tao Thanh vién
Ba Nguyén Thi Huong Tra Pho Giam déc Trung tam PBCL Thanh vién
Ong Thiéu Pinh Phong Truong phong TCCB Thanh vién
Ba Bang Thi Thu Truong phong CTCT-HSSV Thanh vién
Ong Mai Van Chung Truong phong KH&HTQT Thanh vién
Ong Hoang Viét Ding Trudng phong KH-TC Thanh vién
Ong Nguyén Duc Binh Giam déc Trung tim TT-TV NTH Thanh vién
Ong Tran Pinh Luan Truong phong QT&DT Thanh vién
Ong Chu Van Lanh Truong Khoa Vit ly Thanh vién
Ba Nguyén Thi Nhi Pho Truong Khoa Vat ly Thanh vién
Ong Lé Canh Trung Phé Truomg Khoa Vit ly Thanh vién
Ong Pinh Xuéin Khoa Giang vién Khoa Vit ly Thanh vién
Ong Lé Vin Doai Giang vién Khoa Vit ly Thanh vién
Ba P6 Thanh Thuy Giang vién Khoa Vit ly Thanh vién
Ba Duong Phuong Anh Sinh vién Khoa 61, Khoa Vit ly Thanh vién
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Héi dong ty danh gia chuong trinh dao tao nganh Sw pham Vit ly

(Kém theo Quyét dinh s6: er’QD-DHV ngay 30 thing 6 nim 2022
cua Hiéu truong Truong Dai hoc Vinh)
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BOG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
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I T e S
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Danh sdch nay gom cé 19 nguoi./.

TRU' Poc lap - Ty do - Hanh phic
DANH SACH

Ho va tén Chirc danh, chirc vu Nhiém vu
Ong Nguyén Huy Bang Hiéu truong Chu tich
Ong Tran B4 Tién Phoé Hiéu truéng Phé Chu tich
Ong Luu Tién Hung Hiéu trudomg Trudong Su pham Pho Chu tich
Ong Nguyén Thanh Diéu Phé Giam déc Trung tim PBCL Thu ky
Ong Hoang Vinh Phu Trudng phong Dao tao Thanh vién
Ba Nguyén Thi Huong Tra Pho Giam déc Trung tam PBCL Thanh vién
Ong Thiéu Pinh Phong Truong phong TCCB Thanh vién
Ba Bang Thi Thu Truong phong CTCT-HSSV Thanh vién
Ong Mai Van Chung Truong phong KH&HTQT Thanh vién
Ong Hoang Viét Ding Trudng phong KH-TC Thanh vién
Ong Nguyén Duc Binh Giam déc Trung tim TT-TV NTH Thanh vién
Ong Tran Pinh Luan Truong phong QT&DT Thanh vién
Ong Chu Van Lanh Truong Khoa Vit ly Thanh vién
Ba Nguyén Thi Nhi Pho Truong Khoa Vat ly Thanh vién
Ong Lé Canh Trung Phé Truomg Khoa Vit ly Thanh vién
Ong Pinh Xuéin Khoa Giang vién Khoa Vit ly Thanh vién
Ong Lé Vin Doai Giang vién Khoa Vit ly Thanh vién
Ba P6 Thanh Thuy Giang vién Khoa Vit ly Thanh vién
Ba Duong Phuong Anh Sinh vién Khoa 61, Khoa Vit ly Thanh vién
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Héi dong ty danh gia chuong trinh dao tao nganh Sw pham Vit ly

(Kém theo Quyét dinh s6: er’QD-DHV ngay 30 thing 6 nim 2022
cua Hiéu truong Truong Dai hoc Vinh)
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. (nganh Su pham Vit Iy)
(Kém theo Quyét dinh so:4T4€ /QD-DHV ngay 79 thing & nam 2022
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Péc 1ap - Ty do - Hanh phic

DANH SACH

Ban Thu ky gitip viéc cho Hgi ddng tw danh gia chwong trinh dao tao

cua Hiéu truong Truong Pai hoc Vinh)

Ho va tén
Ong Nguyén Thanh Diéu
Ba Nguyén Thi Xuéin Loc
Ba Lé Thi Thu Hiép
Ba Phan Thu Hién
Ong Lé Tran Nam
Ba Lam Thu Trang
Ong H6 Xuan Thuy
Ba Tran Thi Thu Lién
Ba Pham Thj Quynh Nhu
Ba Phan Thé Hoa
Ba Hoang Phan Hai Yén
Ong Nguyén Hoang An
Ba Dinh Thi Nga
Ba Nguyén Mai Phuong
Ong Lé Van Vinh
Ong Lé Vin DPoai
Ba P4 Thanh Thuy
Ong Poan Thé Ngb Vinh
Ong Nguyén Thanh Céng
Ong Lé Canh Trung
Ong Nguyén Lam Pic
Ba Poan Thi Thay Ha

Chire danh, chire vu
Phé Giam doc Trung tdm DBCL
Pho Truong phong TCCB
Pho Gidm d6c Trung tim TH-TN
Chuyén vién phong QT&DT
Chuyén vién phong CTCT-HSSV
Chuyén vién Trung tdim TT-TV NTH
Chuyén vién Phong Pao tao
Chuyén vién Phong KH-TC
Trung tam DV, HTSV&QHDN
Chuyén vién Phong KH&HTQT
Chuyén v én Trung tim PBCL
Chuyén v én Trung tam DBCL
Chuyén v én Trung tdm PBCL
Chuyén v én Trung tdm DBCL
Giang vién Khoa Vit ly
Giang vién Khoa Vit ly
Giang vién Khoa Vit ly
Giang vién Khoa Vit ly
Giang vién Khoa Vit ly
Pho Trudng Khoa Vit 1y
Giang vién Khoa Vit ly
Chuyén vién VP Truong SP

Danh sdch nay gom ¢ 20 ngudi.l.

Nhiém vu
Truong ban
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
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BO Gl TAO
TRU NH

TT Ho va tén
NHOM 1:

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Poc lap - Tuw do - Hanh phuc

Chirc danh, chire vu

Tiéu chudn 1: Muc tiéu va chuan déu ra cua chuong trinh dao tao.
Tiéu chuan 2: Ban md ta chuone trinh dao tao.

1  BaNguyén Thi Nhi

2 OngLé& Van Vinh
3 Ong Hoang Vinh Pha
4 Ong Nguyén Lam Duc

5  Ong H6 Xuan Thuy
NHOM 2:

Phé Truong Khoa Vit ly
Giang vién Khoa Vit ly
Truong phong Pao tao
Giang vién Khoa Vit ly
Chuyén vién phong Dao tao

Tiéu chuén 3: Ciu tric va ndi dung chuong trinh day hoc.
Tiéu chuén 4: Phuong phap tiép can trong day va hoc.

1  Ong Lé Canh Trung
2 Ong Nguyén Lam Puc
3 Ong Hoang Vinh Phu

Pho Truong Khoa Vat ly
Giang vién Khoa Vit ly
Trudng phong Pao tao

4  Ong Lé Van Doai

5 Ong Hb Xuan Thuy
NHOM 3:
Tiéu chuin 5: Panh gia két qua hoc tap clia ngudi hoc.
Tiéu chuén 8; Ngudi hoe va hoat ddng hd tro ngudi hoc.

I  Ong Lé Vian Doai Giang vién Khoa Vat 1y

Giang vién Khoa Vit ly
Chuyén vién phong Dao tao

2 BaDoan Thi Thuy Ha Chuyén vién VP Truong SP
3 Ong Doan Thé Ngd Vinh Giang vién Khoa Vat ly
4 Ong Lé Tran Nam Chuyén vién phong CTCT-HSSV

5 BaNguyén Mai Phuong Chuyén vién Trung tam DBCL

NHOM 4:
Tiéu chuén 6: Ddi ngil giang vién, nghién ciru vién.
Tiéu chudn 7: Di ngfl nhan vién.
1 Ong Chu Van Lanh
2 BaNguyén Thi Xuan Loc
3 Ba D3 Thanh Thay
4  BaPhan Thé Hoa
5  Ong Nguyén Hoang An
NHOM 5:
Tiéu chuédn 9: Co s& vat chét va trang thiét bi.
1 OngLé Canh Trung Pho Truong Khoa Vit ly

Truomg Khoa Vit ly
Pho Trudémg phong TCCB
| Giang vién Khoa Vat ly
Chuyén vién Phong KH&HTQT
Chuyén vién Trung tam DBCL

2 Ong Doan Ngé Thé Vinh Giang vién Khoa Vit ly

3 BaPhan Thu Hién Chuyén vién phong QT&DT

4 Balé Thi Thu Hiép Phé Giam dbc Trung tam TH-TN
5

Ba Lam Thu Trang Chuyén vién Trung tarm TT-TV NTH

Nhiém vu
(6 tiéu chi)

Truéng nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién

(6 tiéu chi)

Truong nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién

(10 tiéu chi)

Truéng nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién

(12 tiéu chi)

Truong nhém
Thu ky
Thanh v én
Thanh v én
Thanh vién
(5 tiéu chi)

Truomg nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
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DANH SACH CAC NHOM CONG TAC CHUYEN TRACH
nganh Sw pham Vit ly

(Kém theo Quyét dinh sé'.'lr#/QD-DHV ngay 4% thang 4 nam 2022
cua Hiéu truong Truong Dai hoc Vinh)
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BO Gl TAO
TRU NH

TT Ho va tén
NHOM 1:

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Poc lap - Tuw do - Hanh phuc

Chirc danh, chire vu

Tiéu chudn 1: Muc tiéu va chuan déu ra cua chuong trinh dao tao.
Tiéu chuan 2: Ban md ta chuone trinh dao tao.

1  BaNguyén Thi Nhi

2 OngLé& Van Vinh
3 Ong Hoang Vinh Pha
4 Ong Nguyén Lam Duc

5  Ong H6 Xuan Thuy
NHOM 2:

Phé Truong Khoa Vit ly
Giang vién Khoa Vit ly
Truong phong Pao tao
Giang vién Khoa Vit ly
Chuyén vién phong Dao tao

Tiéu chuén 3: Ciu tric va ndi dung chuong trinh day hoc.
Tiéu chuén 4: Phuong phap tiép can trong day va hoc.

1  Ong Lé Canh Trung
2 Ong Nguyén Lam Puc
3 Ong Hoang Vinh Phu

Pho Truong Khoa Vat ly
Giang vién Khoa Vit ly
Trudng phong Pao tao

4  Ong Lé Van Doai

5 Ong Hb Xuan Thuy
NHOM 3:
Tiéu chuin 5: Panh gia két qua hoc tap clia ngudi hoc.
Tiéu chuén 8; Ngudi hoe va hoat ddng hd tro ngudi hoc.

I  Ong Lé Vian Doai Giang vién Khoa Vat 1y

Giang vién Khoa Vit ly
Chuyén vién phong Dao tao

2 BaDoan Thi Thuy Ha Chuyén vién VP Truong SP
3 Ong Doan Thé Ngd Vinh Giang vién Khoa Vat ly
4 Ong Lé Tran Nam Chuyén vién phong CTCT-HSSV

5 BaNguyén Mai Phuong Chuyén vién Trung tam DBCL

NHOM 4:
Tiéu chuén 6: Ddi ngil giang vién, nghién ciru vién.
Tiéu chudn 7: Di ngfl nhan vién.
1 Ong Chu Van Lanh
2 BaNguyén Thi Xuan Loc
3 Ba D3 Thanh Thay
4  BaPhan Thé Hoa
5  Ong Nguyén Hoang An
NHOM 5:
Tiéu chuédn 9: Co s& vat chét va trang thiét bi.
1 OngLé Canh Trung Pho Truong Khoa Vit ly

Truomg Khoa Vit ly
Pho Trudémg phong TCCB
| Giang vién Khoa Vat ly
Chuyén vién Phong KH&HTQT
Chuyén vién Trung tam DBCL

2 Ong Doan Ngé Thé Vinh Giang vién Khoa Vit ly

3 BaPhan Thu Hién Chuyén vién phong QT&DT

4 Balé Thi Thu Hiép Phé Giam dbc Trung tam TH-TN
5

Ba Lam Thu Trang Chuyén vién Trung tarm TT-TV NTH

Nhiém vu
(6 tiéu chi)

Truéng nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién

(6 tiéu chi)

Truong nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién

(10 tiéu chi)

Truéng nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién

(12 tiéu chi)

Truong nhém
Thu ky
Thanh v én
Thanh v én
Thanh vién
(5 tiéu chi)

Truomg nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
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DANH SACH CAC NHOM CONG TAC CHUYEN TRACH
nganh Sw pham Vit ly

(Kém theo Quyét dinh sé'.'lr#/QD-DHV ngay 4% thang 4 nam 2022
cua Hiéu truong Truong Dai hoc Vinh)
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NHOM 6:

Tiéu chuin 10: Nang cao phét lugng.
Tiéu chuan 11: Két qua dau ra.

1 Ong Dinh Xuédn Khoa

2 Ong Nguyén Lam Duc

3 Ong Nguyén Thanh Céng

4 BaHoang Phan Hai Yén

5 BaPham Thi Quynh Nhu
NHOM 7:

- Viét bao céo tr danh gia.
- Lap danh muc minh chimg kém theo Béo cdo tu danh gia.
- Lap co s& dir liéu kiém dinh chat luwgng chuong trinh dao tao.

1

(LI VS I S

Ba Nguyén Thi Nhi

Ong Lé Vin Vinh

Ong Lé Vin Doai

Ong Nguyén Thanh Diéu
Ba Dinh Thi Nga

| Giang vién Khoa Vat ly

Giang vién Khoa Vit ly
Giang vién Khoa Vit ly
Chuyén vién Trung tim PBCL
Trung tam DV, HTSV&QHDN

Phé Trudng Khoa Vat ly

Giang vién Khoa Vat 1y

Giang vién Khoa Vit ly

Phoé Giam doc Trung tdm DBCL
Chuyén vién Trung tdm DBCL

(11 tiéu chi)

Truéng nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién

(3 san phim)

Trudéng nhém
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
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BO GIAODUC VADPAOTAO  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG PAI HQC VINH Poc lap - Tw do - Hanh phic
sé §9 /KH-DHV Nghé An, ngay LF thang 9 nam 2022
KE HOACH

Tuw danh gia chwong trinh dao tao nganh Quan ly Tai nguyén va Mai truedng,
Cong tac xa hdi, Sw pham Vit ly va Giio duc Qudc phong - An ninh

Can ctir Quyét dinh s6 1546/QD-DHV ngay 30/6/2022 ciia Hiéu truong Trudng
Dai hoc Vinh v& viéc thanh 14p Hoi déng tu dénh gia chuong trinh dao tao cac nganh
Quan ly Tai nguyén va Mai trudong, Cong tac xa hoi, Su pham Vit ly va Gido duc
Quéc phong - An ninh. Nha trudng xay dung Ké hoach tw dénh gia chuong trinh dao
tao cac nganh nhu sau:

1. Muc dich, yéu ciu tw dinh gia

1.1. Muc dich

Nham cai tién, ndng cao chat lugng, giai trinh véi co quan chirc ning, xa hoi vé
chuong trinh dao tao céc nganh Quan ly Tai nguyén va Mai truong, Cong tac xa hoi,
Su pham Vat 1y va Gido duc Quéc phong - An ninh va dé dang ky kiém dinh chét
lugng chuong trinh dao tao giai doan tir 01/9/2017 dén 30/8/2022.

1.2. Yéu ciu

- Céac don vi, ca nhan dugc phan cong nhiém vu chu dong két ndi, trién khai,
giam sat viéc thue hién cdng viée duge giao ding tién do.

- Céc don vi, ¢4 nhan duoc giao chu tri chju trach nhiém chinh trong viéc lap ké
hoach chi tiét, phan cong nhiém vu cu thé, trién khai, giam sat viéc thuc hién phr?m viée
dugc giao.

2. Pham vi tw danh gia

Péanh gia cac hoat ddng cua cic nganh Quan ly Tai nguyén va Mdi trudng,
Céng téc xa hoi, Su pham Vat Iy va Giso duc Quéc phong - An ninh theo tiéu chuan
danh gia chit lugng chuong trinh dao tao do B9 Gido duc va Pao tao ban hanh trong
mét chu ky kiém dinh chit hrong (01/09/2017 dén 30/8/2022).

3. Cong cu ty danh gia

Céng cu tu danh gia la Tiéu chuén dénh gia chét lugng chuong trinh dao tao
ban hanh kém theo Thong tu 04/2016/TT-BGDDT ngay 14/3/2016 cia B Gido duc
va Dao tao va cin cir vao cac tai liéu hudng din sau:

- Cong van s6 1074/KTKDCLGD-KDDH ngay 28/6/2016 cua Cuc Khao thi va
Kiém dinh chét luong gido duc vé st dung tiéu chudn danh gia chét luong chuong

trinh dao tao cac trinh d6 cua gido duc dai hoc;
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- Céng vin s6 2085/QLCL-KPCLGD ngay 31/12/2020 cia Cuc Quan ly chat
lugng vé viéc huéng dan tu danh gia va danh gid ngoai chuong trinh dao tao;

- Cong van sb 774/QLCL-KDCLGD ngay 10/6/2021 ctia Cuc Quan Iy chat
lugng vé viéc diéu chinh méot ) phu luc Cong van $b 2085/QLCL-KDCLGD;

- Coéng vén s6 1669/QLCL-KPCLGD ngay 31/12/2019 cta Cuc Quén ly chét
luong vé sir dung tai liéu huéng din dénh gia theo tiéu chuin danh gid chét luong
chuong trinh dao tao céc trinh d¢ cua gido duc dai hoc.

4. N§¢i dung twr danh gia Tyt

Tu danh gia chuong trinh ddo tao cac nganh Quan Iy Tai nguyén va MOoi trudng,
Cong tac x4 hoi, Su pham Vit Iy va Gido duc Quéc phong - An ninh Truong Dai hoc
Vinh theo Théng tu sé 04/2016/TT-BGDDT ngay 14/3/2016 cta B$ Gido duc va Bao
tao.

5. Hoi dong tu danh gia

5.1. Thanh phan Hpi dong tw dinh gid

Hoi dong tu danh gia chuong trinh dao tao cic nganh Quén ly Tai nguyén va
MBoi truong, Cong tac xa hdi, Su pham Vat Iy va Gido duc Québc phong - An ninh dugc
thanh l4p theo Quyét dinh sé 1546/QD-DHYV ngay 30/6/2022 cia Hiéu trudng Trudng
Pai hoc Vinh gdm c6 cac thanh vién (cé danh sdch kém theo Quyét dinh thanh ldp).

5.2. Ban Thu ky va cdc nhém céng tac chuyén trach

Ban thu ky gitp viéc cho Hoi ddng tu dénh gid chuong trinh dao tao cic nganh
Quan ly Tai nguyén va Mdi truong, Cong tic xa hoi, Su pham Vit ly va Gido duc
Quéc phong - An ninh va céc nhom cdng tac chuyén trach dugc thanh 1ap theo Quyét
dinh s6 1546/QD-DHV ngay 30/6/2022 cta Hi¢u truéng Truong Dai hoc Vinh gbm cb
céc thanh vién (¢é danh sdach kém theo Quyét dinh thanh ldp).

5.3. T4 chirc thiee hién i

5.3.1. Hoi dong tu ddanh gid

- Chu tich Hoi ddng: chiu trach nhiém vé céc hoat dong cua Hoi dong, phan
cong nhiém vu cu thé cho timg thanh vién, trong d6 xdc dinh nhirng cong viéc phai
thue hién twong Gmg véi ting tieu chuin danh gia, thoi gian bit dau va két thic, ngudi
chiu trach nhiém chinh va nhiing ngudi phdi hop; triéu tap va didu hanh cac phién hop
clia Hoi ddng; phé duyét ké hoach tu danh gig; chi dao qua trinh thu thép thong tin,
minh chimg, xt 1y, phan tich va viét bio cdo tu danh gia; giai quyét cac vén dé phét
sinh trong qud trinh trién khai tu dénh gid.

- Pho Cha tich Hoi ddng khi dugc Chu tich Hoi ddng uy quyén, ¢6 nhiém vu
diéu hanh Hoi ddng va chiu trach nhiém vé cong viéc dugc uy quyén.

- C4c thanh vién khac cna Hoi déng ¢é nhiém vu thuc hién nhitng cdng viéc do

Chu tich Ho6i ddng phan cdng va chiu trach nhiém vé cong viée duge giao.
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J2.3.2. Ban thu Ky

Trudng ban thu ky: Chiu trach nhiém tdng hop bao céo du thio, bao co chinh
thirc va trinh Hoi dong tr dénh gia.

Cac uy vién thu ky: Chiu trach nhiém téng hop ban thdo bdo cdo céc tiéu chi,
tiéu chudn ciia nhém minh phu trach. Gép v cho dur thao bdo céo céc tiéu chi, tiéu
chudn va bao co chung

3.3.3. Cdc nhom chuyén trdch

Trudng nhém: Piéu hanh chung, chi déng td chire hop nhém dé phan cong
nhiém vu cho céac thanh vién nhém tim théng tin, minh chung, viét bao céo cac tiéu
chi, tiéu chuin dugc phéan céng. Chiu tradch nhiém dbi v6i céc tiéu chuln cua nhém
minh phu trach, ké hoach trién khai thuc hién va bao cdo Hai ddng tu danh gid.

Thu ky nhém: GitGp trudng nhém quan ly cac hoat ddng cha nhom, gop y cac
bao cao tiéu chi, tiéu chudn va bio cdo tdng hop, 1ap bién ban, phan loai va hru trit
minh chirng, phac thdo bao cao cac tiéu chi, tiéu chuén do nhém minh phu trach.

Céc thanh vién: Chiu trach nhiém hoan thanh hd so cac Phu luc theo Cong van
s6 2085/QLCL-KDCLGD, ngay 31/12/2020 ciia Cuc Quan 1y chét luong, bao gdm:
Phiéu phén tich tiéu chi, tim thong tin, minh ching (Phu luc 3); Phiéu danh gid tiéu chi
(Phu luc 4a). Viét bdo cdo cac tiéu chi, tiéu chuin thudc nhém minh phu trach va phan
bién cac nhom khac theo phéan cong.

i cb
Nhém cong .\ i oian thu thip théng

TT Tiéu chuan tac cl’luyen tin v MC Ghi cha
trach
Tiéu chuén 1 i
1 e ennd Nhém 1 01/09/2022-15/2/2023
Tiéu chuin 2
2 Tiéu chudn 3 Nhém 2 01/09/2022-15/2/2023
Tiéu chuan 4
3 T eu chuan 5 Nhoém 3 01/09/2022-15/2/2023
T éuchuédn §
4 I éuchudn 6 Nhom 4 01/09/2022-15/2/2023
T éu chuan 7
5 T éu chuin 9 Nhém 5 01/09/2022-15/2/2023
6 Tieu chuan 10 Nhém 6 01/09/2022-15/2/2023
Tiéu chuan 11
Béo cdo tu danh gia,
Danh muc MC ,
7 Cosodtlionkidmdinn  NPOM7 01/09/2022-15/2/2023
chét luong CTBT

6. Tap huin nghiép vu tu danh gia
- Thoi gian: Du kién thoi gian tdp huén 13 1 ngay.
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- Thanh phan: Hoi dong tu danh gia, Ban thu ky giup viéc Hoi dong ty dénh gia
va cdc can b, giang vién,... trong truedng co quan tam.

- N&i dung chuong trinh tdp hudn: T4p hudn chuyén mén, nghiép vu trién khai
cong tac tw danh gia va ky thudt viét bdo cdo tu danh gia chuong trinh dao tao theo
quy dinh ctia B§ Gido duc va Dao tao.

7. Dy kién cic ngudn lye (nhin lye, tai chinh,...) va thoi diém cin huy
dong/cung cip

- Nguédn nhan luc chinh: Bao gdm céc thanh vién Hoi dong tu dénh gia chuong
trinh dao tao cac nganh Quan ly Tai nguyén va Moi truong, Cong tac xa hoi, Su pham
Vit ly va Gido duc Quéc phong - An ninh, Ban thu ky va cac nhém chuyén trach. Hoi
ddng ¢6 thé huy dong thém nhan su tir cac don vi (phong, khoa, trung tam).

- Tai chinh: Kinh phi phuc vu c¢dng tic tu dinh gia thuc hién theo du toan dugc

duyét.
Tiéu Cic loai ngudn lue cin
TT A . R 2 J e
chuin Cic hoat dong dwoc huy ddng/cung cip Thai gian
- Phén tich tiéu chi (1-6),
- Dy kién TT-MC; - Cén b6 phu trach luu trir
Tié - ap TT-MC,; i vdan phong K ¢
1e:1 Tl}u thap T ; MC; . ' t{il\ vén phong Khoa, phong 01/9/2022-
1 chuian - Xay dung hd so minh chimg Pao tao; 15/02/2023
1va2 online; - Kinh phi theo Qui ché
- Déanh gia tiéu chi (1-6); chi tiéu ndi bo.
- Viét bao cdo tiéu chuén.
- Phén tich tiéu chi (7-12);
- Du kién TT-MC; - Céan bd phu trach luu trir
Tiéu - Thu thap TT-MC; tai van phong Khoa, phong
P . 3 . . R 01/9/2022-
2 chuin - Xday dung ho so minh chimg Dao tao; 15/02/2023
3va4 online; - Kinh phi theo Qui ché
- Danh gid tiu chi (7-12); chi tiéu ndi bo.
- Viét bao cdo tiéu chudn.
- Phan tich tiéu chi (13-34); - Céan bd phu trach luu triv
Tiew Du kién TT-MC; tai vin phong Khoa, phong
chuin Tl}u thép T’I;—MC; . , bao tao, phong CTCT- 01/9/2022-
3 . - X&y dung hd so minh chimg HSSV, TT DV, HTSV&
S5vas8 . 15/02/2023
online; QHDN;
- Danh gia tiéu chi (13-34); - Kinh phi theo Qui ché
- Viét bdo cdo tiéu chuan. chi tigu ndi b.
- Phan tich tidu chi (18-29):
Tigy - [hantich tiéu chi (18-29); - Cén b6 phu trach luu trir
. -Dukién TT-MC; C
4 chuén Thu thap TT-MC: tai phong TCCB,; 01/9/2022-
6va7 P ’ - Kinh phi theo Qui ché 15/02/2023

- X4y ding hd so minh chimg
online:

chi tiéu ndi bd.
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Tiéu Cic loai nguon Iye cin

T Cic hoat dd ]
ic hoat dong dwgce huy dong/cung cap

. Thoi gi
chuian glan

- Panh gia tiéu chi (18-29);
- Viét bao cdo tidu chuén.
- Phaén tich tiéu chi (35-39);
- Du kién TT-MC;

Tiéu - Thu thip TT-MC;

5  chudn - X4y dung hd so minh chimg
9 online;

- DBanh gia tiéu chi (35-39);
- Viét bao céo tiéu chuan.
- Phan tich tiéu chi (40-50);

- Can b6 phu trach luu trit

tai phong QT&DT, Trung

tdm TT-TV, Trung tim TH  01/9/2022-
-TN 15/02/2023
- Kinh phi theo Qui ché

chi tiéu ndi bo.

Tiew " P¥ kién TT-MC; - Cén bd phu tréch lwu trix
chuin Tl}u thap T”I;-MC;. , tai van phong, phong Dao 01/9/2022-
6 10va Xay dung hd so minh chimg tao, TT DBCL; 15/02/2023
1y online; - Kinh phi theo Qui ché
- Panh gia tiéu chi (40-50); chi tiéu ndi bo.

- Viét bdo céo tiéu chuén.

8. Dir kién thu thap théng tin tir ngudn ngoai Trudng va don vi thire hién
chwong trinh dao tao

Xac dinh cac thong tin ¢an thu thap tir bén ngoai, ngudn cung cip, thoi gian can
thu thap, kinh phi can cé.

9. Dir kién thué chuyén gia tw vén dé giap Héi ddng trién khai ty danh gia

Thué chuyén gia (1 ngudi) tap hudn chuyén mén, nghiép vu trién khai cong tac
tr danh gia va k§ thuat viét bdo céo tu danh gia theo Thong tu 04/2016/TT-BGDDT
ngay 14/3/2016 cia B Gido duc va Dao tao (1 ngay).

10. Lip bing danh muc ma minh chirng va xay dung hd so' minh ching
online

Sau khi cac nhém cong téc, cd nhan thuc hién xdc dinh duoc ndi ham, phén tich
tiéu chi tim minh chirng cho ting tiéu chi; phén loai va ma héa cac minh ching thu
dugce. Hoi déng tu danh gia thao ludn cac minh ching cho ting tiéu chi d thu thap
dugc, ldp bang danh muc ma minh ching va xdy dung hd so minh ching online.

Béng danh muc mi minh chimg dugc trinh bay bang theo chiéu ngang ctia khd
A4 (c6 thé dé riéng va d& & phan Phu luc clia bdo cdo ty danh gid).

11. Thoi gian va ndi dung hoat dong

Thoi gian va ndi dung hoat déng trién khai thyc hién ty dénh gia chuong trinh
dao tao (CTDT) cac nganh Quan 1y Tai nguyén va Moéi truong, Céng tdc x4 hoi, Su
pham Vat Iy va Gido duc Quéc phong - An ninh theo lich trinh sau:
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Thoi gian

Tudn1-2
(01/9/2022 -
14/9/2022)

Tuin 3-4
(15/9/2022 -
28/9/2022)

Tuin5-8
(29/9/2022 -
25/10/2022)

Tudn 9-15
(26/10/2022 -
13/12/2022)

Tuin 16
(14/12/2022 -
20/12/2022)

Ciac hoat dong

1. Hop Lanh dao Truong va lanh dao don vi thuc hién CTDT dé thao luan
muc dich, pham vi, thoi gian biéu va xéac dinh cac thanh vién cta Hbi déng tu
danh gia CTPT.

2. Hiéu trudng Nha trudng ra quyét dinh thanh 1ap Hoi dong ty danh gia
CTDbT.

3. Hop Hoi ddng tu danh gia CTDT dé:

- Cbng bd quyét dinh thanh 1ap Hoi ddng tr danh gia;

- Tép huén vé& quy trinh tu danh gia va bo ticu chuén danh gia chét hrong
CTDT;

- Thao ludn vé nhiém vu cu thé cho timg thanh vién Hoi dong;

- Du théo ké hoach tir dénh gid CTDT.

1. Phd bién chi truong trién khai tu danh gia dén toan thé can by quan ly,
giang vién, nhén vién va sinh vién tham gia thuc hién CTDT.

2. Té chirc hdi thao/hdi nghi vé chuyén mon, nghiép vu trién khai tu danh giad
cho céc can bg chii chét lién quan.

3. Hop Hoi ddng tu danh gia CTDT dé théng qua:

- Ban ké hoach tu danh gia CTDT;

- Du thao d& cuong béo céo tu danh gia (dya trén co so tai ligu huéng dan cia
B6 Gio duc va Pao tao va diéu kién cu thé cta don vi thuc hién CTDT);

- Trinh Hiéu trudéng dé nghi phé chuén ké hoach tu déanh gia.

1. Cong bd ké hoach tr danh gia da dugc phé duyét, thong bdo phéan cong
nhiém vu cho tirng thanh vién Hoi déng, Ban Thu ky va cac nhom cong tac
chuyén trach giup viéc cho Hoi ddng.

2. Phin tich tiéu chi, thu thip théng tin va minh chimg.

3. M3 hod cac théng tin va minh chimg thu duoc.

4. M0 ta théng tin va minh ching thu duge.

5. Phan tich, 1y giai ndi ham cia cic minh chimg dé xem xét su phit hop cia
minh chimg vé6i céc yéu cdu trong timg tiéu chi cla tiéu chudn danh gia chat
leong CTDT.

6. Xay dung hd so minh ching online.

1. Cac nhém cdng tac chuyén trach viét cac bao cdo clia timg tiéu chi (thu thap
thdng tin bd sung néu cin thiét).

2. Trudng cac nhém chuyén trach tng hop céc bdo cdo tidu chi thanh cac bdo
c4o tiéu chuén (thu thap théng tin bd sung néu cin thiét).

Hoi dong tu danh gia CTDT:

- Xem xét cac bdo cio ciia timg tiéu chudn, tiéu chi do cic nhém chuyén trach
du thao;

- Kiém tra lai céc théng tin va minh chimg dugc st dung trong bdo cdo tu
déanh gia;

- Xéc dinh cac véan d& phat sinh tir cac théng tin va minh chimg thu duoc;

- Xéac dinh cac thong tin cén thu thép bd sung;

- Thu ky Hoi ddng tap hop cdc bdo céo tidu chuan thanh du thao béo cao tu
danh ¢ia CTPT.
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GS.fg—Nguyén Huy Bang
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Thoi gian

Tuidn17-18
(21/12/2022 -
03/01/2023)

Tuén 19 - 21
(04/01/2023 -
24/01/2023)

Tuin 22 - 23
(25/01/2023 -
08/02/2023)

Tuin 24
(09/02/2023 -
15/02/2023)

Cic hoat dong

1. Hoi ddng tu danh gid CTDT xem xét du thao bao cdo tu dénh gid va dé
xuét nhimg chinh stra (néu cén).

2. Hoi déng tu danh gia CTDT hop voi cdc bd mon, phong, ban, trung tm...
dé thao luan vé béo céo tu danh gid, xin ¥ kién gop y.

1. Cong bd ban bio céo ty danh gid (44 chinh sira sau gop y clia cic by mon,
phong, ban ...) trong Nha trudng va don vi thuc hién CTDT.

2. Cac bd mén, phong ban, can bd, gidng vién, nhén vién, ngudi hoc... dong
gop v kidn phan bién vé béo cao tu danh gid.

1. Hoi ddng tu dénh gia CTDT hop dé iép tuc bd sung va hoan thién bao cao
tw dénh gia theo céc ¥ kién phén bién;

2. Hbi ddng ty danh gia CTDT thong qua béo céo tu danh gia 14n cudi va nép
bao cio cho Hiéu truong dé xem xét.

3. Hoan thién bao cao tu danh gia.

1. Trudng giri bdo cdo tw danh giad va cong vin cho co quan chu quén, Bd
Giao duc va Pao tao.

2. Trudng bdo quan bao cdo tw danh gia, luu gilt cac thong tin minh ching
theo thir tu md minh chitng di ghi trong béo cdo tu ddnh gid.

Trén day 14 Ké hoach tu dénh gia chuong trinh ddo tao cdc nganh Quén ly Tai
nguyén va Moi trudong, Cong tac xa hdi, Su pham Vat ly va Gido duc Qudc phong - An
ninh giai doan tir 01/9/2017 dén 30/8/2022, Nha trudng yéu cdu cdc tap thé, ca nhan
lién quan nghiém tic, trién khai thuc hién. Trong qua trinh t6 chue thuc hién, néu co
kho khan, viréng mic cin giai quyét, dé nghi phan énh vé Truong qua Trung tdm Dam
bao chét lwong, truc tiép qua dong chi: Nguyén Thanh Diéu - Phé Giam dbc phu trach
Trung tim BPam bao chit lugng  (dién thogi: 0913.007.332; email:
udbcl@vinhuni.edu.vn) dé duge xtr ly. Qﬂﬁ/

Noi nhin:

- By GD&DT (b/c);

- Hoi dong tu danh gid;

- Céc don vi lién quan;

- Luvu: HCTH, BBCL. ’
/
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